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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Sự phát triển của bán hàng trực tuyến (BHTT) trên toàn cầu đã có những bước 

tiến vượt bậc từ những nền tảng tiên phong như Amazon (1994) và eBay (1995), cho 

đến các sàn TMĐT lớn như Alibaba (2014) và Amazon (2015). BHTT thực sự bùng nổ 

khi giao dịch mua bán bắt đầu chuyển sang các thiết bị di động, với hơn 50% giao dịch 

toàn cầu hiện được thực hiện qua điện thoại thông minh (theo Statista, 2022).Thành tựu 

này còn được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số hóa 

và các công nghệ tiên tiến như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân 

tạo (AI), và blockchain. Những đột phá này đã giúp thị trường BHTT toàn cầu đạt đến 

doanh thu 5,5 nghìn tỷ USD vào năm 2023, với sự nổi lên mạnh mẽ của các thị trường 

mới như Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á, đưa khu vực này dần trở thành trung tâm 

thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Trong đó Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực 

Đông Nam Á về thị trường TMĐT (VECOM, 2023), chỉ sau Indonesia với tốc độ tăng 

trưởng nhanh nhất trong khu vực, đạt doanh thu 20,5 tỷ USD với sự đóng góp nhiều 

nhất của Shopee, Lazada, Tiki, và Sendo vào thị trường BHTT ở Việt Nam.  

Hành trình BHTT của Việt Nam bắt đầu từ những năm 2000 với các trang rao vặt 

sơ khai như 5giay.vn, vatgia.com và muare.vn. Khi eBay ra mắt tại Việt Nam, một làn 

sóng mới trong kết nối thương mại quốc tế được mở ra, tiếp đó là sự xuất hiện của 

Lazada (2010) và Tiki (2012). Đến năm 2014, các ví điện tử như MoMo và ZaloPay ra 

đời, giúp hoàn thiện hạ tầng thanh toán trực tuyến và sự xuất hiện của Shopee năm 2015 

đã làm thị trường BHTT Việt Nam trở nên sôi động, đẩy doanh thu lên mức 5 tỷ USD 

vào năm 2016. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhu cầu mua sắm trực tuyến lên mức cao 

chưa từng thấy, đặc biệt là ở các mặt hàng thiết yếu, với sức mua tăng 46% và doanh 

thu BHTT đạt 11,8 tỷ USD vào năm 2020. Gần đây, việc mua sắm trên điện thoại di 

động đã trở thành xu hướng chủ đạo, với hơn 70% người tiêu dùng chọn thiết bị này để 

mua sắm, giúp doanh thu BHTT đạt 16,4 tỷ USD vào năm 2022 với mức tăng trưởng 

20%. Sự xuất hiện của bán hàng trực tiếp qua livestream (Live Commerce) và tích hợp 

với các mạng xã hội như Facebook và TikTok vào năm 2023 đã thúc đẩy thị trường 

BHTT Việt Nam lên một tầm cao mới, tiệm cận với các chuẩn mực giao dịch trực tuyến 

toàn cầu. Bên cạnh những lợi ích mà BHTT ở Việt Nam trong thời gian qua đã mang lại 

như mở rộng thị trường, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, thanh toán nhanh thì vẫn còn nhiều 

vấn đề gây cản trở cho DN như: gia tăng cạnh tranh; tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn 

lan trên các sàn giao dịch trực tuyến làm giảm niềm tin của khách hàng và ảnh hưởng 

xấu đến uy tín của DN; nguy cơ bị tấn công mạng, lừa đảo, và mất dữ liệu cá nhân của 

khách hàng; chi phí vận chuyển cao và quá trình xử lý đơn hàng phức tạp có thể ảnh 

hưởng đến lợi nhuận và đặc biệt DN phải đối mặt với khó khăn trong việc tuân thủ các 
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quy định pháp luật chồng chéo. Chính vì vậy, BHTT cần một khung pháp lý toàn diện, 

đồng bộ nhằm đẩy mạnh BHTT trong giai đoạn kinh tế số của quốc gia thời gian tới.  

Những năm gần đây Nhà nước đã có những hỗ trợ về hành lang pháp lý cho BHTT 

như năm 2013 đã ban hành Nghị định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT quy định thành lập sàn 

giao dịch TMĐT, quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trực tuyến, bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và các quy định về thuế. Trong năm đó cũng ban hành Nghị định 

72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng bảo 

vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong các giao dịch trực tuyến. Đến năm 2021 ban 

hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-

CP để quản lý chặt chẽ hơn về thuế đối với các DN BHTT, đặc biệt là các nền tảng xuyên 

biên giới. Đến năm 2018 Luật An ninh mạng ra đời quy định rõ ràng về trách nhiệm của 

các nhà cung cấp dịch vụ trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo an ninh mạng cho 

các giao dịch trực tuyến. Và mới nhất năm 2023 Quốc hội đã ban hành Luật giao dịch điện 

tử số 20/2023/QH15 đã có những điều chỉnh các hành vi BHTT và năm 2024 Thủ tướng 

Chính phủ đã đưa công điện về việc tiếp tục tăng cường công tác QLNN trong lĩnh vực 

TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số do Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 56/CĐ-TTg 

ngày 6/6/24 điều đó càng khẳng định BHTT có vị trí vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế ở Việt Nam. Đồng thời Chính phủ cũng xây dựng những “kế hoạch phát triển 

TMĐT” từ năm 2016 đến nay, “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các chủ 

trương, chính sách này đã và đang được thực hiện đồng thời, bổ sung qua từng giai đoạn 

phát triển của TMĐT nói chung và BHTT nói riêng. Tuy nhiên trên thực tế các quy định 

pháp lý liên quan đến BHTT không đồng bộ, chậm được cập nhật không theo kịp sự phát 

triển nhanh chóng của công nghệ với các mô hình kinh doanh mới liên tục ra đời và quy mô 

ngày càng mở rộng. Việc thực thi các quy định pháp lý về BHTT của hệ thống QLNN gặp 

khó khăn do sự đa dạng và phức tạp của các nền tảng trực tuyến. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

của Nhà nước cho BHTT liên tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng, lừa đảo và mất dữ 

liệu cá nhân trong giao dịch BHTT. Ngoài ra quản lý thu thuế của Nhà nước đối với các 

giao dịch trực tuyến gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng nộp thuế và giá trị giao 

dịch dẫn đến tình trạng thất thu thuế hoặc gian lận thuế. Do vậy việc phân tích, đánh giá 

những thành công, hạn chế của QLNN đối với BHTT nhằm đề xuất các giải pháp khắc 

phục tình trạng trên hoàn toàn phù hợp với đường lối chủ trương của Nhà nước và là nhu 

cầu cần thiết trong giai đoạn phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay. 

Tổng quan các nghiên cứu trong những năm qua cho thấy đã có nhiều công trình ở cả 

quốc tế và Việt Nam tập trung đánh giá hoạt động BHTT thông qua các khía cạnh TMĐT 

nói chung. Những đề tài này rất phong phú, bao gồm các vấn đề như hạ tầng TMĐT, khung 



3 

 

pháp lý, chính sách hỗ trợ… Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu trực tiếp về QLNN đối với 

BHTT của một quốc gia, đặc biệt là Việt Nam, còn rất hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu 

chỉ dừng lại ở việc phân tích những yếu tố liên quan như xây dựng hạ tầng công nghệ, vai 

trò của Nhà nước trong việc hoàn thiện pháp luật TMĐT, mà chưa đi sâu vào các chức 

năng cụ thể của QLNN trong lĩnh vực này cũng như thiếu các tiêu chí để đánh giá toàn diện 

vai trò của Nhà nước đối với BHTT. Đáng chú ý, phần lớn các nghiên cứu liên quan được 

thực hiện trước thời kỳ COVID-19, khi BHTT ở Việt Nam chưa thực sự bùng nổ, dẫn đến 

nhiều quy định hiện hành chưa đáp ứng kịp với các vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động 

BHTT. Các công trình gần đây chủ yếu là bài báo khoa học, thường chỉ tập trung vào một 

khía cạnh cụ thể của QLNN đối với BHTT, chưa cung cấp các tiêu chí đầy đủ để đánh giá 

hiệu quả QLNN về BHTT trong bối cảnh mới. Điều này càng khẳng định sự cần thiết của 

một nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về QLNN trong lĩnh vực BHTT ở Việt Nam đến 

năm 2023, với tầm nhìn đến năm 2030. 

Xuất phát từ tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn trên, nghiên cứu sinh (NCS) 

đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với bán hàng trực tuyến ở Việt Nam”, làm đề 

tài luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của luận án là đề xuất các giải pháp có cơ sở 

khoa học nhằm hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến năm 2030. 

- Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu chung trên được chi tiết hóa bằng các mục tiêu cụ thể sau: 

(1) Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về QLNN đối với BHTT 

(2) Phân tích và đánh giá thực trạng QLNN đối với BHTT ở Việt Nam, qua đó 

đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng. 

(3) Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với BHTT ở Việt 

Nam đến năm 2030. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

Một là, tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước để xây dựng 

khung lý luận về QLNN đối với BHTT, trong đó tập trung vào phát triển các lý luận cơ 

sở và nội dung QLNN đối với BHTT, các tiêu chí đánh giá, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng 

đến QLNN đối với BHTT. 

Hai là, nghiên cứu kinh nghiệm QLNN đối với BHTT ở một số quốc gia trên thế 

giới và rút ra bài học tham khảo cho Việt Nam. 

Ba là, thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn đáng tin cậy và dữ liệu sơ cấp thông 

qua khảo sát các DN BHTT và cán bộ QLNN đối với BHTT ở Việt Nam. Dựa trên dữ 

liệu sơ cấp và thứ cấp đã thu thập được, luận án phân tích và đánh giá thực trạng QLNN 
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đối với BHTT ở Việt Nam, chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của 

chúng. 

Bốn là, căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế số, phát triển thương mại và các 

Nghị định, kế hoạch liên quan đến BHTT cũng như xem xét xu thế, dự báo phát triển 

BHTT ở trong và ngoài nước để đề xuất quan điểm, định hướng hoàn thiện QLNN đối 

với BHTT đến năm 2030. 

Năm là, trên cơ sở những luận cứ khoa học về lý luận và thực tiễn đã được phân tích, 

đồng thời dựa trên quan điểm, định hướng hoàn thiện QLNN đối với BHTT, luận án tập trung 

đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến năm 2030.   

2.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, luận án tập trung trả lời các câu hỏi: 

Câu hỏi 1. Nội dung của QLNN đối với BHTT là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến 

QLNN đối với BHTT và tiêu chí nào được sử dụng để đánh giá QLNN đối với BHTT? 

Câu hỏi 2. Thực trạng QLNN đối với BHTT ở Việt Nam như thế nào? Những 

thành công đã đạt được và hạn chế còn tồn tại của QLNN đối với BHTT ở Việt Nam là 

gì? Nguyên nhân của những thành công, hạn chế đó là gì?  

Câu hỏi 3. Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện công tác QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam nhằm đạt các mục tiêu phát triển BHTT đến năm 2030?  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về QLNN đối 

với BHTT theo mô hình B2C trên các nền tảng MXH, Website và sàn TMĐT ở Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

(1) Phạm vi về nội dung: 

Luận án tập trung nghiên cứu đánh giá theo hỗn hợp công cụ và chức năng quản lý trên 

4 nội dung: (i) xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT; (ii) xây dựng chính sách và 

ban hành văn bản pháp luật QLNN đối với BHTT; (iii) tổ chức triển khai chiến lược chính 

sách, kế hoạch phát triển BHTT; (iv) kiểm tra giám sát BHTT. Đánh giá QLNN đối với 

BHTT theo chất lượng thông qua các tiêu chí: (i) hiệu lực ; (ii) hiệu quả ; (iii) phù hợp ; (iv) 

đồng bộ, hệ thống và thống nhất; (v) minh bạch và công bằng. Và đánh giá theo các yếu tố ảnh 

hưởng đến QLNN đối với BHTT: nhóm yếu tố bên trong và bên ngoài. Từ đó có đánh giá 

chung về thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế QLNN đối với BHTT nhằm đưa ra 

các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến năm 2030. 

Ở Việt Nam, QLNN đối với BHTT được ban hành dưới các hình thức văn bản 

như: Nghị quyết, Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án, Kế hoạch, Chương trình, ... Để đảm 

bảo tính tập trung trong nghiên cứu, luận án giới hạn nghiên cứu các các văn bản được 

ban hành bởi cơ quan Nhà nước Trung ương (cấp quốc gia) và không nghiên cứu các 
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văn bản, chính sách đặc thù được ban hành bởi cơ quan Nhà nước địa phương (cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương). 

(2) Phạm vi về thời gian: 

Luận án tập trung phân tích và đánh giá thực trạng QLNN đối với BHTT ở Việt 

Nam trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2023. Luận án lựa chọn năm 2016 là phù 

hợp với năm bắt đầu triển khai các kế hoạch phát triển TMĐT đánh dấu mốc thời gian 

theo giai đoạn có sự thay đổi trong mục tiêu, phương hướng phát triển TMĐT nói chung 

và BHTT nói riêng ở Việt Nam.  

Các quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở 

Việt Nam được đề xuất thực hiện trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2030. Luận án đề xuất giải 

pháp đến năm 2030 là phù hợp với “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra 

Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 

“Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

(3) Phạm vi về không gian 

Luận án tập trung nghiên cứu QLNN đối với hoạt động BHTT ở Việt Nam. Ngoài 

ra, luận án còn tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trong QLNN đối với BHTT 

như: Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore. 

4. Một số đóng góp mới của luận án 

4.1. Về lý luận 

Trên cơ sở kế thừa và phát triển các nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án đã 

có một số đóng góp mới liên quan đến những lý luận cơ bản về QLNN đối với BHTT. 

Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án đã giúp hệ thống hóa cơ sở lý luận BHTT. 

Trong đó, luận án đã tập trung làm rõ một số khái niệm BHTT và lý luận cơ sở về QLNN 

về kinh tế và thương mại. 

Thứ hai, hệ thống hóa, bổ sung và phát triển thêm cơ sở lý luận về QLNN đối với 

BHTT. Cụ thể, luận án tập trung làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của QLNN đối 

với BHTT. 

Thứ ba, luận án đã cụ thể hóa đánh giá nội dung QLNN đối với BHTT (gồm 4 nội 

dung: (i) xây dựng chiến lược, kế hoạch BHTT; (ii) xây dựng chính sách và ban hành 

văn bản pháp luật về BHTT; (iii) tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch BHTT; (iv) kiểm 

tra giám sát BHTT); qua 5 tiêu chí: (i) hiệu lực của QLNN; (ii) hiệu quả của QLNN; 

(iii) phù hợp của QLNN; (iv) đồng bộ, hệ thống và thống nhất; (v) minh bạch và công 

bằng và các yếu tố ảnh hưởng tới QLNN đối với BHTT (gồm 2 nhóm: nhóm yếu tố bên 

trong và nhóm yếu tố bên ngoài). 
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4.2. Về thực tiễn 

Ngoài những đóng góp về lý luận, luận án đã có một số đóng góp mới liên quan 

đến thực tiễn QLNN đối với BHTT ở Việt Nam. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần khái quát và làm rõ hơn thực trạng 

phát triển hoạt động BHTT ở Việt Nam từ năm 2016 – 2023 trong môi trường kinh tế số. 

Thứ hai, qua phân tích và xử lý dữ liệu thứ cấp của Cục TMĐT và kinh tế số về 

tiêu dùng trực tuyến trên các nền tảng của BHTT và thực tiễn thu thập từ khảo sát các 

cán bộ quản lý ở DN BHTT và cán bộ ở các cơ quan quản lý đối với BHTT, luận án 

phân tích, đánh giá QLNN đối với BHTT ở Việt Nam theo 4 nội dung QLNN, đánh giá 

chất lượng QLNN đối với BHTT thông qua, 5 tiêu chí và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến QLNN đối với BHTT. Từ đó, luận án cũng cung cấp bằng chứng cho thấy có những 

vấn đề còn hạn chế và khó khăn trong QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đặc biệt phát 

sinh từ sau dịch Covid-19. 

Thứ ba, trên cơ sở lý luận và thực trạng QLNN đối với BHTT, tham khảo kinh nghiệm 

quốc tế và sự phù hợp với nội dung đề tài, luận án đã đề xuất được một số giải pháp có cơ sở 

khoa học nhằm hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến năm 2030. 

5. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội 

dung luận án được kết cấu thành 04 chương, gồm:  

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu  

Chương 2: Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn về QLNN về kinh tế, thương mại vận dụng đối 

với BHTT ở Việt Nam. 

Chương 3: Thực trạng QLNN đối với BHTT ở Việt Nam. 

Chương 4: Quan điểm, định hướng và một số giải pháp hoàn thiện QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam đến năm 2030. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

 

1.1. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QLNN ĐỐI VỚI BHTT 

1.1.1. BHTT và phát triển BHTT 

Nghiên cứu về BHTT có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong lĩnh vực TMĐT Laudon 

và Traver (2019) cho rằng BHTT là "quá trình mua bán hàng hóa và dịch vụ qua internet" 

có nghĩa mọi giao dịch mua bán diễn ra trên các nền tảng kỹ thuật số như trang web 

TMĐT, ứng dụng di động và các công cụ trực tuyến khác. Theo BusinessDictionary.com, 

BHTT là "hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ qua Internet". Tờ The Economic Times 

(2006) bổ sung rằng "khi bạn mua hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ qua Internet thay vì 

tại cửa hàng truyền thống, đó được gọi là mua bán trực tuyến." Tương tự, Hasslinger và 

cộng sự (2007) định nghĩa BHTT là "quá trình người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch 

vụ qua mạng Internet. Tóm lại, các khái niệm này đều nhấn mạnh rằng BHTT là hình 

thức "mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua mạng Internet," đôi khi còn được gọi là 

"bán hàng qua mạng" (Lui, 2012). 

BHTT có đặc trưng là giao dịch qua các cửa hàng ảo/gian hàng trực tuyến trên các 

phương tiện điện tử như website, sàn giao dịch TMĐT, Facebook, Zalo…(Kolesar và 

Galbraith, 2000; Lester và cộng sự, 2005). Các cửa hàng trực tuyến này hoạt động liên 

tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần (Abbad và cộng sự, 2011) nên khách hàng có thể 

mua sắm bất cứ khi nào (Lester và cộng sự, 2005). Khi muốn mua một sản phẩm nào 

đó, khách hàng chỉ việc lựa chọn bằng cách nhấp chuột vào sản phẩm đó và sản phẩm 

sẽ được chuyển đến địa chỉ do khách hàng định sẵn (Yörük và cộng sự, 2011). Hàng 

hóa tại các cửa hàng này thường được mô tả bằng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 

(Kolesar và Galbraith, 2000). Do đó, khách hàng chỉ có thể cảm nhận, đánh giá sản 

phẩm thông qua các thông điệp (dưới dạng: hình ảnh, văn bản, âm thanh, video) mà 

người bán đăng tải trên các website chứ không thể đánh giá bằng các giác quan theo 

cách thông thường như trong bán hàng truyền thống nên các giao dịch bán hàng trong 

môi trường trực tuyến rủi ro hơn so với bán hàng truyền thống (Laroche và cộng sự, 

2005). Thông tin trên các phương tiện điện tử như website, sàn giao dịch TMĐT, 

Facebook, Zalo… thường rất đa dạng và phong phú, từ thông tin của nhà sản xuất, 

người bán đến các bình luận, đánh giá, xếp hạng… của khách hàng (Hennig-Thurau và 

Walsh, 2003; Lepkowska-White, 2013). Những thông tin này rất hữu ích với khách 

hàng bởi vì nó giúp khách hàng có cái nhìn đa chiều về sản phẩm họ định mua 

(Chatterjee, 2001; Clemons và cộng sự, 2006). Rất nhiều khách hàng tham khảo những 

thông tin đánh giá này trước khi ra quyết định mua sắm trực tuyến (ADMA, 2020). Hơn 

nữa, do quá trình BHTT được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử như website, 
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sàn giao dịch TMĐT, Facebook, Zalo… nên khách hàng có thể truy cập nhiều gian 

hàng tại cùng một thời điểm (Nguyễn Thành Độ và Hà Ngọc Thắng, 2014). Do đó, họ 

dễ dàng tìm được sản phẩm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của mình và tìm được nhà phân 

phối với giá rẻ nhất (Lester và cộng sự, 2005).  

BHTT trên thế giới rất phát triển đặc biệt ở khu vực Châu Á như ở Trung Quốc 

nhờ sự phát triển nhanh chóng của CNTT và Internet, các hoạt động mua sắm trực 

tuyến tại Trung Quốc đã diễn ra rất sôi nổi và phát triển với một tốc độ phi thường. 

Theo Rong Li et al. (2007) nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến chính là 

sự tin tưởng dẫn đến hành động mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Trung Quốc. 

Thành công BHTT ở Trung quốc theo tác giả Jin, B., & Kim, J. (2014) do các yếu tố 

chiến lược giá cả, dịch vụ khách hàng, logistics và giao hàng, quản lý quan hệ khách 

hàng, nó giúp các DN cạnh tranh trong một thị trường đông đúc và tạo tăng trưởng lâu 

dài. Thái Lan được coi là một trong những quốc gia ứng dụng Internet vào các lĩnh vực 

hoạt động kinh doanh xã hội sớm nhất tại châu Á và BHTT đã trở thành hoạt động phổ 

biến chỉ sau các hoạt động như sử dụng e-mail, tin nhắn hay lướt web (Ma Mengli, 

2011). Ở hai thị trường Hàn Quốc và Mỹ, tác giả Joongho Ahn et al., (2001) đã xây 

dựng mô hình chấp nhận sử dụng TMĐT E-Cam (E-commerce Adoption Model) bằng 

cách tích hợp mô hình TAM của Davis Fred D.(1986) với thuyết rủi ro TPR (Bauer, 

R.A,1986). Mô hình này cho thấy các yếu tố tác động đến việc chuyển đổi từ người sử 

dụng Internet thành người tiêu dùng tiềm năng của từng vùng văn hóa khác nhau có sự 

khác biệt. Trong nghiên cứu của Mihra, Sita (2014) đã sử dụng mô hình lý thuyết hành vi 

dự định của Ajzen, I. (1991) để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi 

mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Ấn Độ. Salehi, Mehrdad  (2012) đã tiến hành 

nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu dùng đối với các cửa hàng trực tuyến ở 

Malaysia chỉ ra rằng năm yếu tố đầu tiên (xuất hiện, tải nhanh, bảo mật, sơ đồ trang 

web, tính hợp lệ) ảnh hưởng đến người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến và bảo 

mật là yếu tố góp phần nhiều nhất vào mua sắm trực tuyến.  

1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến QLNN về kinh tế và thương mại  

Tác giả Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu (2018) cho rằng QLNN “là sự tác động có 

tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi 

hoạt động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp 

luật nhằm thực hiện những chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước và các mục tiêu đã xác 

định trong từng giai đoạn phát triển của đất nước”. Đối với tác giả Phan Huy Đường 

(2017) cho rằng “QLNN về kinh tế là sự tác động có tổ chức, có mục đích của Nhà 

nước lên hoạt động kinh tế (đối tượng và khách thể hoạt động kinh tế) để sử dụng hiệu 

quả tiềm năng, các nguồn lực, các cơ hội nhằm đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài 

của nền kinh tế xã hội”. Còn Nguyễn Tiến Thao (2020) cho rằng “QLNN về kinh tế là 
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sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của nhà nước lên nền kinh tế quốc dân 

nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội 

có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đề ra, trong điều kiện 

hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế”. QLNN tốt hay chưa tốt là việc thực hiện các 

chức năng nhà nước đã được hiến định tốt hay chưa tốt (Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, 

2018) va nếu phân lập theo từng giai đoạn tác động thì nhà nước có các chức năng 

hoạch định phát triển, chức năng tổ chức điều hành nền kinh tế; chức năng kiểm soát sự 

phát triển kinh tế. Theo Hà Trọng Nghĩa (2021), nội dung cơ bản của QLNN (về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức) gồm: thực hiện quy hoạch, kế hoạch; xây 

dựng, ban hành và triển khai thể chế; xây dựng ban hành và triển khai chính sách; tổ 

chức bộ máy và nguồn nhân lực; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; kiểm tra giám sát hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng. Vũ Thị Hồng Phượng (2021) cho rằng tính mới của nội dung 

QLNN là xuất phát từ các yếu tố của thị trường đó là quản lý cung, cầu thị trường, giá 

cả và cạnh tranh. Vũ Lan Hương (2022) cho rằng, nội dung QLNN (về phát triển du 

lịch) gồm có tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển; xây dựng và thực hiện 

các văn bản pháp luật; tổ chức bộ máy nhà nước; quản lý thu hút đầu tư và xúc tiến 

thương mại; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động phát triển. Theo Lâm Đình Tuấn 

Hải (2022), các nội dung QLNN đối với nguồn nhân lực mà tác giả đề cập đến là xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch; ban hành chính sách pháp luật và chính sách; tổ chức bộ 

máy và công tác kiểm tra, giám sát.  

Trong lĩnh vực thương mại, Thân Danh Phúc và Hà Văn Sự (2015) cho rằng QLNN 

về thương mại là một phần quan trọng của QLNN về kinh tế. Đây là quá trình mà các cơ 

quan quản lý vĩ mô tác động có tổ chức và có mục tiêu đến các hoạt động thương mại, 

thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý nhằm đạt được các mục tiêu cụ 

thể trong bối cảnh kinh tế - xã hội xác định. Quá trình QLNN về thương mại bao gồm bốn 

chức năng cơ bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát, giúp đảm bảo các hoạt động 

thương mại diễn ra trong khuôn khổ và phù hợp với định hướng phát triển chung. Các cơ 

quan quản lý đóng vai trò then chốt trong việc ra quyết định, điều hành và tạo ra những tác 

động cần thiết đến DN, tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại trên các thị 

trường trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động này, Nhà nước không chỉ điều chỉnh 

và hỗ trợ mà còn định hướng sự phát triển của thị trường thương mại trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế toàn cầu. 

Các luận án QLNN về thương mại cũng đa dạng nhiều lĩnh vực với các nội dung 

quản lý theo quá trình, theo công cụ và hỗn hợp. Nguyễn Minh Tuân (2012), nội hàm về 

QLNN (về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với chính quyền cấp tỉnh và tại Hà 

Nội) là việc xây dựng các quy hoạch, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; 

xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức 
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triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách về phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính 

sách. Về QLNN về xuất khẩu lao động của Việt Nam, Nguyễn Xuân Hưng (2015) phân 

tích nội dung QLNN về xuất khẩu lao động , bao gồm: (1) Xây dựng và ban hành hệ 

thống luật pháp tạo môi trường pháp lý cho hoạt động xuất khẩu lao động , (2) Xây dựng 

và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chính sách về xuất khẩu lao động , (3) Tổ 

chức hoạt động XKLĐ, (4)Hợp tác quốc tế và phát triền thị trường xuất khẩu lao động 

,(5) Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt xuất khẩu lao động . Nguyễn Thị Hồng Minh 

(2016) đã xác định nội dung QLNN đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công- tư 

(PPP) trong xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ gồm: hoạch định phát triển dự án 

PPP, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, quy định và pháp luật cho dự án PPP, 

tổ chức bộ máy QLNN đối với dự án PPP, giám sát và đánh giá dự án PPP. Nghiên cứu 

về QLNN đối với hoạt động truyền hình trả tiền ở Việt Nam, Phạm Hoài Nam (2017) đã 

xác định 05 nội dung QLNN đối với hoạt động truyền hình tra tiền, gồm: Quản lý cung 

cấp dịch vụ truyền hình tra tiền; Quản lý nội dung trên truyền hình tra tiền; Quản lý chất 

lượng dịch vụ truyền hình tra tiền; Quản lý hạ tầng kỹ thuật cung cấp dịch vụ truyền hình 

tra tiền; Quản lý giá thành, giá cước dịch vụ truyền hình tra tiền. Trong lĩnh vực tài chính, 

Phạm Bách Khoa (2021) đã nêu ra nội dung cơ bản của QLNN, bao gồm: (i) Xây dựng và 

ban hành các chính sách thu thuế c; (ii) Bộ máy QLNN về thuế xuất khẩu lao động ; (iii) 

Tổ chức thực hiện chính sách thuế xuất khẩu lao động ; (iv) Thanh tra kiểm tra và xử lý 

hành vi vi phạm chính sách thu thuế xuất khẩu lao động .  

1.1.3. Các nghiên cứu liên quan đến QLNN đối với TMĐT và  BHTT 

Theo Đào Anh Tuấn (2014) khái niệm QLNN về TMĐT trên cở sở so sánh với 

thương mại truyền thống với các nội dung QLNN bao gồm (i) Xây dựng chiến lược, kế 

hoạch phát triển TMĐT; (ii) Xây dựng chính sách và ban hành pháp luật về TMĐT; 

(iii) Tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách phát triển TMĐT; (iv) Kiểm soát TMĐT và 

xây dựng bộ tiêu chí hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và bền vững để đánh giá. Nguyễn Đức 

Tài (2015) đánh giá thực trạng hiệu lực QLNN trong vấn đề đảm bảo an toàn trong 

TMĐT ở Việt Nam, một trong bảy nội dung cơ bản của pháp luật TMĐT. Tác giả tập 

trung nghiên cứu cơ chế quản lý của các cơ quan trung ương tới địa phương cũng như 

đánh giá thực trạng hiệu quả QLNN trong lĩnh vực TMĐT. Phạm Nữ Mai Anh (2019) 

đã xây dựng nội dung từ thực tế về thuế đối với TMĐT với các nội dung xây dựng văn 

bản, tổ chức triển khai và thành kiêm tra hoạt động của Nhà nước đối với hoạt động nộp 

thuế của các DN BHTT trên thị trường. 

Nhìn chung các nghiên cứu cơ bản về QLNN đối với BHTT hiện nay tập trung vào 

các nội dung khía cạnh pháp luật về thuế, bảo mật hay hành vi người tiêu dùng …Cụ thể: 

QLNN về mặt pháp lý đối với BHTT 
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Nghiên cứu của Hussenin Riyadh và các cộng sự (2019) đã đưa ra các yêu cầu cơ 

bản phải hoàn thiện về mặt pháp lý trong QLNN đối với BHTT, bao gồm: (1) Các quy 

định cụ thể liên quan tới chữ ký số và các thỏa thuận trên nền tảng số; (2) Chế tài xử 

phạt đối với các hành vi tiết lộ bí mật thông tin trong kinh doanh trực tuyến; (3) Các 

quy định bắt buộc đối với hợp đồng được ký kết thông qua các nền tảng số bao gồm: 

trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên liên quan. Nhóm tác giả đưa ra các 

nhận định dựa trên căn cứ phân tích Luật mẫu UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law) về TMĐT. Nghiên cứu không dựa trên thực 

trạng QLNN về mặt pháp lý đối với BHTT làm căn cứ để ra các yêu cầu đối với cơ sở 

pháp lý cho hoạt động BHTT. 

Tác giả Lin Peiyuan (2019) khi nghiên cứu về pháp luật trong kinh doanh trực 

tuyến đã so sánh trường hợp của các nước Châu Âu và Trung Quốc đã những tác động 

mà hệ thống pháp luật của Châu Âu và Trung Quốc sử dụng trong TMĐT đối với các 

hoạt động TMĐT cho rằng khuôn khổ pháp lý cần có sự linh hoạt đối với các vấn đề 

phát sinh và yêu cầu của việc phải đổi mới trong BHTT, nhằm tạo thuận lợi cho thương 

mại trên các góc độ quy định về hệ thống thanh toán và an ninh quốc gia trên nguyên 

tắc: (1) Đảm bảo quyền tự do di chuyển các dòng thông tin và các dịch vụ truyền thông; 

(2) Đảm bảo tôn trọng các quyền con người và quyền tự do cơ bản trong bối cảnh sử 

dụng các phương tiện kinh doanh mới bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền được tiếp 

nhận thông tin, quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; (3) Chú trọng đến các 

vấn đề phát triển nền kinh tế như vấn đề việc làm trong nền kinh tế số, vấn đề phát triển 

và đổi mới đối với các DN vừa và nhỏ, tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ; (4) 

Đảm bảo sự chắn chắn, logic về mặt pháp lý trong BHTT, tôn trọng các quyền của 

người tiêu dùng và các lợi ích quan trọng về mặt xã hội. Cùng với đó A. R. Smith 

(2019) cho rằng các quốc gia muốn phát triển BHTT cần phải dựa trên các quy định của 

quốc tế để từ đó đưa ra các quy định quốc gia về luật hợp đồng điện tử, giao dịch trực 

tuyến và bảo mật thông tin như quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu, các yêu cầu về bảo mật 

đối với DN và người tiêu dùng.  

Tác giả Roberts L.A (2016) giới thiệu các quy định cơ bản và khung pháp lý liên 

quan đến TMĐT như các nguyên tắc và luật pháp chính điều chỉnh hoạt động BHTT để 

đáp ứng với sự thay đổi công nghệ và mô hình kinh doanh như luật giao dịch điện tử, 

hợp đồng điện tử, các quy định về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư, và chống gian lận 

trong TMĐT, các quy định quốc tế về TMĐT. Phân tích các xu hướng mới trong quy 

định TMĐT và cách các cơ quan quản lý đang điều chỉnh. 

Khi nghiên cứu về Luật TMĐT John A. Rothchild (2016) đã đưa ra một loạt các 

vấn đề về mặt pháp lý nảy sinh trong quá trình QLNN đối với BHTT như: Hợp đồng; 

Thanh toán; Sở hữu trí tuệ; Thực thi ngoài lãnh thổ; Giải quyết tranh chấp:  Vấn đề về 
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truyền thông xã hội; Bảo vệ người tiêu dùng; Tính trung lập của các kênh phân phối trung 

gian; Cờ bạc trực tuyến; Quản trị tên miền; Quyền riêng do sự thay đổi nhanh chóng của 

công nghệ thông tin và những vấn đề xã hội mới nảy sinh. 

Tác giả Nguyễn Thị Mơ (2006) đã làm rõ các vấn đề nội hàm khái niệm của hợp đồng 

điện tử; những vấn đề pháp lý cần nắm bắt khi giao kết hợp đồng điện tử; khung pháp lý về 

giao kết hợp đồng điện tử trên cơ sở làm rõ các đặc điểm của hợp đồng TMĐT, thời điểm 

phát sinh hiệu lực và giá trị pháp lý, hậu quả pháp lý đối với việc giải quyết các tranh chấp. 

Công trình nghiên cứu của Trần Văn Biên (2012) đã có những lý luận và thực tiễn về xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng điện tử trong giai đoạn hiện nay. Trong 

nghiên cứu trên cũng có nghiên cứu về chế định hợp đồng của Bộ luật Dân sự, Luật Thương 

mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định về TMĐT và 

các văn bản pháp luật khác để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hợp đồng điện tử trên cơ 

sở các nguyên tắc pháp luật bảo vệ các chủ thể tham gia hợp đồng cũng như xác định đối 

tượng của hợp đồng trong mối quan hệ giữa Luật chung và Luật chuyên ngành. Tác giả cũng 

đánh giá về thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng điện tử còn bất cập và cần hoàn thiện 

để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, khả thi. 

Theo Nguyễn Đức Tài (2015) đánh giá thực trạng hiệu lực QLNN từ trung ương 

đến địa phương trong đảm bảo an toàn trong TMĐT ở Việt Nam. Theo Đào Anh Tuấn 

(2013) đánh giá về pháp luật TMĐT là chưa điều chỉnh hết nhiều lĩnh vực mới nảy sinh 

trong TMĐT, chưa đảm bảo độ an toàn, tin cậy dẫn đến niềm tin của người tiêu dùng 

đối với TMĐT còn thấp, các chính sách pháp luật về phát triển nguồn nhân lực cho 

TMĐT còn chưa đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn pháp luật quy định về hoạt động 

kiểm tra, thanh tra TMĐT chưa được chú trọng. 

QLNN về thuế đối với BHTT 

Tác giả Nasrullah và Amalia (2020) xây dựng các quy định về thuế đối với các 

DN BHTT trên nền tảng Instagram và chỉ ra xu hướng BHTT trên các nền tảng MXH. 

Nghiên cứu đã chỉ ra những khó khăn đối với công tác quản lý thuế với các giao dịch 

trực tuyến trên nền tảng Instagram do không có quy định rõ ràng về thuế; thiếu sự hiểu 

biết về thuế cũng như ý thức nộp thuế của các DN BHTT trên nền tảng Instagram; thiếu 

các dịch vụ thuế dành cho các DN BHTT. 

Tác giả Nadiah Abd Hamid (2019) đã nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng thu 

thuế từ các DN BHTT nhỏ và vừa ở Malaysia, kết quả nghiên cứu cho thấy (1) kiến 

thức về thuế và (2) ý thức của DN là những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế 

của loại hình DN này. Về nhân tố ảnh hưởng Phạm Nữ Mai Anh (2019) cũng đã chỉ ra 

5 nhóm yếu tố ảnh huởng đến hành vi tuân thủ thuế của các DN hoạt động TMĐT ở 

Việt Nam bao gồm: (1) Vấn đề kiểm soát của cơ quan thuế, (2) Sự đáp ứng thông tin 

của cơ quan thuế, (3) Hình phạt và cưỡng chế, (4) Ý thức của DN, (5) Năng lực phục vụ 
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của cán bộ thuế. Maarten Siglé và các cộng sự (2018) đã nghiên cứu những yếu tố ảnh 

hưởng đến mức độ tuân thủ thuế của các DN BHTT tại Hà Lan. Kết quả khảo sát từ 271 

mẫu khảo sát từ các tổ chức cho thấy niềm tin, sự tin tưởng đối với cơ quan thuế có ảnh 

hưởng đến mức độ tuân thủ thuế của các tổ chức này. Tuy nhiên, quyền lực của cơ quan 

thuế và mức phạt lại không có quan hệ tích cực với hành vi tuân thủ thuế của DN 

BHTT. Nghiên cứu của Mendoza, J. P., & A. (2017) cũng chỉ ra rằng nhận thức của DN 

BHTT về việc trốn thuế có ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của các DN . 

Trong nền kinh tế số việc thu thuế đối với cơ quan Nhà nước có nhiều nhược 

điểm. Theo Martin, R. L. (2020) có khó khăn trong việc xác định nơi các giao dịch kỹ 

thuật số diễn ra ra và xác định cơ sở tính thuế trong môi trường trực tuyến. Do đó để 

quản lý thuế đối với các giao dịch trực tuyến cần có phương pháp tích hợp các công 

nghệ mới vào hệ thống thuế. Tác giả cũng cho rằng các chính sách về thuế của chính 

phủ cũng thường xuyên phải thay đổi để theo kịp với những thay đổi trong nền kinh tế 

số. Tác giả Aizhen Li (2018) khi nghiên cứu về hệ thống quản lý và thu thuế trong 

TMĐT đã cho rằng những thách thức đối với công tác thu và quản lý thuế là khó xác 

định đối tượng đánh thuế, thời hạn tính thuế và địa điểm nộp thuế. Đồng thời cũng chỉ 

ra những đặc điểm trong giao dịch trực tuyến cũng ảnh hưởng đến việc thu và quản lý 

thuế: hệ thống thuế khó áp dụng, chứng từ giao dịch điện tử khó lấy, khó xác minh 

tính chính xác của các tờ khai thuế, kiểm tra thuế khó đạt được. Do đó công tác quản 

lý và thu thuế ở Trung Quốc cần đưa ra chính sách thuế hợp lý cho TMĐT, xây dựng 

hệ thống giám sát thuế đa cấp cho TMĐT, đào tạo cán bộ quản lý và thu thuế điện tử 

chuyên nghiệp. Tác giả James Alsm và các cộng sự (2021) khi nghiên cứu về các biện 

pháp về thuế để đối phó với đại dịch Covid- 19 và những biện pháp để tăng cường sự 

tuân thủ về thuế đã nêu lên các yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ về thuế trong đại 

dịch Covid 19 là sự tin tưởng vào cơ quan thuế, quyền lực của cơ quan thuế, và các 

đặc điểm của người nộp thuế và các tình huống. 

Các nghiên cứu trên đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của 

các DN BHTT cũng như phân tích những khó khăn và thách thức của cơ quan quản lý 

thuế trong công tác quản lý và thu thuế DN cũng như những đặc điểm của BHTT ảnh 

hưởng tới công tác quản lý và thu thuế của cơ quan Nhà nước. Thực tiễn cho thấy, 

không có mô hình duy nhất nào có thể giải thích các hành vi tuân thủ thuế, các yếu tố 

khác cũng có thể có liên quan trong việc giải thích hành vi tuân thủ thuế.  

QLNN về các hành vi gian lận trong BHTT 

Nghiên cứu về các hình thức gian lận trong BHTT và các công cụ quản lý rủi ro 

liên quan đến gian lận, tác giả Padmalatha NA (2020) cho rằng các nền tảng website dễ 

bị lừa đảo hơn các ứng dụng trong BHTT, trong đó các gian lận phổ biến bao gồm gian 

lận trong quảng cáo trực tuyến; đe dọa dữ liệu và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; gian lận 
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trong hệ thống thanh toán; gian lận trong giao hàng, trả lại hàng; và các gian lận khác 

liên quan đến việc tuân thủ hợp đồng, phần lớn được phát hiện bởi những người chuyên 

gia có kiến thức về công nghệ thông tin. Những hành vi gian lận đòi hỏi QLNN cần có 

hệ thống pháp lý chặt chẽ; không ngừng đổi mới và cải tiến khoa học công nghệ; nâng 

cao năng lực của những người làm việc trong môi trường BHTT; xây dựng hệ thống 

bảo mật để nhận diện rủi ro, thu thập minh chứng và xử lý rủi ro.  

Cung cấp một cái nhìn toàn diện về pháp lý liên quan đến internet và công nghệ 

thông tin của tác giả Brian Craig (2019) cho ta hiểu các vấn đề cơ bản về pháp lý trong 

môi trường internet và công nghệ thông tin. Tác giả có những phân tích và thảo luận về 

tính hợp lệ, và thực thi các hợp đồng điện tử, các vấn đề liên quan đến kiểm duyệt, 

quyền tự do thông tin, và quy định về nội dung trực tuyến. Để từ đó giúp Nhà nước có 

cách điều chỉnh và quản lý BHTT. Theo tác giả Peter Goodhart (2019) khi nghiên cứu 

các giao dịch và mô hình trực tuyến đồng thời phân tích luật pháp hiện hành trong nước 

và quốc tế đã chỉ ra  các phương pháp giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ 

trong môi trường trực tuyến trong TMĐT, bao gồm các phương thức trọng tài và tòa án 

trực tuyến, và các vấn đề như mã hóa, chống gian lận, và bảo vệ thông tin cá nhân. 

Tác giả Faisal Alanezi (2015) trong nghiên cứu về gian lận trong BHTT đã đưa ra 

nguyên nhân của việc gia tăng gian lận trong BHTT là so sự gia tăng dung lượng người sử 

dụng; thiếu nhận thức về tính bảo mật; chưa hoàn thiện về mặt pháp lý; Cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin chưa được đáp ứng. Tác giả cũng phân tích việc chính phủ Arab sử dụng các 

biện pháp để đối phó với những đe dọa trong gian lận trực tuyến bao gồm: đưa ra các hình 

phạt hành chính và hình sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong BHTT; làm rõ 

hơn các hành vi vi phạm được quy định trong pháp luật một cách nhất quán để làm căn cứ 

thực thi pháp luật; phát triển công nghệ để ngăn chặn hậu quả do gian lận thương mại. 

Nghiên cứu có đã thể hiện đầy đủ các vấn đề trong gian lận trong BHTT đối với điều kiện 

tự nhiên, xã hội, kinh tế, chính trị và pháp luật của Arab, tuy nhiên chưa đưa ra được tính 

khái quát đối với gian lận trong BHTT tại các quốc gia khác. 

Các nghiên cứu về chính sách QLNN đến BHTT 

Nghiên cứu của Richard Kingson (2001) về đánh giá những tác động của chính 

sách phát triển BHTT tới người tiêu dùng dựa trên nghiên cứu ở Vương quốc Anh và 

các nước EU từ đó Nhà nước nên có chính sách để thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm 

nhiều hơn đến mua hàng trực tuyến. Nghiên cứu mới chỉ tập trung vào tác động của 

chính sách phát triển BHTT cho người tiêu dùng mà chưa đề cập đến DN và chính phủ. 

Tác giả Tan Chia Han (2021) đưa ra những chính sách của chính phủ cần tập 

trung để phát triển BHTT bao gồm: (1) thiết lập hệ sinh thái giữa người bán, nhà cung 

cấp dịch vụ trực tuyến, hậu cần và người tiêu dùng. Điều này giúp nhà cung cấp dịch vụ 

trực tuyến nỗ lực hơn trong việc là cầu nối tìm kiếm người tiêu dùng và sàng lọc người 
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bán có chất lượng, đáp ứng nhu cầu; (2) Chính sách đào tạo nhân sự phục vụ cho 

BHTT: bao gồm đào tạo đại học, tuyển dụng chuyên gia nước ngoài để phát triển công 

nghệ. Nghiên cứu đã nhấn mạnh vào việc thiết lập một hệ sinh thái cho BHTT, những 

xu hướng và phát triển kinh tế khu vực châu Á nhưng chưa đưa ra được các biện pháp 

thực thi chính sách.  

1.1.4. Khoảng trống nghiên cứu 

Từ tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án cho 

thấy một số khoảng trống trong nghiên cứu như sau :  

Thứ nhất, một số nghiên cứu QLNN đối với BHTT chủ yếu tập trung nghiên cứu 

theo chức năng, tác nghiệp như quản lý về thuế, quản lý về gian lận trong BHTT… 

Theo hiểu biết của NCS chưa có nghiên cứu theo cách tiếp cận hỗn hợp công cụ và quá 

trình quản lý từ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT; xây dựng chính 

sách và ban hành văn bản pháp luật đối với BHTT; tổ chức thực hiện kế hoạch và chính 

sách phát triển BHTT và kiểm tra, giám sát BHTT hoạt động trong môi trường kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.  

Thứ hai, các công trình nghiên cứu liên quan đến QLNN đối với BHTT ở Việt Nam 

chủ yếu được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế. Các 

nghiên cứu này hầu hết phân tích dựa trên dữ liệu thứ cấp và chủ yếu đánh giá nội dung 

theo tiêu chí hiệu quả. Theo hiểu biết của NCS, hiện chưa có nghiên cứu nào xây dựng 

hệ thống các tiêu chí đánh giá QLNN đối với BHTT (hiệu lực; hiệu quả; phù hợp; đồng 

bộ, hệ thống và thống nhất; minh bạch và công bằng) và thực hiện các khảo sát về thực 

trạng, đánh giá QLNN đối với BHTT ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số 

dựa trên dữ liệu sơ cấp để đo lường theo các tiêu chí đó. 

Thứ ba, có một số luận án tiến sỹ nghiên cứu QLNN đối với TMĐT và các khía 

cạnh liên quan nhưng nội dung tập trung về TMĐT và các giải pháp từ năm 2014 khi mà 

các kế hoạch phát triển TMĐT được xây dựng. Trong khi đó phát triển TMĐT nói chung 

và BHTT nói riêng đã có nhiều thay đổi thông qua các kế hoạch phát triển TMĐT qua các 

giai đoạn từ 2016 đến nay, hơn nữa Chính phủ ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg, Quyết 

định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế 

số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 1163/QĐ-

TTg phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045”. Vì thế những đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp của các 

đề tài trên không còn phù hợp với bối cảnh KT-XH và mục tiêu phát triển BHTT hiện 

nay. Theo hiểu biết của NCS, hiện chưa có luận án tiến sĩ hoặc công trình nghiên cứu có 

cùng quy mô nào được công bố phân tích thực trạng và đánh giá kết quả, hạn chế và 

nguyên nhân trong QLNN đối với BHTT ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2016 đến năm 
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2023, cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến 

năm 2030.  

1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

1.2.1.1 Dữ liệu thứ cấp 

Luận án sử dụng các dữ liệu thứ cấp đã được kiểm chứng độ tin cậy để hệ thống hóa, 

xác định và phân tích một số khái niệm sử dụng trong luận án, đặc điểm của BHTT, xác 

định nội dung QLNN, các tiêu chí đánh giá, các yếu tố ảnh hưởng đến BHTT, kinh nghiệm 

của các quốc gia về QLNN đối với BHTT, xu hướng phát triển của BHTT... Các dữ liệu 

này được khai thác từ các nguồn cụ thể như sau: giáo trình về QLNN về kinh tế, về thương 

mại, sách chuyên khảo, sách tham khảo về TMĐT, các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua 

hàng trực tuyến… ; các luận án đã bảo vệ có liên quan đến TMĐT, hành vi mua hàng trực 

tuyến, QLNN về TMĐT; các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước... về các 

vấn đề gắn với BHTT và QLNN đối với BHTT; các bài báo liên quan đến QLNN đối với 

BHTT có chỉ số xuất bản phù hợp, chủ yếu là các bài báo được đăng trên các tạp chí có tên 

trong danh mục được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận cũng như các bài 

báo xuất bản trên các tạp chí, trang web có uy tín. 

Dữ liệu thứ cấp cũng là nguồn dữ liệu quan trọng được sử dụng trong luận án 

nhằm làm rõ kết quả phát triển BHTT và phân tích thực trạng QLNN đối với BHTT của 

Việt Nam. Các dữ liệu thứ cấp về kết quả BHTT được thu thập từ các nguồn như: các 

báo cáo TMĐT của Cục TMĐT và kinh tế số- Bộ Công thương, Báo cáo chỉ số TMĐT 

của Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), Tổng cục Thống kê, Báo cáo TMĐT trên 

MXH của Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI); Sách trắng báo cáo 

DN Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo/tạp chí điện tử/kỷ yếu khoa học liên 

quan đến BHTT và QLNN đối với BHTT… Để phân tích thực trạng QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam, đề tài tham khảo từ các nguồn như: Nghị định, Thông tư, Quyết 

định, Chiến lược, Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch, Công văn... của cơ quan Nhà nước cấp 

Trung ương; dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu cũng bao gồm các số liệu thống kê từ các 

báo/tạp chí điện tử/kỷ yếu hội thảo khoa học; các báo cáo, cơ sở dữ liệu trên các 

website: vanban.chinhphu.vn, thuvienphapluat.vn, vbpl.vn… liên quan đến QLNN đối 

với BHTT. Việc thu thập dữ liệu thứ cấp được thực hiện tại bàn (thông qua internet), tại 

thư viện Trường Đại học Thương mại, thư viện Quốc Gia, thư viện Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh, thư viện Học viện Hành chính Quốc gia…  

Luận án còn sử dụng các số liệu điều tra khảo sát về người tiêu dùng mua hàng 

trực tuyến trên các ứng dụng TMĐT như MXH, website, sàn giao dịch TMĐT và các 

ứng dụng di động mua hàng trực tuyến của Cục TMĐT và kinh tế số- Bộ Công thương 
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từ năm 2016 - 2023. Đồng thời là những khảo sát của các DN BHTT ở Việt Nam từ 

năm 2016 -2023. Cụ thể: 

(1) Đối với khảo sát về người tiêu dùng mua hàng trực tuyến của DN BHTT được 

tiến hành từ năm 2016 đến năm 2023. 

Cục TMĐT và kinh tế số- Bộ Công thương đã tiến hành điều tra, khảo sát tình 

hình ứng dụng TMĐT trong cộng đồng với sự tham gia của các cá nhân có truy cập 

Internet trong cả nước. Hình thức khảo sát là trả lời trực tuyến và điền phiếu trực tiếp. 

Các cá nhân có độ tuổi, công việc khác nhau nhưng đều có mục tiêu tham gia mua 

hàng trực tuyến bằng các phương tiện của cá nhân để mua hàng trực tuyến ở mọi thời 

điểm. Mô tả khảo sát người tiêu dùng được trình này tại Bảng 1, Phụ lục 1. Kết quả 

khảo sát được sử dụng để đánh giá kết quả kinh doanh BHTT của DN ở Việt nam 

trong thời gian qua. 

(2) Đối với khảo sát về DN BHTT được tiến hành từ năm 2016 đến năm 2023 

Cục thương mại và kinh tế số- Bộ Công thương tiến hành điều tra khảo sát tình 

hình ứng dụng TMĐT của DN trên cả nước. Đối tượng khảo sát bao gồm các DN thuộc 

nhiều loại hình, lĩnh vực và quy mô được mô tả trong Bảng 2, Phụ lục 1. Hình thức 

khảo sát là trả lời trực tuyến và điền phiếu trực tiếp, mẫu phiếu phỏng vấn DN BHTT. 

Kết quả khảo sát được sử dụng để đánh giá kết quả kinh doanh BHTT của các DN 

BHTT ở Việt nam trong thời gian qua. 

1.2.1.2. Dữ liệu sơ cấp 

Để có thêm thông tin bổ sung cho nghiên cứu đánh giá QLNN đối với BHTT cũng 

như một số vấn đề liên quan trong luận án, NCS thu thập dữ liệu sơ cấp bằng cách khảo 

sát qua bảng hỏi. 

- Nội dung bảng hỏi 

Câu hỏi khảo sát được thiết kế hỗn hợp bao gồm cả dạng câu hỏi đóng và câu hỏi 

mở, trong đó chủ yếu là câu hỏi đóng. Bảng câu hỏi khảo sát được thiết kế bao gồm các 

câu hỏi đánh giá về chính sách ban hành và thực thi QLNN đối với BHTT và các vấn đề 

liên quan. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng tập trung đánh giá dựa vào 5 tiêu chí: (i) 

Hiệu lực của QLNN; (ii) Hiệu quả của QLNN; (iii) Tính phù hợp của QLNN; (iv) Tiêu 

chí đồng bộ, hệ thống và thống nhất; (v) Tiêu chí minh bạch và công bằng , từ đó đề xuất 

các giải pháp hoàn thiện công tác QLNN đối với BHTT. 

Các đối tượng khác nhau được khảo sát bởi bảng câu hỏi được thiết kế khác nhau, đảm 

bảo phù hợp với đối tượng khảo sát và các nội dung nghiên cứu đã được đề xuất. Khảo sát sử 

dụng thang đo Likert 5 mức độ (Hoàn toàn không đồng ý; Không đồng ý; Không ý kiến; 

Đồng ý; Hoàn toàn đồng ý) và để phân tích dữ liệu khảo sát sẽ tính điểm trung bình để xác 

định mức độ chung của cảm nhận, thái độ, hoặc sự đồng ý của một nhóm người tham 

gia khảo sát đối với một vấn đề cụ thể: 
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Tính điểm trung bình (Mean Score): 

Công thức: Điểm trung bình =  
∑(Đ𝑖ể𝑚 𝑐ủ𝑎 𝑚ỗ𝑖 𝑐â𝑢 𝑡𝑟ả 𝑙ờ𝑖)

𝑆ố 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑐â𝑢 𝑡𝑟ả 𝑙ờ𝑖
 

Mức điểm (1.0 - 2.0): Rất không đồng ý hoặc không hài lòng: cho thấy phần lớn người 

tham gia có phản hồi tiêu cực. Họ chủ yếu không đồng ý hoặc không hài lòng với phát biểu 

hoặc câu hỏi được đưa ra, thể hiện đánh giá rất thấp đối với khía cạnh được khảo sát 

Mức điểm  (2.1 - 3.0): Không đồng ý hoặc không hài lòng: phản ánh một mức độ không đồng 

tình hoặc không hài lòng, nhưng không hoàn toàn tiêu cực như mức trước đó. Kết quả này cho 

thấy có sự không hài lòng từ phần lớn người tham gia nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn; 

Mức điểm (3.1 - 4.0): Trung lập hoặc đồng ý nhẹ: thể hiện một sự đánh giá trung tính hoặc 

chỉ đồng ý ở mức độ vừa phải. Người tham gia có thể không có ý kiến mạnh mẽ, hoặc có sự 

đồng tình nhưng không nhiệt tình với phát biểu hoặc câu hỏi 

Mức điểm (4.1 - 5.0): Đồng ý hoặc rất hài lòng: biểu thị mức độ đồng tình cao. Phản hồi 

cho thấy người tham gia đồng ý mạnh mẽ hoặc hài lòng với khía cạnh khảo sát, thể hiện sự 

đánh giá tích cực và nhiệt tình. 

Tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation): 

Công thức: Độ lệch chuẩn=√
∑(𝑋𝑖−�̅�)

𝑁
 

Trong đó Xi là điểm của mỗi câu trả lời, �̅� là điểm trung bình, và N là số lượng câu trả lời. 

Với các câu trả lời trên thang Likert, độ lệch chuẩn cho thấy mức độ nhất trí hay 

phân tán trong phản hồi của người tham gia. Độ lệch chuẩn thấp (nhỏ hơn 1) thể hiện sự 

nhất trí cao giữa các người tham gia, trong khi độ lệch chuẩn cao (trên 1) cho thấy sự 

phân tán ý kiến rộng hơn. Tính độ lệch chuẩn khi sử dụng thang đo Likert giúp nghiên cứu 

hiểu sâu hơn về mức độ đồng thuận hoặc đa dạng trong phản hồi của người tham gia khảo 

sát. Cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về dữ liệu, giúp đánh giá tính nhất quán và ổn định 

của kết quả, từ đó hỗ trợ ra quyết định và đưa ra các kết luận chính xác hơn.  

- Cách thức thực hiện 

Xây dựng các bảng câu hỏi được hoàn thiện, phiếu khảo sát được gửi đến cho các đối 

tượng nhằm thu thập ý kiến đánh giá theo mục tiêu đã đề ra (xem phụ lục 2,3). 

- Về đối tượng khảo sát, khảo sát được thực hiện với đại diện cơ quan QLNN về BHTT 

và đại diện lãnh đạo các DN BHTT (giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng…) 

- Về thời gian khảo sát: thời gian khảo sát từ tháng 6/2022-8/2022. Đây là thời gian Việt 

Nam vừa trải qua dịch COVID-19 có hoạt động BHTT phát triển mạnh mẽ nên phát sinh nhiều 

vướng mắc trong thực thi các chính sách của Nhà nước, nhiều vấn đề phát sinh mà trong luật 

chưa xây dựng hoặc xây dựng không đầy đủ. Do đó, việc tiếp cận khảo sát các DN và cán bộ 

QLNN đối với BHTT trong thời điểm này sẽ có được những góp ý sát với thực tiễn. 

- Về phương pháp chọn mẫu: Đối với hoạt động BHTT hoạt động chủ yếu ở những 

thành phố có điều kiện về KT-XH phát triển, nhu cầu mua sắm cao do vậy khảo sát tập trung 

ở các thành phố lớn phát triển mạnh BHTT nên khó xác định mẫu số chung. Nghiên cứu sinh 
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lựa chọn hoạt động BHTT tập trung chủ yếu ở 10 tỉnh: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình 

Dương, Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Thọ, Đồng Nai, Bắc Ninh. Đây là 

những địa phương có chỉ số giao dịch BHTT lớn nhất của cả nước (theo thống kê của 

VECOM năm 2022 có các chỉ số lần lượt là 85,3; 80,4; 21,6; 15,9; 15,7; 15,1; 14,2; 14,1; 14; 

14) và được chính quyền địa phương đầu tư về cơ sở hạ tầng và các chính sách để phát triển 

mạnh về TMĐT nên thuận lợi cho việc khảo sát và thu thập dữ liệu liên quan đến BHTT.  

- Về quy mô mẫu: Với các đối tượng khảo sát là các nhà QLNN đối với BHTT và mục 

tiêu là thu thập dữ liệu định tính như đã xác định thì phương pháp chọn mẫu phù hợp nhất là 

sử dụng kỹ thuật lấy mẫu thuận tiện. Với kỹ thuật này, kích cỡ mẫu chủ yếu phụ thuộc vào 

nội dung câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu, kết quả khảo sát phụ thuộc vào kỹ năng khảo sát và 

phân tích dữ liệu nhiều hơn là kích cỡ mẫu (Patton, M. Q, 2002). 

Nghiên cứu sinh cũng tham khảo thêm cách xác định quy mô mẫu của Hair & 

cộng sự (2014) và Bollen, K. A. (1989). Theo đó, kích thước mẫu theo quy tắc thông 

thường cần phải lớn hơn hoặc bằng 100 và mẫu nhỏ nhất phải có tỷ lệ tương ứng với 

kích thước n = 5*k (k = số biến quan sát). Vì vậy, để khảo sát các chỉ tiêu đánh giá 

QLNN đối với BHTT, số lượng mẫu được xác định cụ thể như sau: 

(i) Bảng hỏi DN BHTT: với 50 quan sát trong bảng hỏi DN BHTT, cỡ mẫu tối thiểu 

cần thiết là 50 x 5 = 250. Để tăng độ chính xác và căn cứ vào số lượng DN BHTT trên thực 

tế, nghiên cứu tiến hành khảo sát 100 DN BHTT tại 10 tỉnh thành với 468 phiếu điều tra 

được phát ra, thu về được 440 phiếu, tất cả các phiếu đều có giá trị thống kê (mẫu phiếu xem 

Phụ lục 2). Quy mô mẫu và cơ cấu phiếu khảo sát được xem là phù hợp với số lượng DN 

BHTT hiện đang hoạt động tại 10 tỉnh: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, 

Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Thọ, Đồng Nai, Bắc Ninh (xem bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Cơ cấu phiếu khảo sát đối với các DN BHTT tại 10 tỉnh được lựa chọn 

khảo sát 

STT Địa phương Số phiếu khảo sát 

Phát ra Thu về 

1 Tp. Hồ Chí Minh 55 53 

2 Hà Nội 60 58 

3 Bình Dương 58 55 

4 Hải Phòng 48 46 

5 Nam Định 45 40 

6 Cần Thơ 44 42 

7 Đồng Tháp 42 36 

8 Phú Thọ 40 39 

9 Đồng Nai 38 35 

10 Bắc Ninh 38 36 

Tổng 468 440 

Nguồn: Tổng hợp của nghiên cứu sinh, 2022  
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(ii) Bảng hỏi cán bộ quản lý BHTT: NCS phát phiếu điều tra cho các cán bộ ở các 

bộ phận liên quan đến BHTT như: Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ 

Tài chính, Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Sở Công thương các tỉnh ở 10 tỉnh: Tp. Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Thọ, 

Đồng Nai, Bắc Ninh. Qua khảo sát sơ bộ của NCS, mỗi cơ quan QLNN trung bình có 

khoảng 5-6 cán bộ trực tiếp tham gia các hoạt động quản lý đối với BHTT. Vì thế, NCS 

xác định số phiếu phát ra ở mỗi cơ quan là từ 6-8 phiếu. Theo đó, NCS đã tiến hành 

phát ra tổng số phiếu là 80, tổng số phiếu thu về là 60 phiếu, tất cả các phiếu đều có giá 

trị thống kê (xem Phụ lục 3). 

- Hình thức khảo sát: 

Để tiến hành khảo sát, NCS lập danh sách các DN BHTT, các cán bộ quản lý BHTT 

ở các địa phương được lựa chọn để khảo sát. Sau đó, liên hệ qua điện thoại để xác nhận tính 

xác thực của các cán bộ trong danh sách và các DN BHTT. NCS sử dụng ba kênh để thu 

thập phiếu điều tra chính thức: (i) phiếu khảo sát được thiết kế dưới dạng Google Form 

trong Google Drive và gửi cho đại diện lãnh đạo các DN và các cán bộ quản lý BHTT theo 

địa chỉ email có trên website hoặc từ những  người quen biết giới thiệu; (ii) Gửi phiếu khảo 

sát tới cán bộ quản lý BHTT ở các tỉnh qua đường bưu điện, sau đó tập hợp các phiếu trả 

lời và chuyển lại cho NCS; (iii) NCS đến tham dự các hội nghị, hội thảo liên quan đến 

TMĐT để gặp gỡ đại diện lãnh đạo các DN BHTT, các cán bộ quản lý BHTT và phát phiếu 

điều tra khảo sát trực tiếp. 

Đối với khảo sát dành cho DN BHTT, ban lãnh đạo của DN BHTT thường có 

trung bình có 5 -10 thành viên nhưng nghiên cứu chỉ thực hiện gửi phiếu khảo sát nhằm 

thu thập ý kiến đại diện vì vậy phiếu khảo sát được ưu tiên gửi đến thành viên có nhiều 

thông tin liên hệ nhất, thành viên có thứ tự xếp đầu hay xếp trước trong danh sách được 

công khai trên website. Để tăng tỷ lệ phản hồi, tất cả các email đều được gửi đi dưới 

dạng định danh cá nhân trong phần chủ đề thư để gia tăng sự chú ý của người trả lời. 

Đồng thời, tác giả tiến hành gọi điện thoại trước (đối với các trường hợp xin được số 

điện thoại) đề nghị sự trợ giúp. Các email chậm trả lời đều được gọi điện (đối với các 

trường hợp xin được số điện thoại) để nhắc lại và đề nghị thêm sự trợ giúp. Với cách 

làm này, NCS đã thu về được số phiếu cần thiết, có đầy đủ thông tin có thể cho phép sử 

dụng để phân tích theo một số nội dung đã xác định. 

1.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Luận án sử dụng công cụ Excel để thống kê dữ liệu khảo sát; sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0 để tính toán một số chỉ số thống kê. Ngoài ra, luận án còn sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sau: 
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- Phương pháp tổng hợp: phương pháp này được sử dụng trong quá trình nghiên 

cứu tổng quan tài liệu; hệ thống hóa, hoàn thiện cơ sở lý luận về QLNN đối với BHTT. 

Phương pháp này còn được dùng để xây dựng các luận cứ khoa học có tính độc lập và 

rút ra các kết luận cho từng vấn đề của luận án. 

- Phương pháp thống kê mô tả: phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương 

3 để xử lý, tính toán các trị số thể hiện đặc tính của các hiện tượng, mô tả mức độ, sự 

biến động của các chỉ số thống kê phục vụ cho việc nghiên cứu thực trạng QLNN đối 

với BHTT. 

- Phương pháp thống kê so sánh: được sử dụng kết hợp cùng phương pháp phân 

tích tổng hợp để so sánh các kết quả BHTT ở Việt Nam qua các năm; so sánh 

QLNN đối với BHTT giữa các quốc gia trên thế giới nhằm tổng kết kinh 

nghiệm các nước trong việc QLNN đối với BHTT và giải quyết các vấn đề liên quan. 

Bên cạnh đó, luận án sử dụng các phương pháp phân tích thực trạng QLNN đối với 

BHTT, phương pháp sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu nhằm thực hiện phân tích mô tả, đánh 

giá kết quả BHTT, đánh giá thực trạng QLNN đối với BHTT dựa trên các dữ liệu đã thu 

thập được. 

1.2.3. Khung nghiên cứu của đề tài luận án  

 

 

 

  

• Tìm hiểu các nghiên

cứu trước đây

• Nghiên cứu BHTT
và lý luận cơ sở về

QLNN đối với BHTT

Xác định vấn
đề nghiên cứu

• Nội dung QLNN đối

với BHTT

• Các tiêu chí đánh giá
QLNN đối với BHTT

• Các yếu tố ảnh hưởng

đến QLNN đối với
BHTT

Xây dựng nội
dung QLNN đối

với BHTT

• Thực trạng nội dung

QLNN đối với BHTT ở

Việt Nam

• Thực trạng chất lượng

QLNN đối với BHTT ở

Việt Nam thông qua các

tiêu chí đánh giá

• Thực trạng các yếu tố
ảnh hướng đến QLNN

đối với BHTT ở VN

Thực trạng QLNN 
đối với BHTT ở VN

• Các giải pháp theo

nội dung QLNN đối

với BHTT ở Việt Nam
• Các giải pháp cơ bản

hoàn thiện QLNN đối

với BHTT ở Việt Nam
trong thời gian tới

Giải pháp QLNN 
đối với BHTT ở 

VN đến năm 2030
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TIẾU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Ở chương này, luận án đã tổng hợp và trình bày một số công trình nghiên cứu 

tiêu biểu trong và ngoài nước về các chủ đề có liên quan chặt chẽ đến nội dung luận 

án như: Các nghiên cứu về BHTT và phát triển BHTT ở các gia ; Các nghiên cứu liên 

quan đến QLNN về kinh tế và thương mại nói chung và các nghiên cứu về QLNN đối 

với TMĐT và BHTT.  Từ đó chỉ ra khoảng trống mà luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, ở chương này NCS cũng 

đã đưa ra lựa chọn và phân tích cụ thể phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án. 

Theo đó, luận án sử dụng chủ yếu các nguồn dữ liệu thứ cấp kết hợp với dữ liệu sơ 

cấp được thu thập qua khảo sát 60 cán bộ QLNN đối với BHTT và các DN BHTT trên 

10 tỉnh: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ, 

Đồng Tháp, Phú Thọ, Đồng Nai, Bắc Ninh. Để xử lý và phân tích dữ liệu, luận án sử 

dụng công cụ Excel, phần mềm SPSS 22.0 và các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

như: tổng hợp, thống kê mô tả, thống kê so sánh, phân tích đánh giá QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam. 
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 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC THỰC TIỄN QLNN VỀ KINH TẾ, 

THƯƠNG MẠI VẬN DỤNG ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM 

 

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ LÝ LUẬN CƠ SỞ 

2.1.1. BHTT  

2.1.1.1. Khái niệm BHTT 

Bán hàng là một hoạt động kinh doanh quan trọng và có vai trò chính trong quá 

trình tạo ra doanh thu cho DN. Bán hàng được hiểu là "quá trình chuyển giao quyền sở 

hữu hàng hóa hoặc dịch vụ từ người bán sang người mua, thông qua các hình thức giao 

dịch và đàm phán, nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và đạt được mục 

tiêu lợi nhuận của DN" (Nguyễn Thị Tuyết Mai, 2019). Với các tiêu chí, mục đích khác 

nhau thì có các hình thức bán hàng như: (i) theo địa điểm (bán hàng tại cửa hàng và bán 

hàng không có cửa hàng); (ii) theo quy mô (có bán buôn và bán lẻ); (iii) theo phương thức 

bán (bán theo hợp đồng, bán “miệng”, bán đấu giá); (iv) theo mối quan hệ thanh toán (mua 

đứt đoạn và mua trả góp); (v) theo tính chất (bán hàng truyền thống, bán hàng hiện đại ( 

qua điện thoại, qua internet, qua môi giới)). Vậy BHTT là một trong những loại hình bán 

hàng hiện đại trên thị trường. 

BHTT ra đời gắn với những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình bán hàng làm thay 

đổi hành vi tiêu dùng và ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong thương mại toàn cầu và 

Việt Nam nhờ vào sự tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp 

luật của Việt Nam cũng chưa có khái niệm cụ thể về BHTT. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều ý 

kiến chưa thống nhất quan điểm đối với thuật ngữ này. Theo Laudon, K. C., & Traver, C. G. 

(2019) và Dave Chaffey (2022) cho rằng BHTT là một mô hình TMĐT cho phép DN giao dịch 

hàng hóa hoặc dịch vụ qua internet, nhằm mở rộng thị trường và tối ưu hóa quy trình bán 

hàng, còn đối với Michael R. Solomon (2023) BHTT là phương thức mua sắm cho phép người 

tiêu dùng thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ qua internet, mang lại sự tiện lợi 

và khả năng tiếp cận sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau. Khi xem xét về yếu tố kỹ thuật 

Laudon K.C và Carol Guercio Traver (2019) cho rằng BHTT bao gồm các nền tảng và công 

nghệ hỗ trợ việc giao dịch và quản lý hàng hóa hoặc dịch vụ qua internet, bao gồm hệ thống 

quản lý nội dung, cổng thanh toán, và các công cụ phân tích dữ liệu. Nhìn nhận dưới góc độ 

pháp lý Ian Ballon (2021) và Brian Craig (2019) cho rằng BHTT liên quan đến các quy định và 

luật pháp điều chỉnh các giao dịch thương mại qua internet, bao gồm bảo mật dữ liệu, quyền 

lợi người tiêu dùng, và các quy định thuế và nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu bằng cách 

thay đổi cách thức phân phối hàng hóa và dịch vụ, tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy sự đổi 

mới trong các ngành công nghiệp (David J. Weinstein và L. S. Wang (2006) và King C.T 

(2002)) . Còn ở góc độ xã hội Marsha Collier (2015) và Clark T.D (2001) cho rằng BHTT làm 

thay đổi cách xã hội tiêu dùng và tương tác với các thương hiệu, và có ảnh hưởng đến cấu trúc 
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xã hội và hành vi tiêu dùng. Tóm lại, trong luận án này hiểu “BHTT là quá trình mua bán hàng 

hóa hoặc dịch vụ thông qua các hình thức website, sàn TMĐT, MXH hoặc các ứng dụng di 

động để thực hiện giao dịch, quản lý đơn hàng, thanh toán và giao hàng”. BHTT sử dụng các 

nền tảng kỹ thuật số giúp cải thiện hiệu quả bán hàng nhờ tự động hóa các khâu quản lý đơn 

hàng và thanh toán, đồng thời cho phép DN tiếp cận người tiêu dùng ở phạm vi rộng hơn so với 

bán hàng truyền thống. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm mua sắm mà còn hỗ trợ sự 

phát triển và cạnh tranh của DN trong môi trường số. 

2.1.1.2. Đặc điểm của BHTT 

Thứ nhất, về chủ thể bán bao gồm DN, cá nhân kinh doanh, hoặc các tổ chức thực 

hiện bán hàng thông qua các nền tảng website, MXH, sàn TMĐT và các ứng dụng di 

động. Chủ thể BHTT có thể bán hàng từ bất cứ đâu, không cần qua cửa hàng vật lý. 

Người mua là người tiêu dùng cá nhân hoặc DN và có khả năng tiếp cận sản phẩm từ 

nhiều nơi trên toàn cầu không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. 

Thứ hai, hàng hóa giao dịch trực tuyến rất phong phú cho phép người tiêu dùng có 

nhiều lựa chọn như các sản phẩm vật lý (điện tử, quần áo, đồ gia dụng), dịch vụ (du lịch, giáo 

dục), hoặc hàng hóa số (phần mềm, âm nhạc, sách điện tử) trong đó hàng hóa số không cần 

kho lưu trữ vật lý còn hàng hóa vật lý cần được lưu kho và phân phối một cách hiệu quả. 

Thứ ba, các giao dịch trực tuyến được thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số và các công 

cụ hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán khi 

nhận hàng (COD), hoặc sử dụng tiền điện tử. Khi công nghệ phát triển sẽ xây dựng hệ thống 

tự động xác nhận đơn hàng, thanh toán, và gửi thông báo cho khách hàng mà không cần sự 

can thiệp thủ công, thậm chí thông qua giao dịch trực tuyến có thể phân tích hành vi người 

dùng giúp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm thúc đẩy mua hàng. 

2.1.1.3. Các hình thức BHTT 

Công nghệ phát triển nên ngày càng có nhiều hình thức BHTT, mỗi hình thức có những 

ưu điểm nhược điểm và người bán có thể lựa chọn phù hợp để tối ưu hóa doanh thu và tiếp 

cận khách hàng hiệu quả hơn. Dưới đây là một số hình thức BHTT chủ yếu trên thị trường: 

a. Bán hàng trên website 

Website BHTT là cách thức bán hàng mà DN tạo ra các trang web riêng để trưng 

bày sản phẩm và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Website BHTT thể hiện một phần 

hoặc toàn bộ quy trình hoạt động mua bán của một cửa hàng, DN nào đó. Hình thức bán 

hàng này giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu, giữ chân khách hàng đồng thời 

giúp DN dễ dàng quảng bá thương hiệu với nhiều cách thức như xây dựng các chương 

trình khuyến mãi, event, video, ý kiến khách hàng…trên website. Hơn nữa website giúp 

tìm kiếm hàng hóa tốt hơn so với các trang MXH. Tuy nhiên trên website bán hàng của DN 

tính bảo mật về thông tin khách hàng không cao do đó quyết định mua hàng còn thấp. 

b. Bán hàng trên sàn TMĐT 



25 

 

Sàn TMĐT là nơi diễn ra hoạt động mua bán trực tuyến của nhiều cá nhân, DN 

khác nhau trên cùng trang web. Hoạt động trên sàn giúp DN tiếp cận được lượng khách 

hàng lớn, bán được nhiều hàng mà không tốn nhiều chi phí cho việc marketing. Bán 

hàng tại đây DN có thể kiểm soát các công đoạn bán, vận chuyển đơn giản, dễ dàng và 

chuyên nghiệp hạn chế tối thiểu tình trạng lựa đảo, rớt đơn hàng ... Tuy nhiên bán hàng 

trên sàn sản phẩm dễ bị so sánh với các sản phẩm cùng loại ở trang khác dẫn đến việc 

cạnh tranh giá cả; DN xây dựng thương hiệu khó khăn hơn vì khách hàng sẽ chỉ nhớ tên 

của sàn TMĐT... Do đó để nâng cao hiệu suất kinh doanh hiện nay các DN thường đưa 

hàng hóa của mình lên nhiều sàn TMĐT nhưng kiểm soát của DN sẽ phức tạp hơn.  

c. Bán hàng trên MXH 

Bán hàng trên MXH là quá trình mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các nền 

tảng MXH (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, LinkedIn). Hình thức này kết 

hợp các hoạt động thương mại với tính năng MXH để tạo ra trải nghiệm mua sắm trực tuyến 

và tương tác với khách hàng được nhiều hơn. MXH sẽ cung cấp các công cụ và tính năng để 

người bán có thể giới thiệu sản phẩm, tạo cửa hàng trực tuyến, và thực hiện giao dịch với 

khách hàng. Cách thức bán hàng này ngoài những ưu điểm như các hình thức BHTT khác thì 

nó còn có một ưu việt đó là tăng cường mối quan hệ với khách hàng thông qua sự tương tác 

và phản hồi trực tiếp điều đó thúc đẩy bán hàng được nhiều hơn. 

 d. Bán hàng trên các ứng dụng di động 

Bán hàng qua ứng dụng di động tức là người bán phát triển ứng dụng di động 

riêng để người tiêu dùng mua sản phẩm trực tuyến qua các thiết bị di động như điện 

thoại thông minh, ipad. Thông qua các ứng dụng người bán có thể chăm sóc người tiêu 

dùng tốt hơn và người tiêu dùng cũng có thể truy cập theo dõi đơn hàng của mình. 

Ngay nay, các giao dịch trực tuyến giúp mua bán ngày càng đơn giản, nhanh chóng, 

tiết kiệm hơn. Công nghệ phát triển giúp thị trường ngày càng có nhiều hình thức BHTT 

hơn. Tuy nhiên để đánh giá vai trò, chức năng QLNN đối với BHTT luận án tập trung chủ 

yếu vào BHTT thông qua website, sàn giao dịch TMĐT và MXH và từ đó đề xuất hoàn 

thiện công tác QLNN giúp BHTT ngày càng phát triển bền vững hơn. 

2.1.2. QLNN về kinh tế và thương mại 

2.1.2.1. Khái niệm, bản chất và mục tiêu chung của QLNN về kinh tế và thương mại 

Khi nghiên cứu khái niệm QLNN về kinh tế và thương mại, tùy thuộc vào góc độ 

nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và bối cảnh lý thuyết sẽ có những khái niệm khác nhau 

(Phạm Thị Hồng Điệp, 2024). Dưới góc độ pháp lý QLNN về kinh tế và thương mại là 

Nhà nước thông qua luật pháp, nghị định, thông tư mà Nhà nước ban hành để điều chỉnh 

các hoạt động kinh tế và thương mại nhằm duy trì tính công bằng, ổn định thị trường, và 

bảo vệ lợi ích của các chủ thể kinh tế. Theo quan điểm chính sách công Nhà nước sử dụng 

các chính sách kinh tế mà nhà nước ban hành nhằm định hướng phát triển kinh tế, điều 
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tiết thương mại và hỗ trợ DN như chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại quốc tế, chính 

sách phát triển công nghiệp và hỗ trợ DN. Theo quan điểm quản trị QLNN về kinh tế và 

thương mại Nhà nước đóng vai trò người quản lý nền kinh tế, sử dụng các công cụ quản lý 

để lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra các hoạt động của nhà nước đối với nền 

kinh tế đảm bảo hiệu quả trong điều hành kinh tế . Theo quan điểm thể chế QLNN về kinh 

tế và thương mại được hiểu là việc xây dựng và duy trì các thể chế kinh tế nhằm đảm bảo 

nền kinh tế hoạt động hiệu quả, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và duy trì trật tự kinh 

tế xã hội bao gồm các cơ quan nhà nước, hệ thống luật pháp, quy tắc, và các chuẩn mực 

xã hội. Theo quan điểm các nhà kinh tế học QLNN về kinh tế và thương mại Nhà nước 

tập trung vào các mô hình cung cầu để khắc phục các bất cập của kinh tế thị trường. 

Như vậy QLNN về kinh tế và thương mại nói chung được hiểu là Nhà nước sử 

dụng hệ thống các công cụ cần thiết để thực hiện chức năng quản lý của mình như công 

cụ định hướng (kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế...), công cụ kinh tế, tài 

chính tiền tệ (chính sách đầu tư, thuế, chi tiêu ngân sách, hệ thống ngân hàng, lãi suất, 

tín dụng...), công cụ pháp lý (pháp luật, các văn bản pháp quy...), các công cụ tổ chức và 

giáo dục... sẽ tác động lên các đối tượng hoạt động kinh tế nhằm đạt được mục tiêu kinh 

tế - xã hội trong điều kiện môi trường xác định. Trong đó QLNN về thương mại có đối 

tượng bị quản lý tập trung vào các hoạt động thương mại, trao đổi mua bán, tập trung sử 

dụng công cụ của Nhà nước can thiệp, điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động thương 

mại thông qua việc xây dựng và thực thi các chính sách, luật pháp, quy định nhằm đảm 

thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện môi trường nhất định. 

Mục tiêu của QLNN về kinh tế và thương mại 

Mục tiêu của QLNN về kinh tế và thương mại có thể đa dạng và thay đổi tùy theo 

tình hình kinh tế và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia (Phạm Thị Hồng 

Điệp, 2024). Tuy nhiên, một số mục tiêu chung thường được Nhà nước đề ra khi thực 

hiện QLNN về kinh tế và thương mại bao gồm: 

- Ổn định kinh tế vĩ mô: Nhà nước hướng tới duy trì sự ổn định của nền kinh tế 

qua các chính sách tiền tệ và tài khóa, đảm bảo lạm phát ở mức kiểm soát, tỷ giá ổn 

định, và tăng trưởng bền vững. 

- Phát triển kinh tế: Mục tiêu này bao gồm thúc đẩy tăng trưởng GDP, đầu tư 

công, hỗ trợ DN, và khuyến khích các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển. Nhà nước 

tạo điều kiện để phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

- Bảo vệ lợi ích xã hội và môi trường: Đây là mục tiêu hướng đến phân phối công 

bằng lợi ích kinh tế và giảm thiểu bất bình đẳng. Nhà nước đảm bảo các chính sách an sinh 

xã hội, an toàn lao động, và bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững. 
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- Quản lý và điều tiết thị trường: Nhà nước kiểm soát các hoạt động độc quyền, 

chống cạnh tranh không lành mạnh, và bảo vệ người tiêu dùng. Điều này nhằm duy trì 

trật tự thị trường, hỗ trợ sự phát triển công bằng và minh bạch của các DN. 

- Hội nhập quốc tế: Hướng tới tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khác, 

QLNN về thương mại tập trung vào các hiệp định thương mại, chính sách xuất nhập khẩu, 

và các quy tắc thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy hội nhập và mở rộng thị trường. 

2.1.2.2. Nội dung QLNN về thương mại theo Luật thương mại 

Theo Luật Thương mại 2005, QLNN về thương mại tập trung vào các nội dung 

chính sau đây: 

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển thương mại: Chính phủ và các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành chiến lược và kế hoạch phát triển thương mại, đảm bảo phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và triển khai thực hiện hiệu quả. 

Ban hành và thực hiện quy định pháp luật về thương mại: Nhà nước xây dựng các 

quy định để đảm bảo các hoạt động thương mại diễn ra minh bạch, công bằng, và tuân thủ 

pháp luật. 

Cấp giấy phép và đăng ký kinh doanh: Cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm 

cấp giấy phép, đăng ký kinh doanh và giám sát hoạt động của các DN thương mại theo 

quy định pháp luật. 

Quản lý hoạt động thương mại quốc tế: Nhà nước ban hành các chính sách xuất 

nhập khẩu, tổ chức đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại quốc tế để bảo vệ lợi 

ích quốc gia trên thị trường toàn cầu. 

Quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ: Nhà nước đưa ra quy chuẩn kỹ thuật và 

kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm 

bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn. 

Giám sát và xử lý vi phạm thương mại: Cơ quan quản lý nhà nước giám sát hoạt 

động thương mại và xử lý các vi phạm như cạnh tranh không lành mạnh, gian lận, và 

buôn lậu. 

Giải quyết tranh chấp thương mại: Nhà nước hỗ trợ hòa giải hoặc giải quyết các 

tranh chấp phát sinh trong các giao dịch thương mại để đảm bảo công bằng. 

Phát triển hạ tầng thương mại: Nhà nước đầu tư vào hệ thống chợ, trung tâm thương 

mại, và hạ tầng công nghệ phục vụ thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động thương mại. 

2.1.2.3. Nội dung QLNN về kinh tế và thương mại theo chức năng  

Nội dung QLNN về kinh tế  và thương mại theo chức năng bao gồm các hoạt động 

hoạch định, tổ chức, thực thi và kiểm tra: 

- Hoạch định chiến lược: 
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Xây dựng khung pháp lý: Việc ban hành các văn bản pháp luật và chính sách là nền 

tảng để điều tiết hoạt động thương mại theo đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội. Các quy định này tạo ra một khuôn khổ rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch, 

công bằng và có trật tự trong thị trường. 

Lập chiến lược và quy hoạch: Nhà nước thực hiện lập kế hoạch và quy hoạch để xác 

định các ưu tiên và định hướng phát triển trong lĩnh vực thương mại. Điều này giúp định vị rõ 

ràng vai trò của thương mại trong nền kinh tế quốc gia và đưa ra các mục tiêu cụ thể cho từng 

giai đoạn. 

- Tổ chức thực hiện: 

Quản lý đăng ký và kiểm soát chất lượng: Nhà nước giám sát quy trình đăng ký 

kinh doanh, đảm bảo các DN tuân thủ quy định. Việc này còn bao gồm giám sát chất 

lượng hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn 

an toàn, chất lượng. 

Xúc tiến thương mại và phát triển nguồn nhân lực: Các hoạt động như hội chợ, triển 

lãm giúp DN trong nước mở rộng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh. Đồng thời, đào tạo 

nguồn nhân lực giúp nâng cao năng lực của các cán bộ, nhân viên trong ngành thương mại. 

- Triển khai kế hoạch: 

Thu thập và xử lý thông tin: Việc thu thập dữ liệu thị trường trong và ngoài nước 

giúp cung cấp thông tin kịp thời cho DN, hỗ trợ họ trong việc ra quyết định kinh doanh và 

định hướng phát triển. 

Điều tiết thị trường và ký kết quốc tế: Hướng dẫn tiêu dùng và điều tiết lưu thông 

hàng hóa nhằm tránh tình trạng mất cân bằng cung cầu, giúp ổn định giá cả và đảm bảo cung 

ứng cho người dân. Tham gia và ký kết các điều ước quốc tế mở ra cơ hội giao thương và 

hợp tác cho các DN trong nước, tạo điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện: 

Giám sát và xử lý vi phạm: Chính phủ thường xuyên kiểm tra và thanh tra các hoạt 

động thương mại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như buôn lậu, gian lận thương mại và 

các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường để duy trì sự công bằng, minh bạch trong kinh doanh. 

Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại: Đấu tranh với các hành vi buôn bán 

hàng cấm, hàng giả và kinh doanh trái phép giúp bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường 

kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển bền vững trong thương mại. 

2.1.2.4. Các công cụ QLNN về kinh tế 

Công cụ QLNN về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà 

Nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục 

tiêu quản lý kinh tế quốc dân. Một số công cụ chủ yếu hiện nay Nhà nước sử dụng để 

QLNN về kinh tế nói chung như sau: 

a. Công cụ luật pháp 
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Đây là loại công cụ tác động mang tính chất bắt buộc, pháp luật xác định hành 

lang vận động cho đối tượng quản lý, dựa trên cơ sở chức năng quản lý và uy quyền của 

Nhà nước. Công cụ pháp luật kinh tế bao gồm tổng thể những văn bản pháp luật liên 

quan trực tiếp đến sự tồn tại vận hành của nền kinh tế. Những văn bản pháp luật đó quy 

định cụ thể các quy tắc xử sự bắt buộc do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận mà mỗi cá 

nhân hay tổ chức kinh tế buộc phải tuân theo để hành vi ứng xử của họ phù hợp với 

những quan hệ kinh tế khách quan và với lợi ích chung của xã hội. Do vậy, pháp luật 

tồn tại với tư cách là một công cụ quản lý đối với kinh tế nói chung có vai trò:  

- Xác lập cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, bảo vệ và hỗ trợ cho việc hình 

thành, phát triển đồng bộ cơ chế thị trường.  

- Xác lập trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể kinh tế.  

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh tế tham gia vào các quan hệ kinh tế.  

Pháp luật kinh tế đảm bảo tính phổ biến và công bằng. Đồng thời điều chỉnh các mối 

quan hệ kinh tế, nhưng không phải tất cả mà chỉ những quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan 

trọng nhất và khái quát nhất. Trước pháp luật, mọi chủ thể đều bình đẳng và có cơ hội ngang 

nhau để phát triển kinh tế và mọi tác động điều chỉnh mang tính chất gián tiếp; đưa ra các ra 

các quy phạm được phép hay không được phép trong hoạt động kinh tế trong lĩnh vực kinh 

tế, còn các chủ thể kinh tế lựa chọn, tự quyết định trong khuôn khổ của những điều kiện và 

phạm vi đã xác định của luật. Công cụ pháp luật về QLNN đối với BHTT chủ yếu là quản lý 

hành chính kinh tế giúp Nhà nước điều hành kinh tế nói chung và hoạt động BHTT nói riêng. 

b. Công cụ kế hoạch 

Công cụ kế hoạch là các phương tiện và phương pháp giúp Nhà nước xây dựng và 

thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách có hệ thống và hiệu quả. Bao 

gồm các công cụ: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch phát triển kinh tế xã 

hội; Kế hoạch trung hạn; Kế hoạch hàng năm; Chương trình; Dự án; Ngân sách.  

Hiện nay công tác kế hoạch của Nhà nước là sự kết hợp kế hoạch với kinh tế thị 

trường; chuyển từ kế hoạch cụ thể, trực tiếp sang kế hoạch định hướng gián tiếp. Đồng 

thời nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và tăng cường chỉ đạo việc thực hiện kế 

hoạch. Công cụ này giúp QLNN không chỉ theo dõi và kiểm soát mà còn có thể điều chỉnh 

các kế hoạch sao cho phù hợp với các yêu cầu thực tế và xu hướng phát triển của xã hội. 

c. Công cụ chính sách 

Công cụ chính sách là các phương tiện và biện pháp mà Nhà nước sử dụng để 

thực hiện mục tiêu, điều chỉnh hành vi và tác động đến nền kinh tế, xã hội, môi trường 

hoặc các lĩnh vực quản lý công khác. Công cụ chính sách giúp hiện thực hóa các chiến 

lược, kế hoạch phát triển thông qua việc áp dụng các quy định và hướng dẫn cụ thể 

Trên các góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau có thể phân loại chính sách theo các 

cách sau đây: (i) Căn cứ vào lĩnh vực tác động của chính sách: Chính sách kinh tế; 
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Chính sách xã hội; Chính sách văn hóa; Chính sách quốc phòng, an ninh; Chính sách 

đối ngoại (ii) Căn cứ vào phạm vi ảnh hưởng của chính sách: Chính sách vĩ mô; Chính sách 

vi mô (iii) Căn cứ theo thời gian áp dụng, phát huy của chính sách:Chính sách dài hạn; 

Chính sách ngắn hạn; Chính sách trung hạn (iv) Căn cứ vào cấp chủ thể quyết định ban 

hành chính sách. Ở Việt Nam có các cấp ra quyết định chủ yếu như: Chính sách do 

Quốc hội ra quyết định (Các luật, nghị quyết được Quốc hội phê chuẩn, thông qua) ; 

Các chính sách của Chính phủ (Các Nghị định, các Quyết định, chỉ thị của thủ tướng, 

các thông tư của các bộ, đơn vị trực thuộc chính phủ...); Các chính sách của địa phương 

do Hội đồng nhân dân và UBND quyết định (Nghị quyết của HĐND, các Quyết định 

của chủ tịch UBND các cấp...) 

Các chính sách này đều phải đảm bảo phù hợp với quan điểm, chủ trương của 

Đảng. Ngoài ra còn phải đảm bảo:  

- Tính hệ thống: Yêu cầu về tính hệ thống của chính sách thể hiện các chính sách 

phải đảm bảo sự đầy đủ, toàn vẹn; đảm bảo sự thống nhất giữa các bộ phận hợp thành 

chính sách và không có mâu thuẫn nội tại; các chính sách không được trái với luật, 

chính sách cấp dưới phải tuân theo chính sách cấp trên...  

- Tính đồng bộ: Mỗi chính sách phải có mối quan hệ chặt chẽ với các chính sách 

khác, tạo nên một hệ thống thống nhất, không chồng chéo và mâu thuẫn với các chính 

sách khác của hệ thống để có thể giải quyết triệt để, toàn diện các vấn đề kinh tế, xã hội.  

- Tính thực tiễn: Các chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và giải quyết các vấn 

đề của thực tiễn đồng thời phải đảm bảo tính khả thi tức là phù hợp với các điều kiện 

thực hiện chính sách như nhân lực, vật lực, thời gian...  

- Tính hiệu quả: Các nguồn lực trong xã hội là có hạn, do vậy yêu cầu đặt ra với các 

chính sách là phải đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. 

2.1.2.5. Yêu cầu và nguyên tắc QLNN về kinh tế 

a. Yêu cầu QLNN về kinh tế 

Để QLNN về kinh tế, cần tuân theo một số yêu cầu căn bản nhằm đảm bảo sự phát 

triển kinh tế bền vững và hiệu quả: 

- Đảm bảo tính pháp lý và minh bạch: Nhà nước cần thiết lập và duy trì hệ thống 

pháp lý rõ ràng, minh bạch để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng. Các quy 

định cần dễ hiểu, công khai và dễ thực thi để các DN và người dân hiểu và tuân thủ. 

- Bảo vệ lợi ích công cộng và quyền lợi của các bên: Các chính sách kinh tế cần 

đặt mục tiêu bảo vệ lợi ích cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần 

kinh tế phát triển. Điều này bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và đảm 

bảo lợi ích của các DN. 
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- Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế: Nhà nước cần phát triển các chính sách 

khuyến khích đầu tư, hỗ trợ DN, và cải thiện môi trường kinh doanh, bao gồm hỗ trợ tài 

chính, kỹ thuật và đào tạo. Việc này nhằm tạo động lực tăng trưởng và thu hút vốn đầu tư. 

- Quản lý và giám sát thị trường: Nhà nước có vai trò giám sát hoạt động của thị 

trường để ngăn chặn các hành vi gian lận, độc quyền và thao túng thị trường. Điều này 

đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và ổn định giá cả, thúc đẩy phát triển bền vững. 

- Điều tiết và kiểm soát các nguồn lực kinh tế: Nhà nước cần quản lý chặt chẽ các 

nguồn lực quan trọng như tài nguyên thiên nhiên, đất đai, và tài sản công nhằm đảm bảo 

khai thác hiệu quả và bền vững. 

- Đáp ứng linh hoạt và kịp thời: Các chính sách QLNN cần linh hoạt để thích ứng 

với các biến động kinh tế trong nước và quốc tế, đảm bảo ổn định kinh tế và phát triển. 

- Tăng cường tính hiệu quả và cải tiến liên tục: Việc nâng cao chất lượng QLNN 

về kinh tế là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng phức tạp. Điều này bao 

gồm cải cách hành chính, áp dụng công nghệ, và tối ưu hóa quy trình quản lý. 

b. Các nguyên tắc QLNN về kinh tế 

Các nguyên tắc QLNN về kinh tế đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hiệu quả 

và minh bạch trong hoạt động kinh tế. Các nguyên tắc chính thường bao gồm: 

Nguyên tắc pháp quyền: Đây là nền tảng để Nhà nước quản lý kinh tế dựa trên hệ 

thống pháp luật, đảm bảo mọi hoạt động kinh tế tuân thủ quy định, giúp tạo lập môi trường 

kinh doanh công bằng. Việc thực thi pháp luật một cách nhất quán giúp bảo vệ quyền lợi 

của DN và người tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ hành vi gian lận và bất công. 

Nguyên tắc hiệu quả kinh tế: Nhà nước cần tối ưu hóa nguồn lực để thúc đẩy hiệu 

quả kinh tế. Điều này đòi hỏi nhà nước không chỉ điều tiết thị trường mà còn khuyến 

khích đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các ngành mũi nhọn, đảm bảo các nguồn lực được 

phân bổ hợp lý để tạo ra giá trị cao nhất cho nền kinh tế. 

Nguyên tắc công khai, minh bạch: Việc công khai, minh bạch các chính sách, quyết 

định quản lý giúp xây dựng niềm tin của DN và người dân, làm giảm nguy cơ tham nhũng 

và lãng phí trong hệ thống. Nguyên tắc này khuyến khích các cơ quan quản lý công khai dữ 

liệu và thông tin để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận một cách công bằng. 

Nguyên tắc phân công, phân cấp hợp lý: Nhằm tránh tình trạng chồng chéo trong 

quản lý, nhà nước phải phân công rõ ràng giữa các cấp chính quyền. Điều này tạo điều 

kiện cho các địa phương phát huy thế mạnh riêng trong phát triển kinh tế, đồng thời 

tăng cường khả năng quản lý ở từng cấp. 

Nguyên tắc kết hợp giữa vai trò Nhà nước và thị trường: Nhà nước tạo ra môi 

trường pháp lý để thị trường hoạt động tự do nhưng sẽ can thiệp khi có bất cân bằng, ví 

dụ như tình trạng độc quyền, mất cân đối cung cầu. Sự can thiệp hợp lý giúp duy trì ổn 

định và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. 
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Nguyên tắc trách nhiệm giải trình: Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất 

lượng dịch vụ công và tính trách nhiệm. Các cơ quan nhà nước phải giải trình rõ ràng về 

các quyết định và hành động của mình với các cơ quan giám sát và người dân, từ đó tạo 

nên một hệ thống quản lý hiệu quả và trách nhiệm. 

2.2. MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm và mục tiêu QLNN đối với BHTT 

2.2.1.1. Khái niệm QLNN đối với BHTT 

Trên cơ sở những khái niệm về QLNN về kinh tế và đặc điểm của BHTT có thể hiểu 

QLNN đối với BHTT là “quá trình Nhà nước thông qua các công cụ chiến lược, kế hoạch, 

chính sách, các công cụ quản lý kinh tế khác của mình để tác động lên BHTT nhằm đạt được 

mục tiêu phát triển KT-XH đặt ra trong điều kiện nhất định”. 

Chủ thể quản lý trong khái niệm này là Nhà nước, cụ thể: 

- Chính phủ: Là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm xây dựng các chiến 

lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, bao gồm cả các mục tiêu và phương 

pháp quản lý trong lĩnh vực BHTT. 

- Các Bộ, Ban, Ngành: Các cơ quan quản lý chuyên trách như Bộ Công Thương, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc soạn 

thảo và thực thi các quy định liên quan đến TMĐT, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý tài 

chính và hạ tầng công nghệ thông tin. 

- Chính quyền địa phương: Thực hiện quản lý theo cấp vùng, đảm bảo các quy 

định và chính sách của trung ương được thực hiện một cách hiệu quả ở các địa phương. 

- Cơ quan thanh tra và quản lý thị trường: Thực hiện kiểm tra, giám sát và điều 

chỉnh các hoạt động kinh doanh trực tuyến, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định. 

Đối tượng bị quản lý trong khái niệm này bao gồm: 

- DN BHTT: Các DN kinh doanh thông qua các nền tảng trực tuyến gồm cả DN 

trong và ngoài nước như các sàn giao dịch TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki) và các DN lẻ 

kinh doanh qua MXH hay website cá nhân. 

- Người tiêu dùng: Mặc dù không phải đối tượng bị quản lý trực tiếp, nhưng người 

tiêu dùng cũng là nhóm bị ảnh hưởng bởi các quy định, chính sách nhằm bảo vệ quyền 

lợi, đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến và chất lượng hàng hóa, dịch vụ. 

- Các tổ chức trung gian: Bao gồm các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trực 

tuyến, logistic, và công nghệ phục vụ hoạt động BHTT. 

Nhà nước sử dụng các công cụ quản lý để tác động lên BHTT nhằm đạt được mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: 

- Chiến lược phát triển kinh tế số: Nhà nước đề ra chiến lược tổng thể cho phát 

triển kinh tế số, trong đó có các mục tiêu cụ thể về TMĐT và BHTT. Chiến lược này 
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bao gồm việc tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin, 

và tăng cường năng lực cạnh tranh cho DN trong nước. 

- Kế hoạch phát triển hạ tầng: Chính phủ và các bộ ngành xây dựng kế hoạch phát 

triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, như mạng 5G, trung tâm dữ liệu, hệ thống thanh toán 

trực tuyến, từ đó hỗ trợ phát triển BHTT. 

- Kế hoạch phát triển DN số: Tạo điều kiện cho DN vừa và nhỏ chuyển đổi số, hỗ 

trợ tài chính và kỹ thuật để họ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực BHTT. 

- Chính sách thuế và tài chính: Nhà nước áp dụng chính sách thuế phù hợp, 

khuyến khích DN BHTT, đồng thời đưa ra các quy định về thuế đối với hàng hóa, dịch 

vụ bán trực tuyến để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong thị trường. 

- Chính sách bảo vệ người tiêu dùng: Đưa ra các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến, đảm bảo sự an toàn trong thanh toán và 

minh bạch về thông tin sản phẩm. 

- Chính sách về logistics và chuỗi cung ứng: Hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các dịch vụ 

logistics, giảm chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng, nhằm cải thiện hiệu quả BHTT. 

- Luật pháp: Nhà nước thiết lập các quy định và luật liên quan đến TMĐT, như Luật 

Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin mạng, và các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Những điều luật này giúp đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia vào quá trình kinh doanh 

trực tuyến. 

- Công cụ giám sát và thanh tra: Cơ quan nhà nước có quyền giám sát và thanh tra 

các hoạt động BHTT để phát hiện và xử lý các vi phạm, như gian lận thương mại, hàng 

giả, hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Việc thực hiện các công cụ QLNN để điều chỉnh BHTT phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 

- Hạ tầng số là một trong những điều kiện tiên quyết để QLNN và phát triển 

BHTT là sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông. Sự phổ biến của 

internet tốc độ cao (4G, 5G), cùng với hệ thống thanh toán điện tử an toàn và tiện lợi, 

đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của TMĐT. 

- Ý thức và kỹ năng của DN giúp DN chủ động nâng cao năng lực công nghệ, 

marketing và quản lý để tận dụng cơ hội từ thị trường này. 

- Mức độ tiếp cận và hiểu biết của người tiêu dùng về TMĐT và BHTT cũng là 

yếu tố quan trọng. Người tiêu dùng cần có sự tin tưởng vào các nền tảng giao dịch và 

dịch vụ trực tuyến. 

- Một khung pháp lý ổn định và rõ ràng giúp các DN và cá nhân tham gia vào thị 

trường BHTT yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra môi trường 

cạnh tranh công bằng và minh bạch. 

- Các chính sách khuyến khích, như miễn thuế, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho 

DN sẽ thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này. 
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- Năng lực giám sát và thực thi pháp luật của cơ quan quản lý đảm bảo rằng các 

quy định pháp luật được thực thi nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh sự phát triển 

nhanh chóng của các mô hình BHTT. 

2.2.1.2. Đặc điểm QLNN đối với BHTT 

- Tính phức tạp về pháp lý và đa chiều trong quy định: 

Quản lý BHTT đòi hỏi nhiều loại văn bản quy định bao gồm pháp luật về thương 

mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an ninh mạng, quyền riêng tư, và quản lý thuế. 

Điều này giúp xây dựng một khung pháp lý bao quát nhưng vẫn linh hoạt. Công nghệ 

và hành vi tiêu dùng trong BHTT liên tục thay đổi, đòi hỏi các chính sách phải có khả 

năng cập nhật, bổ sung và điều chỉnh nhanh chóng để kịp thời ứng phó với các thay đổi 

về xu hướng và công nghệ. 

- Quản lý dựa trên nền tảng công nghệ số: 

Việc giám sát và quản lý hoạt động BHTT phải sử dụng các công cụ công nghệ số 

để theo dõi, xử lý thông tin, giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu lớn. An ninh mạng 

là yếu tố quan trọng trong quản lý BHTT, nhằm đảm bảo an toàn cho cả người tiêu 

dùng và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận, giả 

mạo và xâm phạm dữ liệu. 

- Hệ thống thuế linh hoạt và hợp lý: 

Khác với các loại hình thương mại truyền thống, BHTT diễn ra trên môi trường 

trực tuyến, có thể dễ dàng né tránh thuế nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ. Do 

đó, QLNN cần áp dụng các biện pháp thu thuế hợp lý trên nền tảng điện tử. Trong bối 

cảnh giao dịch trực tuyến có thể diễn ra qua biên giới, việc quản lý thuế đối với các giao 

dịch quốc tế cần linh hoạt và hiệu quả để đảm bảo thu thuế đúng đối tượng và tránh thất 

thoát thuế. 

- Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và các tiêu chuẩn chất lượng: 

QLNN cần đảm bảo các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao 

dịch trực tuyến, từ bảo vệ quyền riêng tư đến giải quyết các tranh chấp khi có sự cố 

trong giao dịch. Các sản phẩm, dịch vụ bán qua nền tảng trực tuyến cần được đảm bảo 

chất lượng và nguồn gốc. Nhà nước cần có quy định kiểm soát và tiêu chuẩn hoá nhằm 

ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, và các sản phẩm không an toàn. 

2.2.1.3. Mục tiêu QLNN đối với BHTT 

Với mục tiêu xây dựng một môi trường TMĐT an toàn, minh bạch, và bền vững, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thì mục tiêu QLNN đối với 

BHTT tập trung vào những vấn đề sau: 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhà nước đảm bảo rằng người tiêu dùng được thông 

tin đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ và quyền lợi hợp pháp khi tham gia giao dịch trực tuyến. 
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Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. Nhà nước thiết lập các quy định để bảo vệ 

thông tin cá nhân và dữ liệu của người tiêu dùng, giảm thiểu rủi ro về lừa đảo trực tuyến. 

Xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nhà nước ngăn chặn các hành vi 

gian lận, độc quyền và bảo vệ quyền lợi của các DN hợp pháp trong lĩnh vực BHTT. 

Quản lý thuế và tài chính. Nhà nước đảm bảo các DN BHTT tuân thủ quy định về 

thuế, giúp tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước. 

Nâng cao nhận thức và kiến thức cho người tiêu dùng. Nhà nước tổ chức các 

chương trình giáo dục, đào tạo về an toàn khi mua sắm trực tuyến, giúp người tiêu dùng 

hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 

Phát triển hạ tầng công nghệ. Nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông 

tin và truyền thông để hỗ trợ cho sự phát triển của BHTT. 

Tăng cường hợp tác quốc tế. Nhà nước tham gia vào các hiệp định và tổ chức 

quốc tế để cập nhật các tiêu chuẩn và xu hướng mới trong quản lý BHTT. 

2.2.2. Nội dung QLNN với BHTT theo tiếp cận hỗn hợp công cụ và chức năng 

Kết hợp quản lý theo công cụ và chức năng QLNN đối với BHTT bao gồm các 

nội dung: (i) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT, (ii) Xây dựng chính sách 

và ban hành văn bản pháp luật về BHTT, (iii) Tổ chức thực hiện kế hoạch, chính sách 

phát triển BHTT, (iv) Kiểm tra, giám sát BHTT. 

2.2.2.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT 

a. Chiến lược BHTT 

Để xây dựng chiến lược phát triển BHTT phải căn cứ vào: định hướng phát triển 

KT-XH, của ngành TMĐT quốc gia trong một thời kỳ tương đối dài cùng với các mục 

tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và hệ thống các giải pháp nhằm huy động tối đa các 

nguồn lực và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để thực hiện các mục tiêu phát triển 

BHTT mà Nhà nước đã đặt ra. 

Nội dung chiến lược phát triển BHTT trong nền kinh tế bao gồm: 

- Chiến lược BHTT quốc gia, chiến lược này do cơ quan QLNN về TMĐT hiện 

nay là Bộ Công Thương xây dựng và được Chính phủ phê duyệt. Chiến lược này thể 

hiện những quan điểm, các mục tiêu tổng quát và các giải pháp vĩ mô chủ yếu để phát 

triển TMĐT nói chung và BHTT nói riêng. 

- Chiến lược phát triển BHTT của tỉnh (thành phố). Chiến lược này do Sở thương 

mại nghiên cứu xây dựng và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thông qua. 

- Chiến lược phát triển BHTT của từng DN, đây là chiến lược phát triển BHTT do các 

DN tự xây dựng phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển BHTT của mỗi DN. 

Chiến lược BHTT có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển TMĐT 

nói chung và BHTT nói riêng. Chiến lược BHTT giúp thiết lập một khung pháp lý rõ 

ràng và minh bạch, từ đó giúp các DN BHTT hoạt động một cách hợp pháp và bền 
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vững. Giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, và mở rộng thị trường 

tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DN đồng thời thúc đẩy sự phát triển của 

các ngành công nghiệp khác, từ logistics đến công nghệ thông tin. 

b. Kế hoạch phát triển BHTT 

Kế hoạch phát triển BHTT là các kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa các chiến lược 

phát triển BHTT. Công cụ kế hoạch của Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng đối với 

các DN BHTT giúp DN trong định hướng phát triển kinh doanh, hỗ trợ khuyến khích 

các DN đổi mới và tạo sự công bằng cho phát triển kinh tế chung. Các kế hoạch phát 

triển BHTT có thể được phân theo nhiều theo nhiều tiêu chí khác nhau như thời gian, 

phạm vi, hoặc chức năng. Phổ biến hiện nay QLNN đối với BHTT gồm các loại kế 

hoạch chủ yếu sau: kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm.  

Kế hoạch trung hạn: (bao gồm các kế hoạch 3 năm, 5 năm) là phương tiện chủ yếu 

để cụ thể hoặc các mục tiêu và các giải pháp đã được lựa chọn trong chiến lược phát 

triển BHTT. Kế hoạch trung hạn thường là các kế hoạch 5 năm trong đó chỉ rõ các mục 

tiêu và giải pháp cụ thể về doanh thu, tăng trưởng, thị phần… để triển khai chiến lược 

phát triển BHTT. 

Kế hoạch hàng năm: nội dung của kế hoạch này sẽ chi tiết và cụ thể hơn, tập trung 

vào việc thực hiện các chiến lược đã được xác định trong kế hoạch trung hạn và dài hạn. 

Kế hoạch hàng năm được xây dựng căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược, vào 

phương pháp, nhiệm vụ của kế hoạch trung hạn. 

2.2.2.2. Xây dựng chính sách và ban hành văn bản pháp luật đối với BHTT 

a. Chính sách BHTT 

Chính sách BHTT là một phần của chính sách TMĐT và chính sách kinh tế - xã hội quốc 

gia, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và TMĐT. Về tổng 

thể, chính sách BHTT là tập hợp các quy định, công cụ và biện pháp mà Nhà nước áp dụng 

nhằm điều chỉnh hoạt động BHTT trong từng giai đoạn, hướng đến các mục tiêu của chiến 

lược phát triển TMĐT và BHTT. Chính sách BHTT bao gồm các chính sách quan trọng như: 

Chính sách thương nhân 

Đây là chính sách thiết yếu trong QLNN về thương mại nói chung và BHTT nói riêng. 

Chính sách này quy định điều kiện và thủ tục để DN đăng ký thành lập website TMĐT; quyền 

và nghĩa vụ khi DN tham gia BHTT trên các sàn TMĐT; những lĩnh vực, ngành hàng DN 

không được kinh doanh qua BHTT; và các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTT của DN. 

Chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong BHTT 

Chính sách này nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi tham 

gia giao dịch trực tuyến. Bảo vệ người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển 

bán hàng trực tuyến, vì một chính sách bảo vệ hiệu quả sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng và 

khuyến khích họ thực hiện nhiều giao dịch hơn, qua đó thúc đẩy thị trường bán hàng trực 
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tuyến. Nội dung của chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến bao gồm: 

bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng khi họ thực hiện giao dịch trực tuyến; đảm bảo 

quyền lợi người tiêu dùng trong trường hợp phát sinh tranh chấp khi thực hiện giao dịch trực 

tuyến; xây dựng cơ chế giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình giao dịch trực tuyến, 

nhằm đảm bảo người tiêu dùng được bảo vệ một cách toàn diện. 

Chính sách thuế trong BHTT 

Chính sách thuế trong BHTT quy định các khoản nộp bắt buộc mà cá nhân và tổ 

chức thực hiện hoạt động này phải thực hiện đối với Nhà nước. Mục tiêu chính của 

chính sách thuế nói chung và thuế trong hoạt động bán hàng trực tuyến nói riêng, là 

đảm bảo sự ổn định và gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Để đạt được mục 

tiêu này, hệ thống pháp luật thuế thường được xây dựng dựa trên một số nội dung chính 

như sau: 

Xác định phạm vi áp dụng: Việc mở rộng hay thu hẹp phạm vi áp dụng của từng 

luật thuế cụ thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tăng thu ngân sách. Phạm vi áp dụng của 

mỗi luật thuế thường dựa vào hai tiêu chí cơ bản: chủ thể nộp thuế và đối tượng chịu thuế. 

Quản lý thuế: Cơ quan quản lý thuế quy định việc sử dụng sổ sách và hóa đơn 

chứng từ theo mẫu do cơ quan thuế phát hành. Đồng thời, chính sách cũng xác định 

trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan với cơ quan thuế để đảm bảo 

việc quản lý thuế hiệu quả. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho BHTT 

BHTT liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch 

thương mại. Do đó, để triển khai hoạt động BHTT một cách hiệu quả, cần có nguồn 

nhân lực hiểu biết sâu sắc về những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này. Điều này yêu 

cầu phải có chính sách tuyên truyền và đào tạo nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng 

về việc thực hiện các giao dịch BHTT. Mục tiêu của chính sách này là tạo ra một nguồn 

nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực BHTT. 

Nội dung của chính sách nguồn nhân lực cho BHTT bao gồm: Hỗ trợ đào tạo giúp 

các đơn vị trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho BHTT thông qua việc xây dựng 

chương trình đào tạo phù hợp; hỗ trợ tài liệu đào tạo nhằm cung cấp các tài liệu cần 

thiết cho quá trình đào tạo; hỗ trợ đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên 

trong lĩnh vực BHTT; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo BHTT để học hỏi kinh 

nghiệm và nâng cao chất lượng đào tạo; cung cấp các chương trình đào tạo nhằm nâng 

cao trình độ và năng lực quản lý cho đội ngũ thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

BHTT ở cả cấp trung ương và địa phương. 

Chính sách phát triển hạ tầng cho BHTT 

Để phát triển BHTT thì hai loại hạ tầng quan trọng là hạ tầng công nghệ và hạ 

tầng công nghệ thanh toán trong giao dịch BHTT. 
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Hạ tầng công nghệ: Chính sách phát triển hạ tầng CNTT và TT nhằm xây dựng 

một hệ thống công nghệ hiện đại, an toàn và đồng bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của 

BHTT. Các yếu tố cấu thành hạ tầng công nghệ bao gồm: Ngành công nghiệp thiết bị 

CNTT & TT: bao gồm máy tính và các thiết bị mạng, là phần cứng cần thiết cho việc 

đầu tư vào BHTT; Ngành công nghiệp phần mềm: cung cấp các ứng dụng và dịch vụ hỗ 

trợ BHTT; Ngành viễn thông: bao gồm các dịch vụ viễn thông cố định và di động, tạo 

điều kiện cho các giao dịch trực tuyến; Internet và dịch vụ gia tăng: cung cấp hạ tầng 

nền tảng cho các giao dịch trực tuyến. 

Chính sách phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ BHTT cần đáp ứng một số yêu 

cầu sau: Cung cấp thiết bị CNTT & TT: đảm bảo người dân và các tổ chức, DN có thể 

sử dụng máy tính và thiết bị xử lý thông tin; Tiếp cận dịch vụ viễn thông và Internet: 

đảm bảo mọi người dân và DN có thể tiếp cận dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet với 

giá cả hợp lý; Kết nối băng rộng: mọi DN, cộng đồng và công dân đều được kết nối với 

cơ sở hạ tầng băng rộng; Thiết lập hệ thống mạng mạnh: cần có các mạng viễn thông cố 

định và không dây mạnh mẽ; Nâng cao chất lượng đường truyền: hệ thống băng rộng 

cần được cải thiện để tổ chức và DN có thể sử dụng các dịch vụ chất lượng cao cho 

BHTT với chi phí hợp lý. 

Ngoài việc đầu tư vào thiết bị mới, việc nâng cấp hệ thống thiết bị hiện tại cũng 

rất quan trọng, vì các ứng dụng BHTT ngày càng trở nên phức tạp và yêu cầu dung 

lượng dữ liệu lớn hơn, từ đó đòi hỏi thiết bị và công nghệ tiên tiến hơn. 

Hạ tầng công nghệ thanh toán: Thanh toán trực tuyến là một trong những vấn đề cốt 

yếu của BHTT. Thiếu hạ tầng thanh toán điện tử BHTT sẽ khó có điều kiện để phát triển theo 

đúng nghĩa của nó. Một hệ thống thanh toán điện tử phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau: 

- Khả năng có thể chấp nhận được: cơ sở hạ tầng thanh toán phải được công nhận 

rộng rãi, môi trường pháp lý đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho cả khách hàng và DN, công 

nghệ áp dụng đồng bộ ở các ngân hàng cũng như tại các tổ chức thanh toán. 

- An toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính qua mạng: các giao dịch tài chính luôn 

là mục tiêu cho các tội phạm, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng trái phép, các hacker… do 

các dịch vụ trên Internet hiện nay được cung cấp toàn cầu với mọi tiện ích phục vụ cho mọi 

khách hàng, mọi thành phần trong xã hội. Chính vì vậy, hệ thống thanh toán điện tử vừa phải 

đảm bảo tính khả dụng đồng thời cũng phải chống lại được sự tấn công để tìm kiếm thông tin 

mật, thông tin cá nhân hoặc điều chỉnh thông tin, thông điệp được truyền gửi. 

- Giấu tên (nặc danh): nếu như được khách hàng yêu cầu thì đặc điểm nhận dạng 

của họ phải được giữ kín dù khách hàng đã cung cấp đầy đủ các thông tin để người bán 

được thanh toán. Phải đảm bảo không làm lộ các thông tin cá nhân của khách hàng. 

- Khả năng có thể hoán đổi: tiền số có thể chuyển thành các kiểu loại quỹ khác. Có thể 

dễ dàng chuyển từ tiền điện tử sang tiền mặt hay chuyển tiền từ quỹ tiền điện tử về tài khoản 
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của cá nhân, séc điện tử, séc giấy. Tiền số bằng ngoại tệ này có thể dễ dàng chuyển sang 

ngoại tệ khác với tỷ giá tốt nhất. 

- Hiệu quả: chi phí cho mỗi giao dịch nên chỉ là một con số rất nhỏ (gần bằng 0), đặc 

biệt với những giao dịch giá trị thấp. 

- Tính linh hoạt: nên cung cấp nhiều phương thức thanh toán, tiện lợi cho mọi đối tượng. 

- Tính tin cậy: hệ thống thanh toán phải luôn thích ứng, tránh những sai sót không đáng 

có, tránh cho nó không phải là mục tiêu của sự phá hoại. 

- Tiện lợi, dễ sử dụng: nên tạo sự thuận lợi cho việc thanh toán trên mạng như trong 

thanh toán truyền thống. 

b. Xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về BHTT 

Việc xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về BHTT có ý nghĩa rất quan trọng 

đối với QLNN không chỉ là một nhiệm vụ QLNN cần thiết mà còn là một yếu tố quyết 

định đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế số và TMĐT. Xây dựng và ban hành 

văn bản pháp luật về BHTT là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều 

bên liên quan để đảm bảo văn bản pháp luật đó phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 

QLNN, và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên tham gia BHTT. 

Về xây dựng văn bản pháp luật BHTT 

- Xây dựng khung pháp lý và định nghĩa rõ ràng. Văn bản pháp luật cần quy định 

rõ các khái niệm và đối tượng tham gia vào BHTT, như DN, cá nhân, nền tảng TMĐT, 

và các hình thức bán hàng trên MXH và ứng dụng di động. Điều này đảm bảo rằng các 

hoạt động TMĐT được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ và minh bạch. 

- Xây dựng quy định về quyền và nghĩa vụ. Nhà nước thiết lập quy định về quyền 

và nghĩa vụ của cả người bán và người mua, từ việc niêm yết sản phẩm, cung cấp thông 

tin chính xác, đến bảo đảm các quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, cần có quy định về 

quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp trong quá trình giao dịch trực tuyến. 

- Xây dựng chính sách thuế. Các văn bản pháp luật phải xây dựng cơ chế thu thuế 

từ các giao dịch BHTT. Điều này bao gồm quy định về thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế 

thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân, hộ kinh doanh và DN tham 

gia kinh doanh trực tuyến. Quy định rõ về trách nhiệm kê khai và nộp thuế. 

- Xây dựng bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhà nước cần có các quy 

định về việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng khi thực hiện các 

giao dịch trực tuyến. Các biện pháp bảo mật và quy định về an toàn thông tin phải được xây 

dựng rõ ràng nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ rủi ro trong môi trường số. 

- Xây dựng cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Văn bản pháp luật cần quy định về việc 

giám sát và thanh tra hoạt động của các DN BHTT. Đồng thời, có cơ chế xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm như lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái, hoặc không tuân thủ quy định về thuế. 
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Việc ban hành văn bản pháp luật về BHTT là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự 

tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lập pháp: 

(1) Thừa nhận các thông điệp dữ liệu: là việc công nhận giá trị pháp lý của các 

thông điệp dữ liệu (chẳng hạn như email, tin nhắn, hợp đồng điện tử, v.v.) trong các 

giao dịch trực tuyến, tương tự như cách mà các tài liệu giấy truyền thống được công 

nhận. Đây là một phần quan trọng trong khung pháp lý của TMĐT, đảm bảo rằng các 

giao dịch diễn ra trên môi trường số có giá trị pháp lý như các giao dịch diễn ra trong 

môi trường truyền thống. Cụ thể: 

+ Thông điệp dữ liệu được công nhận là có giá trị pháp lý như tài liệu giấy, miễn 

là nó đáp ứng được các điều kiện về tính toàn vẹn và khả năng truy cập khi cần thiết. 

Nếu thông điệp dữ liệu được ký bằng chữ ký điện tử, chữ ký đó phải được thừa nhận là 

hợp pháp và có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay. 

+ Thông điệp dữ liệu phải được đảm bảo không bị sửa đổi sau khi tạo ra, hoặc nếu 

có sự thay đổi, thì những thay đổi đó phải được ghi lại một cách minh bạch. Thông điệp 

dữ liệu phải có khả năng truy cập và sử dụng lại khi cần thiết, nghĩa là nó phải được lưu 

trữ ở dạng có thể đọc và xử lý bởi máy tính. 

+ Các điều khoản và điều kiện được thể hiện trong hợp đồng điện tử dưới dạng 

thông điệp dữ liệu được công nhận là có giá trị pháp lý, tương đương với hợp đồng 

giấy. Việc chấp nhận một hợp đồng qua các phương tiện điện tử (như email, nền tảng 

TMĐT) được xem là có giá trị như chấp nhận trực tiếp. 

+ Mỗi quốc gia có các quy định pháp luật riêng về việc thừa nhận thông điệp dữ 

liệu. Ví dụ, Luật Giao dịch điện tử của Việt Nam đã quy định rõ ràng về giá trị pháp lý 

của thông điệp dữ liệu. Nhiều hiệp định quốc tế, như UNCITRAL Model Law on 

Electronic Commerce, cũng công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu và khuyến 

khích các quốc gia thành viên thông qua các quy định tương tự. 

+  Việc thừa nhận thông điệp dữ liệu đi kèm với yêu cầu về bảo mật và bảo vệ dữ 

liệu, để đảm bảo rằng thông điệp không bị đánh cắp, giả mạo hoặc truy cập trái phép. 

Các quy định bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân khi xử lý thông điệp dữ liệu cũng 

là một yếu tố quan trọng trong khung pháp lý. 

Việc thừa nhận thông điệp dữ liệu là bước quan trọng giúp BHTT phát triển 

mạnh mẽ, tạo ra sự tin cậy và an toàn trong các giao dịch trực tuyến. Việc công nhận 

giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu góp phần vào sự minh bạch trong các giao dịch 

kinh tế, giúp giảm thiểu rủi ro tranh chấp pháp lý. Các quy định về thừa nhận thông 

điệp dữ liệu thường được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế, giúp các DN và 

cá nhân dễ dàng hơn trong việc giao thương với các đối tác nước ngoài. 

(2) Quy định kỹ thuật về chữ ký điện tử nhằm bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, 

bảo mật của thông tin được trao đổi trong BHTT. Bao gồm các nội dung: 
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+ Chữ ký điện tử phải được chứng thực bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số (CA - Certificate Authority) được công nhận, CA cấp sẽ xác minh danh tính của 

người ký và đảm bảo rằng chữ ký là hợp lệ. Chữ ký điện tử phải sử dụng các thuật toán mã 

hóa mạnh mẽ (ví dụ: RSA, ECDSA) để đảm bảo rằng chữ ký chỉ có thể được tạo ra bởi 

người sở hữu khóa cá nhân tương ứng, phải liên kết duy nhất với người ký và có thể được 

sử dụng để chứng minh rằng chính người đó đã thực hiện hành động ký. 

+ Khi một tài liệu hoặc thông điệp được ký điện tử, một hàm băm (hash function) 

sẽ được áp dụng để tạo ra một mã băm duy nhất đại diện cho dữ liệu. Nếu dữ liệu bị 

thay đổi sau khi ký, mã băm sẽ thay đổi, giúp phát hiện sự thay đổi. Điều này giúp đảm 

bảo rằng sau khi tài liệu được ký, bất kỳ sự thay đổi nào đối với nội dung tài liệu đều sẽ 

làm mất hiệu lực của chữ ký, từ đó đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu. Quy định kỹ 

thuật yêu cầu rằng chữ ký điện tử phải liên kết chặt chẽ với dữ liệu gốc, nghĩa là chữ ký 

chỉ có hiệu lực đối với dữ liệu mà nó được áp dụng, và không thể chuyển đổi sang dữ 

liệu khác. 

+ Chữ ký điện tử phải hỗ trợ việc mã hóa dữ liệu trước khi truyền đi để bảo đảm rằng 

chỉ có người nhận được ủy quyền mới có thể giải mã và đọc được thông tin. Khóa cá nhân 

được sử dụng để tạo chữ ký điện tử phải được bảo vệ nghiêm ngặt, thường là thông qua 

việc lưu trữ trong các thiết bị phần cứng bảo mật (HSM - Hardware Security Module) hoặc 

sử dụng các phương pháp bảo vệ như mã PIN, mật khẩu, hoặc sinh trắc học. Hệ thống sử 

dụng chữ ký điện tử phải có các biện pháp ngăn chặn truy cập trái phép, bao gồm tường 

lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS), và các biện pháp kiểm soát truy cập. 

+ Chữ ký điện tử thường tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như PKCS#7, 

X.509 cho chứng thực số, và ISO/IEC 15408 cho các yêu cầu bảo mật. Quy định về 

việc sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh như SHA-256 cho hàm băm và RSA hoặc 

ECC cho chữ ký điện tử, để đảm bảo rằng chữ ký không thể bị phá vỡ bởi các phương 

pháp tấn công hiện nay. Chữ ký điện tử phải tuân thủ các giao thức bảo mật như 

TLS/SSL trong quá trình truyền tải dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin không bị đánh 

cắp hoặc can thiệp trong quá trình truyền tải. 

+ Quy định về cách thức quản lý khóa công khai và khóa cá nhân, bao gồm việc 

cấp phát, lưu trữ, thu hồi, và hủy bỏ khóa. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số phải tuân thủ các quy định về bảo mật, quy trình cấp phát và thu hồi chứng thư số, 

và đảm bảo rằng quá trình chứng thực được thực hiện một cách minh bạch và an toàn. 

Quy định về việc kiểm tra và giám sát việc sử dụng chữ ký điện tử trong các giao dịch 

BHTT để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm hoặc lỗ hổng bảo mật. 

Quy định kỹ thuật về chữ ký điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn, và 

bảo mật của thông tin trong các giao dịch TMĐT là rất cần thiết. Chúng giúp củng cố 
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lòng tin của người tiêu dùng và DN khi thực hiện các giao dịch trực tuyến, đồng thời 

đảm bảo rằng các giao dịch này tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo mật chặt chẽ. 

(3) Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong BHTT các DN BHTT cần phải: 

+ Đăng ký nhãn hiệu của mình tại các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ để được bảo 

hộ theo pháp luật và thực hiện các biện pháp giám sát và thực thi quyền đối với nhãn 

hiệu của mình trên các nền tảng TMĐT. Bao gồm việc yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ các 

sản phẩm giả mạo hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng các công cụ giám sát 

nhãn hiệu trực tuyến để phát hiện kịp thời các vi phạm, ví dụ như quảng cáo trái phép 

hoặc bán hàng giả mạo. 

+ Nội dung số như hình ảnh, văn bản, video, và phần mềm được sử dụng trong 

BHTT đều có thể được bảo hộ bản quyền. DN cần đăng ký bản quyền cho các nội dung 

này và sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật, như mã hóa hoặc watermarking, để ngăn 

chặn sao chép trái phép. Các nền tảng TMĐT cần có các chính sách và công cụ để hỗ 

trợ việc thực thi quyền bản quyền, bao gồm việc xóa bỏ nội dung vi phạm bản quyền và 

ngăn chặn việc tải lên lại các nội dung đó. Khi sử dụng nội dung của bên thứ ba, DN 

cần đảm bảo có giấy phép hoặc thỏa thuận hợp pháp để tránh vi phạm bản quyền. 

+ Các sản phẩm hoặc quy trình kỹ thuật mới được sử dụng trong BHTT có thể 

được đăng ký bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Điều này ngăn chặn việc sao 

chép hoặc sử dụng trái phép bởi các đối thủ cạnh tranh, bảo mật mã nguồn, kiểm soát 

truy cập, và hợp đồng bảo mật thông tin với các bên liên quan. 

+ Các DN có thể hợp tác với các nền tảng TMĐT để xây dựng các quy trình bảo 

vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc báo cáo và gỡ bỏ nội dung vi phạm. Khi phát hiện 

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, DN có thể khởi kiện tại tòa án hoặc yêu cầu cơ quan chức 

năng can thiệp để bảo vệ quyền lợi của mình.  

+ Các DN cần đảm bảo rằng mọi hoạt động BHTT đều tuân thủ các quy định về 

sở hữu trí tuệ của quốc gia nơi họ hoạt động. DN cần hiểu và tuân thủ các hiệp định 

quốc tế về sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến 

thương mại của quyền sở hữu trí tuệ trong WTO. 

(4) Bảo vệ người tiêu dùng trong BHTT: 

+ Các DN BHTT cần phải minh bạch thông tin sản phẩm giúp người tiêu dùng 

đưa ra quyết định mua sắm đúng đắn. Xây dựng các chính sách hoàn tiền trả hàng nếu 

sản phẩm không đáp ứng yêu cầu, bị lỗi hoặc không đúng như quảng cáo. 

+ DN BHTT phải có biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân và 

tài chính của người tiêu dùng. Và cần có các biện pháp xác thực giao dịch để đảm bảo 

rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể thực hiện các giao dịch, giúp ngăn 

chặn gian lận và lừa đảo. 
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+ Các DN và nền tảng TMĐT cần triển khai các hệ thống giám sát và phát hiện các 

hành vi gian lận, như việc bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc việc gian lận thanh 

toán. Đồng thời có quy trình nhanh chóng và minh bạch để xử lý các khiếu nại về lừa đảo, 

bao gồm việc gỡ bỏ sản phẩm vi phạm và báo cáo cho cơ quan chức năng khi cần thiết. 

(5) Phòng chống tội phạm và các vi phạm trong BHTT: 

Phòng chống tội phạm và các vi phạm trong BHTT là một yếu tố quan trọng để 

đảm bảo sự an toàn, minh bạch và tin cậy của môi trường mua sắm trực tuyến. Các vi 

phạm và tội phạm liên quan đến BHTT có thể bao gồm gian lận, lừa đảo, vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ, và các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân. Do đó Nhà nước cần 

ban hành và thực thi các quy định pháp luật cụ thể về BHTT, bao gồm quy định về 

quyền lợi người tiêu dùng, bảo mật thông tin, và xử lý các hành vi gian lận. Các luật 

này cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi và xu hướng mới trong 

BHTT. Các nền tảng TMĐT cần triển khai các hệ thống giám sát và phát hiện gian lận 

để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận trong thời gian thực. Sử dụng công nghệ 

trí tuệ nhân tạo và máy học để phân tích dữ liệu giao dịch và nhận diện các mẫu hành vi 

gian lận, từ đó cảnh báo và ngăn chặn sớm các hoạt động đáng ngờ.  

Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong BHTT, 

bao gồm các biện pháp hành chính, hình sự, và phạt tiền. Việc này giúp răn đe các hành 

vi vi phạm và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Đồng thời xây dựng quy trình 

giải quyết khiếu nại và tranh chấp một cách minh bạch và công bằng để người tiêu dùng 

và DN bị hại có thể đòi lại quyền lợi của mình. 

2.2.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch và chính sách phát triển BHTT 

Tổ chức thực hiện kế hoạch và chính sách phát triển BHTT là quá trình quan trọng 

nhằm đảm bảo các mục tiêu chiến lược của Nhà nước và DN BHTT được thực hiện 

hiệu quả. Bao gồm các nội dung: 

Xác định mục tiêu phát triển: 

Mục tiêu ngắn hạn: Xác định các mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian 

ngắn (1-2 năm) như tăng số lượng DN tham gia BHTT, cải thiện chất lượng dịch vụ, 

hoặc nâng cao ý thức người tiêu dùng. 

Mục tiêu dài hạn: Đặt ra các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực BHTT, 

như nâng cao giá trị thị trường, tăng trưởng doanh thu, và mở rộng thị trường quốc tế. 

Lập kế hoạch chi tiết: 

Xác định các hoạt động cụ thể cần thực hiện, thời gian, ngân sách và nguồn lực 

cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, và 

cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch. 

Quy định và chính sách pháp lý: 
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Đảm bảo có các quy định pháp lý rõ ràng về hoạt động BHTT, bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng, và quản lý thuế. Thường xuyên rà soát và điều chỉnh các chính sách hiện 

có để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của thị trường. 

Phát triển hạ tầng công nghệ: 

Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông và thanh toán trực 

tuyến được nâng cấp, bảo trì và phát triển. Hỗ trợ DN trong việc phát triển nền tảng công 

nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng. 

Đào tạo và nâng cao năng lực: 

Cung cấp các chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý, marketing trực tuyến, và 

công nghệ cho các DN. Tổ chức các chiến dịch giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận 

thức về lợi ích và rủi ro khi tham gia mua sắm trực tuyến. 

Tuyên truyền và quảng bá: 

Tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chính sách và 

kế hoạch phát triển BHTT trong cộng đồng. Tạo ra các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ 

cho DN mới gia nhập thị trường BHTT. 

2.2.2.4. Kiểm tra, giám sát BHTT 

Kiểm tra và giám sát BHTT là quá trình nhằm đảm bảo rằng các hoạt động kinh 

doanh trong môi trường trực tuyến phát triển đúng định hướng mục tiêu của Nhà nước 

đề ra, tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và duy trì sự 

công bằng trong thị trường. Bao gồm các nội dung chủ yếu:  

- Kiểm tra tuân thủ pháp luật: Xác định việc các DN và cá nhân tham gia BHTT 

có tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, an toàn thông tin, và quyền lợi người tiêu 

dùng hay không. Đảm bảo rằng các nền tảng TMĐT và người bán đều thực hiện đúng 

quy định về việc kê khai và nộp thuế VAT, thuế thu nhập DN, và thuế thu nhập cá nhân. 

- Giám sát chất lượng hàng hóa và dịch vụ: Kiểm tra việc cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ có tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết không, đảm bảo rằng người tiêu 

dùng nhận được đúng sản phẩm/dịch vụ đã được quảng cáo. Kiểm soát các hành vi lừa 

đảo, bán hàng giả, hàng nhái trên các sàn giao dịch TMĐT. 

- Giám sát quy trình giao dịch và thanh toán: Đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch, 

bao gồm quy trình chọn sản phẩm, thanh toán, và giao hàng. Đánh giá mức độ bảo mật trong 

các giao dịch trực tuyến, ngăn ngừa hành vi gian lận, lạm dụng thông tin thanh toán. 

- Giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Kiểm tra việc thực hiện các quy định 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm chính sách đổi trả hàng, hoàn tiền, và giải 

quyết khiếu nại. Giám sát các nền tảng TMĐT và người bán trong việc cung cấp thông 

tin chính xác, minh bạch về sản phẩm, dịch vụ và điều khoản bán hàng. 
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- Giám sát hoạt động quảng cáo và tiếp thị: Kiểm tra việc quảng cáo trên các nền 

tảng trực tuyến có tuân thủ các quy định về quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hay không, 

bao gồm việc không gây hiểu nhầm hoặc sai lệch thông tin sản phẩm. 

- Giám sát quy trình vận chuyển và giao nhận: Đảm bảo việc giao hàng được thực hiện 

đúng thời gian và điều kiện đã cam kết. Kiểm tra sự hợp tác giữa các đơn vị bán hàng, nền 

tảng TMĐT và các công ty vận chuyển, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng dịch vụ. 

- Kiểm tra bảo mật thông tin người dùng: Đảm bảo rằng các nền tảng và DN tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, ngăn ngừa 

tình trạng rò rỉ hoặc lạm dụng dữ liệu. 

Để bảo đảm việc kiểm tra, giám sát có hiệu quả, chủ thể kiểm tra, giám sát cần phải 

xác định nội dung kiểm tra, giám sát, đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, giám sát, lựa chọn các 

phương pháp kiểm tra, giám sát, đo lường các kết quả thực hiện, so sánh các kết quả đó với 

các mục tiêu trong kế hoạch phát triển BHTT đã đặt ra từ đó xác định các nguyên nhân sai 

lệch và đưa ra các giải pháp khắc phục. Như là: kiểm tra, giám sát sự phát triển của BHTT 

theo các định hướng và mục tiêu trong chiến lược phát triển BHTT quốc gia; Kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHTT; 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng của các các cơ quan QLNN đối với BHTT; 

Kiểm tra, giám sát tính hợp lý của các công cụ, chính sách pháp luật về BHTT để đảm bảo 

tính chất thúc đẩy của các công cụ này. Hoạt động kiểm tra, giám sát có thể lựa chọn các 

phương pháp kiểm tra, giám sát như: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra 

đột xuất. Do đặc thù của hoạt động BHTT nên có thể thực hiện hình thức kiểm tra trực 

tuyến các hoạt động BHTT của đối tượng cần kiểm tra. 

2.2.3. Tiêu chí đánh giá QLNN đối với BHTT 

Việc đánh giá QLNN đối với BHTT có thể có nhiều phương pháp khác nhau, một 

trong những phương pháp đánh giá phổ biến hiện nay đó là sử dụng các tiêu chí để đánh giá. 

Theo Zeleny, Milan (1982) thì tiêu chí là thước đo, là các quy tắc và chuẩn mực do các nhà 

phân tích, nhà quản lý đặt ra trong từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể nhằm đạt được mục 

tiêu nhất định. Từ đó có thể hiểu, tiêu chí đánh giá QLNN đối với BHTT là thước đo, dấu 

hiệu, chuẩn mực và cơ sở để nhận biết, đánh giá mức độ hoàn thiện các công cụ của Nhà 

nước là tốt hay chưa tốt, đạt hay chưa đạt. Việc xác định tiêu chí đánh giá có ý nghĩa hết sức 

quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó có thể hoàn thiện QLNN đối với BHTT. 

Trên thực tế, mục tiêu và các thước đo của QLNN rất đa dạng. Theo tác giả 

Zeleny, Milan (1982) đưa ra các tiêu chí: tính hiệu quả, tính khả thi, tính minh bạch,  

tính đúng đắn, tính linh hoạt, tính cân bằng, tính đổi mới, tính tương thích. Các tiêu chí 

tính công bằng, tính bền vững, tác động của các công cụ QLNN đến những người 

hưởng lợi từ BHTT, mức độ giải quyết của Nhà nước (Nguyễn Đăng Thành, 2012). Hay 

tính đầy đủ, tính đáp ứng, tính thích hợp (Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hòa, 2016); tính 
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kinh tế, tính khả thi (Đỗ Kim Tiên, 2016) … Dựa vào quan điểm và mục tiêu QLNN đối 

với BHTT có thể đưa ra các tiêu chí sau để đánh giá:  

2.2.3.1. Tiêu chí hiệu lực 

Tính hiệu lực của QLNN “đề cấp đến việc liệu một phương án của Nhà nước đưa 

ra có dẫn đến đạt được một kết quả giá trị của hành động nghĩa là có đạt mục tiêu hay 

không” (Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hòa, 2016), hay nó “phản ánh tác dụng đích thực 

của một công cụ Nhà nước đưa ra được đo lường bằng mức độ mà hiệu quả của hoạt 

động đạt được mức mục tiêu” (Đỗ Kim Tiên, 2016).  

Theo nghĩa rộng, hiệu lực của QLNN đối với BHTT là mức độ tối ưu hóa kết quả 

trong mối liên hệ với đầu ra được tạo nên và xác định hiệu lực của QLNN về BHTT là trả 

lời hai câu hỏi: thứ nhất, các mục tiêu của QLNN về BHTT có thể hiện được tính đúng đắn 

của mình không? thứ hai, mức độ thực hiện mục tiêu có cao không? 

Theo nghĩa hẹp, hiệu lực của QLNN đối với BHTT được đánh giá bằng cách so 

sánh kết quả thực tế với mục tiêu đề ra. 

Biểu hiện của hiệu lực là hiệu năng của các quy định hành chính, là cách hành xử 

trước các sự vụ, tuân thủ luật pháp và chấp hành mệnh lệnh cấp trên, sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa các bộ phận trong hệ thống. Vì vậy, tính hiệu lực là khả năng có thể vận hành 

của Nhà nước được đánh giá thông qua tính toán chi phí – lợi ích, khả năng ngân sách, 

nguồn lực và các điều kiện khác. Trong đó các yếu tố nguồn lực mới chỉ là điều kiện cần để 

Nhà nước triển khai các hoạt động QLNN. Tính hiệu lực của QLNN đòi hỏi phải có sự tuân 

thủ, chấp hành đầy đủ các quy định thuộc về Nhà nước. Do vậy điều kiện cần và đủ để đo 

lường tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT là những điều kiện kỹ thuật, nguồn lực, quy 

trình và đặc biệt là sự đảm bảo chấp hành các quy định của Nhà nước đối với các đối tượng 

áp dụng để đạt mục tiêu QLNN đề ra. 

Tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT vì thế được đánh giá thông qua các tiêu chí 

cụ thể như sau: (i) khả năng nhận biết các văn bản QLNN của các DN BHTT. Khả năng 

này được thể hiện thông qua mức độ công nhận và tính đúng đắn trong việc hoạch định 

từng loại văn bản đối với BHTT; (ii) Mức độ thực thi các văn bản QLNN; (iii) Nhận thức 

của các DN BHTT về mức độ cần thiết phải có các văn bản QLNN đối với BHTT; (iv) Kết 

quả hiệu lực của QLNN đối với BHTT đem lại như: khả năng giải quyết các mâu thuẫn, sự 

chồng chéo trong các văn bản quản lý, mức độ đạt được mục tiêu QLNN… 

2.2.3.2. Tiêu chí hiệu quả 

Tính hiệu quả “đề cập đến số lượng nỗ lực yêu cầu để tạo ra một mức hiệu lực hay 

kết quả xác định” và “đồng nghĩa với tính hợp lý kinh tế, là mối quan hệ giữa kết quả và 

nỗ lực hay đầu vào với nỗ lực thường được đo lường dưới hình thức các chi phí bằng 

tiền” (Nguyễn Hữu Hải và Lê Văn Hòa, 2016). 
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Hiệu quả của QLNN đối với BHTT thể hiện ở các lợi ích mà QLNN mang lại khi được 

ban hành và thực thi cao hay thấp. Mỗi văn bản QLNN đưa ra đều có tính hai mặt. Trong khi 

tiềm năng của nền kinh tế thì có hạn mà nhu cầu của xã hội thì lại nhiều. Do vậy trong quá 

trình xây dựng và thực hiện các nội dung QLNN thì cần phải vận dụng quy luật bù trừ để tính 

toán không chỉ có lợi thế so sánh mà cả chi phí cơ hội. Chú trọng phân tích các mối quan hệ 

ngược, tính toán đầy đủ những hậu quả xã hội do thực thi các văn bản QLNN, nhờ đó có thể 

đáp ứng cả mục tiêu hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, nâng cao hiệu quả chung hay tổng 

lợi ích từ các văn bản QLNN mang lại. 

Như vậy hiệu quả hiệu quả QLNN về BHTT được đánh giá thông qua các hoạt 

động QLNN BHTT để hoàn thành các mục tiêu với chi phí thấp nhất. Ngoài ra hiệu quả 

QLNN về BHTT còn được đo lường thông qua các lợi ích về mặt KT-XH mà BHTT 

mang lại cho DN và xã hội như hiệu quả trong ứng dụng BHTT ở các DN, các lợi ích 

mà BHTT đem đến cho người tiêu dùng và cho xã hội. 

Từ đó, hiệu quả của QLNN đối với BHTT được xác định bới các chỉ tiêu đánh giá 

cụ thể như sau: (i) Mức độ nhận biết của các DN BHTT đến các văn bản QLNN đối với 

BHTT; (ii) Chi phí xã hội bỏ ra để tiếp cận và thực hiện các văn bản QLNN đối với 

BHTT; (iii) Lợi ích xã hội và các DN BHTT được thụ hưởng. 

2.2.3.3. Tiêu chí phù hợp 

Tính phù hợp của QLNN đối với BHTT thể hiện ở khía cạnh Nhà nước ban hành 

các văn bản có phù hợp với môi trường trong nước và các thông lệ, cam kết quốc tế. 

Các văn đó phải xuất phát từ những bất cập ở thực tế trong quá trình điều hành thị 

trường để từ đó giải quyết các vấn đề BHTT trên thị trường. Nghĩa là cả mục tiêu và 

biện pháp của Nhà nước phải phù hợp với tình hình thị trường, đáp ứng được yêu cầu 

giải quyết những vấn đề tồn tại của thị trường, vừa không phát sinh những vấn đề mâu 

thuẫn với mục tiêu của QLNN đối với BHTT. 

Tính phù hợp của QLNN về BHTT được đo lường thông qua sự phù hợp của các yếu 

tố của QLNN về BHTT như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BHTT, bộ máy 

QLNN về BHTT, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực quản lý về BHTT, mục tiêu QLNN 

về BHTT… có phù hợp với các yêu cầu phát triển BHTT không? Xem xét mục tiêu của 

QLNN về BHTT có phù hợp với các mục tiêu phát triển KT-XH của đất nước hay không. 

Tiêu chí phù hợp được thể hiện ở các chỉ tiêu: (i) Mức độ phù hợp của mục tiêu 

QLNN đối với BHTT; (ii) sự phù hợp mục tiêu QLNN đối với BHTT với mục tiêu chung 

của quốc gia; (iii) Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với trách nhiệm của cơ 

quan QLNN đối với hoạch định chiến lược, thực thi, đánh giá và điều chỉnh trong QLNN; 

(iv) Sự phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 
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2.2.3.4. Tiêu chí đồng bộ, hệ thống và thống nhất 

Tiêu chí đồng bộ, hệ thống và thống nhất trong QLNN đối với BHTT là các yếu tố 

quan trọng để đảm bảo rằng các quy định, chính sách và quy trình liên quan đến TMĐT 

được thực hiện một cách hiệu quả và không gây ra sự mâu thuẫn hoặc chồng chéo. 

Tính đồng bộ trong QLNN có nghĩa là các quy định và chính sách phải được áp 

dụng một cách thống nhất trên toàn quốc và không gây ra sự khác biệt hoặc mâu thuẫn 

giữa các khu vực hoặc lĩnh vực. Tiêu chí phù hợp được thể hiện ở các chỉ tiêu: (i) Các 

quy định pháp lý liên quan đến BHTT có tích hợp và đồng bộ với các quy định pháp luật 

khác; (ii) Quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý BHTT cần được chuẩn hóa trên toàn 

quốc để tránh sự khác biệt giữa các cơ quan quản lý và khu vực. 

Tính hệ thống trong QLNN có nghĩa là các quy định, chính sách và quy trình cần 

được tổ chức và vận hành một cách có hệ thống để đảm bảo sự liên kết và phối hợp hiệu 

quả. Thể hiện ở các chỉ tiêu: (i) Các quy định, chính sách quản lý được xây dựng hệ thống 

quản lý tích hợp để phối hợp các hoạt động liên quan đến BHTT bao gồm quản lý quy 

định, giám sát, và hỗ trợ DN; (ii) Hệ thống quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn trong BHTT. 

Tính thống nhất trong QLNN có nghĩa là các quy định và chính sách phải nhất 

quán và không gây ra sự mâu thuẫn giữa các cơ quan quản lý và các lĩnh vực liên quan. 

Các chỉ tiêu thể hiện: (i) Mức độ đảm các chính sách và quy định liên quan đến BHTT 

được thống nhất ở cấp quốc gia để tạo ra một môi trường pháp lý ổn định và nhất quán; 

(ii) Sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc thực thi các quy định và chính sách. 

2.2.3.5. Tiêu chí minh bạch và công bằng 

Tính minh bạch và công bằng là hai yếu tố quan trọng trong QLNN đối với BHTT. Đây 

là những yếu tố giúp tạo môi trường kinh doanh ổn định và đáng tin cậy cho cả DN và người 

tiêu dùng. Tính minh bạch trong QLNN có nghĩa là các quy định, chính sách, và quy trình liên 

quan đến BHTT phải rõ ràng, dễ hiểu và có thể tiếp cận được cho tất cả các bên liên quan. Chỉ 

tiêu đánh giá cụ thể như sau: (i) Mức độ công khai, rõ ràng về các quy định pháp lý, chính sách 

và quy trình liên quan đến BHTT. (ii) Đảm bảo thông tin về các quy định và chính sách được 

cập nhật thường xuyên và kịp thời để phản ánh sự thay đổi trong công nghệ và thị trường. 

Tính công bằng trong QLNN liên quan đến việc đảm bảo rằng tất cả các bên tham 

gia BHTT được đối xử một cách công bằng, không có sự phân biệt hay thiên vị nào .Chỉ 

tiêu đánh giá cụ thể như sau: (i) Đảm bảo rằng các quy định và chính sách không gây ra 

bất lợi cho các DN nhỏ và vừa, và ngăn chặn các hành vi độc quyền hoặc gian lận 

thương mại.(ii) Quy định và chính sách cần được áp dụng nhất quán cho tất cả các DN 

và người tiêu dùng mà không có sự thiên lệch hoặc phân biệt (iii) Đảm bảo rằng các 

hành vi vi phạm quy định được xử lý một cách công bằng và hợp lý, không bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hoặc sự thiên vị. 
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2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN đối với BHTT 

2.2.4.1. Nhóm các yếu tố bên trong 

(i) Hệ thống thể chế hành chính 

Hệ thống thể chế hành chính có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động BHTT. Từ 

việc cung cấp khung pháp lý và chính sách hỗ trợ đến việc giám sát và xử lý vi phạm, 

hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động BHTT diễn ra một 

cách hợp pháp và hiệu quả. Các quy trình hành chính, quy định pháp lý và các chính 

sách hỗ trợ đều có tác động trực tiếp đến sự phát triển và thành công của các DN BHTT. 

Hệ thống thể chế hành chính là căn cứ và tiền đề pháp lý cho các hoạt động quản lý, 

điều hành của bộ máy hành chính nhà nước đối với BHTT, chủ yếu tập trung ở 2 nhóm: 

Một là, hệ thống các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 

nước, chủ yếu là xác định địa vị pháp lý, chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể 

quản lý hành chính nhà nước đối với BHTT. Phần lớn những quy định này được thể hiện 

trong các luật như: Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương…, các 

nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, về cơ 

quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện… và hệ thống các quy chế làm 

việc của các cơ quan, văn bản có liên quan đến nội dung phân công, phân cấp QLNN. 

Hai là, hệ thống văn bản do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành theo thẩm 

quyền (dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật hành chính, văn bản cá biệt) để thực hiện 

chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với BHTT. Hầu hết các thủ tục hành chính 

liên quan đến mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân và DN đều nằm ở 

nhóm quy định này. Do vậy, số lượng các văn bản này thường rất lớn so với nhóm thứ 

nhất và thường xuyên có sự thay đổi để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu quản lý phù hợp 

với sự biến động và tác động của các quan hệ khách quan. 

Hệ thống QLNN đối với BHTT bao gồm các cơ quan quản lý hành chính nhà nước 

từ trung ương đến địa phương, hiệu quả hoạt động của các cơ quan này không hoàn toàn 

phụ thuộc vào hình thức, quy mô tổ chức mà chủ yếu và trước hết vào tính hoàn thiện xét 

trên các phương diện sau: 

- Vị trí, chức năng từng cơ quan phù hợp với tính chất tổ chức bộ máy cũng như nội 

dung, phạm vi yêu cầu QLNN đối với BHTT trong từng giai đoạn cụ thể; 

- Nội dung các nhiệm vụ được xác định bảo đảm tính bao quát, toàn diện của BHTT 

và đối với tất cả các khâu của quá trình quản lý (như quy hoạch, kế hoạch, tổ chức triển 

khai, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm). 

- Cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô và trình độ quản lý đối với BHTT, được phân 

công, phân cấp hợp lý, định rõ trách nhiệm của từng chủ thể đi liền với hệ thống các giải 

pháp hỗ trợ BHTT có hiệu quả. 
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- Hệ thống các quy định, quy chế đầy đủ, bao quát quy trình vận hành và sự phối hợp, 

kết hợp giữa các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. 

 Đây là những yếu tố cần và đủ bảo đảm sự vận hành thống nhất, thông suốt và 

tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước quản lý đối với BHTT. 

(ii) Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước 

Tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều 

chỉnh hoạt động BHTT. Từ việc cung cấp khung pháp lý, quản lý và giám sát, đến hỗ trợ và 

đào tạo DN, các cơ quan này giúp đảm bảo rằng hoạt động BHTT được thực hiện một cách 

hợp pháp, hiệu quả, và minh bạch. Sự tác động của các cơ quan QLNN cũng ảnh hưởng đến 

sự phát triển và thành công của các DN BHTT. Các cơ quan QLNN đối với BHTT như Bộ 

Công Thương, Bộ Tài chính, và Bộ Thông tin và Truyền thông, có vai trò quan trọng trong 

việc xây dựng và thực thi các quy định pháp lý liên quan đến BHTT. Các quy định này bao 

gồm các vấn đề về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thuế, bảo mật thông tin, và 

quyền sở hữu trí tuệ. Các cơ quan QLNN có thể thiết lập các chính sách khuyến khích để thúc 

đẩy sự phát triển BHTT, như các chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hoặc các ưu đãi thuế. 

(iii) Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý và 

phát triển hoạt động BHTT. Họ không chỉ đảm bảo việc thực thi các quy định pháp lý 

mà còn cung cấp hỗ trợ, đào tạo, và thực hiện các cải cách cần thiết để nâng cao hiệu 

quả hoạt động BHTT. Họ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, 

hợp pháp và thuận lợi cho sự phát triển bền vững. Do đó chất lượng nguồn nhân lực 

luôn là yếu tố quyết định hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với BHTT. Việc xem xét, đánh 

giá nguồn nhân lực trước hết dựa trên các tiêu chí sau: 

Một là, có sự phân biệt rõ từng nhóm đối tượng phù hợp với yêu cầu và nội dung 

quản lý đối với BHTT (ví dụ, tiêu chuẩn đối với công chức phân theo các nhóm: công 

chức lãnh đạo, công chức thừa hành ở cả 4 cấp hành chính, công chức chuyên môn 

nghiệp vụ ở cấp chính quyền cơ sở…). 

Hai là, trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (chất 

lượng và chuyên môn đào tạo). Theo quy định chung, việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 

phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm do vậy chuyên môn đào tạo được 

xem là tiêu chuẩn chính chứ không phải yêu cầu về bằng cấp cao. 

Ba là, nắm vững kỹ năng hành chính. Xuất phát từ tính đặc thù của hoạt động QLNN 

đối với BHTT, các kỹ năng cần thiết trong hoạt động công vụ được cụ thể hóa thành quy 

trình, quy phạm đòi hỏi phải được thực hiện một cách thống nhất. Ngoài việc tinh thông 

nghiệp vụ, nắm vững trình tự, thủ tục giải quyết công việc, tính chuyên nghiệp của công 

chức, viên chức còn thể hiện thông qua nhiều khía cạnh khác, kể cả sử dụng các công cụ hỗ 
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trợ (như ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin…) cũng như khả năng thích nghi, giao 

tiếp, hợp tác thông qua phối hợp nhóm hoặc giải quyết mâu thuẫn… 

Bốn là, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và đề cao văn hóa công vụ, nhất là văn 

hóa giao tiếp, ứng xử là thước đo tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. 

(iv) Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật 

Những bảo đảm về mặt tài chính và điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt 

động QLNN đối với BHTT phụ thuộc một phần vào nhu cầu quản lý, nhưng chủ yếu là 

mức độ BHTT trong từng giai đoạn. Việc đầu tư về tài chính, trang bị cơ sở vật chất, kỹ 

thuật bảo đảm cho sự vận hành của bộ máy và hoạt động của chế độ công vụ, công chức 

vừa là điều kiện, vừa là một trong những tiêu chí chủ yếu đánh giá hiệu quả của nền 

hành chính (xét về hiệu quả chi tiêu công).  

Các yếu tố nêu trên được xem là những “yếu tố bên trong” gắn liền với cơ cấu tổ chức 

và quá trình vận hành của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ 

sở. Mặc dù đây là những yếu tố mang tính “hành chính” nhưng có tác động gián tiếp tới hoạt 

động BHTT trong việc vận hành xin cấp phép cho hoạt động này được diễn ra và thông suốt. 

2.2.4.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài 

(i) Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 

Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động 

BHTT. Chính sách phát triển, quy định pháp lý, hỗ trợ hạ tầng, giám sát và đánh giá chính 

sách đều đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh trực tuyến hiệu 

quả và bền vững. Sự ảnh hưởng này giúp đảm bảo rằng BHTT diễn ra một cách hợp pháp, 

công bằng, và thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Xuất phát từ đặc điểm hệ thống chính trị của 

Việt Nam là “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, 

vai trò tác động của đảng cầm quyền đối với tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy 

hành chính cơ bản có sự khác biệt với nhiều nước, mà chủ yếu và trước hết là ở tính độc lập 

tương đối của chúng. Ví dụ, trong hoạt động lập quy, Chính phủ không chỉ cụ thể hóa quy 

định trong các đạo luật mà còn phải thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng. Đối 

với công tác tổ chức, quản lý, phát triển nguồn nhân lực cho QLNN đối với BHTT, kể từ 

khâu quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, kỷ luật cho đến chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, viên chức đều gắn với công tác đảng. Vì vậy, quá trình cải cách hành chính 

luôn có mối quan hệ hữu cơ với đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. 

(ii) Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia 

Quan điểm và định hướng phát triển của quốc gia về BHTT có ảnh hưởng đến hoạt 

động BHTT thông qua các các chính sách và quy định được thiết lập không chỉ hỗ trợ sự 

phát triển của BHTT mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các DN BHTT và bảo vệ quyền lợi 

của người tiêu dùng. Sự tác động này giúp tạo ra một môi trường kinh doanh trực tuyến 

hiệu quả, công bằng và bền vững. Do vậy, các quốc gia đã và đang diễn ra quá trình điều 
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chỉnh lại chiến lược phát triển gắn với khoa học công nghệ trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. Bên cạnh đó. sức ép của thị trường, người tiêu dùng và DN trong nước trong việc 

ứng dụng công nghệ cao vào trong kinh doanh và bán hàng là những yếu tố ảnh hướng đến 

quá trình thực thi các chính sách phát triển BHTT của quốc gia. 

(iii) Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối với BHTT 

Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối với BHTT không chỉ góp phần 

đảm bảo việc phát huy dân chủ của Nhà nước ta, đảm bảo quyền của nhân dân trong hoạt động 

QLNN, khẳng định bản chất của Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mà còn là nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả 

QLNN đối với BHTT. Người dân tham gia vào hoạt động quản lý của Nhà nước đối với 

BHTT (như việc các đại biểu dân cử, các cơ quan nhà nước phải tiếp nhận và giải quyết những 

đề xuất, kiến nghị, khiếu nại của người dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp vào các văn bản quy 

phạm pháp luật được ban hành, các chương trình, kế hoạch phát triển đối với BHTT…). 

Nhân dân tham gia QLNN đối với BHTT đảm bảo tính khách quan trong công tác 

QLNN nói chung và QLNN đối với BHTT nói riêng, giúp nhân dân hiện thực hóa địa vị 

pháp lý cũng như thể hiện nguyện vọng chính đáng, phát huy vai trò làm chủ của mình 

trong công tác QLNN đối với BHTT. Người dân không chỉ có quyền giám sát đối với 

hoạt động của cơ quan QLNN đối với BHTT; thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo mà còn 

có quyền tự mình tham gia vào hoạt động QLNN đối với BHTT, trực tiếp thể hiện 

quyền lợi của mình. Điều này thể hiện vai trò đặc biệt của người dân trong QLNN đối 

với BHTT, đồng thời xác định những nhiệm vụ mà nhà nước phải thực hiện trong việc 

đảm bảo những điều kiện để mọi người dân được cùng tham gia vào QLNN đối với 

BHTT. Người dân có thể trực tiếp tham gia hoạt động QLNN đối với BHTT thông qua 

việc trực tiếp làm việc tại các cơ quan nhà nước hoặc thông qua việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ công dân của mình. Người dân cũng có thể gián tiếp thực hiện việc QLNN 

thông qua việc tham gia vào hoạt động mua bán trực tuyến trên thị trường.  

2.2.4.3. Những yếu tố tác động khác 

(i) Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống… 

QLNN đối với BHTT luôn mang tính kế thừa và chịu sự tác động của các yếu tố xã 

hội như văn hóa, lịch sử, truyền thống, tập quán, thói quen… Sự tác động của các yếu tố 

này luôn bao hàm cả hai khả năng tích cực và tiêu cực. Vấn đề đặt ra là phải biết kế thừa, 

vận dụng, phát huy các yếu tố tích cực văn hóa mua bán truyền thống, nhất là các giá trị 

văn hóa, truyền thống đã được kết tinh qua nhiều thời kỳ và hạn chế những yếu tố tiêu cực, 

lạc hậu làm cản trở quá trình hiện đại hóa quá trình mua bán, nâng cao giá trị con người, 

thỏa mãn nhu cầu của xã hội ngày càng văn minh. 

(ii) Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế 
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Sự phát triển của khoa học, công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế đang tạo ra nhiều 

loại hình kinh doanh mới, hiện đại buộc phải có những thay đổi trong tư duy và phương 

pháp tổ chức QLNN trên quy mô toàn xã hội. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học, công 

nghệ trong QLNN đối với BHTT giúp thu hẹp khoảng cách không gian, rút ngắn thời gian, 

giảm chi phí thực tế và nhờ vậy trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, 

điều hành. Quá trình hội nhập quốc tế càng được đẩy nhanh, các cam kết quốc tế về kinh 

doanh trực tuyến trong khu vực và toàn cầu thì áp lực về quá trình hiện đại hóa bộ máy 

QLNN đối với BHTT, cũng như đòi hỏi về việc nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ 

cán bộ, công chức ngày càng gia tăng. 

(iii) Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước ngoài 

Hoạt động của các DN nước ngoài có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình hoạch 

định chiến lược và thực thi các chính sách QLNN đối với BHTT. Các yếu tố liên quan 

đó là: (i) Chiến lược đầu tư: thực hiện chiến lược kinh doanh toàn cầu, không ngừng mở 

rộng đầu tư trong khu vực và thế giới với quy mô ngày càng lớn hơn. Việc nhận biết 

được chiến lược kinh doanh và đầu tư của các DN này sẽ giúp cho Nhà nước có những 

hướng dẫn giúp thị trường trong nước hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn; (ii) tiềm 

lực về tài chính, công nghệ, kỹ năng kinh doanh của các DN nước ngoài: xem xét các 

yếu tố này sẽ giúp cho cơ quan QLNN có những chính sách thu hút và lựa chọn các DN 

tiềm năng đáp ứng tốt nhất mục tiêu phát triển của quốc gia và lĩnh vực BHTT. 

2.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC THAM KHẢO VỀ QLNN ĐỐI VỚI 

BHTT Ở VIỆT NAM 

TMĐT đã phát triển từ rất lâu tại một số quốc gia trên thế giới, tỷ lệ mua hàng trực 

tuyến trên thế giới trở thành một nhu cầu thói quen của xã hội các quốc gia, theo báo cáo của 

TMĐT của Cục TMĐT và kinh tế số năm 2023 số lượng người dùng Internet hơn 5 tỷ người 

trong đó 57,6% người dùng Internet có mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến và Việt Nam 

có khoảng 60,7% người dùng Internet mua sắm trực tuyến hàng tuần. (xem hình 2.1) 

 

Hình 2.1. Tỷ lệ người dùng Internet mua sắm trực tuyến hàng tuần tại một số quốc gia  

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số (2023)  
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Theo “Global Ecommerce Forecast” - eMarketer, khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương đứng đầu về doanh thu TMĐT đạt hơn 3.000 tỷ USD với Trung Quốc dẫn đầu 

chiếm khoảng 55%;  đứng thứ 2 là Bắc Mỹ đạt hơn 1.100 tỷ USD với sự tăng trưởng 

mạnh mẽ của mua hàng trực tuyến ở các quốc gia như Mỹ và Canada. Khu vực ASEAN 

chỉ đạt doanh thu khoảng gần 90 tỷ USD nhưng có mức tăng trưởng cao nhất thế giới 

(20,6%), điều đó cho thấy khu vực này sẽ có nhiều đột phá trong thời gian tới trong đó 

có Việt Nam đứng top 5 trong khu vực này (xem hình 2.2). 

 

Hình 2.2. Doanh thu BHTT toàn cầu, chia theo khu vực 

Nguồn: Báo cáo “Global Ecommerce Forecast” - eMarketer (2023) 

Là một quốc gia đi sau, việc nghiên cứu các kinh nghiệm trong QLNN đối với BHTT 

của các quốc gia có hoạt động BHTT phát triển sẽ giúp cho Việt Nam thành công trong công 

tác QLNN giúp BHTT ngày càng phát triển. Để nghiên cứu kinh nghiệm trong QLNN đối với 

BHTT của các quốc gia trên thế giới, luận án tập trung nghiên cứu kinh nghiệm của một số 

quốc gia có nền TMĐT phát triển với hai đại diện là: Hoa kỳ, Canada và một số quốc gia thuộc 

Châu Á có nền TMĐT đang phát triển với các đại diện là: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc 

(xem hình 2.3) . Các kinh nghiệm được nghiên cứu chủ yếu bao gồm: kinh nghiệm trong xây 

dựng chiến lược phát triển BHTT trên nền tảng TMĐT, kinh nghiệm xây dựng, ban hành pháp 

luật và các chính sách về TMĐT nói chung và BHTT nói riêng, kinh nghiệm trong tổ chức 

triển khai BHTT trên nền tảng TMĐT. 

 

Hình 2.3. Top 12 quốc gia chiếm thị phần TMĐT lớn nhất toàn cầu 

Nguồn: Báo cáo “Global Ecommerce Forecast” - eMarketer (2023) 



55 

 

2.3.1. Mỹ 

Mỹ là quốc gia tiên phong về phát triển TMĐT và các ứng dụng của TMĐT trong 

kinh doanh phát triển kinh tế cho DN và Chính phủ (xem hình 2.4).  

Đơn vị: tỷ USD 

 

Hình 2.4. Doanh thu TMĐT của Mỹ 

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số (2023)  

Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong QLNN đối với BHTT, với các chính sách và quy 

định nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo an toàn và bảo mật, cũng như khuyến khích 

sự phát triển của TMĐT. Chính phủ Mỹ đã có một nhóm công tác về TMĐT, nhóm này 

bao gồm đại diện của Chính phủ và các cơ quan liên bang chủ chốt có liên quan đến 

TMĐT, bao gồm Bộ thương mại, Bộ tài chính, Bộ ngoại giao, Bộ tư pháp, Bộ nông 

nghiệp, Bộ Y tế và nhân đạo, Cơ quan quản lý về thương mại của Mỹ, Uỷ ban viễn 

thông liên bang và Uỷ ban thương mại liên bang. Dưới sự lãnh đạo của cựu phó tổng 

thống Mỹ, nhóm làm việc đã cố gắng thực hiện mục tiêu của chính phủ nhằm thúc đẩy 

sự phát triển của TMĐT và cho phép những lợi ích về kinh tế và xã hội đến được với tất 

cả mọi người. Chính phủ Mỹ cung cấp các chương trình hỗ trợ và tư vấn cho các DN 

trong việc phát triển và triển khai các hoạt động BHTT, bao gồm cả các sáng kiến về 

đổi mới công nghệ, trong đó khu vực tư nhân phải đi đầu trong ứng dụng BHTT. Ở Mỹ 

có các cơ quan chuyên trách như FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) để giám sát và 

bảo vệ người tiêu dùng, hướng dẫn và quy định liên quan đến quảng cáo, bảo mật thông 

tin và xử lý khiếu nại trong TMĐT. Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng (COPPA) 

quy định nghiêm cấm thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi trên các nền 

tảng trực tuyến. Chính phủ cũng có đạo luật an ninh mạng và bảo mật thông tin (CISA) 

để quy định bảo vệ hệ thống mạng và thông tin trong TMĐT, đảm bảo an toàn và bảo 

mật cho các giao dịch trực tuyến. Chính phủ Mỹ cho phép các tiểu bang có quyền đánh 

thuế các giao dịch trực tuyến đồng thời giám sát để tạo sự công bằng giữa các nhà bán 

lẻ trực tuyến và truyền thống đồng thời bảo vệ các DN nhỏ. 
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2.3.2. Hàn quốc 

Hàn Quốc là một trong những nước có TMĐT rất phát triển vì thế BHTT là hoạt 

động mua bán rất phổ biến ở quốc gia này. Doanh thu BHTT đã tăng từ 33 tỷ USD vào 

năm 2014 lên 94,5 tỷ USD vào năm 2023. (xem hình 2.5).  

 

Hình 2.5. Doanh thu TMĐT của Hàn Quốc 

Nguồn: KOSIS (Korean Statistical Information Service) 

Sự gia tăng nhanh của BHTT do ảnh hưởng lớn của Covid-19 khi nhiều người tiêu 

dùng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Đáp ứng được cầu tiêu dùng lớn của thị trường là do 

từ năm 2001 Hàn Quốc đã đưa vào thực hiện một chương trình rộng lớn để phát triển TMĐT 

với 44 vấn đề và kết thúc vào năm 2005. Tư tưởng chung của chương trình này là Nhà nước 

đóng vai trò chủ đạo trong phát triển TMĐT quốc tế, chính phủ khuyến khích phát triển 

TMĐT để giúp các DN Hàn Quốc chuyển đổi cơ cấu và tăng cường năng lực cạnh tranh. 

Về xây dựng chính sách, ban hành văn bản pháp luật về TMĐT: chính phủ Hàn 

Quốc đã chuẩn bị một loạt các đạo luật TMĐT và liên tục nâng cao khung khổ pháp lý 

TMĐT bằng cách chỉnh sửa luật hiện hành, ban hành luật mới điều này tạo tiền đề cho 

BHTT phát triển. Cụ thể: 

- Các luật khung về TMĐT: Ban hành năm 1999, sửa đổi năm 2002, 2005, 2009, và 

2014; Luật bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT: ban hành năm 2002 và sửa đổi năm 

2005, 2010 và 2014; Luật chữ ký điện tử: ban hành năm 1998, sửa đổi năm 2001, 2005 và 

2011; Luật phát triển ngành đào tạo điện từ: ban hành năm 2004 và sửa đổi năm 2012, 

Luật phát triển ứng dụng mạng công nghệ thông tin, truyền thông và bảo vệ thông tin: 

ban hành năm 1999, sửa đổi năm 2002, 2004, 2005, 2008 và 2013. Đây là những cơ sở 

cho hoạt động BHTT minh bạch, quyền lợi các bên được bảo vệ hợp pháp. 

Chính phủ Hàn Quốc có nhiều chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho BHTT 

phát triển như năm 2000 chính phủ Hàn Quốc đưa ra “Kế hoạch phát triển nhân lực 

TMĐT ” và tiếp đó là một loạt chương trình hỗ trợ mở rộng kết cấu hạ tầng phát triển 

nhân lực TMĐT, hỗ trợ xây dựng học liệu TMĐT trong các trường đại học. Chính phủ 

Hàn Quốc còn củng cố các dịch vụ công sử dụng công nghệ thông tin như xây dựng hệ 

thống G4B - cổng dịch vụ một cửa của chính phủ dành cho DN, hệ thống giao tiếp G4F - 

33 36.8 41.2
46.4 52

59.3

76.7
82.3 88

94.5

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Đơn vị:Tỷ USD



57 

 

cổng dịch vụ một cửa với người nước ngoài, thành lập hệ thống thương mại phi giấy tờ… 

Ngoài ra còn một số chính sách hỗ trợ phát triển TMĐT như: 

- Chính sách bảo vệ khách hàng: các vấn đề tranh chấp, thông tin sai lệch quảng 

cáo phóng đại trên Internet, tranh chấp tên miền, kết nối mạng danh lợi, cạnh tranh không 

công bằng... được giải quyết bằng cách lập ra Ủy ban điều đình TMĐT.  

- Sở hữu tri thức: Năm 2001 Thủ tướng Hàn Quốc đã ra sắc lệnh thi hành các đạo luật 

về TMĐT: chỉ rõ phạm vi sao chép trên mạng, sách và các giao diện trên màn hình, bản 

quyền trong các chương trình máy tính. Do có quá nhiều các trang về tên miền, chính phủ 

Hàn Quốc đã thành lập Văn phòng Giải quyết các tranh chấp tên miền vào tháng 8-2001. 

- Bảo mật và chứng nhận: Trong luật cơ bản về TMĐT, chính phủ Hàn Quốc cũng 

đã đưa ra các quy định cụ thể trong việc trao đổi tài liệu điện tử trong TMĐT. Chữ ký 

điện tử được chấp nhận chính thức kể từ tháng 02-1999, được công nhận như một phương 

tiện bảo đảm tính xác thực tài liệu điện tử.  

- Chính sách hỗ trợ DN: Năm 2001 Chính phủ Hàn quốc đã triển khai hỗ trợ các 

DN vừa và nhỏ về vốn và nhân sự trong dài hạn (trong 3 năm, chương trình này đã tư vấn 

và hỗ trợ tin học hóa sản xuất, kinh doanh cho hơn 30.000 SMB. Năm 2003), Hàn Quốc 

còn thành lập Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu về TMĐT. Năm 2002 Chính phủ xây dựng chỉ 

số TMĐT Hàn Quốc (gọi tắt là KEBIX) nhằm giúp DN đánh giá khả năng sẵn sàng thực 

hiện TMĐT của mỗi ngành nghề thông qua năm yếu tố: môi trường, con người, nguồn 

lực và kết cấu hạ tầng, quy trình và giá trị. 

2.3.3. Trung quốc 

Trung Quốc là thị trường TMĐT lớn nhất thế giới về doanh thu vượt xa bất kỳ quốc gia 

nào khác. Báo cáo của Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey (MGI, 2017) khẳng định Trung 

Quốc thị trường TMĐT lớn nhất và sáng tạo nhất trên thế giới (xem hình 2.6). 

- Đơn vị: tỷ USD 

-  

Hình 2.6. Doanh thu TMĐT của Trung quốc 

- Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số (2023)  
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Trung Quốc đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong BHTT, với tỷ lệ tăng trưởng hàng 

năm cao và khối lượng giao dịch ngày càng lớn. Thành công này do Trung Quốc đã xây 

dựng chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất và công nghệ, bao gồm phát triển công 

nghệ số và tự động hóa, đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng, bao gồm 

mạng 5G và cáp quang. Việc triển khai mạng 5G trên toàn quốc giúp nâng cao tốc độ và 

chất lượng kết nối, hỗ trợ các ứng dụng công nghệ cao như IoT (Internet of Things) và AI 

(Artificial Intelligence), mở rộng đáng kể mạng lưới trung tâm dữ liệu để hỗ trợ xử lý và lưu 

trữ khối lượng dữ liệu ngày càng lớn. Trung quốc liên tục áp dụng công nghệ mới (trí tuệ 

nhân tạo, Blockchain, Internet of Things) và đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và thực hiện. 

Các nền tảng như Alibaba, JD.com và Pinduoduo đóng vai trò quan trọng trong phát triển 

TMĐT ở Trung Quốc. Những nền tảng này không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến 

mà còn tích hợp nhiều dịch vụ kỹ thuật số khác. Tháng 8 năm 2004, Trung Quốc đã thông 

qua Luật chữ ký điện tử để điều chỉnh chữ ký điện tử thiết lập hiệu lực pháp lý của chữ ký 

điện tử nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan. 

2.3.4. Singapore  

Theo báo cáo của Google, Temasek, và Bain & Company, quy mô thị trường TMĐT 

của Singapore đã đạt khoảng 6,1 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 9,8 

tỷ USD vào năm 2025. Tỷ lệ người dân Singapore tham gia mua sắm trực tuyến rất cao, với 

75% người sử dụng internet tham gia vào các giao dịch TMĐT.(xem hình 2.7).  

Đơn vị: tỷ USD 

 

Hình 2.7. Doanh thu TMĐT của Singapore 

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số (2023)  

Singapore được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng lưới 

thanh toán trực tuyến. Sự phổ biến của các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

như PayNow, NETS, và thẻ tín dụng đã thúc đẩy sự phát triển của TMĐT. Mức độ thâm 

nhập internet ở Singapore đạt 88,4% vào năm 2021, là một trong những tỷ lệ cao nhất trong 

khu vực. Chính phủ Singapore đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ TMĐT như Digital 
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Economy Framework for Action và Infocomm Media 2025, nhằm thúc đẩy việc chuyển 

đổi số và phát triển kinh tế số, trong đó TMĐT là một trụ cột quan trọng. 

Về xây dựng chiến lược phát triển TMĐT, Chính phủ Singapore đã đề ra chiến lược 

phát triển TMĐT với các mục tiêu như sau: phát triển kết cấu hạ tầng TMĐT theo tiêu chuẩn 

quốc tế, phát triển Singapore trở thành trung tâm TMĐT, khuyến khích và hỗ trợ các DN sử 

dụng TMĐT, tăng cường các hoạt động TMĐT ở nơi công cộng và trong thương mại, đưa ra 

các chính sách và luật thích hợp với giao dịch ngoài quốc gia (Poh-Kam Wong, 2001).  

Kết quả Singapore đạt được tiêu biểu có thể kể đến sự phát triển của hệ thống cáp 

quang và mạng 4G, nhờ đó tăng đáng kể tốc độ truyền tải thông tin từ 5,4 megabit mỗi 

ngày (Mbps) năm 2012 lên 20 Mbps năm 2016, ngang với Nhật Bản và Thái Lan đồng thời 

nằm trong nhóm đầu các quốc gia có tốc độ kết nối 4G nhanh nhất thế giới. Chính phủ cam 

kết hàng năm đầu tư khoảng 1% GDP cho nghiên cứu và phát triển xây dựng công nghệ hỗ 

trợ xã hội, di động và giao thông thông minh, môi trường dữ liệu an toàn. Cùng với đó 

Singapore trở thành thị trường thanh toán điện tử phát triển mạnh nhất trong các nước 

ASEAN, với tỷ lệ dân số sử dụng Internet khoảng 80% năm 2015, chỉ số thanh toán điện tử 

của nước này ở khoảng 56-57%. Chủ trương biến Singapore thành phố xã hội không tiền 

mặt được nhất chỉ là cần đơn giản hóa và hợp nhất các hệ thống thanh toán khác nhau. Để 

đẩy nhanh lộ trình, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore đã triển khai sáng kiến 2.000 hệ thống 

POS (các máy chấp nhận thanh toán thẻ để khách hàng quẹt thẻ) thanh toán đồng nhất tại 

hơn 650 cửa hàng bán lẻ trên toàn đất nước Singapore tiến tới sử dụng một mã OP chung 

(một dạng mã có thể được quét bằng điện thoại thông minh) để thực hiện ví điện tử trên 

toàn quốc (23% trong tổng dân số của nước này dùng ví điện tử, chiếm hơn 41% trong tổng 

số người mua sắm trực tuyến) tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt.  

Singapore phát triển ngành công nghiệp thông tin - truyền thông (ICT) làm động lực nền 

tảng cho phát triển kinh tế số. ICT bao gồm 12 phân ngành sản xuất hoặc thúc đẩy sự phát triển 

hàng hóa và dịch vụ số (bao gồm phần cứng, viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, phần 

mềm, trò chơi, dịch vụ trực tuyến, bưu điện và chuyển phát nhanh, xuất bản, phát hành truyền 

hình, phim ảnh và video, âm nhạc), qua đó đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện 

áp dụng giữa các hộ gia đình và các DN tại Singapore. 

2.3.5.  Bài học tham khảo rút ra 

Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển BHTT 

Những kinh nghiệm về QLNN đối với BHTT của các quốc gia ở trên được xem là bài 

học quý giá cho các nước khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do mỗi quốc gia có điều kiện 

tự nhiên cũng như hoàn cảnh KT-XH khác nhau nên việc áp dụng các kinh nghiệm cũng cần 

phải sáng tạo, linh hoạt để thích hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể trong nước ở từng giai 

đoạn phát triển. Trong đó các quốc gia đều tập trung mạnh mẽ vào chiến lược phát triển công 

nghệ để bảo vệ người tiêu dùng và nâng cấp thanh toán trực tuyến an toàn và thuận tiện. 
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Thứ hai, xây dựng chính sách và ban hành pháp luật đối với BHTT 

Để tạo dựng nền tảng cho BHTT phát triển lâu dài, các quốc gia thường chú trọng 

trước hết đến việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch và phù 

hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển KT-XH của quốc gia. Do đó, học hỏi 

kinh nghiệm của các quốc gia, Việt Nam có thể nghiên cứu rà soát, hoàn thiện hệ thống 

các văn bản pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến an ninh mạng, bảo mật 

thông tin, hợp đồng điện tử, tranh chấp trong giao dịch trực tuyến để loại bỏ sự mâu 

thuẫn, chồng chéo và những quy định không cần thiết. 

Thứ ba, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của BHTT 

Việc phát triển cơ sở hạ tầng cho BHTT là yếu tố quyết định giúp tối ưu hóa và 

mở rộng hoạt động TMĐT. Nghiên cứu các quốc gia đi đầu trong phát triển cơ sở hạ 

tầng BHTT như Trung Quốc, Mỹ, và Hàn Quốc, bài học cho Việt Nam trước hết cần 

đầu tư vào mạng 5G và cáp quang để nâng cao tốc độ và chất lượng kết nối Internet, hỗ 

trợ các ứng dụng công nghệ mới như IoT và trí tuệ nhân tạo. Đầu tư vào việc xây dựng 

và mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu để lưu trữ và xử lý dữ liệu hiệu quả cho cả DN 

kinh doanh trực tuyến trong và ngoài nước. Hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ trong việc 

phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ. Cung cấp các ưu đãi về thuế, hỗ trợ tài chính, và 

chương trình đào tạo cho các DN mới khởi nghiệp trong lĩnh vực TMĐT. Tạo ra môi 

trường thuận lợi cho các công ty công nghệ đổi mới và phát triển các giải pháp TMĐT 

mới và triển khai các giải pháp mới trong BHTT.  

Thứ tư, xây dựng nguồn nhân lực cho BHTT 

Việc xây dựng nguồn nhân lực cho BHTT là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa 

hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này. Bài học kinh nghiệm từ các quốc 

gia Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc cho Việt Nam là cần đào tạo bài bản từ các trường 

đại học về công nghệ thông tin, marketing kỹ thuật số, phân tích dữ liệu và quản lý 

TMĐT. Các chương trình này nên bao gồm cả lý thuyết và thực hành để người học có 

thể áp dụng kiến thức vào thực tế và liên tục đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ các sáng kiến 

khởi nghiệp và đổi mới công nghệ bằng cách cung cấp quỹ đầu tư, không gian làm việc 

chung và các chương trình hỗ trợ khác. 
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TIẾU KẾT CHƯƠNG 2 

 

Với mục tiêu xây dựng khung lý luận cơ bản về QLNN đối với BHTT, chương 2 

của luận án đã thực hiện các nội dung chủ yếu như sau: 

- Làm rõ các vấn đề về BHTT: khái niệm, đặc điểm và các hình thức của BHTT 

và lý luận cơ bản của QLNN về kinh tế và thương mại. 

- Xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN đối 

với BHTT. Trong đó, QLNN đối với BHTT tập trung 4 nội dung: (i) xây dựng chiến 

lược, kế hoạch BHTT; (ii) xây dựng chính sách và ban hành văn bản pháp luật về 

BHTT; (iii) tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch BHTT; (iv) kiểm tra giám sát BHTT. 

Hệ thống tiêu chí đánh giá QLNN đối với BHTT được xây dựng trong luận án bao gồm 

5 tiêu chí: (i) hiệu lực, (ii) hiệu quả, (iii) Tính phù hợp, (iv) Tiêu chí đồng bộ, hệ thống 

và thống nhất, (v) Tiêu chí minh bạch và công bằng. Và các nhân tố ảnh hưởng đến 

QLNN đối với BHTT theo tiếp cận bên trong và bên ngoài. 

- Luận án đã đưa kinh nghiệm quốc tế về QLNN đối với BHTT ở các quốc gia Mỹ, 

Hàn quốc, Trung quốc, Singapore và rút ra bài học tham khảo cho QLNN đối với BHTT 

ở Việt Nam. 
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Chương 3. THỰC TRẠNG QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM 

 

3.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BHTT Ở VIỆT NAM  

3.1.1. Sự phát triển của Internet và hạ tầng công nghệ thông tin 

Internet xuất hiện lần đầu ở Việt Nam vào tháng 11 năm 1997. Đây là cột mốc quan 

trọng, tạo nền tảng cho các hoạt động công nghệ và TMĐT, đánh dấu sự khởi đầu của kết 

nối thông tin trên nền tảng số. Đến năm 2003 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự 

phát triển của Internet tại Việt Nam khi số lượng người dùng Internet ở Việt Nam đạt 

khoảng 4 triệu người, chiếm 4,9% dân số. Và trong năm này Việt Nam chính thức triển 

khai công nghệ kết nối băng rộng (ADSL), giúp tăng tốc độ truy cập Internet đáng kể so 

với kết nối dial-up trước đó. Việc áp dụng ADSL đã mở ra khả năng truy cập Internet 

nhanh hơn cho người dùng cá nhân và DN, thúc đẩy quá trình sử dụng Internet trong các 

hoạt động kinh doanh, giáo dục và giải trí. Với sự phát triển của hạ tầng viễn thông, nhiều 

tỉnh thành trên cả nước đã bắt đầu có khả năng tiếp cận dịch vụ từ Internet. Dù còn rất sơ 

khai, một số DN và tổ chức ở Việt Nam đã bắt đầu nhìn nhận Internet như một công cụ 

tiềm năng cho TMĐT và các website thương mại và dịch vụ trực tuyến đầu tiên ra đời. 

Năm 2010, Việt Nam chính thức khai trương mạng 3G truy cập Internet di động nhan 

hơn, làm gia tăng người dùng Internet lên 26,8 triệu người (khoảng 30% dân số). Năm 

2012 số lượng người dùng tăng lên 31 triệu (35% dân số), chủ yếu nhờ sự phát triển của 

các thiết bị di động và kết nối 3G (xem hình 3.1) 

 

Hình 3.1. Tỷ lệ người dùng Internet ở Việt Nam (1997-2023) 

Nguồn: Bộ thông tin truyền thông và Tổng cục thống kê 

Giai đoạn 2016 – 2020 ở Việt Nam bùng nổ Internet khi mạng 4G được triển khai 

trên diện rộng vào năm 2016, giúp nâng cao tốc độ và khả năng truy cập. Internet bắt đầu 

trở thành nền tảng quan trọng cho các ngành kinh tế số và cho phép mở rộng quy mô các 

nền tảng BHTT. Đến năm 2020 Việt Nam triển khai thử nghiệm mạng 5G tại Hà Nội và 

TP.HCM đưa lượng người dùng Internet đạt 68,17 triệu (khoảng 70,3% dân số). Và đến 

năm 2023 đạt 77 triệu người dùng Internet chiếm 78% dân số và công nghệ 5G đã được 

triển khai tại các thành phố lớn và có nhiều cải thiện về tốc độ và khả năng truy cập cho 
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phép sử dụng các ứng dụng đòi hỏi băng thông cao như video 4K, VR/AR, và IoT. Dự 

kiến số người dùng Internet sẽ vượt ngưỡng 80 triệu (2024), tương đương 80% dân số và 

hạ tầng mạng được cải thiện đồng bộ với sự phổ cập của 5G tại nhiều tỉnh thành, mở rộng 

khả năng kết nối đến cả vùng nông thôn.  

Khi người dân có khả năng truy cập Internet dễ dàng hơn, đặc biệt qua các thiết bị di 

động thì hành vi mua sắm của người tiêu dùng có sự thay đổi. Họ có xu hướng chuyển từ 

mua sắm truyền thống sang mua sắm trực tuyến nhờ sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và khả 

năng so sánh giá cả, sản phẩm ngay trên nền tảng số. Theo báo cáo của Cục TMĐT và kinh 

tế số tỷ lệ người Việt Nam mua sắm trực tuyến đã tăng từ 59%% dân số vào năm 2016 lên 

khoảng 79,1% vào năm 2023. Điều này phản ánh rõ sự tác động trực tiếp của tăng trưởng 

người dùng Internet đối với xu hướng mua sắm trực tuyến. (xem hình 3.2) 

 
Hình 3.2. Tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến 

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số  

3.1.2. Hoạt động BHTT ở Việt Nam 

3.1.2.1. Doanh thu và quy mô BHTT 

Doanh thu từ BHTT tại Việt Nam năm 2016 đạt 5 tỷ USD do các nền tảng TMĐT 

lớn như Lazada, Tiki, Shopee và Sendo đã bắt đầu thu hút lượng lớn người tiêu dùng. 

Năm 2018 BHTT đạt 8,06 tỷ USD, với sự tham gia mạnh mẽ của các DN vừa và nhỏ vào 

hệ thống BHTT. Do dịch COVID-19 các hoạt động mua bán trực tiếp bị hạn chế nên 

doanh thu BHTT tăng lên từ 10,08 tỷ USD (2019) lên đến 13,7 tỷ USD (2021) đạt tốc độ 

tăng trưởng bình quân khoảng 19%. Dự báo quy mô thị trường có thể đạt 25 tỷ USD vào 

năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm dao động từ 20-25%. (xem hình 3.3) 

 

 Hình 3.3 Doanh thu BHTT 

Nguồn: Cục TMĐT và kinh tế số  
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Doanh thu BHTT mặc dù đạt giá trị cao nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng mức 

bán lẻ như năm 2016 chiếm khoảng 2.8% tổng mức bán lẻ, năm 2020 tăng lên 7.5%, phản 

ánh sự chuyển dịch từ mua sắm truyền thống sang mua sắm trực tuyến vẫn còn chậm. Và 

dự báo năm 2024 sẽ chiếm khoảng 10-12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

của Việt Nam. Mức tăng trưởng của doanh thu BHTT chủ yếu do qua các sàn TMĐT 

(B2C, C2C), MXH, và trang web bán hàng trực tiếp của DN (xem bảng 3.1). Cụ thể: 

- Sàn TMĐT (B2C, C2C): Các sàn TMĐT như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo chiếm 

khoảng 70-75% tổng doanh thu BHTT (2016). Các nền tảng này đã nhanh chóng thu 

hút người dùng nhờ hệ thống logistics và các chương trình khuyến mãi. Đến năm 2020 

doanh thu từ các sàn này vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 80% tổng doanh thu BHTT do 

sự bùng nổ mua sắm trên Shopee và Lazada trong giai đoạn dịch COVID-19, cùng với 

sự cải tiến dịch vụ vận chuyển và giao hàng. Đến năm 2023 các sàn TMĐT chiếm 

khoảng 85% tổng doanh thu BHTT, với sự dẫn đầu của Shopee, Lazada, Tiki, và thêm 

tên tuổi mới như TikTok Shop. 

- MXH: Doanh thu từ bán hàng qua MXH (Facebook, Zalo) chiếm khoảng 15-

20% tổng doanh thu BHTT (2016), nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các cửa hàng nhỏ và 

cá nhân bán hàng qua Facebook, Zalo. Hình thức bán hàng qua MXH tăng trưởng mạnh 

hơn vào năm 2020, chiếm khoảng 15-18% tổng doanh thu, trong đó TikTok bắt đầu nổi 

lên như một nền tảng mới với cách thức bán hàng qua video trực tiếp (livestream). Năm 

2023, MXH chiếm khoảng 12-15% tổng doanh thu trực tuyến, với TikTok Shop đóng 

góp nhiều nhất cho doanh thu MXH. 

- Website: Các DN năm 2016 tự xây dựng website BHTT chiếm khoảng 5-10% 

tổng doanh thu tập trung chủ yếu là các thương hiệu lớn hoặc các chuỗi bán lẻ có 

thương hiệu. Tỷ lệ này tăng nhẹ lên năm 2020 khoảng 10-12%, khi các DN nhận thấy 

tầm quan trọng của kênh BHTT, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch. Năm 2023 các trang 

website bán hàng của DN đóng góp khoảng 8-10% tổng doanh thu do xuất hiện nhiều 

nền tảng bán hàng hấp dẫn hơn. 

Bảng 3.1. Các hình thức BHTT  

Đơn vị: % 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Website bán hàng hóa 76 57 

68 74 52 74 78 

34 

Sàn giao dịch TMĐT 27 41 61 

Website khuyến mại trực tuyến 28 24  

Diễn đàn MXH 68 60 51 36 57 33 42 55 

Ứng dụng di động mua hàng 

trên các thiết bị di động 
16 28 41 52 57 31 47 21 

Các hình thức khác 1 2 1 2 2 1 2 4 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 
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3.1.2.2. Quy mô DN tham gia BHTT 

Theo thống kê của VECOM và Sách trắng TMĐT Việt Nam qua các năm số 

lượng các DN BHTT ở Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2024 đã có sự tăng trưởng đáng 

kể do xu hướng số hóa và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng công nghệ. Năm 2016 có 

khoảng 8,000 - 10,000 DN tham gia BHTT chiếm 11% tổng số DN trên thị trường, 

trong đó, phần lớn là các DN vừa và nhỏ và phần còn lại là các DN lớn đang thử 

nghiệm BHTT. Đến năm 2018 các nền tảng TMĐT lớn phát triển hơn số lượng DN 

BHTT tăng lên 15,000 - 20,000. Giai đoạn đại dịch COVID-19 thúc đẩy nhiều DN 

truyền thống chuyển đổi sang kinh doanh trực tuyến nên số lượng DN tham gia BHTT 

đạt khoảng 28,000 - 30,000.  

Năm 2022 các DN nhận ra tầm quan trọng của BHTT trong việc đẩy mạnh hoạt động 

kinh doanh tăng năng lực cạnh tranh cho DN nên số DN BHTT đạt khoảng 45,000 - 50,000 

chiếm 30% tổng số DN. Năm 2023 có khoảng 55,000 - 60,000 DN tham gia BHTT chiếm 

khoảng 45% tổng số DN trên thị trường có sự đa dạng của nhiều ngành nghề từ bán lẻ, thời 

trang, đến dịch vụ ăn uống và giáo dục trực tuyến. Dự báo năm 2024 số DN tham gia BHTT 

có thể đạt 65,000 - 70,000, do sự phát triển của hạ tầng công nghệ như mạng 5G, thanh toán 

không tiền mặt và các giải pháp công nghệ hỗ trợ nhiều cho DN BHTT. Với số lượng các 

DN tham gia vào BHTT như vậy thì tỷ lệ các DN BHTT qua các hình thức BHTT ở Việt 

Nam từ năm 2016 đến năm 2024 cũng có sự khác biệt đáng kể trong đó bán hàng trên MXH 

có sự tăng trưởng vượt trội hơn (xem hình 3.4). 

 

Hình 3.4. Tỷ lệ DN tham gia BHTT 

Nguồn: VECOM 

Với nhiều hình thức BHTT phát triển hiện nay ở Việt Nam cho phép các DN 

BHTT có nhiều lựa chọn hơn khi tìm các phương án kinh doanh hiệu quả cho DN mình. 

và phù hợp với điều kiện của DN về hạ tầng công nghệ, thanh toán, nguồn nhân lực 

BHTT. Theo khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số những năm đầu mới ứng dụng 

TMĐT thì hoạt động BHTT trên các website được đánh giá là mang lại hiệu quả cao. 

13 11 12 17 22 22 23 23
34 32 36 39 41

57
65

58
45 43 44 42 42 43 44 44

15 15 14 16 17 17 22 19

0

20

40

60

80

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn TMĐT (%)

Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trên MXH (%)

Tỷ lệ doanh nghiệp có website (%)

Tỷ lệ doanh nghiệp có ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động (%)



66 

 

Tuy nhiên những năm gần đây bán hàng trên sàn TMĐT và bán hàng trên MXH được 

DN đánh giá là hiệu quả hơn hẳn các hình thức BHTT khác (xem bảng 3.2). 

Bảng 3.2. Đánh giá hiệu quả của các DN BHTT  

Đơn vị: (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Trên MXH  48 35 33 40 37 39 36 34 

Trên website của DN 51 37 38 19 23 23 22 24 

Trên các ứng dụng di động 46 40 42 20 23 22 21 23 

Trên các sàn giao dịch TMĐT 47 39 27 26 19 25 24 24 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Theo Bộ công thương, để giám sát các hoạt động BHTT của DN, về phía Nhà nước cũng 

đã đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ vào trong hoạt động hành chính của Nhà nước, hạ tầng 

công nghệ thanh toán và các dịch vụ công trực tuyến khác. Đến nay Việt Nam được đánh giá là 

một trong số 9 quốc gia có thu nhập dưới trung bình nhưng có Chỉ số tổng hợp và Chỉ số dịch 

vụ trực tuyến cao trên mức trung bình của thế giới (xem bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Tỷ lệ DN sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Khai báo thuế điện tử 88 88 88 85 83 86 85 84 

Đăng ký kinh doanh 41 42 51 57 57 61 68 68 

Khai báo hải quan 25 21 17 19 14 17 16 16 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ điện tử 20 15 10 12 9 10 12 13 

Thủ tục tàu biển, nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 14 12 10 12 9 11 13 13 

Dịch vụ công khác 5 4 6 5 3 4 3 3 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

3.1.2.3. Quy mô mua hàng trực tuyến 

Theo thống kê của Cục TMĐT và kinh tế số số lượng người tiêu dùng mua hàng 

trực tuyến ở Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2024 đã tăng đáng kể, nhờ vào sự phát 

triển của hạ tầng công nghệ, TMĐT, và sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người 

tiêu dùng. Năm 2016 số lượng người tiêu dùng mua hàng trực tuyến ở Việt Nam ước 

tính khoảng 30,3 triệu người, chiếm khoảng 31% dân số. Năm 2018, sự phổ biến của 

các nền tảng TMĐT như Lazada, Shopee, và Tiki đã thu hút lượng người dùng lớn vào 

mua sắm chiếm 42% dân số. Tỷ lệ người tham gia mua hàng trực tuyến tăng mạnh vào 

đợt COVID-19 khoảng 51% dân số (2020). Đến năm 2023 đã có 64 triệu người mua 

hàng trực tuyến, tương đương 66% dân số. Sự phát triển của các sàn TMĐT, phương 

thức thanh toán điện tử và giao hàng nhanh đã thúc đẩy mạnh mẽ lượng người tiêu 

dùng. Và dự báo năm 2024 số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến có thể đạt 70-
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72 triệu người, chiếm khoảng 72% dân số, nhờ vào sự phát triển của công nghệ 5G, 

thanh toán số, và các dịch vụ tiện ích trực tuyến. (xem hình 3.5) 

 

Hình 3.5. Ước tính số người tham gia mua sắm trực tuyến 

Nguồn: VECOM 

Cũng theo thống kê của Cục từ năm 2016 đến nay ước tính bình quân mỗi người 

tham gia mua hàng trực tuyến chi từ 170USD đến hơn 300USD/người, dự kiến năm 

2024 với mức chi tiêu trung bình của mỗi người tiêu dùng khoảng 350-360 USD/năm 

cho mua hàng trực tuyến do sự mở rộng của các sàn TMĐT, phương thức thanh toán số, 

và hệ thống giao hàng ngày càng thuận tiện hơn. (xem hình 3.6) 

 

Hình 3.6. Uớc tính giá trị mua hàng trực tuyến 

Nguồn: VECOM 

Theo khảo sát của Cục từ năm 2016 đến nay, việc thu hút người tiêu dùng tham gia vào 

mua hàng trực tuyến ngoài cơ sở hạ tầng bán hàng phát triển còn có nhiều yếu tố quyết định 

tới hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Trong đó yếu tố giá cả được người tiêu 

dùng quan tâm hơn cả, khi mua hàng trực tuyến người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh để 

lựa chọn giá hàng hóa phù hợp với mình nhất. Kế tiếp là các yếu tố về chất lương, thương 

hiệu, uy tín người bán cũng được đánh giá hấp dẫn với người tiêu dùng hơn so với mua hàng 

truyền thống. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn lo ngại về tính an toàn trong giao dịch và 

bảo mật thông tin người tiêu dùng, nên những vấn đề này DN giải quyết tốt sẽ thu hút nhiều 

người hơn nữa tham gia vào các giao dịch trực tuyến. (xem bảng 3.4) 
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Bảng 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng  

Đơn vị: (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Giá cả 81 78 77 82 13 39 54 32 

thương hiệu sp/chất lượng hàng hóa, dv 70 81 79 86 25 34 46 48 

Uy tín của người bán/website bán hàng 75 69 63 70 26 70 74 40 

Cách thức đặt hàng 
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35 32 30 60    
Phương thức thanh toán 50 41 36 26    
Vận chuyển, giao nhận 56 47 49 28 40  23 

Thiết kế của website 20 26 18 20 87 21 34 24 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng  50 35 47 31 20 30 32 

Chính sách đổi trả hàng  55 39 47 29    
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng   26 36 86  25 22 

Nhiều chương trình khuyến mại      41 56  
Hàng hóa đa dạng luôn sẵn có      34 48 57 

Theo dõi đơn hàng dễ dàng      26 42  
Có livestream giới thiệu sản phẩm      8 14 25 

Giao hàng nhanh và linh hoạt theo lịch đặt 

của khách hàng       57 22 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Nhìn chung, sự phát triển mạnh mẽ của BHTT ở Việt Nam trong thời gian gần đây 

phần lớn do được người tiêu dùng ủng hộ và hài lòng (xem bảng 3.5). Đây cũng là những 

tín hiệu tốt chứng tỏ dân trí và xã hội ở Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được các xu 

thế phát triển của thế giới, thúc đẩy các DN mạnh dạn đầu tư hơn vào các hình thức bán 

hàng có sử dụng công nghệ cao góp phần vào quá trình chuyển đổi số của đất nước. 

Bảng 3.5. Mức độ hài lòng khi mua sắm trực tuyến  

Đơn vị: (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rất hài lòng 6 7 10 7 16 26 21 14 

Hài lòng 38 46 54 48 55 40 44 53 

Bình thường 53 44 35 42 27 28 33 32 

Không hài lòng 3 3 1 2 2 7 2 1 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

3.1.2.4. Cơ cấu hàng hóa mua bán trực tuyến 

Các mặt hàng được BHTT trên các nền tảng hiện nay khá đa dạng từ sản phẩm tiêu dùng 

hàng ngày (thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm) đến các mặt hàng giá trị cao hơn như 

điện tử, thiết bị gia dụng, xe cộ, và đồ nội thất, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng 

từ bình dân cho đến cao cấp. Trong đó các mặt hàng thời trang và mỹ phẩm chiếm khoảng 30% 

tổng giao dịch; điện tử và công nghệ chiếm khoảng 24% và có sức tiêu thụ mạnh trên các sàn 
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TMĐT lớn như Shopee, Lazada, Tiki. Hàng tiêu dùng nhanh trong những năm gần đây như 

thực phẩm, nước uống, sản phẩm vệ sinh cá nhân, và hàng tiêu dùng hàng ngày đã có sự phát 

triển mạnh trên các giao dịch trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khi mua 

sắm trực tiếp bị hạn chế. Hơn nữa trên các sàn TMĐT các mặt hàng thường xuyên có ưu đãi, 

giảm giá nên sức mua của người tiêu dùng cũng mạnh hơn.(xem bảng 3.6) 

Bảng 3.6. Các mặt hàng chủ yếu giao dịch qua BHTT 

Đơn vị: % trên tổng số người mua sắm trực tuyến 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Thực phẩm 26 27 34 8 52 44 32 

Quần áo, giày dép và mỹ phẩm 56 59 61 18 43 69 63 

Thiết bị đồ dùng gia đình 48 47 46 6 33 64 53 

Đồ công nghệ và điện tử 55 47 43 20 23 51 39 

Sách, VPP, hoa, quà tặng 38 31 46 28 26 50 31 

Vé máy bay, tàu hỏa, ô tô 45 30 33 28 26 27 17 

Xem phim trực tuyến 0 0 0 0 0 20 16 

Vé xem phim, ca nhạc 27 30 35 13 21 22 14 

Đặt chỗ khách sạn/tour du lịch 25 31 31 29 21 25 14 

Nhạc/Video/DVD/Game 11 8 15 45 8 14 10 

Dịch vụ tư vấn, đào tạo trực tuyến 12 13 17 38 10 17 10 

Dịch vụ spa và làm đẹp 7 6 9 45 7 10 9 

Ưu đãi dịch vụ trên các nền tảng 0 0 0 0 0 12 7 

Hàng hóa/dịch vụ khác 23 15 23 59 8 20 7 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

3.1.2.5. Các hình thức thanh toán trực tuyến 

Các hình thức thanh toán trong mua hàng trực tuyến ở Việt Nam đã có sự phát triển 

nhanh chóng và đa dạng trong những năm qua từ hình thức COD sang các hình thức không 

dùng tiền mặt như ví điện tử, QR code và thẻ ngân hàng. Ví điện tử và thanh toán qua QR code 

đang ngày càng phổ biến nhờ vào sự tiện lợi và tính an toàn năm 2024 dự báo tỷ lệ thanh toán 

không dùng tiền mặt có thể đạt 50% trong giao dịch trực tuyến.(xem bảng 3.7) 

Bảng 3.7. Các hình thức thanh toán mua hàng trực tuyến  

Đơn vị: (%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tiền mặt khi nhận hàng 91 89 82 88 86 78 73 76 

Ví điện tử 11 5 7 17 18 23 37 21 

Chuyển khoản qua NH/thẻ ATM nội địa 48 41 48 42 39 39 27 60/20 

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ 20 23 19 31 17 20 24 14 

Thẻ cào, thẻ game, thẻ điện thoại... 6 7 4 6 2 6   
Phương thiện khác 1        
Mobile money        6 

Trả góp        3 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 
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Thanh toán COD phù hợp với tâm lý người tiêu dùng còn e ngại các giao dịch trực 

tuyến hoặc chưa quen với thanh toán kỹ thuật số. Đảm bảo an toàn cho người mua vì họ 

chỉ trả tiền khi nhận hàng nhưng chi phí xử lý cao hơn cho DN và đơn vị vận chuyển 

thậm chí sẽ có rủi ro đối với DN và đơn vị giao hàng khi khách hàng từ chối nhận hàng. 

COD vẫn là phương thức thanh toán phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở các khu vực ngoài 

thành phố lớn nên hình thức này vẫn chiến hơn 70% vào năm 2023.  

Thanh toán qua thẻ ngân hàng tiện lợi cho người dùng thẻ, có thể thanh toán trực 

tiếp qua các cổng thanh toán trực tuyến, tạo niềm tin cho khách hàng khi sử dụng dịch 

vụ của các ngân hàng uy tín. Tuy nhiên tỷ lệ sở hữu thẻ tín dụng ở Việt Nam còn thấp, 

chỉ khoảng 10% dân số có thẻ tín dụng (Statista, 2022) do vẫn còn e ngại về an toàn 

thông tin khi giao dịch trực tuyến. Phương thức thanh toán qua thẻ ngân hàng đang dần 

được phổ biến, đặc biệt là thẻ ATM và thẻ ghi nợ. Năm 2023, khoảng 25-30% người 

tiêu dùng sử dụng hình thức này trong mua sắm trực tuyến. 

Ví điện tử phổ biến ở Việt Nam hiện nay có MoMo, ZaloPay, ViettelPay, ShopeePay, 

VNPay. Các ví này tích hợp trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến và ứng dụng di động nó 

tiện lợi cho các giao dịch nhỏ lẻ. Các ví này thường có các khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn nhưng 

người tiêu dùng vẫn ngại sử dụng vì cần liên kết với tài khoản ngân hàng nhưng vẫn có 

khoảng 55-60% người tiêu dùng đã sử dụng ví điện tử cho các giao dịch trực tuyến đạt tăng 

trưởng 21% năm 2023 do khuyến mãi và tiện ích vượt trội so với tiền mặt. 

Chuyển khoản qua ngân hàng có tính bảo mật cao, kết nối trực tiếp với tài khoản 

ngân hàng. Hình thức này phổ biến với các giao dịch có giá trị lớn, mua hàng qua các 

nền tảng bán hàng cá nhân hoặc các shop nhỏ lẻ. Tuy nhiên quá trình thanh toán thủ 

công, không tiện lợi như ví điện tử hoặc thanh toán bằng thẻ. Không phù hợp với các 

giao dịch nhỏ lẻ do tính phức tạp trong thao tác chuyển khoản. Hình thức này thường 

được sử dụng bởi các khách hàng có kinh nghiệm, chiếm khoảng 10-15% các giao dịch 

trực tuyến. Thanh toán qua QR code sẽ nhanh chóng hơn do không cần nhập thông tin thẻ 

hay tài khoản ngân hàng giúp thanh toán được nhanh hơn. Tuy nhiên người dùng cần có 

ứng dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng hỗ trợ QR code.  

Thanh toán qua dịch vụ trả góp trực tuyến giúp khách hàng có thể mua các sản 

phẩm như đồ điện tử, xe máy, ô tô… giá trị lớn mà không cần trả trước toàn bộ chi phí. 

Nhiều dịch vụ trả góp không lãi suất được cung cấp, tạo thêm cơ hội mua sắm cho 

người tiêu dùng. Tuy nhiên nó không phù hợp cho các sản phẩm có giá trị thấp và 

không phổ biến như các phương thức khác và thủ tục phê duyệt trả góp đôi khi phức tạp 

và có thể yêu cầu xác thực thêm.   



71 

 

3.1.3. Thực trạng BHTT trên các nền tảng trực tuyến 

3.1.2.1. Bán hàng qua MXH 

Trong 10 năm gần đây, bán hàng qua MXH ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, với sự 

gia tăng không ngừng về số lượng người dùng và giá trị giao dịch. Các DN cũng bắt đầu sử 

dụng MXH để bán hàng và tỷ lệ tăng dần qua các năm. (xem Hình 3.4) 

Ở Việt Nam trước đây có sử dụng các MXH chủ yếu dưới dạng các diễn đàn như 

Otofun, Tinh tế, Web trẻ thơ, Làm cha mẹ,… để bán hàng, gần đây là Hahalolo, Gapo, Lotus, 

v.v. Tuy nhiên, điểm chung là các diễn đàn MXH trong nước còn khá nhỏ và ít người dùng 

hơn rất nhiều so với các MXH xuyên biên giới (trừ Zalo). Không thể phủ nhận MXH có số 

lượng người dùng đông đảo, khả năng tương tác và chia sẻ thông tin cao, do vậy nó có vai trò 

quan trọng trong BHTT:  

Thứ nhất, MXH đóng vai trò như một kênh tiếp thị trực tuyến phổ biến và hiệu quả. Theo 

khảo sát của Q&Me Vietnam Market Research, trong số các phương thức tiếp thị số, tiếp thị trên 

MXH là phổ biến nhất, với 84% người được khảo sát hiện đang sử dụng phương thức này, vượt 

xa so với các phương thức khác. MXH được coi là kênh tiếp thị phù hợp với tất cả DN, bất kể 

quy mô. Cũng theo khảo sát trên, 94% DN vừa và lớn cho biết có sử dụng tiếp thị trên MXH, và 

79% DN nhỏ cho biết họ sử dụng hình thức này thường xuyên. Đây được coi là điểm khác biệt 

giữa tiếp thị trên MXH với các hình thức tiếp thị số khác, khi phần lớn các hình thức còn lại chủ 

yếu dành cho các DN vừa và lớn. Vì vậy, chi tiêu dành cho tiếp thị trên MXH được dự đoán sẽ 

tăng trưởng cao từ mức 36 triệu đô năm 2017 lên 76 triệu đô năm 2024. (xem hình 3.7) 

 

Hình 3.7 Mức độ sử dụng các phương thức tiếp thị số 

Nguồn: The digital marketing landscape in Vietnam, Q&Me Vietnam Market Research 

Thứ hai, MXH đang trở thành một kênh hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động BHTT. 

Theo khảo sát của Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) năm 2022, khoảng 49% DN 

tham gia khảo sát cho biết họ kinh doanh trên các diễn đàn và MXH. Đối với người tiêu 

dùng, báo cáo của Cục TMĐT và Kinh tế số cho thấy khoảng 57% số người được hỏi 

đã từng mua sắm qua diễn đàn hoặc MXH. 
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Hoạt động BHTT trên MXH rất đa dạng. Về hình thức, có thể thấy nó diễn ra trên 

nhiều kênh như: các mục rao vặt trên diễn đàn, trang cá nhân, hội nhóm, hoặc chuyên 

nghiệp hơn là các trang bán hàng (fanpage) dành riêng cho kinh doanh. Người bán hàng 

trên MXH cũng rất phong phú, có thể là DN, cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc thậm chí 

người không có mục đích kinh doanh mà chỉ trao đổi các mặt hàng đã qua sử dụng hoặc 

không cần dùng nữa. Hàng hóa trên MXH rất đa dạng về chủng loại, từ những mặt hàng 

đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đến các 

sản phẩm bị hạn chế như rượu bia. Ngoài ra, nhiều loại dịch vụ truyền thống cũng được 

cung cấp trên MXH, như dịch vụ làm đẹp, lưu trú, giao đồ ăn, tư vấn du học, đào tạo, 

môi giới việc làm, và nhiều dịch vụ khác. 

Thứ ba, MXH có vai trò hỗ trợ quan trọng cho các nền tảng TMĐT. Theo báo cáo của 

YouNet Media và Iprice Group năm 2021, các sàn TMĐT phụ thuộc vào hiệu quả truyền 

thông trên MXH, bởi lượng truy cập và sức cạnh tranh của các sàn bị ảnh hưởng bởi mức độ 

tiếp cận trên các kênh này. MXH tác động tới mọi giai đoạn trong quá trình mua hàng của 

khách hàng và là kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả, giúp kết nối khách hàng với nhau. 

Với các DN, khảo sát của VECOM cho thấy vào năm 2022 khoảng 39% DN tham gia 

kinh doanh trên MXH, cao hơn so với tỷ lệ trên các sàn TMĐT (17%) và gần tương đương 

với trên website (42%). Đáng chú ý, tỷ lệ này đã tăng đều đặn qua các năm, cao hơn nhiều so 

với mức 28% năm 2015. DN cũng đánh giá hiệu quả kinh doanh qua MXH cao (40% cho 

rằng có hiệu quả tốt), vượt xa so với các hình thức kinh doanh trực tuyến khác (xem hình 3.8). 

 

Hình 3.8. Đánh giá hiệu quả của việc bán hàng qua các công cụ trực tuyến 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Trong những năm gần đây, các nền tảng MXH đã bổ sung nhiều tiện ích để giúp 

người mua và người bán kết nối dễ dàng hơn. Ví dụ, năm 2016, Facebook đã giới thiệu 

tính năng Marketplace, cho phép người bán đăng sản phẩm của họ trong một khu vực 

chung. Sản phẩm sẽ hiển thị các thông tin như tên, giá, thông tin liên hệ của người bán 

và mô tả hàng hóa. Người mua có thể tìm kiếm sản phẩm qua các bộ lọc như địa điểm, 

giá và loại hàng (như đồ điện tử, gia dụng, quần áo), sau đó liên hệ với người bán qua 
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điện thoại hoặc tin nhắn để biết thêm chi tiết. Tuy nhiên, Marketplace chưa hỗ trợ đặt 

hàng trực tuyến, giao hàng, hoặc thanh toán. 

Tương tự, Zalo cũng có tính năng Zalo Shop, cho phép người bán lập gian hàng để 

trưng bày nhiều sản phẩm. Các sản phẩm sẽ hiển thị thông tin tên, giá, mô tả và chính sách 

giao hàng của người bán. Người mua có thể trò chuyện trực tiếp với người bán qua tính 

năng “chat” của Zalo, nhưng Zalo Shop cũng không hỗ trợ đặt hàng trực tuyến. 

Nhìn chung, MXH cung cấp các tính năng đăng tải sản phẩm chi tiết và các công 

cụ tìm kiếm, trao đổi thông tin giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, các nền tảng 

này vẫn chưa hỗ trợ các dịch vụ như đặt hàng, thanh toán trực tuyến, hoặc giao vận. 

3.1.2.2. Bán hàng qua sàn TMĐT 

Trong 10 năm qua, các TMĐT tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành 

một phần quan trọng của nền kinh tế số, mang lại lợi ích cho cả DN và người tiêu 

dùng. Theo báo cáo của Cục TMĐT và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, số DN 

tham gia kinh doanh trên các sàn TMĐT đã tăng lên đáng kể, với 23% DN được khảo 

sát năm 2023 cho biết họ kinh doanh qua các sàn này (tăng 1% so với 2021 và 6% so 

với 2019) (xem hình 3.4). 

Theo báo cáo của Brand Vietnam năm 2023, có 5 sàn TMĐT phổ biến trên mạng 

xã hội tại Việt Nam (xem hình 3.9). Shopee vẫn dẫn đầu với tổng điểm 71,07, trong 

khi TikTok Shop vươn lên mạnh mẽ, xếp thứ hai với 70,92 điểm nhờ nội dung phát 

trực tiếp sáng tạo, thu hút nhiều người dùng. Lazada hiện đứng thứ ba với 8,2 điểm, 

nhường chỗ cho TikTok Shop. Các vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về Tiki và Sendo, 

hai sàn TMĐT “thuần Việt” đang trên đà phát triển. 

 

Hình 3.9. Top 5 sàn giao dịch TMĐT phổ biến ở Việt Nam (2023) 

Nguồn: Brand Việt Nam  

Shopee được thành lập bởi Lý Tiểu Đông vào năm 2009 nhưng đến năm 2015 mới 

chính thức ra mắt tại Singapore. Trụ sở của Shopee đặt tại Singapore và thuộc sở hữu 

của tập đoàn Sea Ltd. Shopee không chỉ là một sàn giao dịch dành cho cá nhân mà còn 

mở rộng để các thương hiệu lớn có thể tham gia, thu hút cả người tiêu dùng có yêu cầu 
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cao bên cạnh nhóm khách hàng yêu thích giá rẻ. Chiến lược tiếp thị của Shopee tập 

trung vào các chương trình giảm giá lớn, khuyến mãi hàng tháng và các sự kiện đặc 

biệt, tạo ra xu hướng "săn hàng giá rẻ" trong giới trẻ. Shopee còn phát triển chương 

trình tiếp thị liên kết Shopee Affiliate, thu hút đông đảo người nổi tiếng (KOLs) tham 

gia, cùng với các hoạt động như trò chơi lắc xu và tích điểm để khuyến khích người 

dùng truy cập thường xuyên. Nhờ các chiến lược này, Shopee đã dẫn đầu về lượt truy 

cập trong số các sàn TMĐT tại Việt Nam. Theo báo cáo của iPrice Group, vào quý II 

năm 2022, Shopee nắm giữ 55,1% thị phần tại Việt Nam với hơn 56 triệu lượt truy cập 

hàng tháng và có hơn 200.000 nhà bán hàng hoạt động, tạo ra khoảng 1 triệu việc làm. 

Shopee cũng liên tục phát triển các sản phẩm mới tại Việt Nam như Shopee Mart (bán 

các mặt hàng tạp hóa và tiêu dùng hàng ngày), Shopee Live (công cụ truyền thông để 

quảng bá sản phẩm) và Shopee Đảm Bảo (chương trình bảo vệ quyền lợi người mua và 

người bán). 

TikTok Shop đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trong lĩnh vực BHTT tại Việt 

Nam kể từ khi ra mắt vào cuối năm 2021. Với cách kết hợp độc đáo giữa video ngắn và 

trải nghiệm mua sắm, TikTok Shop cho phép người dùng mua sắm trực tiếp từ video, 

mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thu hút. Các mặt hàng phổ biến nhất gồm thời 

trang, mỹ phẩm và đồ điện tử. Tính đến giữa năm 2023, TikTok đã có hơn 50 triệu 

người dùng tại Việt Nam, chủ yếu từ 16 đến 34 tuổi. TikTok Shop tận dụng lượng 

người dùng này để tăng doanh số, với hàng triệu lượt xem và tương tác hàng ngày trên 

các video bán hàng. Dù chưa có số liệu cụ thể về doanh thu, TikTok Shop đã ghi nhận 

một số chiến dịch bán hàng đạt doanh số hàng triệu USD chỉ trong vài giờ. Đến cuối 

năm 2023, có hàng chục nghìn nhà bán hàng, từ các thương hiệu lớn đến các cá nhân 

kinh doanh nhỏ lẻ, đã tham gia trên TikTok Shop. 

Lazada thuộc tập đoàn Alibaba và có trụ sở tại Singapore, ra mắt tại Việt Nam 

vào tháng 3 năm 2012. Sàn cung cấp đa dạng các sản phẩm từ nội thất, điện tử đến 

hàng tiêu dùng và hỗ trợ vận chuyển, thanh toán tiện lợi. Kênh Facebook của Lazada 

có hơn 31 triệu lượt theo dõi, thường xuyên phát trực tiếp bán hàng và tổ chức các 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Theo iPrice Group, vào quý II năm 2022, Lazada 

xếp thứ hai trong các sàn TMĐT lớn nhất Việt Nam với 28,2% thị phần, sau Shopee. 

Tính đến năm 2023, Lazada có hơn 100.000 nhà bán hàng tại Việt Nam, tạo ra 

170.000 việc làm. Để thu hút người dùng, Lazada triển khai nhiều chương trình 

khuyến mãi như flash sale và ưu đãi vào các dịp lễ. Năm 2021, Lazada ra mắt 

LazMall, tập trung vào các sản phẩm chính hãng từ Apple, Samsung, Xiaomi, và 

Unilever, đảm bảo chất lượng cho khách hàng. 

Tiki được thành lập vào tháng 3/2010, là một trong những website TMĐT hàng 

đầu tại Việt Nam, nổi bật về mức độ hài lòng của khách hàng. Năm 2017, Tiki chuyển 
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mình thành một sàn Marketplace, mở rộng quy mô và cung cấp hơn 10 triệu sản phẩm 

từ 16 ngành hàng lớn. Theo báo cáo của Criteo năm 2022, Tiki đứng thứ hai tại Việt 

Nam và top 6 Đông Nam Á về tốc độ tăng trưởng TMĐT. Từ năm 2015 đến 2022, 

doanh số Tiki tăng gấp 10 lần, đạt 2,2 tỷ USD. Theo Tracxn, công ty phân tích dữ liệu 

thị trường công nghệ toàn cầu, Tiki hiện có khoảng 30 triệu lượt truy cập mỗi tháng, 

cung cấp đa dạng sản phẩm từ sách, đồ điện tử đến thời trang và mỹ phẩm, thường 

xuyên tổ chức khuyến mãi vào các dịp lễ lớn như Tết và Black Friday. Về dịch vụ, Tiki 

hỗ trợ vận chuyển nhanh trong 2-4 giờ và chính sách đổi trả trong 30 ngày. Tiki cũng 

hợp tác với các công ty lớn như Sendo, CIMB, và Nexttech để mở rộng quy mô và nâng 

cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Sendo, bắt đầu là dự án TMĐT của FPT vào năm 2012, và đến năm 2014 trở 

thành Công ty Cổ phần Công nghệ Sendo, một công ty độc lập thuộc FPT. Từ năm 

2015, Sendo mở rộng quy mô, đầu tư vào công nghệ và phát triển mạng lưới người bán 

- người mua. Đến năm 2018, Sendo nhận đầu tư từ các quỹ lớn như Bessemer Venture 

Partners và Jungle Ventures, giúp tăng tốc phát triển. Theo iPrice Group, quý II/2022, 

Sendo đứng thứ ba tại Việt Nam với 25,9% thị phần, sau Shopee và Lazada, Còn theo 

Criteo năm 2022 Sendo đứng thứ tư về lượng truy cập. Đến năm 2023, Sendo có hơn 

50.000 nhà bán hàng do từ năm 2020, Sendo cải tiến giao diện, nâng cao tính năng tìm 

kiếm và các chương trình khuyến mãi để thu hút người dùng. 

3.1.2.3. Bán hàng qua website điện tử 

BHTT qua website điện tử là một hình thức TMĐT phổ biến, nơi các DN hoặc cá 

nhân bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các trang web. Bản chất của website là tập hợp các 

trang web (webpages) dưới dạng các trang web có sẵn (các trang tĩnh) hoặc các trang web 

được tạo ra từ các tài nguyên và cơ sở dữ liệu (các trang động) được kết nối thông qua mạng 

Internet và các mạng mở (Nguyễn Văn Hồng & Nguyễn Văn Thoan, 2013, 198). Chính vì 

website được coi như là một cửa hàng trực tuyến nên khi khách hàng thao tác trên website 

về bản chất là đang kết nối và sử dụng dịch vụ của DN nên đòi hỏi các DN cần đáp ứng tốt 

các yêu cầu của khách hàng để đưa các cuộc giao dịch trực tuyến thực sự có chất lượng.  

Kết quả khảo sát từ Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam năm 2023 của VECOM cho thấy 

tỷ lệ DN có website không thay đổi nhiều trong vài năm gần đây, với năm 2022 đạt 44%, gần 

tương đương các năm trước và giống năm 2018 (xem hình 3.4). Trong quý I năm 2023, gần 

50.000 website TMĐT cho thấy tỷ lệ website sử dụng tên miền “.vn” chiếm 56%, “.com” 

chiếm 38%, và các tên miền khác là 6%. Việc dùng tên miền “.vn” đại diện quốc gia được coi 

là xu hướng phát triển bền vững, dù tốc độ tăng trưởng của tên miền “.vn” từ năm 2019 đến 

2022 khá chậm, lần lượt là 6,4%, 2,8%, 5,8%, và 3,1%. Số lượng tên miền “.vn” của các năm 

này lần lượt là 0,50 triệu; 0,52 triệu; 0,55 triệu và 0,56 triệu. 
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Xét theo địa phương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về tên miền “.vn” 

với số lượng năm 2021 là 0,39 triệu và 2022 là 0,40 triệu, chiếm lần lượt 73,8% và 72,1% 

tổng số tên miền trong cả nước. Các địa phương khác có tốc độ tăng trưởng tên miền “.vn” 

cao hơn do xuất phát điểm thấp, ví dụ như Bạc Liêu (37%), Hà Giang (37%), Bến Tre 

(48%), và Thừa Thiên Huế (74%). Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có mức tăng trưởng cao, từ 716 

tên miền năm 2021 lên 1503 tên miền năm 2022, tăng 110%. Tuy nhiên, một số tỉnh như 

Ninh Thuận và Bắc Kạn lại có tăng trưởng âm, lần lượt là -78% và -12%. 

Trong số các DN có website, 78% cho biết họ đã tích hợp các tính năng tương tác 

trực tuyến (như Zalo, Facebook) với khách hàng trên trang web của mình. Khi phân 

chia theo quy mô, tỷ lệ này ở các DN lớn là 83%, cao hơn một chút so với 77% ở các 

DN vừa và nhỏ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần phải thực hiện chính sách mạnh 

mẽ hơn để thu hẹp khoảng cách số và TMĐT (TMĐT), với mục tiêu đến năm 2025, quy 

mô TMĐT của 61 địa phương phải tương đương với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 

chiếm 50% tổng quy mô cả nước. 

Ngoài ra, việc hỗ trợ các địa phương nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của website 

và tên miền là một giải pháp thiết thực để thu hẹp khoảng cách này. Điều này cũng sẽ góp 

phần phát triển tên miền “.vn” cũng như thúc đẩy sự phát triển của TMĐT nói chung. 

3.1.2.4. Bán hàng qua các ứng dụng TMĐT 

Bán hàng qua các ứng dụng TMĐT đã trở thành xu hướng chính trong kinh doanh 

tại Việt Nam, nhất là khi nền kinh tế số ngày càng phát triển. Những ứng dụng TMĐT 

như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, và gần đây là TikTok Shop đã cung cấp các nền tảng 

thuận lợi cho cả người mua và người bán, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của thị 

trường TMĐT. Tuy nhiên, hiện chỉ khoảng 16% DN sử dụng ứng dụng trên thiết bị di 

động để BHTT, trong khi phần lớn vẫn dựa vào email để hỗ trợ hoạt động kinh doanh 

(xem hình 3.4). Điều này cho thấy rằng nhiều DN vẫn chưa tận dụng hết những công 

nghệ tiên tiến, mặc dù những ứng dụng này giúp việc trao đổi và tương tác trở nên 

nhanh chóng hơn với chi phí thấp hoặc thậm chí miễn phí. 

Khảo sát từ Cục TMĐT và Kinh tế số cho biết 73% trong số 46.000 người tiêu dùng rất 

hài lòng với trải nghiệm mua sắm đa kênh từ các cửa hàng trực tuyến. Mặc dù mô hình này đã 

xuất hiện từ lâu, nhưng đến nay, nhiều chủ cửa hàng mới bắt đầu áp dụng. Hiện tại, các mô 

hình bán hàng đa kênh cho phép kết nối với các đơn vị vận chuyển, giúp DN quản lý toàn bộ 

quy trình xử lý đơn hàng một cách hiệu quả, từ đó có thể giảm một nửa số nhân sự cần thiết. 

Các DN bán lẻ đang xây dựng các chiến lược cụ thể, chẳng hạn như Liên hiệp Hợp tác 

xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đang nghiên cứu và phát triển mô hình cửa 

hàng tiện lợi kết hợp với TMĐT (TMĐT), đồng thời đẩy mạnh bán hàng đa kênh. Trang 

TMĐT Coopmart.vn và các kênh bán hàng qua điện thoại đã được ra mắt và trở thành lựa 

chọn ưa thích của người tiêu dùng trong thị trường bán lẻ. Nhiều DN tại TP. Hồ Chí Minh 
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cũng tích cực tham gia vào xu hướng kết hợp giữa kinh doanh trực tuyến và truyền thống. Ví 

dụ, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã mở gian hàng trên nền tảng 

TMĐT Sendo. Đây là bước đi mới trong chiến lược đa dạng hóa kênh bán hàng của Vissan, 

mang lại nhiều tiện ích và ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng. 

Tuy nhiên, các DN vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn gặp nhiều thách thức trong việc 

quản lý, đặc biệt là thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp cho hoạt động BHTT. 

Họ cần cải thiện các kỹ năng như tạo và cập nhật thông tin sản phẩm, quảng bá sản 

phẩm, xử lý đơn hàng trực tuyến, cũng như kỹ năng sử dụng các công cụ trên các sàn 

TMĐT để giới thiệu và bán sản phẩm hiệu quả hơn. 

3.2. THỰC TRẠNG NỘI DUNG QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM 

3.2.1. Thực trạng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT 

3.2.1.1. Thực trạng xây dựng chiến lược BHTT 

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của TMĐT và BHTT. Trong 

bối cảnh này, các DN và nhà bán lẻ đã tích cực xây dựng và triển khai các chiến lược 

BHTT để tận dụng tiềm năng của thị trường. Cụ thể: 

-Về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông: (i) Nhà nước mở rộng 

và nâng cấp mạng lưới internet nhằm đảm bảo mọi khu vực, bao gồm cả vùng sâu vùng 

xa, có truy cập Internet băng thông rộng và chất lượng cao; (ii) Nhà nước đầu tư vào cơ 

sở hạ tầng dữ liệu như xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đại, hệ thống lưu trữ và xử 

lý dữ liệu lớn (big data) để hỗ trợ các hoạt động TMĐT.  

Hiện nay Luật Viễn thông sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2024 và thay thế Luật Viễn 

thông năm 2009. Điều 4 Luật Viễn thông sửa đổi đã nêu rõ các chính sách của Nhà nước 

đối với lĩnh vực viễn thông: tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông; bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong 

hoạt động viễn thông; phát triển viễn thông ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng nông 

thôn; thúc đẩy ứng dụng Internet trong các lĩnh vực: hành chính, giáo dục, đào tạo, y tế, 

nghiên cứu khoa học và lĩnh vực khác; nghiên cứu, phát triển các công nghệ, tiêu chuẩn, 

ứng dụng về Internet thế hệ mới, công nghệ vệ tinh tầm thấp, công nghệ mạng viễn thông 

thế hệ tiếp theo; đầu tư vào mạng viễn thông dùng riêng; khuyến khích phát triển nguồn 

nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng 

viễn thông. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 

quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt 

Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, Luật Viễn 

thông sửa đổi được thiết lập nhằm phát triển hạ tầng viễn thông và hạ tầng số, đồng thời cải 

thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự phát triển của kinh tế số và xã hội số. Bộ Thông tin 
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và Truyền thông cũng đã công bố quy hoạch cho hạ tầng thông tin và truyền thông giai 

đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể: 

Về quy hoạch đến năm 2025 sẽ đạt: 

Mạng băng rộng cố định: Đảm bảo 100% hộ gia đình có thể tiếp cận dịch vụ cáp quang 

khi có nhu cầu, với 90% người dùng có thể truy cập Internet cố định; Truy cập Internet cho tổ 

chức: 90% các tổ chức kinh tế - xã hội tại khu vực thành phố như DN, trường học, và bệnh 

viện có khả năng truy cập Internet; Thiết bị thông minh: 100% người trưởng thành sở hữu 

điện thoại thông minh; Truy cập Internet tốc độ cao: 100% các khu công nghệ cao và trung 

tâm nghiên cứu có tốc độ truy cập Internet tối thiểu 1Gb/s; Kết nối mạng truyền số liệu: 

100% cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương được kết nối vào mạng 

truyền số liệu chuyên dụng; Hạ tầng tích hợp cảm biến: Tất cả các cơ sở hạ tầng thiết yếu như 

giao thông, điện, và nước có khả năng tích hợp cảm biến và ứng dụng IoT; Sử dụng điện toán 

đám mây: 100% cơ quan Chính phủ sử dụng hệ sinh thái điện toán đám mây; 70% DN Việt 

Nam sử dụng dịch vụ điện toán đám mây từ DN trong nước; Phát triển cáp viễn thông quốc 

tế: Việt Nam sẽ đầu tư thêm 2-4 tuyến cáp viễn thông quốc tế và thiết lập các trung tâm dữ 

liệu quốc gia, trong đó có tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu cấp quốc gia. 

Về quy hoạch đến năm 2030 sẽ đạt: 

Tốc độ truy cập băng rộng cố định: Đảm bảo 100% người dùng có thể truy cập Internet 

với tốc độ trên 1Gb/s; Mạng di động 5G: Phủ sóng mạng băng rộng di động 5G đến 99% dân 

số; Cáp quang biển: Phát triển thêm 4-6 tuyến cáp quang biển quốc tế; Sử dụng dịch vụ điện 

toán đám mây: 100% cơ quan nhà nước và hơn 50% dân số sử dụng dịch vụ điện toán đám 

mây từ DN trong nước; Cụm trung tâm dữ liệu quy mô lớn: Phát triển các cụm trung tâm dữ 

liệu quy mô lớn theo tiêu chuẩn xanh, tạo thành một mạng lưới các trung tâm dữ liệu để thúc 

đẩy công nghiệp dữ liệu lớn, với tối thiểu 3 cụm trung tâm dữ liệu quốc gia. 

Về hạ tầng công nghệ thông tin đến năm 2030: Các nền tảng số quốc gia sẽ được 

hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, từ đó thúc đẩy 

chuyển đổi số nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

Về an toàn thông tin mạng: 

Đến năm 2025: 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được bảo đảm an 

toàn; 100% cơ quan nhà nước thực hiện bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 

lớp; 100% thiết bị của cơ quan nhà nước được bảo vệ an toàn thông tin. 

Đến năm 2030: Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về an 

toàn thông tin mạng tại châu Á, phát triển thị trường an toàn thông tin mạng, với đầy đủ 

sản phẩm và dịch vụ trong nước có khả năng cạnh tranh quốc tế. 

- Về cải thiện hệ thống thanh toán trực tuyến: (i) khuyến khích sử dụng thanh toán điện 

tử, thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm ví điện tử, thẻ tín 

dụng, và các ứng dụng thanh toán di động; (ii) đảm bảo an toàn thanh toán bằng cách tăng 

cường bảo mật cho các giao dịch trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. 
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Vào ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2545/QĐ-

TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam cho giai 

đoạn 2016-2020. Tiếp theo, vào ngày 23/2/2018, Quyết định số 241/QĐ-TTg được ban 

hành để đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng cho các dịch vụ công như thuế, điện, nước, 

học phí và viện phí. Vào ngày 28/10/2021, Thủ tướng cũng phê duyệt Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt cho giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện các kế hoạch 

này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều đề án và chính sách nhằm thúc 

đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong ngành ngân hàng. Một số kế 

hoạch quan trọng bao gồm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-

2025, chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025 và triển khai Đề án 06. 

Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ 

mới và xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở. Đến cuối năm 2022, ngành ngân hàng đã 

đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số. Kết quả là Việt Nam trở thành 

một trong những quốc gia hàng đầu về ngân hàng số, với tỷ lệ thanh toán số tăng trưởng 

40% trong 3-4 năm qua. Các ngân hàng đã áp dụng mô hình kết nối mới, trong đó ngân 

hàng là trung tâm (Orchestrator) để hợp tác với khách hàng và các đối tác. Ví dụ, 

VietinBank đã hợp tác với Opportunity Network để cung cấp nền tảng số cho DN, 

Vietcombank hợp tác với M-Service trong thanh toán chuyển tiền, và VPBank hợp tác 

với Moca cung cấp dịch vụ thanh toán. 

Ngoài ra, các ứng dụng Mobile banking và ví điện tử của nhiều tổ chức tín dụng 

đã giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng như chuyển tiền, thanh toán hóa 

đơn, và vay tiền. Khách hàng cũng có thể sử dụng những dịch vụ ngoài ngân hàng như 

giao hàng, đặt xe, và đặt vé ngay trên điện thoại thông minh, bất cứ lúc nào và ở đâu. 

Theo nghiên cứu của Visa về “Thái độ thanh toán của người tiêu dùng 2022”, việc 

sử dụng tiền mặt tại Việt Nam đã giảm đáng kể so với năm 2020. Cụ thể, 89% người 

tiêu dùng hiện đang sử dụng ví điện tử và 85% ưa chuộng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, 

chủ yếu để thanh toán trực tuyến và không cần tiếp xúc. Dữ liệu từ mạng lưới VisaNet 

cho thấy số giao dịch không tiếp xúc qua thẻ Visa tại Việt Nam trong năm 2022 đã tăng 

gấp đôi so với năm 2021. 

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm 2023, giao dịch thanh toán 

không dùng tiền mặt tăng 52,35% về số lượng. Cụ thể: (i) Giao dịch qua internet tăng 

75,54% về số lượng và 1,77% về giá trị; (ii) Giao dịch qua điện thoại di động tăng 

64,26% về số lượng và 7,65% về giá trị; (iii) Giao dịch qua QR code tăng 151,14% về 

số lượng và 30,41% về giá trị; (iv) Giao dịch qua POS (máy chấp nhận thẻ) tăng 

30,35% về số lượng và 27,27% về giá trị. Tuy nhiên, giao dịch qua ATM giảm 4,62% 

về số lượng và 6,43% về giá trị, cho thấy xu hướng chuyển sang thanh toán điện tử và 

không dùng tiền mặt.  
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Hiện tại, số lượng tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng thương mại trên cả 

nước đã đạt khoảng 68,7 triệu tài khoản. Khoảng 70 tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ 

thanh toán qua internet và khoảng 36 ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh 

toán qua điện thoại di động. Đến cuối năm 2022, có 22 tổ chức đã phát hành thẻ ngân 

hàng qua eKYC (định danh khách hàng điện tử), với khoảng 10,8 triệu thẻ đang hoạt 

động và hơn 89,1 triệu giao dịch đã thực hiện, tổng giá trị đạt hơn 106,1 nghìn tỷ đồng. 

Khoảng 40 ngân hàng cũng đã mở tài khoản thanh toán bằng eKYC, với hơn 11,9 triệu 

tài khoản đang hoạt động. 

Mặc dù chiến lược phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã đạt 

được nhiều thành công, giúp DN mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu, vẫn cần 

khắc phục một số hạn chế. Các DN cần đồng bộ hóa chiến lược, đầu tư vào hạ tầng 

công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển 

bền vững của thị trường BHTT Việt Nam trong tương lai. 

3.2.1.2. Thực trạng kế hoạch phát triển BHTT 

Kế hoạch phát triển BHTT quốc gia: 

Để phát triển TMĐT Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

222/2005/QĐ-TTg, phê duyệt Kế hoạch phát triển TMĐT cho giai đoạn 2006-2010. Đây là 

kế hoạch đầu tiên do Chính phủ xây dựng nhằm định hướng cho sự phát triển của TMĐT ở 

Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành thị trường. Dựa trên kết quả đạt được từ kế hoạch 

này, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục phê duyệt các kế hoạch tổng thể cho các giai đoạn 

2011-2015, 2016-2020 và 2021-2025. Những kế hoạch này đều xác định TMĐT là một 

lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế số và ngày càng đóng góp nhiều vào sự phát triển 

kinh tế của Việt Nam. 

Để tiếp tục thực hiện các kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia, Chính phủ đã ban hành 

kế hoạch cho giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển TMĐT tại 

các địa phương. DN sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai ứng dụng TMĐT, trong khi Nhà nước 

có vai trò quản lý, thiết lập hạ tầng và tạo môi trường thuận lợi cho TMĐT phát triển. 

Trong việc xây dựng kế hoạch phát triển TMĐT, cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm 

hạ tầng công nghệ, các quy định pháp lý, cũng như nâng cao nhận thức và năng lực của cả 

DN và người tiêu dùng: 

- Phát triển hạ tầng logistics: (i) Phát triển dịch vụ giao hàng: Khuyến khích sự 

tham gia của các DN vào lĩnh vực logistics, đặc biệt là các dịch vụ giao hàng nhanh và 

giao hàng cuối cùng. (ii) Xây dựng kho vận hiện đại: Đầu tư vào hệ thống kho vận hiện 

đại và thông minh để tối ưu hóa quy trình lưu trữ và phân phối hàng hóa. 

Hiện nay các DN đã tích cực tham gia vào lĩnh vực logistics, đặc biệt là các dịch 

vụ giao hàng nhanh và giao hàng cuối cùng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh vẫn chưa hoàn 

toàn công bằng và một số khu vực vẫn chưa có dịch vụ giao hàng hiệu quả. Đầu tư vào 
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kho bãi thông minh đã diễn ra, nhưng việc áp dụng công nghệ tiên tiến còn hạn chế, ảnh 

hưởng đến hiệu quả phân phối hàng hóa. 

- Hoàn thiện khung pháp lý và quản lý:  

Xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật: (i) Ban hành các quy định cụ thể: 

Hoàn thiện khung pháp lý cho TMĐT, bao gồm các quy định về bảo vệ người tiêu 

dùng, quản lý thuế, bảo mật thông tin và quản lý các nền tảng TMĐT; (ii) Cập nhật luật 

pháp kịp thời: Đảm bảo các quy định pháp luật được cập nhật kịp thời để phản ánh các 

thay đổi trong công nghệ và hành vi người tiêu dùng. Hiện nay nhiều quy định về bảo 

vệ người tiêu dùng và quản lý thuế đã được ban hành, nhưng vẫn còn thiếu sót trong 

việc điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh từ công nghệ và hành vi tiêu dùng. 

Tăng cường công tác quản lý và giám sát: (i) Đào tạo và nâng cao năng lực quản 

lý: Đào tạo và nâng cao năng lực cho các cơ quan QLNN về công nghệ thông tin và 

BHTT; (ii) Ứng dụng công nghệ trong giám sát: Sử dụng các công nghệ hiện đại như 

AI, Big Data để theo dõi và giám sát hoạt động BHTT hiệu quả hơn. Các cơ quan 

QLNN đã có nỗ lực trong việc nâng cao năng lực quản lý, tuy nhiên, việc ứng dụng 

công nghệ như AI và Big Data trong giám sát vẫn chưa được triển khai rộng rãi. 

- Khuyến khích và hỗ trợ DN: 

Hỗ trợ DN nhỏ và vừa : (i) Chính sách hỗ trợ tài chính: Cung cấp các gói hỗ trợ tài 

chính, vay vốn ưu đãi để giúp các DN nhỏ và vừa đầu tư vào công nghệ và phát triển kinh 

doanh trực tuyến; (ii) Chương trình đào tạo và tư vấn: Tổ chức các chương trình đào tạo, tư 

vấn về kỹ năng kinh doanh trực tuyến, marketing số và quản lý DN. Các chính sách tài 

chính và chương trình đào tạo cho DN nhỏ và vừa đã được triển khai, nhưng việc tiếp cận 

vốn vay ưu đãi vẫn còn gặp khó khăn. 

Khuyến khích đổi mới và sáng tạo: (i) Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển: Hỗ trợ 

các dự án nghiên cứu và phát triển trong BHTT và công nghệ số; (ii) Khuyến khích khởi 

nghiệp: Tạo môi trường thuận lợi cho các startup trong lĩnh vực TMĐT, với các chính 

sách hỗ trợ đặc biệt về tài chính, thuế và pháp lý. Một số dự án nghiên cứu và khởi nghiệp 

trong lĩnh vực TMĐT đã được hỗ trợ, nhưng cần nhiều hơn nữa để phát huy tiềm năng. 

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người tiêu dùng và DN: 

Tuyên truyền và giáo dục: (i) Chiến dịch tuyên truyền: Thực hiện các chiến dịch tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích và rủi ro của TMĐT, hướng dẫn 

cách mua sắm an toàn và bảo mật thông tin; (ii) Giáo dục kỹ năng số: Tổ chức các khóa học, 

hội thảo về kỹ năng số, bảo mật thông tin cho người tiêu dùng và DN. Một số chiến dịch nâng 

cao nhận thức về TMĐT đã được thực hiện, nhưng mức độ hiểu biết và kỹ năng số của người 

tiêu dùng và DN còn hạn chế. 

Khuyến khích tiêu dùng thông minh: (i) Công khai thông tin: Tạo điều kiện để người 

tiêu dùng tiếp cận thông tin minh bạch về các sản phẩm và dịch vụ, giúp họ đưa ra quyết 
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định mua sắm thông minh và chính xác; (ii) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tăng cường 

các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo các DN tuân thủ các quy định về 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hoàn tiền khi có khiếu nại chính đáng. Dù đã có nỗ lực 

công khai thông tin về sản phẩm và dịch vụ, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn có 

đủ thông tin để đưa ra quyết định mua sắm thông minh. 

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế: 

Hội nhập và hợp tác quốc tế: (i) Tham gia các hiệp định TMĐT: Tích cực tham 

gia và thực thi các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) liên quan đến 

TMĐT; (ii) Hợp tác với các tổ chức quốc tế: Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc 

tế để học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các mô hình quản lý và phát triển TMĐT tiên 

tiến. Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hiệp định TMĐT quốc tế, nhưng cần tăng 

cường hơn nữa việc thực hiện và áp dụng các cam kết. 

Thu hút đầu tư nước ngoài: (i) Chính sách thu hút đầu tư: Xây dựng các chính 

sách ưu đãi và môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh 

vực TMĐT; (ii) Hợp tác công nghệ: Hợp tác với các công ty công nghệ quốc tế để 

chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ công nghệ trong nước. Các chính sách thu 

hút đầu tư vào TMĐT đã được ban hành, nhưng việc thu hút và hợp tác công nghệ từ 

các công ty quốc tế vẫn còn nhiều thách thức. 

Tóm lại kế hoạch phát triển BHTT ở Việt Nam cần sự phối hợp đồng bộ giữa 

các bên liên quan, từ chính phủ, DN đến người tiêu dùng. Việc cải thiện hạ tầng, hoàn 

thiện khung pháp lý, hỗ trợ DN, nâng cao nhận thức và kỹ năng, và thúc đẩy hợp tác 

quốc tế, Việt Nam có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực BHTT, mang lại 

lợi ích kinh tế và xã hội to lớn. 

Kế hoạch phát triển BHTT ở địa phương 

Dựa trên kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia, các địa phương đã chủ động xây 

dựng các kế hoạch riêng cho TMĐT của mình, với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 

hơn. Theo Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 

15/5/2020, hiện tại đã có 58 trong tổng số 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương lập 

kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2021-2025. Những kế hoạch này nhằm thúc đẩy sự 

phát triển chung của TMĐT và BHTT trên các ứng dụng tại từng địa phương. Cụ thể: 

- Về đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển BHTT: (i) Khảo sát DN và người 

tiêu dùng: Thực hiện khảo sát để hiểu rõ hiện trạng sử dụng internet và BHTT, nhu cầu và 

khó khăn của DN và người tiêu dùng tại địa phương; (ii) Đánh giá tiềm năng phát triển: 

Đánh giá tiềm năng phát triển TMĐT dựa trên các yếu tố như hạ tầng công nghệ, năng lực 

logistics, nguồn lực lao động và mức độ sẵn sàng của thị trường. Nhiều khảo sát đã được 

thực hiện để tìm hiểu tình hình sử dụng internet và BHTT, cùng với nhu cầu và khó khăn 

mà DN và người tiêu dùng đang gặp phải. Các đánh giá cho thấy tiềm năng phát triển 
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TMĐT tại Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hạ tầng công nghệ, khả năng logistics, 

nguồn nhân lực, và sự sẵn sàng của thị trường.   

- Về phát triển hạ tầng công nghệ và logistics: 

Cải thiện hạ tầng mạng: (i) Đầu tư và nâng cấp hạ tầng Internet, đảm bảo kết nối mạng 

ổn định và tốc độ cao, đặc biệt ở các vùng nông thôn; (ii) Triển khai mạng 5G: Tích cực triển 

khai mạng 5G để hỗ trợ các dịch vụ BHTT hiện đại. Việt Nam đã đầu tư nâng cấp hạ tầng 

internet, đặc biệt là ở vùng nông thôn, và tích cực triển khai mạng 5G để hỗ trợ cho các dịch 

vụ BHTT hiện đại. 

Phát triển dịch vụ logistics: (i) Thu hút đầu tư vào các dịch vụ logistics, xây dựng 

hệ thống kho vận hiện đại và dịch vụ giao hàng nhanh; (ii) Hợp tác công-tư: Thúc đẩy 

hợp tác công-tư để xây dựng và phát triển hạ tầng logistics tại địa phương. Hiện nay 

Chính phủ đang thu hút đầu tư vào logistics, xây dựng kho vận hiện đại và dịch vụ giao 

hàng nhanh, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa công và tư trong lĩnh vực này. 

- Về hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý: 

Xây dựng quy định cụ thể: (ii) Xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về 

BHTT tại địa phương, đảm bảo phù hợp với khung pháp lý quốc gia; (ii) Đảm bảo tính 

minh bạch: Đảm bảo các quy định pháp lý minh bạch và dễ hiểu để DN và người tiêu 

dùng dễ dàng tuân thủ. Nhiều địa phương đã ban hành các quy định cụ thể về BHTT, 

đảm bảo phù hợp với khung pháp lý quốc gia và dễ hiểu cho DN và người tiêu dùng. 

Tăng cường quản lý và giám sát: (i) Tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán 

bộ quản lý về TMĐT tại địa phương; (ii) Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Sử dụng các 

công nghệ hiện đại như Big Data, AI để theo dõi và giám sát hoạt động BHTT hiệu quả hơn. 

Nhà nước đã tiến hành đào tạo cán bộ quản lý và ứng dụng công nghệ hiện đại như Big 

Data và AI để giám sát hoạt động BHTT hiệu quả hơn. 

- Về hỗ trợ và khuyến khích DN: 

Hỗ trợ tài chính và đào tạo: (i) Cung cấp các gói hỗ trợ tài chính, vay vốn ưu đãi cho các 

DN nhỏ và vừa để đầu tư vào BHTT; (ii) Chương trình đào tạo: Tổ chức các chương trình đào 

tạo, hội thảo về kỹ năng kinh doanh trực tuyến, marketing số, và quản lý DN. Nhà nước đã 

cung cấp các gói vay ưu đãi cho DN nhỏ và vừa, tổ chức các chương trình đào tạo về kỹ 

năng kinh doanh trực tuyến và marketing số. 

Khuyến khích đổi mới và khởi nghiệp: (i) Tạo môi trường thuận lợi cho các 

startup trong BHTT với các chính sách ưu đãi về thuế, tài chính và pháp lý; (ii) Thúc 

đẩy sáng tạo: Khuyến khích DN địa phương áp dụng các công nghệ mới và sáng tạo 

trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các startup 

trong BHTT với các chính sách ưu đãi và khuyến khích áp dụng công nghệ mới. 

- Về nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người tiêu dùng và DN 
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Chiến dịch tuyên truyền và giáo dục: (i) Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền để 

nâng cao nhận thức về lợi ích và rủi ro của mua sắm trực tuyến, cách bảo vệ thông tin cá 

nhân; (ii) Giáo dục kỹ năng số: Tổ chức các khóa học, hội thảo về kỹ năng số và bảo mật 

thông tin cho người tiêu dùng và DN. Các chiến dịch này đã được thực hiện để nâng cao 

nhận thức về lợi ích và rủi ro của mua sắm trực tuyến, cũng như bảo vệ thông tin cá nhân. 

Khuyến khích tiêu dùng thông minh: (i) Khuyến khích các DN cung cấp thông tin 

minh bạch về sản phẩm, dịch vụ để người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm 

thông minh; (ii) Tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo 

các DN tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Nhà nước luôn khuyến 

khích DN cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm, và tăng cường các biện pháp bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Về thúc đẩy hợp tác và liên kết: 

Hợp tác giữa các địa phương: (i) Các địa phương có thể hợp tác, chia sẻ kinh 

nghiệm và mô hình phát triển BHTT thành công; (ii) Xây dựng các liên kết hạ tầng 

logistics giữa các địa phương để tối ưu hóa việc vận chuyển và giao hàng. Các địa 

phương đã bắt đầu hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển BHTT, cũng như xây 

dựng liên kết hạ tầng logistics để tối ưu hóa vận chuyển. 

Hợp tác quốc tế: (i) Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào 

BHTT; (ii) Hợp tác với các tổ chức và DN quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và công 

nghệ hiện đại. Chính phủ tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác với các tổ 

chức, DN quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. 

Hiện nay, các địa phương tại Việt Nam đang triển khai kế hoạch phát triển BHTT 

để nâng cao khả năng cạnh tranh cho DN địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển này 

không đồng đều giữa các khu vực do mức độ đầu tư và sự quan tâm khác nhau: 

Hà Nội: Thành phố này đã thực hiện nhiều chương trình và sáng kiến để thúc đẩy 

BHTT, như tổ chức các khóa đào tạo cho DN nhỏ và vừa, hỗ trợ chuyển đổi số, và tổ 

chức hội chợ TMĐT. 

TP. Hồ Chí Minh: Địa phương này xây dựng một đề án phát triển TMĐT, bao 

gồm việc thành lập các trung tâm hỗ trợ DN BHTT, tổ chức sự kiện và triển lãm, cũng 

như phát triển nền tảng trực tuyến cho các DN. 

Đà Nẵng: Thành phố này tập trung vào việc phát triển hạ tầng cho BHTT và hỗ 

trợ DN trong chuyển đổi số. Các chương trình đào tạo và hội thảo được tổ chức để nâng 

cao nhận thức và kỹ năng về BHTT cho DN. 

Cần Thơ: Địa phương này xây dựng kế hoạch để thúc đẩy và hỗ trợ DN áp dụng 

công nghệ số, đồng thời triển khai các chương trình đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho DN 

nhỏ và vừa tham gia vào TMĐT. 
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Hải Phòng: Thành phố này hỗ trợ DN trong việc xây dựng trang web BHTT và 

triển khai các chiến dịch marketing số để tăng cường sự hiện diện trực tuyến của họ. 

3.2.2. Thực trạng xây dựng chính sách và ban hành văn bản pháp luật QLNN đối với  

BHTT  

3.2.2.1. Chính sách về BHTT 

Chính sách về BHTT là hệ thống các quy định, biện pháp của Nhà nước nhằm điều 

chỉnh hoạt động BHTT trong mỗi giai đoạn phát triển để đạt được các mục tiêu đã đề ra 

trong các chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT. Các chính sách BHTT thường tập trung 

vào các khía cạnh sau: 

(1). Chính sách thương nhân 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về TMĐT và Nghị định số 

85/2021/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 52/2013 đã đặt ra các quy định rõ 

ràng về quyền và nghĩa vụ của DN (DN) trong hoạt động BHTT (BHTT), bảo mật 

thông tin cá nhân và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các quy định này tạo ra một 

khung pháp lý rõ ràng, giúp DN và người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của 

mình. Chính sách bảo vệ người tiêu dùng đảm bảo rằng thông tin về hàng hóa và dịch 

vụ được cung cấp đầy đủ, và có cơ chế hiệu quả để giải quyết khiếu nại và tranh chấp. 

Ngoài ra, các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và an toàn giao dịch trực 

tuyến cũng giúp tăng cường sự tin tưởng vào TMĐT. Theo Nghị định số 85/2021, từ 

ngày 01/01/2022, ngoài việc thực hiện BHTT trên các sàn giao dịch TMĐT qua website 

chính thống, DN còn có thể hoạt động thương mại trên các mạng xã hội như Facebook, 

Zalo và Instagram. 

Các DN hoạt động trong lĩnh vực BHTT rất chú trọng đến chính sách này, với 

mức đánh giá trung bình (GTTB) đều trên 3,2. Điều này cho thấy họ đặc biệt quan tâm 

đến tính minh bạch và việc phân tách rõ ràng các vấn đề liên quan đến BHTT. Điều này 

giúp ngăn chặn việc DN “lẩn trốn” nghĩa vụ của mình trên thị trường. 

Hiện nay, Nhà nước đang áp dụng một số chính sách chính để điều chỉnh hoạt động của 

các DN BHTT. Các chính sách này bao gồm: 

Luật Thương Mại (Sửa đổi năm 2017): Quy định về hoạt động TMĐT, bao gồm các yêu 

cầu về đăng ký kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và quy định liên quan đến giao 

dịch trực tuyến. 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP: Đặt ra quy định về TMĐT và cung cấp khung pháp lý cho 

các hoạt động BHTT cùng với các hình thức giao dịch trực tuyến khác. 

Thông tư 47/2014/TT-BCT: Quy định chi tiết về quản lý và điều hành hoạt động TMĐT, 

bao gồm việc cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Chỉ thị 26/CT-TTg: Đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển TMĐT giai đoạn 

2016-2020, tập trung vào việc thúc đẩy hoạt động của các DN TMĐT. 
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Các văn bản pháp lý này yêu cầu các DN BHTT phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh 

doanh và đăng ký hoạt động TMĐT theo quy định của pháp luật. Đồng thời, DN cũng cần tuân 

thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có việc cung cấp thông tin đầy 

đủ về sản phẩm và chính sách đổi trả. 

Theo kết quả khảo sát 60 cán bộ QLNN đối với BHTT ở Việt Nam chính sách DN cho 

thấy các quy định chính sách đối với các DN BHTT chưa có sự khác biệt với các DN khác 

(GTTB khoảng 2,7), dẫn tới việc xem xét trách nhiệm của các DN BHTT vẫn chưa cụ thể. 

Chưa thấy có những ưu đãi khác biệt để thúc đẩy hoạt động BHTT ở Việt Nam (xem bảng 3.8 

và Phụ lục 3, Bảng 2) 

Bảng 3.8. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách DN đối với BHTT 

Tiêu chí GTTB 

Chính sách DN đối với BHTT ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, dần đáp ứng 

yêu cầu của các DN BHTT  

2,67 

Các điều kiện, thủ tục khi đăng ký thành lập Website TMĐT rõ ràng về trách 

nhiệm và thủ tục nhanh gọn. 

3,13 

Trách nhiệm của các DN tham gia BHTT được qui định rõ ràng, chặt chẽ 2,33 

Các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTT được xây dựng đầy đủ, gắn trực 

tiếp với các DN BHTT  

2,52 

Một số quy định được ban hành đối với BHTT còn chồng chéo, mâu thuẫn, 

triệt tiêu hiệu lực của nhau. 

3,01 

Tính ổn định, tính minh bạch, rõ ràng, dễ tìm của một số quy định pháp luật 

còn hạn chế. 

2,49 

Quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm giải trình và việc áp dụng luật còn khó 

khăn, chưa mang lại lợi ích tốt nhất cho các DN BHTT 

3,12 

Những cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đồng bộ và nhất quán 

(giữa các bộ, ngành, giữa bộ ngành và địa phương). 

3,08 

Các chính sách ưu đãi đối với DN BHTT không ổn định với sự thay đổi liên 

tục của môi trường hội nhập 

3,22 

Nguồn: kết quả khảo sát của NCS, 2022 

(2). Chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong BHTT 

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch trực tuyến, Nhà 

nước đang áp dụng một số chính sách quan trọng, bao gồm: 

Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (Sửa đổi năm 2017): Luật này quy định rõ quyền 

lợi của người tiêu dùng, bao gồm quyền được thông tin, quyền được bảo vệ an toàn cho 

sức khỏe, và quyền được khiếu nại. 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP: Nghị định này quy định về TMĐT và có các điều 

khoản liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến. 

Thông tư 47/2014/TT-BCT: Thông tư này quy định chi tiết về TMĐT, trong đó 

nêu rõ yêu cầu cung cấp thông tin sản phẩm, điều kiện giao dịch, và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 
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Thông tư 06/2022/TT-BCT: Quy định này liên quan đến quản lý và điều hành 

hoạt động TMĐT, đặc biệt nhấn mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi 

trường trực tuyến. 

Đối với các DN BHTT khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với người tiêu 

dùng họ cũng quan tâm các chính sách bảo vệ khách hàng của họ (xem bảng 4, phụ 

lục 4) trong đó vấn đề bảo mật thông tin khách hàng vẫn luôn được người tiêu dùng 

quan tâm (GTTB đạt 3,28). Các vấn đề liên quan đến cam kết giữa người mua và người 

bán, cũng như thanh toán, cũng là những trở ngại mà DN BHTT gặp phải, với mức độ 

quan tâm đạt 3,19 và 3,23. Điều này cho thấy rằng yếu tố khách hàng là rất nhạy cảm 

nếu không được chăm sóc và bảo vệ đúng mức, DN có thể mất đi một lượng lớn khách 

hàng. Trong khi đó, người tiêu dùng thường ít quan tâm đến các văn bản hướng dẫn của 

Nhà nước, với mức độ quan tâm chỉ đạt 2,85. 

Quyền lợi của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến có thể bị ảnh hưởng bởi 

hai nhóm yếu tố: Yếu tố từ môi trường thương mại truyền thống: Bao gồm thông tin về 

sản phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, và nhiều yếu tố khác. Yếu tố từ môi trường 

điện tử: Như bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn thư rác (quảng cáo không mong 

muốn), và đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến. 

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch mua bán trực tuyến, 

các quy định pháp luật yêu cầu DN phải: (i) Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về 

sản phẩm và dịch vụ, bao gồm mô tả, giá cả, và chính sách đổi trả; (i) Có chính sách rõ 

ràng về việc đổi trả hàng hóa và hoàn tiền, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp 

luật; (iii) Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả, giúp xử lý các vấn đề và tranh 

chấp giữa người tiêu dùng và DN. 

Về bảo vệ thông tin cá nhân, đây vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Hiện tại, 

Việt Nam chưa có một văn bản pháp luật riêng về bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, 

các văn bản pháp luật liên quan đến mua bán trực tuyến đã bắt đầu quy định rõ ràng hơn 

về vấn đề này. Đặc biệt, đã có các quy định về xử phạt các vi phạm liên quan, từ phạt 

hành chính đến hình sự cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. 

Trong quá trình ký hợp đồng qua website điện tử, do đặc điểm của Internet, quy 

trình giao dịch có nhiều khác biệt so với giao dịch truyền thống: (i) Trong giao dịch 

truyền thống, bên đề nghị giao kết là bên đưa ra các điều khoản của hợp đồng. Ngược 

lại, trên website điện tử, khách hàng là người đề nghị ký hợp đồng, nhưng DN mới là 

bên quyết định các điều khoản; (ii) Người tiêu dùng thường gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận thông tin do thông tin sản phẩm và điều kiện giao dịch thường được phân tán 

khắp nơi trên website. Ngoài ra, thông tin có thể không đầy đủ hoặc được trình bày theo 

cách gây nhầm lẫn. 
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Để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

khi giao dịch trên các website TMĐT, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 

09/2008/TT-BCT vào ngày 21/7/2008. Thông tư này hướng dẫn cách cung cấp thông tin 

và quy trình ký kết hợp đồng trên các trang web điện tử. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính 

phủ đã ký Quyết định số 319/QĐ-TTg vào ngày 29/3/2023, phê duyệt một đề án về chống 

hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến, kéo dài đến năm 2025.  

Đề án này nhằm: (i) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, DN về việc 

tuân thủ các chính sách của Nhà nước trong việc chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi 

của người tiêu dùng; (ii) Cải thiện hiệu quả trong việc bảo vệ người tiêu dùng khi mua 

sắm trực tuyến, tạo niềm tin cho họ trong các giao dịch này; (iii) Đảm bảo quyền lợi 

hợp pháp của DN và người tiêu dùng được bảo vệ, đồng thời tạo ra một môi trường mua 

bán trực tuyến minh bạch và lành mạnh; (iv) Thúc đẩy sự phát triển bền vững của 

TMĐT tại Việt Nam. 

Một số điểm quan trọng trong đề án này đó là: (i) Cam kết từ các sàn giao dịch 

TMĐT lớn không kinh doanh hàng giả; (ii) Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung để hỗ trợ 

công tác chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng; (iii) Tăng cường phối hợp giữa các 

cơ quan trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

Với khảo sát thực tế đối với 60 cán bộ QLNN đối với BHTT ở Việt Nam về việc 

bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch BHTT của Nhà nước chưa cao (GTTB 

khoảng 2,4). Việc bảo vệ quyền riêng tư, những thông tin cá nhân của người tiêu dùng 

không được đảm bảo. Tuy nhiên người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về 

sản phẩm và người BHTT. (xem Bảng 3.9 và Phụ lục 3, Bảng 3) 

Bảng 3.9. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách bảo vệ người tiêu 

dùng  trong BHTT 

Tiêu chí GTTB 

Chính sách quy định về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tiêu dùng khi tham gia 

mua hàng trực tuyến rõ ràng, minh bạch 

2,12 

Quyền tiếp cận thông tin về sản phẩm và DN BHTT dễ dàng.  3,02 

Các quy định về xử phạt các hành vi chưa đúng đối với người tiêu dùng chưa cụ 

thể và không có tính răn đe 

2,43 

Các quy định về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng không cao 2,02 

Nguồn: kết quả khảo sát của NCS, 2022 

(3). Chính sách thuế trong kinh doanh trực tuyến 

Để quản lý thuế một cách hiệu quả trong các giao dịch trực tuyến, Việt Nam hiện áp 

dụng một số chính sách thuế chính như sau: 
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(i) Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT): Các DN BHTT phải thực hiện nghĩa vụ 

kê khai và nộp thuế GTGT cho các giao dịch bán hàng của họ; (ii) Luật Thuế Thu Nhập 

DN (TNDN): DN cũng cần kê khai và nộp thuế thu nhập dựa trên lợi nhuận từ hoạt 

động BHTT; (iii) Nghị định 126/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết về việc thi hành Luật 

Quản lý thuế, bao gồm các quy định cụ thể đối với hoạt động TMĐT; (iv) Thông tư 

40/2021/TT-BTC: Hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT và dịch vụ kinh 

doanh qua Internet; (v) Chỉ thị 23/CT-TTg: Đề ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu 

quả quản lý thuế đối với TMĐT. 

Để nâng cao hiệu quả QLNN về nguồn thu từ thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 85/2021/NĐ-CP về TMĐT và Thông tư số 40/2021/TT-BTC quy định rõ trách nhiệm 

của những người quản lý trên các sàn giao dịch điện tử. Qua đó, các cơ quan QLNN sẽ 

nhận được thông tin kịp thời về các giao dịch, giúp đảm bảo việc thu thuế chính xác và đầy 

đủ theo quy định. 

Nhờ vào việc áp dụng các chính sách thuế kịp thời, hiệu quả thu thuế từ hoạt động 

BHTT đã được cải thiện. Từ năm 2018 đến nay, tổng doanh thu thuế từ các hoạt động bán 

hàng xuyên biên giới đạt khoảng 5.588 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, thuế từ các 

tổ chức và cá nhân Việt Nam có thu nhập từ giao dịch trực tuyến và cung cấp dịch vụ số đạt 

531 tỷ đồng. Mặc dù số thuế từ giao dịch trực tuyến còn thấp so với tiềm năng, nhưng nó đã 

góp phần đáng kể vào ngân sách nhà nước. Với các quy định về thuế ngày càng hoàn thiện, 

hoạt động BHTT hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu lớn hơn trong tương lai. 

Đối với vấn đề thuế đối với các chủ thể kinh doanh nói chung và BHTT nói riêng 

đều rất quan tâm, trong đó đặc biệt là những “quyền” và “nghĩa vụ” của người nộp thuế 

(xem bảng 4, Phụ lục 4). Sự chồng chéo, không rõ ràng và đặc biệt không quan tâm đến 

đặc thù của người BHTT thì sẽ dẫn tới sự trốn thuế (GTTB là 2,78) và gian dối trong 

nghĩa vụ nộp thuế (GTTB đạt 2,87). Điều này là do các văn bản còn nhiều chống chéo, 

DN BHTT khó tiếp cận (GTTB đạt 3,65). 

Tại Việt Nam, chính sách thuế hiện hành không phân biệt hoạt động kinh doanh 

theo phương thức truyền thống và hoạt động kinh doanh theo phương thức TMĐT. Việc 

thu thuế đối với hoạt động BHTT đang được thực hiện theo đúng quy định nguồn thu 

thuế BHTT chủ yếu từ 3 loại giao dịch gồm: Bán hàng qua MXH hoặc các sàn điện tử 

(Shopee, Lazada, Tiki…); Thu nhập từ hoạt động viết các ứng dụng trò chơi, quảng cáo 

qua: Facebook, Google, YouTube...; Các tổ chức, gia đình có hoạt động cho thuê nhà 

thông qua các trang mạng điện tử (Agoda, Booking...) 

• Xác định thông tin đối tượng phải nộp thuế trong giao dịch trực tuyến 

Trong những năm gần đây, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam đã 

ban hành một số quy định để xác định nguồn thu ngân sách từ thu nhập của các tổ chức 

nước ngoài, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trên nền tảng số. Các quy định này bao 
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gồm: Nghị định số 91/2022/NĐ-CP: Nghị định này sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP, hướng dẫn về Luật Quản lý thuế. 

Theo quy định mới, các tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt 

Nam, cụ thể là các sàn giao dịch TMĐT, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và 

đúng hạn thông tin về DN, tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, 

dịch vụ trên sàn cho cơ quan thuế. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch TMĐT chỉ cần 

cung cấp thông tin và xuất hóa đơn cho cơ quan chức năng, mà không phải chịu trách 

nhiệm nộp thuế thay cho người bán hàng. 

• Quản lý kê khai, nộp thuế BHTT ở Việt Nam 

Hiện nay, ngày càng nhiều cá nhân đang kiếm thu nhập từ các nền tảng như 

YouTube, Google, Facebook và các chợ ứng dụng như Playstore và Appstore. Theo 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC, những cá nhân có doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

trên 100 triệu đồng mỗi năm sẽ phải nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 

Điều này có nghĩa là những người nhận thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google 

và YouTube sẽ được coi là cá nhân kinh doanh và có trách nhiệm nộp thuế. 

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết năm 2022, Việt Nam có 139 đơn vị 

sở hữu sàn giao dịch TMĐT, trong đó có 41 sàn bán hàng và 98 sàn cung cấp dịch vụ. 

Trung bình, có khoảng 3,5 triệu lượt khách hàng truy cập các sàn này mỗi ngày. Tổng 

số thu từ hoạt động quảng cáo trực tuyến qua các tổ chức tại Việt Nam đã đạt hơn 5.500 

tỷ đồng từ năm 2018 đến cuối năm 2022, tức trung bình khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm. 

Trong đó, Facebook đóng góp 2.076 tỷ đồng, Google 2.040 tỷ đồng và Microsoft 699 tỷ 

đồng. Đối với các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam, như 

Google và YouTube, thu thuế từ hoạt động quảng cáo trực tuyến năm 2020 đạt 1.143 tỷ 

đồng, tăng 133 tỷ đồng so với năm 2019 và tăng 1.096,14 tỷ đồng so với năm 2016. Số 

thu đã tăng lên 24 lần trong bốn năm từ 2016 đến 2020. 

Cơ quan thuế quản lý thuế đối với thu nhập phát sinh từ các đối tác hoặc đại lý 

quảng cáo, cũng như từ DN mua dịch vụ trực tiếp từ các công ty này. Tính đến cuối 

năm 2022, cơ quan thuế đã thu được khoảng 1.100 tỷ đồng từ việc xử lý vi phạm và 

chống thất thu thuế. Nhiều cá nhân cũng thực hiện giao dịch mua bán tiền “ảo” và cho 

thuê ứng dụng quảng cáo, với doanh thu lên tới hàng chục tỷ hoặc thậm chí hàng trăm 

tỷ đồng, nhưng không kê khai và nộp thuế đầy đủ. 

• Xác định đối tượng nộp thuế 

Việc xác định đối tượng nộp thuế trong hoạt động BHTT rất quan trọng cho việc 

quản lý thuế và đảm bảo công bằng trong môi trường này. Ở Việt Nam, có một số điểm 

mới trong việc xác định ai phải nộp thuế, đặc biệt khi TMĐT đang phát triển mạnh. 

Mở rộng đối tượng nộp thuế: Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 

40/2021/TT-BTC, tất cả các DN BHTT, dù là công ty trong nước hay DN nước ngoài 
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hoạt động tại Việt Nam, đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Điều này bao gồm các DN 

kinh doanh trên các nền tảng TMĐT, các sàn giao dịch trực tuyến và các cá nhân kinh 

doanh online. 

Các sàn TMĐT và MXH cũng phải hợp tác với cơ quan thuế để đảm bảo việc thu 

thuế từ người bán trên nền tảng của họ. Quy định mới cũng yêu cầu các DN nước ngoài 

không có trụ sở tại Việt Nam nhưng có hoạt động BHTT cho người tiêu dùng Việt Nam 

phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây là một bước quan trọng để quản lý thuế đối với các 

DN toàn cầu hoạt động qua Internet. Theo các quy định hiện tại, cả cá nhân và DN có 

thu nhập từ BHTT đều phải nộp thuế. Đặc biệt, những cá nhân có thu nhập cao từ hoạt 

động này cũng cần kê khai và nộp thuế đúng quy định. Các sàn giao dịch TMĐT cũng 

phải cung cấp thông tin về người bán và các giao dịch để hỗ trợ cơ quan thuế trong việc 

quản lý và thu thuế. 

Để quản lý thuế hiệu quả, Việt Nam đang áp dụng công nghệ thông tin thông qua 

hệ thống quản lý thuế điện tử, giúp theo dõi và thu thập thông tin về hoạt động BHTT, 

từ đó xác định và quản lý đối tượng nộp thuế một cách chính xác hơn. 

• Quản lý thuế 

Hiện nay, Việt Nam áp dụng phương thức quản lý thuế tự khai, tự nộp, có nghĩa là 

người nộp thuế tự mình kê khai các hoạt động kinh doanh và điều chỉnh khi có thay đổi. 

Do đó, cơ quan thuế chỉ có thể biết về các hoạt động của người nộp thuế thông qua công 

tác thanh tra và kiểm tra. Trong môi trường Internet, việc này trở nên khó khăn hơn, đặc 

biệt là khi các cá nhân hoặc DN không đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. 

Công tác thanh tra và kiểm tra hoạt động BHTT cũng có những yêu cầu khác so 

với phương thức truyền thống. Nhân viên thanh tra cần có kiến thức về công nghệ thông 

tin và ngoại ngữ, cũng như thành thạo các ứng dụng hỗ trợ để theo dõi giao dịch và thu 

thập dữ liệu làm bằng chứng chống lại các hành vi vi phạm thuế. Tuy nhiên, hiện tại, cơ 

quan thuế gặp nhiều khó khăn, như việc người nộp thuế có thể xóa dữ liệu hoặc từ chối 

cung cấp thông tin từ máy chủ. Thêm vào đó, trình độ tin học của cán bộ thanh tra còn 

hạn chế, khiến việc truy xuất thông tin doanh thu chưa kê khai hoặc kê khai không đầy 

đủ trở nên khó khăn. 

Đối với những DN thuê máy chủ để hoạt động trang web bán hàng, cơ quan thuế 

cũng gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin từ các đơn vị cho thuê máy chủ do bảo 

mật thông tin khách hàng. Hơn nữa, với nhiều phương thức thanh toán trực tuyến linh hoạt 

như ví điện tử và thẻ tín dụng, các cá nhân và tổ chức có thể dễ dàng thực hiện giao dịch 

qua Internet. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin về lịch sử giao dịch và sao kê tài khoản từ 

ngân hàng hoặc các dịch vụ thanh toán cũng rất khó khăn do thiếu cơ chế phối hợp. 

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 6/2/2023, đã có 258 TMĐT cung 

cấp thông tin cho cơ quan thuế, trong đó có các sàn lớn như Shopee, Lazada và Sendo. 
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Dữ liệu từ quý IV/2022 cho thấy có 14.875 tổ chức và 53.208 cá nhân trong nước đã 

đăng ký bán hàng trên các sàn giao dịch này. Tổng cộng, có hơn 68.000 tổ chức và cá 

nhân tham gia hoạt động TMĐT, với tổng giá trị giao dịch khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy 

nhiên, vấn đề lớn là làm thế nào để những tổ chức và cá nhân có thu nhập từ giao dịch 

TMĐT thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình. 

Khó khăn lớn nhất hiện nay là quản lý đầy đủ các đối tượng nộp thuế và nguồn 

thu thuế. Nhiều DN và cá nhân chưa tự giác kê khai và nộp thuế. Một số nhà cung cấp 

dịch vụ trên nền tảng số lợi dụng tình huống để trốn thuế. Ngoài ra, nhiều DN TMĐT 

không đăng ký kinh doanh hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu để giảm số thuế phải 

nộp. Thêm vào đó, việc kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý các đối tượng nộp 

thuế trong lĩnh vực TMĐT cũng gặp nhiều khó khăn. Do các hoạt động TMĐT không 

cần cửa hàng truyền thống, mọi giao dịch hoàn toàn diễn ra trực tuyến, máy chủ có thể 

đặt ở nước ngoài, và một cá nhân hoặc tổ chức có thể có nhiều gian hàng trên nhiều sàn 

TMĐT cũng như trên các mạng 

Về thực trạng khảo sát quản lý thuế của Nhà nước đối với các DN BHTT ở Việt 

Nam tương đối thấp GTTB xấp xỉ 2,4. Từ việc quản lý thông tin về DN, cho đến việc 

giám sát theo dõi hoạt động của các DN trên thị trường yếu kém và lạc hậu. Do đó thất 

thoát thuế ở trong BHTT là lớn (xem Bảng 3.10, Phụ lục 3, Bảng 4) 

Bảng 3.10. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách thuế trong BHTT 

Tiêu chí GTTB 

Quản lý thông tin về DN BHTT yếu kém và không chính xác   2,42 

Xác định đối tượng nộp thuế chậm, đặc biệt với các DN có yếu tố nước ngoài 2,05 

Công tác thanh tra, kiểm tra các DN BHTT chưa sử dụng công nghệ nên khó quản lý 

được DN BHTT  
2,64 

Các quy định xử phạt về hành vi gian lận, trốn thuế chưa đủ răn đe   2,02 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2022 

(4). Chính sách hạ tầng công nghệ cho BHTT 

Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông 

Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà 

nước giai đoạn 2017 - 2025, với tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành theo Quyết 

định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 501). 

Mục tiêu của đề án là áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông, cùng với các 

phương pháp khoa học dữ liệu, để cải thiện chất lượng thông tin thống kê. Đồng thời, đề 

án cũng hướng đến việc đổi mới cách điều tra thống kê, tích hợp dữ liệu hành chính, thu 

thập và xử lý dữ liệu lớn, cũng như phổ biến thông tin thống kê và chia sẻ dữ liệu để 

người dùng dễ tiếp cận và sử dụng thông tin hơn. 

Đến hết năm 2022, nhiều nhiệm vụ trong Đề án đã được thực hiện và đạt kết quả 

tích cực. Nổi bật là việc áp dụng công nghệ thông minh trong các giai đoạn của tổng 
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điều tra và điều tra thống kê hàng năm. Hệ thống thống kê đã bắt đầu quản lý dữ liệu 

tập trung, sử dụng hiệu quả dữ liệu hành chính ở một số lĩnh vực để biên soạn các chỉ 

tiêu thống kê. Hệ thống công nghệ thông tin tại Tổng cục Thống kê đã được nâng cấp, 

đáp ứng các yêu cầu cho hoạt động thống kê. 

Hệ thống mạng viễn thông và thông tin quốc gia đã được đầu tư và áp dụng công 

nghệ tiên tiến, với mạng lưới phủ sóng rộng khắp từ trung ương đến địa phương, bao 

gồm cả các vùng nông thôn và hải đảo xa xôi. Việt Nam cũng đã phát triển hệ thống kết 

nối quốc tế với nhiều phương thức truyền dẫn và tốc độ kết nối khác nhau, nhờ vào các 

hệ thống cáp quang và vệ tinh. Sự kiện phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 vào tháng 

4/2008 đánh dấu Việt Nam là quốc gia thứ 93 trên thế giới và thứ 6 trong khu vực sở 

hữu vệ tinh riêng, giúp cải thiện hạ tầng thông tin liên lạc và nâng cao chất lượng dịch 

vụ viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam. 

Sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam. Các DN BHTT rất quan tâm đến 

chính sách này (xem bảng 4, phụ lục 4). Mặc dù Nhà nước đã có những nỗ lực đầu tư 

phát triển hạ tầng công nghệ và thanh toán, nhưng vẫn còn một số vấn đề trong giao 

dịch và thanh toán giữa các ngân hàng, dẫn đến chi phí cao và ảnh hưởng đến tốc độ 

chốt đơn của DN. 

Hạ tầng công nghệ thanh toán 

Để thúc đẩy sự phát triển của BHTT, Nhà nước đã đưa ra nhiều đề án nhằm phát 

triển và khuyến khích các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mới đây, Thủ 

tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 1813/QĐ-TTg). Mục tiêu của đề án này là 

tạo ra sự thay đổi tích cực trong việc sử dụng thanh toán không tiền mặt, nhằm đạt mức 

tăng trưởng cao. Đề án hướng đến việc xây dựng thói quen sử dụng thanh toán không 

tiền mặt cho người dân, bắt đầu từ khu vực đô thị và dần mở rộng ra các vùng nông 

thôn, hải đảo xa xôi. Ngoài ra, mục tiêu cũng là giảm chi phí liên quan đến tiền mặt cho 

nền kinh tế, DN và cá nhân, cụ thể: (i) Tăng trưởng số lượng và giá trị giao dịch thanh 

toán không dùng tiền mặt đạt trung bình từ 20% đến 25% mỗi năm; (ii) Tăng trưởng 

giao dịch qua điện thoại di động từ 50% đến 80% về số lượng và từ 80% đến 100% về 

giá trị mỗi năm; (iii) Tăng trưởng giao dịch qua Internet từ 35% đến 40% về số lượng 

mỗi năm; (iv) Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 40%. 

Những chính sách này đã giúp công nghệ thanh toán ở Việt Nam từng bước được cải 

thiện, tạo cơ sở cho sự phát triển của BHTT. 

Việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cũng là một trong những nhiệm vụ 

quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ đang đặc biệt chú trọng. Trước 

đó, Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 (ban hành theo Quyết 
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định số 291/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2006)  đã đặt ra mục tiêu 

giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và đa dạng hóa các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt (xem hình 3.10). Trong các giải pháp của đề án, phát triển thị trường thẻ 

thanh toán được coi là một yếu tố then chốt cho việc triển khai các dịch vụ thanh toán 

hiện đại dựa trên CNTT và TMĐT. 

 

Hình 3.10. Tỷ lệ tiền mặt lưu thông trong tổng phương tiện thanh toán 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Trong những năm gần đây, giao dịch tiền mặt đã giảm đáng kể, trong khi thanh 

toán điện tử lại tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 8 

tháng đầu năm 2023, giao dịch qua Internet tăng 76% về số lượng và 1,79% về giá trị so 

với cùng kỳ năm trước. Giao dịch qua mã QR tăng 152% về số lượng và 301% về giá 

trị. Giao dịch qua điện thoại di động cũng ghi nhận sự tăng trưởng 65% về số lượng và 

77% về giá trị. Tổng doanh thu từ thị trường thanh toán điện tử đạt 20,5 tỷ USD. Ngược 

lại, số lượng giao dịch rút tiền mặt qua ATM giảm 4% và giá trị giảm 6%, điều này đã 

góp phần thúc đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. 

Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ và phương tiện thanh toán điện tử đã 

giúp việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ trở nên dễ dàng hơn thông qua Internet, điện 

thoại di động, máy ATM và thiết bị POS. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của thương 

mại điện tử tại Việt Nam. Hơn nữa, sự tham gia của các tổ chức cung cấp giải pháp 

thanh toán và trung gian hỗ trợ thanh toán ngày càng nhiều, cùng với sự liên kết giữa họ 

và ngân hàng, công ty viễn thông, cũng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thanh toán 

điện tử trong nền kinh tế. 

Tuy đã phát triển khá nhanh nhưng vẫn còn một số hạn chế trong thanh toán điện tử: 

Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho thanh toán điện tử ở Việt Nam đang phát triển chưa 

đồng đều, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và khu vực đô thị. Chất lượng của công nghệ 

thông tin và viễn thông chưa thật sự ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thanh toán. 

Mặc dù số lượng thẻ ngân hàng tăng lên, nhưng việc chuyển khoản chủ yếu chỉ diễn 

ra giữa các tài khoản cùng ngân hàng. Các dịch vụ thanh toán hiện đại chỉ mới được triển 

khai ở một số ngân hàng và vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của khách hàng 
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trong giao dịch trực tuyến. Nhiều người vẫn sử dụng tiền mặt cho các giao dịch hàng ngày, 

và tâm lý lo ngại, sợ rủi ro đã cản trở họ tiếp cận các hình thức thanh toán mới. 

Công tác thông tin và tuyên truyền về thanh toán điện tử cũng chưa được thực 

hiện đồng bộ và kịp thời. Nhiều phương tiện truyền thông chỉ tập trung vào những điểm 

yếu hoặc lỗi trong hệ thống thanh toán, dẫn đến việc người tiêu dùng có cái nhìn thiếu 

khách quan và mất niềm tin vào các phương tiện thanh toán mới. 

Hệ thống pháp lý liên quan đến thanh toán điện tử cũng chưa đồng bộ, và sự phối 

hợp giữa các biện pháp hành chính và các biện pháp khuyến khích kinh tế chưa đủ 

mạnh để thực hiện các chính sách hiệu quả. Chưa có đủ các chế tài để xử lý các hành vi 

giả mạo và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, trong khi ý thức phòng tránh các rủi ro 

giả mạo của người dân và các đơn vị chấp nhận thẻ còn thấp. Hơn nữa, sự hợp tác giữa 

các ngân hàng trong quản lý rủi ro vẫn còn hạn chế. 

Đối với việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ cho BHTT ở Việt Nam được đánh 

giá tương đối cao (GTTB hơn 3,0). Chính phủ thường xuyên nâng cấp hạ tầng để đảm 

bảo cho các hoạt động BHTT không bị tắc nghẽ đặc biệt các giao dịch có yếu tố nước 

ngoài. Việc thanh toán ở Việt Nam được đánh giá là thuận tiện, nhanh chóng với chi phí 

hợp lý (xem bảng 3.11, Phụ lục 3, Bảng 5). 

Bảng 3.11. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách phát triển hạ tầng 

công nghệ cho BHTT 

Tiêu chí GTTB 

Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của các DN BHTT trong và 

ngoài nước 

3,41 

Thường xuyên nâng cấp, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo thông suốt các giao 

dịch mua bán trực tuyến  

3,26 

Đảm bảo hạ tầng công nghệ để kết nối trong và ngooài nước  3,33 

Công nghệ thanh toán sử dụng đơn giản, thanh toán nhanh, đảm bảo mức chi 

phí phù hợp với điều kiện trong nước 

3,12 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2022 

3.2.2.2. Xây dựng và ban hành văn bản pháp luật QLNN đối với BHTT 

Việc xây dựng và ban hành pháp luật về BHTT tại Việt Nam là một quá trình quan 

trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch và an toàn của thị trường TMĐT.  

Về xây dựng văn bản pháp luật đối với BHTT: 

Luật TMĐT: đã xây dựng hoặc cập nhật Luật TMĐT để bao quát các khía cạnh 

của BHTT như hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, và bảo vệ thông 

tin cá nhân. Đồng thời ban hành các quy định chi tiết để hướng dẫn thực hiện các điều 

khoản của Luật TMĐT. Các điều khoản chi tiết đã được bổ sung để hướng dẫn cụ thể 

cho DN trong việc thực hiện các quy định về giao dịch trực tuyến, đảm bảo tính minh 

bạch và an toàn. 
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Quy định về bảo vệ người tiêu dùng: đã bổ sung các điều khoản cụ thể về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT, bao gồm quy định về chính sách hoàn trả, 

bảo hành, và xử lý khiếu nại. Ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người 

tiêu dùng, yêu cầu các DN phải tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và không được tiết lộ 

thông tin trái phép. Việt Nam đã tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 

môi trường TMĐT, nhất là về chính sách hoàn trả, bảo hành, và xử lý khiếu nại. Các 

điều khoản cũng yêu cầu DN bảo mật dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, tuân thủ các 

tiêu chuẩn về bảo mật và ngăn chặn tiết lộ thông tin trái phép. Bộ quy định bảo vệ dữ 

liệu cá nhân (được ban hành gần đây hơn) cũng góp phần nâng cao tính an toàn trong 

giao dịch TMĐT. 

Về ban hành các nghị định và thông tư hướng dẫn BHTT: 

Nghị định về quản lý hoạt động TMĐT: Ban hành nghị định chi tiết hóa các 

quy định của Luật TMĐT, bao gồm quy định về đăng ký website/ứng dụng, quảng cáo 

trực tuyến, và thanh toán điện tử. Quy định cụ thể về các hành vi vi phạm và cơ chế xử 

phạt đối với các DN không tuân thủ nhằm tăng cường tính răn đe và duy trì thị trường 

TMĐT lành mạnh. 

Thông tư hướng dẫn thi hành: Ban hành các thông tư hướng dẫn chi tiết cách 

thức thực hiện các quy định trong nghị định và luật, đảm bảo các DN có thể dễ dàng 

tuân thủ. Hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký, cấp phép, và báo cáo hoạt động kinh 

doanh trực tuyến. Các thông tư hướng dẫn thi hành đã giúp làm rõ quy trình đăng ký, 

cấp phép, và báo cáo hoạt động kinh doanh trực tuyến cho DN, giảm thiểu khó khăn 

trong việc tuân thủ quy định và tạo thuận lợi cho sự phát triển của các nền tảng TMĐT. 

Nhìn chung, hệ thống pháp luật về BHTT tại Việt Nam đã dần hoàn thiện 

nhưng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh và bổ sung để bắt kịp với tốc độ phát triển 

nhanh chóng của TMĐT. Việc cập nhật và cải tiến luật vẫn đang diễn ra, đặc biệt trong 

bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện các hình thức và xu hướng kinh doanh mới. 

3.2.3. Thực trạng tổ chức triển khai chiến lược chính sách, kế hoạch phát triển BHTT 

3.2.3.1. Triển khai các chương trình, dự án BHTT 

Để thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2021-2025, 

Cục TMĐT và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương, đã hợp tác với các Bộ và Ngành liên quan 

nhằm xây dựng các chương trình và dự án cụ thể theo các mục tiêu đã đề ra. Trong giai đoạn 

này, Cục đã triển khai 6 nhóm chương trình lớn: 

Chương trình phổ biến, tuyên truyền và đào tạo về TMĐT: Nâng cao hiểu biết và kỹ 

năng về TMĐT cho cộng đồng. 

Chương trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật TMĐT: Đẩy mạnh cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng TMĐT trong mua sắm của Chính phủ. 
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Chương trình phát triển công nghệ hỗ trợ TMĐT: Phát triển hạ tầng công nghệ để hỗ 

trợ hoạt động TMĐT. 

Chương trình thực thi pháp luật về TMĐT: Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật 

trong lĩnh vực này. 

Chương trình hợp tác quốc tế về TMĐT: Tăng cường liên kết và hợp tác với các tổ 

chức quốc tế trong lĩnh vực TMĐT. 

Mỗi chương trình được cụ thể hóa thành nhiều dự án với nhiệm vụ và mục tiêu rõ 

ràng cho từng đơn vị. Sau 5 năm, phần lớn các mục tiêu đã hoàn thành. 

Từ năm 2012, Cục TMĐT và Kinh tế số cùng với VECOM đã xây dựng Chỉ số 

TMĐT (EBI) để đánh giá mức độ ứng dụng TMĐT trên toàn quốc, bao gồm từng tỉnh 

và thành phố trực thuộc Trung ương. EBI được dựa trên bốn tiêu chí chính: (i) Nguồn 

nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; (ii) Giao dịch TMĐT giữa DN và người tiêu 

dùng (B2C); (iii) Giao dịch TMĐT giữa DN với DN (B2B); (iv) Dịch vụ công trực 

tuyến từ cơ quan nhà nước đến DN (G2B). 

3.2.3.2. Phối hợp tổ chức hoạt động BHTT 

Để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển hiệu quả BHTT ở Việt Nam, cần có sự phối 

hợp giữa nhiều Bộ, Ngành và tổ chức trong và ngoài nước. Bộ Công Thương, cơ quan quản 

lý chính của BHTT, đã hợp tác với nhiều cơ quan khác để triển khai các dự án TMĐT. Chẳng 

hạn, Bộ Công Thương đã làm việc với Bộ Tư pháp để hoàn thiện khung pháp lý, hợp tác với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tuyên truyền, đào tạo 

kiến thức về BHTT, và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ngân hàng Nhà nước 

để phát triển công nghệ hỗ trợ BHTT. Những nỗ lực này đã góp phần tạo dựng một môi 

trường phát triển tương đối hoàn thiện cho BHTT. 

Ngoài ra, các cơ quan QLNN cũng chú trọng hợp tác quốc tế trong BHTT. Theo 

Quyết định 222 của Thủ tướng Chính phủ, hợp tác quốc tế là một giải pháp chính để 

thực hiện thành công kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2006-2010, ưu tiên hợp tác 

với các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực như WTO, APEC, ASEAN, và 

các tổ chức thương mại của Liên Hợp Quốc. Từ năm 2006 đến 2010, các hoạt động hợp 

tác quốc tế đã được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, thúc đẩy thương mại không giấy tờ, và tăng niềm tin của người tiêu dùng vào 

giao dịch trực tuyến. 

Tương tự, Quyết định số 1073/QĐ-TTg năm 2011 đã xác định hợp tác quốc tế là 

một yếu tố quan trọng trong kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch 

khuyến khích Việt Nam tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác TMĐT với các tổ 

chức quốc tế, các đối tác thương mại, và các tổ chức nghề nghiệp xã hội, nhằm phát 

triển môi trường BHTT quốc tế, tăng cường giao dịch xuyên biên giới và chuyển giao 

công nghệ. Hoạt động hợp tác quốc tế, cả song phương lẫn đa phương, giúp nâng cao 
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năng lực quản lý, hoàn thiện pháp luật về BHTT, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và tạo điều 

kiện cho thương mại quốc tế phát triển. 

3.2.3.3. Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ BHTT 

Để BHTT phát triển hiệu quả, cần có các dịch vụ hỗ trợ như chứng thực số, thanh 

toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến từ các cơ quan QLNN. 

Về dịch vụ chứng thực số, theo Trung tâm Chứng thực số Quốc gia, đến hết năm 

2012 có 9 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, bao gồm FPT IS, VNPT 

(VDC), Nacencom, Bkav, Viettel, CK, Newtel-ca, Safe CA và Vina. Các dịch vụ này đã 

giúp DN dễ dàng áp dụng chữ ký số trong BHTT. 

Đối với thanh toán điện tử, các ngân hàng hiện đang cung cấp nhiều dịch vụ như 

Internet Banking, Mobile Banking và ví điện tử. Để thống nhất thị trường thanh toán, 

Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện việc sáp nhập ba liên minh thẻ. Công ty Smartlink 

đã sáp nhập vào Công ty Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn), và 

Công ty VNBC dự kiến sẽ hoàn tất sáp nhập vào Banknetvn vào nửa đầu năm 2023, tạo 

nên một hệ thống chuyển mạch duy nhất do Ngân hàng Nhà nước quản lý 25%. 

Đến năm 2023, đã hơn 10 năm kể từ khi Chính phủ triển khai “Chương trình quốc 

gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” giai đoạn 2011-2015 (phê 

duyệt theo Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010). Các cơ quan nhà nước không chỉ 

tiếp tục xây dựng các chính sách và quy định để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, 

mà còn tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4. 

Ngoài ra, Nghị quyết 30/NQ-CP ban hành ngày 08/11/2011 về cải cách hành 

chính giai đoạn 2011-2020 đã đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống hành chính. Đến năm 

2022, hầu hết các giao dịch của cơ quan nhà nước được thực hiện điện tử và các dịch vụ 

công chủ yếu sẽ có sẵn trực tuyến ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu của người dân và 

DN, với khả năng truy cập thuận tiện mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị. 

Khảo sát năm 2022 của Cục TMĐT và kinh tế số cho thấy có 36% DN thường xuyên 

tra cứu thông tin trên website của các cơ quan nhà nước (cao hơn một chút so với năm trước), 

60% DN thỉnh thoảng tra cứu thông tin và vẫn có 4% DN chưa bao giờ tra cứu các thông tin 

này. Nhìn chung qua các năm tỷ lệ này không có nhiều thay đổi. DN lớn vẫn là nhóm có tỷ lệ 

thường xuyên tra cứu thông tin trên website của các cơ quan nhà nước cao hơn hẳn so với 

nhóm các DN vừa và nhỏ (58% DN lớn thường xuyên tra cứu thông tin trong khi tỷ lệ này ở 

DN vừa và nhỏ là 33%). 86% DN tham gia khảo sát cho biết đã sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến liên quan tới các thủ tục đăng ký, cấp phép, khai báo…được cung cấp trên website của 

các cơ quan nhà nước, tỷ lệ này có tăng lên so với năm 2021.  

Trong số các DN đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì có 59% DN đánh giá rất có 

ích, 40% đánh giá ở mức tương đối có ích và chỉ 1% đánh giá không có ích. Đây cũng là một 

tỷ lệ rất tốt thể hiện chất lượng các dịch vụ công đang được cung cấp hiện nay. Các tỷ lệ này 

trong nhiều năm nay hầu như chưa có sự thay đổi lớn. (xem hình 3.11) 
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Hình 3.11. DN đánh giá về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến 

Nguồn: Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

3.2.4. Thực trạng kiểm tra, giám sát BHTT 

3.2.4.1. Công cụ kiểm tra, thanh tra 

Hoạt động thanh tra thông tin điện tử, đặc biệt là thanh tra BHTT tại Việt Nam, là 

một lĩnh vực mới. Để triển khai hoạt động này, các cơ quan QLNN đã xây dựng các căn 

cứ pháp lý cần thiết. Vào ngày 05/03/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 

21/1997/NĐ-CP, quy định tạm thời về quản lý và sử dụng mạng Internet tại Việt Nam, 

với quan điểm quản lý thận trọng, triển khai dần từng bước. Sau đó, Chỉ thị số 58/CT/TW 

ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển 

CNTT trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005. Chỉ thị này 

không chỉ tạo điều kiện phát triển Internet mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy và 

năng lực QLNN nhằm bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ. 

Theo tinh thần của Chỉ thị số 58/CT/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet. Nghị định này nhấn mạnh việc khuyến khích sự tham gia của các thành phần 

DN, tận dụng nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ Internet. 

Nghị định 55/2001/NĐ-CP là một nghị định khung, trong đó phân công rõ trách 

nhiệm cho nhiều cơ quan. Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Tổng cục Bưu 

điện) có nhiệm vụ điều phối và phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương, và 

là đầu mối trong các hoạt động quốc tế liên quan đến Internet. Ngoài ra, các cơ quan 

khác như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Công an, Bộ Tài 

chính, và Ban Cơ yếu Chính phủ cũng có vai trò cụ thể trong việc quản lý lĩnh vực này. 

Dựa trên Nghị định số 55/2001/NĐ-CP, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp 

luật để quản lý theo chức năng và nhiệm vụ riêng. Cụ thể, Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ 

Thông tin và Truyền thông) đã ra Thông tư số 04/2001/TCBĐ vào ngày 22/11/2001 để 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 55. Sau đó, Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 

16/12/2004 cũng được ban hành nhằm hướng dẫn về xử phạt hành chính và khiếu nại, tố cáo. 
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Tuy nhiên, một số văn bản từ các bộ khác lại chậm ban hành. Ví dụ, tháng 

10/2002, Bộ Văn hóa - Thông tin mới ban hành quy chế quản lý và cấp phép thiết lập 

trang tin điện tử. Đến tháng 1/2004, Bộ Công an cũng ra quyết định đảm bảo an ninh 

cho hoạt động Internet. Dù có nhiều nỗ lực, hệ thống pháp lý vẫn còn thiếu đồng bộ, 

như các mâu thuẫn giữa Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, Nghị định 

31/2001/NĐ-CP, và Nghị định 55/2001/NĐ-CP. 

Internet phát triển nhanh và phức tạp, khiến Chính phủ phải họp hàng tháng để nghe 

báo cáo từ các bộ, ngành. Thực tế này đã dẫn đến sự ra đời của Thông tư liên bộ 02/2005 vào 

ngày 14/7/2005, phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ 

Công an, và Bộ Kế hoạch - Đầu tư để quản lý các đại lý Internet. Thông tư này nhằm điều 

chỉnh hoạt động kinh doanh của đại lý Internet và quy định cụ thể cho các DN cung cấp dịch 

vụ truy cập, ứng dụng, và người dùng Internet tại các đại lý. Các quy định trong thông tư khá 

chặt chẽ nhưng lại thiếu tính thực tế, khiến việc áp dụng khó khăn: (i) Thứ nhất, khái niệm 

“đại lý Internet” trong thông tư không phù hợp với thực tiễn. Các điểm truy cập Internet công 

cộng thường là các hộ kinh doanh cá thể hoặc DN tự bỏ vốn mua dịch vụ từ nhà cung cấp, tự 

kinh doanh và tự chịu lỗ lãi, chứ không phải đại lý hưởng hoa hồng; (ii) Thứ hai, yêu cầu trẻ 

em dưới 14 tuổi phải có người bảo lãnh và giám sát khi sử dụng dịch vụ tại các đại lý Internet 

cũng khó khả thi; (iii) Thứ ba, quy định bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân của khách hàng 

gây khó khăn cho cả người dùng lẫn chủ đại lý. 

Ngày 28/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, thay thế 

Nghị định số 55/2001/NĐ-CP, với các quy định thông thoáng hơn về quản lý dịch vụ 

Internet và thông tin điện tử. Theo nghị định mới, chỉ các trang thông tin điện tử tổng hợp 

mới cần xin phép hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và DN. 

Để hỗ trợ thanh tra trong lĩnh vực BHTT, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Thông 

tư 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008, hướng dẫn cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng 

trên các trang TMĐT. 

3.2.4.2. Hoạt động kiểm tra, thanh tra BHTT 

Hoạt động BHTT diễn ra trong môi trường điện tử, khiến việc giám sát việc thực 

hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực này trở thành một thách thức lớn đối với các 

cơ quan QLNN. Hiện tại, việc giám sát, kiểm tra, và thanh tra chủ yếu chỉ tập trung vào 

việc kiểm tra nội dung thông tin trên các trang web và xem xét mức độ tuân thủ của một 

số trang thương mại điện tử theo Thông tư số 09/2008/TT-BCT. 

Một trong những vấn đề lớn nhất trong việc kiểm soát BHTT là tình trạng trốn thuế. 

Vào tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo 389 thuộc Bộ Tài chính đã có văn bản giao cho Tổng cục 

Hải quan, Tổng cục Thuế, và Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các biện pháp nhằm vừa tạo 

thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế. Văn bản này được ban hành nhằm thực hiện chỉ 
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đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu và gian lận 

thương mại trên các tuyến biên giới, vùng biển, cũng như trong nội địa. 

Trong văn bản này, Ban Chỉ đạo yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường công tác 

kiểm tra và quản lý người nộp thuế, đặc biệt là trong việc sử dụng hóa đơn giá trị gia 

tăng. Họ cũng nhấn mạnh việc cần tập trung thanh tra và kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro 

cao như thương mại điện tử và kinh doanh trên các nền tảng số, cũng như các vấn đề 

liên quan đến hoàn thuế, chuyển giá, và việc hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu. 

Trong 4 tháng đầu năm, ngành thuế đã thực hiện 9.753 cuộc thanh tra và kiểm tra, đạt 

12,2% kế hoạch năm 2023 và cao hơn 111,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, họ đã 

kiểm tra 102.933 hồ sơ khai thuế, đạt 69,8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chỉ hoàn thành 

hơn 12% kế hoạch, nhưng số tiền đề xuất xử lý qua các cuộc thanh tra và kiểm tra đã tăng 

mạnh, đạt 15.124 tỷ đồng, tương đương 225,4% so với năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào 

ngân sách là 2.397 tỷ đồng. Trong bối cảnh thu ngân sách giảm sút trong những tháng đầu 

năm, ngành thuế đang triển khai nhiều biện pháp để chống thất thu ở các lĩnh vực dễ bỏ sót. 

Ban Chỉ đạo 389 thuộc Bộ Tài chính cũng đề nghị ngành thuế tăng cường phối hợp với 

các bộ, ngành và cơ quan chức năng, đặc biệt là với cơ quan hải quan và quản lý thị trường, 

để xác minh nguồn gốc hàng hóa và thu thập thông tin về các phương thức gian lận liên quan 

đến hàng hóa xuất nhập khẩu. Họ yêu cầu Tổng cục Hải quan áp dụng các biện pháp kiểm 

soát hải quan một cách đồng bộ nhằm kiểm tra chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý và 

phương tiện di chuyển qua các tuyến đường, địa điểm và đối tượng trọng điểm. 

Đặc biệt, ngành hải quan cần tập trung vào các mặt hàng quan trọng như hàng cấm, ma 

túy, hàng hóa chịu thuế, cũng như các loại hình xuất nhập khẩu như gia công, sản xuất xuất 

khẩu, và hàng hóa gửi kho ngoại quan. Điều này nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt là liên quan đến ma túy, vũ khí và các 

mặt hàng có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng. 

Như vậy có thể thấy hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động BHTT còn rất 

mờ nhạt, tần suất các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thấp, hiệu quả chưa cao, 

chưa có cơ chế giám sát trực tuyến các hoạt động trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, 

nhiều quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHTT còn thấp, 

chưa đủ mạnh để răn đe, tạo ra sự tuân thủ tốt trong xã hội. Đây sẽ là những vấn đề cần 

được tập trung khắc phục trong giai đoạn tới để tăng cường hiệu lực của hệ thống pháp luật, 

tạo môi trường thật sự lành mạnh và an toàn cho BHTT phát triển. 

3.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM THÔNG 

QUA CÁC TIÊU CHÍ 

3.3.1. Tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT 

QLNN đối với BHTT đã được thực hiện thông qua các kế hoạch và chính sách 

phát triển. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của QLNN lên BHTT không đồng đều. 

Thực tế cho thấy QLNN có hiệu lực khá cao, điều này được phản ánh qua việc ngày 

càng nhiều người tiêu dùng tham gia vào các giao dịch BHTT. Các DN đã nhận ra lợi ích 
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của BHTT cho hoạt động kinh doanh và cho xã hội, với tỷ lệ DN tham gia vào hoạt động 

này ngày càng tăng. Điều này cho thấy BHTT đang dần thay thế các phương thức bán hàng 

truyền thống. Tuy nhiên, các DN BHTT rất ít nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan QLNN 

trong việc áp dụng TMĐT. Các cơ quan này cần chú trọng hơn vào việc đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong lĩnh vực TMĐT để đáp ứng nhu cầu BHTT. 

Hiện nay, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến còn yếu, dẫn 

đến tình trạng hàng giả, hàng nhái, làm giảm lòng tin của người tiêu dùng. Mặc dù có nhiều 

phương thức thanh toán thuận lợi cho người tiêu dùng, nhưng vấn đề bảo mật và an toàn 

trong các giao dịch vẫn chưa được đảm bảo, dẫn đến nhiều trường hợp lừa đảo. 

Các văn bản pháp luật hiện hành đối với BHTT đã tương đối đầy đủ và phù hợp với 

các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, việc triển khai và kiểm soát thị trường BHTT ở Việt Nam 

vẫn chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ và sự phức tạp trong các giao dịch trực 

tuyến, gây ra cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường TMĐT. Mặc dù vậy, các mục 

tiêu trong chiến lược và kế hoạch phát triển TMĐT nói chung, và BHTT nói riêng, đã đạt 

được kết quả cao trong các giai đoạn thực hiện. 

Theo kết quả khảo sát 60 cán bộ quản lý BHTT của NCS, tính hiệu lực của QLNN đối 

với BHTT Việt Nam ở mức thấp với GTTB là 2,05, trong đó các nội dung thể hiện tính hiệu 

lực cụ thể còn thấp như: Nội dung QLNN đối với BHTT đã đầy đủ, cụ thể (GTTB là 2,13); 

Cán bộ thực thi hoạt động QLNN được tập huấn đầy đủ, được quán triệt sâu sắc kịp thời, 

nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành của Nhà nước (GTTB là 2,46); Các DN 

BHTT trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính sách của Nhà nước 

dành cho họ (GTTB là 1,83) (xem bảng 3.12). 

Bảng 3.12. Kết quả khảo sát về tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT 

 GTNN GTLN GTTB 
Độ lệch 

chuẩn 

Nội dung QLNN đối với BHTT  đã đầy đủ, cụ thể 2 4 2,13 0,827 

Cán bộ thực thi hoạt động QLNN được tập huấn đầy đủ, được 

quán triệt sâu sắc kịp  thời, nghiêm túc thực hiện các văn bản 

hướng dẫn thi hành của Nhà nước 

 

1 

 

5 

 

2,46 

 

1,075 

Các DN BHTT trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận được 

các thông tin chính sách của Nhà nước dành cho họ 

1 3 1,83 0,826 

Đánh giá chung về tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT   1 5 2,05 1,014 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.3.2. Tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT 

Hiệu quả QLNN đối với BHTT được đánh giá thông qua hai chỉ tiêu cơ bản đó là 

mức độ phổ biến của BHTT trong nền kinh tế và các lợi ích mà BHTT đem lại cho DN. 

Thứ nhất, về mức độ phổ biến của BHTT trong nền kinh tế: Qua các số liệu trong 

Báo cáo TMĐT hàng năm của VECOM cho thấy thông qua việc triển khai thực hiện rất 

nhiều các chương trình dự án trong kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT qua các giai đoạn, 
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môi trường cho sự phát triển BHTT ở Việt Nam đã được hình thành, BHTT đã được pháp 

luật chính thức thừa nhận; BHTT đã được ứng dụng rộng rãi trong các DN; BHTT đã được 

xã hội chấp nhận sử dụng và thực hiện mang lại nhiều hiệu quả cho DN. 

Thứ hai, về các lợi ích mà BHTT đem lại cho các DN, cho thấy hiệu quả của việc 

ứng dụng TMĐT rất rõ nét, doanh thu của các DN từ BHTT tăng qua các năm các đơn 

hàng họ đã đặt trực tuyến chiếm hơn 50% tổng giá trị mua hàng cả năm.  

Như vậy qua hai chỉ tiêu đánh tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT là: mức độ 

phổ biến của BHTT trong nền kinh tế và các lợi ích mà BHTT đem lại cho DN cho thấy 

hiệu quả QLNN đối với BHTT trong thời gian qua là khá cao. BHTT đã được áp dụng 

phổ biến trong các DN, bước đầu được người tiêu dùng và xã hội chấp nhận. Các DN ứng 

dụng BHTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều mang lại hiệu quả cao. 

Tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT ở Việt Nam theo khảo sát của NCS đối 

với 60 cán bộ quản lý BHTT là không cao với GTTB là 2,82; trong đó chỉ có nội dung 

“Các chính sách phát triển BHTT của Nhà nước đã tác động tích cực đến môi trường và 

giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu xã hội khác như phát triển nguồn nhân lực, tạo 

công ăn việc làm, …” được đánh giá ở mức khá hơn (GTTB là 3,48); còn lại các nội 

dung khác đều được đánh giá ở mức thấp với GTTB từ 1,92 đến 2,93 (xem bảng 3.13). 

Bảng 3.13. Kết quả khảo sát về tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT 

 
GT 

NN 

GT 

LN 

GT 

TB 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Các chính sách QLNN đối với BHTT  phù hợp với nhu cầu 

của các DN BHTTvà bối cảnh kinh tế 

2 5 2,93 1,206 

Các chính sách QLNN đối với BHTT đã giúp Việt Nam thu 

hút vốn, công nghệ, học tập kinh nghiệm quản lý của các 

nước tiên tiến 

 

3 

 

5 

 

1,92 

 

1,004 

Các chính sách QLNN đối với BHTT thúc đẩy tăng trưởng 

và phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế 

 

3 

 

4 

 

2,11 

 

0,854 

Các chính sách phát triển BHTT của Nhà nước đã tác động 

tích cực đến môi trường và giúp Việt Nam thực hiện các 

mục tiêu xã hội khác như phát triển nguồn nhân lực, tạo 

công ăn việc làm, … 

3 5 3,42 1,006 

Đánh giá chung về tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT  2 5 2,82 1,198 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.3.3. Tính phù hợp của QLNN đối với BHTT 

QLNN đối với BHTT ở Việt Nam được xây dựng dựa trên thực trạng BHTT hiện 

tại, đồng thời phù hợp với các chiến lược và kế hoạch phát triển chung của đất nước, 

cũng như các thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

trong giao dịch mua bán, nhiều vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa được cập nhật, 
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dẫn đến những bất cập và lạc hậu so với các quốc gia có trình độ phát triển tương đương 

hoặc các đối thủ cạnh tranh. 

Hiện tại, các chính sách phát triển BHTT chủ yếu phù hợp với môi trường kinh 

doanh trong nước. Tuy nhiên, khi các xu hướng mới trong TMĐT trên thế giới không 

ngừng thay đổi, cần thiết phải hoàn thiện chính sách phát triển BHTT trong nước để phù 

hợp hơn với các thông lệ quốc tế, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Theo khảo sát từ 60 cán bộ quản lý BHTT, QLNN đối với BHTT của Việt Nam cơ 

bản được đánh giá là hợp lý, với điểm trung bình là 3,16. Cụ thể, chiến lược và kế hoạch 

với mục tiêu QLNN đối với BHTT được cho là hợp lý và phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong việc hoạch định, thực thi, đánh 

giá và điều chỉnh chính sách QLNN. Bên cạnh đó, cũng có sự phù hợp trong việc hội nhập 

quốc tế của Việt Nam, cho thấy các nỗ lực trong việc cải thiện và thích ứng với bối cảnh 

toàn cầu.(xem bảng 3.14). 

Bảng 3.14. Kết quả khảo sát về tính phù hợp của QLNN đối với BHTT 

 GT NN GT LN GT TB 
Độ lệch 

chuẩn 

Sự phù hợp của chiến lược, kế hoạch với mục tiêu QLNN 

đối với BHTT    

3 5 3,78 1,121 

Sự phù hợp của chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách 

nhiệm của cơ quan QLNN đối với hoạch định, thực thi, 

đánh giá và điều chỉnh chính sách QLNN đối với BHTT   

 

1 

 

5 

 

3,87 

 

1,209 

Sự phù hợp trong hội nhập quốc tế của Việt Nam 2 5 3,90 1,256 

Đánh giá chung về tính phù hợp của QLNN đối với BHTT   1 5 3,16 1,109 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.3.4. Tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất của QLNN đối với BHTT 

Trong QLNN đối với BHTT, tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất đóng vai trò rất 

quan trọng. Yếu tố này giúp đảm bảo rằng các quy định, chính sách và quy trình liên 

quan đến TMĐT được thực hiện một cách hiệu quả, đồng thời tránh gây ra sự mâu 

thuẫn hoặc chồng chéo trong việc áp dụng các quy định. 

Tuy nhiên, khi tiến hành khảo sát với 60 cán bộ QLNN về BHTT, nhiều người 

vẫn còn phân vân và không hoàn toàn tự tin vào khả năng của các quy định và chính 

sách của Nhà nước trong việc đảm bảo tiêu chí đồng bộ này. Kết quả khảo sát cho thấy 

mức độ hài lòng về vấn đề này chỉ đạt 2,73 trên thang điểm 5, cho thấy sự không chắc 

chắn trong quan điểm của các cán bộ (xem bảng 3.15). Đi sâu vào các chỉ tiêu cụ thể, có 

thể thấy rằng QLNN đối với BHTT vẫn còn thiếu tính đồng bộ và thống nhất. Chẳng 

hạn, quy trình và thủ tục chuẩn hóa từ trung ương xuống địa phương chỉ đạt mức 2,67, 

cho thấy chưa có sự thống nhất trong cách thức thực hiện ở các cấp quản lý. Về sự phối 

hợp giữa các cơ quan trong việc quy định, giám sát và hỗ trợ DN, mức đánh giá chỉ đạt 

2,34, cho thấy sự thiếu hụt trong mối liên kết giữa các bên liên quan. 
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Hơn nữa, hệ thống đảm bảo an toàn về thông tin, tài chính và quản lý rủi ro trong 

BHTT cũng chỉ đạt mức 2,08, cho thấy còn nhiều điểm yếu cần khắc phục. Sự ổn định 

và nhất quán trong các quy định toàn quốc chỉ đạt 2,76, trong khi mức độ phối hợp 

trong thực thi các quy định của Nhà nước về BHTT cũng chỉ đạt 2,71. Điều này chỉ ra 

rằng các quy định và chính sách cần phải được cải thiện hơn nữa để tạo ra một khung 

pháp lý đồng bộ và hiệu quả hơn cho BHTT tại Việt Nam. 

Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống QLNN đối với BHTT đồng bộ và thống nhất là 

một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, bao gồm cả việc rà soát và điều chỉnh các 

quy định hiện hành để nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Bảng 3.15. Kết quả khảo sát về tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất của QLNN 

đối với BHTT 

 GT NN GT LN GT TB 
Độ lệch 

chuẩn 

Các quy định pháp lý liên quan đến BHTT có tích hợp và 

đồng bộ với các quy định pháp luật khác 
1 5 2,41 0.142 

Quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý BHTT cần 

được chuẩn hóa trên toàn quốc để tránh sự khác biệt giữa 

các cơ quan quản lý và khu vực 

2 5 2,67 1,11 

Các quy định, chính sách quản lý được xây dựng hệ 

thống quản lý tích hợp để phối hợp các hoạt động liên 

quan đến BHTT bao gồm quản lý quy định, giám sát, và 

hỗ trợ DN 

1 5 2,34 0,039 

Hệ thống quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn trong BHTT. 2 5 2,08 1,015 

Mức độ đảm các chính sách và quy định liên quan đến 

BHTT được thống nhất ở cấp quốc gia để tạo ra một môi 

trường pháp lý ổn định và nhất quán 

1 5 2,76 1,213 

Sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc thực thi 

các quy định và chính sách. 
1 5 2,71 0,781 

Đánh giá chung về tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất 

của QLNN đối với BHTT   
1 5 2,73 1,161 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.3.5. Tính minh bạch và công bằng của QLNN đối với BHTT 

Trong quá trình thực hiện chức năng QLNN đối với BHTT các cơ quan nhà nước 

cần đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong mọi hoạt động quản lý. Điều này 

không chỉ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và đáng tin cậy cho cả DN và 

người tiêu dùng mà còn tăng cường niềm tin vào các chính sách và quy định của Nhà 

nước. Để đạt được điều này, Chính phủ cần công khai và thông tin rõ ràng về các quy 

định pháp lý, chính sách, và quy trình liên quan đến BHTT. 

Theo khảo sát của Nghiên cứu sinh (NCS) đối với 60 cán bộ quản lý BHTT, mức độ 

đánh giá về sự minh bạch và công khai trong quản lý BHTT được cho là tốt, với điểm số đạt 
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3,14. Kết quả này phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc cải thiện hoạt động quản lý, 

nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như 

hỗ trợ DN trong lĩnh vực BHTT (xem bảng 3.16). Tuy nhiên, khi đi vào các chỉ tiêu cụ thể 

liên quan đến tính minh bạch và công bằng trong QLNN đối với BHTT, kết quả khảo sát cho 

thấy nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại. Cụ thể, mức độ cập nhật thông tin về các quy định và chính 

sách liên quan đến BHTT chưa đạt yêu cầu, với điểm số chỉ từ 2,17 đến 2,68. Điều này cho 

thấy sự thiếu hụt trong việc truyền đạt thông tin đầy đủ và kịp thời đến DN, đặc biệt là các 

DN vừa và nhỏ, những đối tượng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Thêm 

vào đó, sự đảm bảo quyền lợi cho các DN vừa và nhỏ trong các hoạt động BHTT cũng không 

được thể hiện một cách đồng nhất và công bằng. Sự thiếu nhất quán và không công bằng 

trong việc xử phạt các vi phạm cũng được ghi nhận, thể hiện qua mức đánh giá thấp về tính 

hợp lý và công bằng trong các biện pháp xử lý vi phạm. 

Tóm lại, mặc dù Chính phủ đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xây dựng một 

khung pháp lý minh bạch và công bằng cho BHTT, nhưng vẫn cần phải cải thiện hơn 

nữa về việc cung cấp thông tin, hỗ trợ DN, và đảm bảo tính công bằng trong các hoạt 

động quản lý để tạo ra một môi trường kinh doanh thực sự ổn định và đáng tin cậy. 

Bảng 3.16. Kết quả khảo sát về tính minh bạch, công bằng của QLNN đối với BHTT 

 
GT NN GT LN GT TB 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức độ công khai, rõ ràng về các quy định pháp lý, chính 

sách và quy trình liên quan đến BHTT 

 

1 

 

5 

 

3,41 

 

1,119 

Mức độ đảm bảo thông tin về các quy định và chính sách 

được cập nhật thường xuyên và kịp thời để phản ánh sự thay 

đổi trong công nghệ và thị trường. 

2 5 2,17 1,223 

Mức đảm bảo các quy định và chính sách không gây ra bất 

lợi cho các DN nhỏ và vừa, và ngăn chặn các hành vi độc 

quyền hoặc gian lận thương mại 

1 5 2,34 1,019 

Sự nhất quán trong quy định và chính sách cho tất cả các DN 

và người tiêu dùng mà không có sự thiên lệch hoặc phân biệt  
2 5 2,41 1,021 

Các hành vi vi phạm quy định được xử lý một cách công 

bằng và hợp lý, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên 

ngoài hoặc sự thiên vị 

1 5 2,68 1,121 

Đánh giá chung về tính minh bạch và công bằng của QLNN 

đối với BHTT   
1 5 2,43 1,161 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.4. THỰC TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở 

VIỆT NAM 

3.4.1. Nhóm các yếu tố bên trong 

3.4.1.1. Hệ thống thể chế hành chính 

Hệ thống thể chế hành chính đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, triển khai 

và giám sát hoạt động BHTT tại Việt Nam. Các quy định pháp lý, chính sách, và khung 
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pháp lý của nhà nước liên quan đến TMĐT ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của 

BHTT, đặc biệt trong các lĩnh vực như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thuế, 

và việc xử lý các hành vi gian lận thương mại trực tuyến. Hệ thống thể chế càng rõ 

ràng, minh bạch và nhất quán, thì càng thúc đẩy sự phát triển bền vững của BHTT, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các DN và người tiêu dùng tham gia vào thị trường trực tuyến 

một cách an toàn và hiệu quả. 

Một hệ thống pháp lý minh bạch sẽ giúp giảm thiểu tình trạng lách luật và gian lận 

trong TMĐT, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng và DN. Như Nghị định 

52/2013/NĐ-CP về TMĐT cung cấp các điều khoản về đăng ký và quản lý sàn TMĐT, 

tăng tính minh bạch trong hoạt động trực tuyến. Các quy định về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng giúp tạo niềm tin vào các nền tảng TMĐT, qua đó khuyến khích người 

tiêu dùng tham gia thị trường trực tuyến. Việc thiết lập các quy định về thuế trong 

TMĐT giúp tăng cường thu ngân sách và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, hiện 

nay Nghị định 85/2021/NĐ-CP bổ sung các quy định về quản lý thuế và trách nhiệm 

của sàn TMĐT trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Theo số liệu của 

VECOM, doanh thu BHTT tại Việt Nam đã tăng từ khoảng 5 tỷ USD vào năm 2015 lên 

20,5 tỷ USD vào năm 2023. Điều này chứng minh rằng các quy định pháp lý như Nghị 

định 52 và 85 đã tạo điều kiện cho thị trường phát triển, nhưng chưa giải quyết triệt để 

các vấn đề về quản lý. 

Mặc dù đã có các nghị định về TMĐT, song các quy định vẫn chưa đáp ứng được 

đầy đủ tốc độ phát triển của BHTT. Cụ thể, các chính sách về bảo vệ dữ liệu người tiêu 

dùng, quản lý giao dịch xuyên biên giới, và trách nhiệm pháp lý của các sàn TMĐT 

chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình quản lý. Hiện nay các sàn giao 

dịch lớn như Shopee, Lazada đã phải đối mặt với những thách thức trong việc tuân thủ 

quy định về thuế và bảo mật dữ liệu. Các biện pháp giám sát và xử lý vi phạm BHTT 

hiện tại chưa đủ mạnh, khiến cho tình trạng hàng giả, hàng nhái, và các hành vi gian lận 

trên các sàn TMĐT vẫn diễn ra phổ biến. Các sàn giao dịch như Shopee, Tiki đã liên tục 

gặp vấn đề về hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhưng các biện pháp xử lý vi phạm vẫn 

còn lỏng lẻo. Theo báo cáo của Bộ Công Thương vào năm 2021, hơn 30% giao dịch 

trên các nền tảng TMĐT lớn tại Việt Nam gặp vấn đề về hàng giả, hàng nhái, cho thấy 

lỗ hổng trong hệ thống giám sát và xử lý vi phạm. 

3.4.1.2. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước 

Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng, triển khai, và giám sát hoạt động QLNNđối với BHTT. Các cơ quan như Bộ Công 

Thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, và các cơ quan quản lý ngành khác đều có vai trò 

trong quản lý thị trường TMĐT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thuế, và ngăn 

chặn hành vi gian lận thương mại. Một bộ máy hành chính linh hoạt, có sự phân công nhiệm 



108 

 

vụ rõ ràng và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan sẽ giúp nâng cao hiệu lực QLNN 

đối với BHTT, đồng thời giảm thiểu sự chồng chéo trong chức năng và nhiệm vụ, từ đó thúc 

đẩy sự phát triển của TMĐT. Tuy nhiên, nếu tổ chức bộ máy chưa rõ ràng hoặc thiếu sự phối 

hợp, quản lý sẽ trở nên phức tạp và giảm hiệu quả. 

Nếu bộ máy hành chính được tổ chức hợp lý, các cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ và nhất 

quán trong quản lý BHTT. Điều này giúp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, giảm thiểu 

chi phí quản lý, và tăng cường niềm tin từ phía DN và người tiêu dùng. Hiện nay Bộ Công 

Thương có nhiệm vụ giám sát các sàn TMĐT, trong khi Tổng cục Thuế sẽ chịu trách nhiệm 

quản lý thuế đối với các giao dịch TMĐT, giúp đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh trực 

tuyến diễn ra minh bạch và hợp pháp. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong những năm 

gần đây, nhiều vụ việc về hàng giả, hàng kém chất lượng trên các sàn TMĐT như Shopee, 

Tiki đã được phát hiện và xử lý, cho thấy năng lực giám sát của các cơ quan chức năng đang 

dần được cải thiện.  

Một trong những vấn đề lớn trong quản lý BHTT là sự phân công nhiệm vụ giữa 

các cơ quan nhà nước chưa đủ rõ ràng, dẫn đến sự chồng chéo và khó khăn trong việc 

phối hợp quản lý. Chẳng hạn, các sàn TMĐT phải đối mặt với nhiều cơ quan quản lý 

khác nhau, từ Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đến các cơ quan quản lý thuế địa phương. 

Điều này khiến cho việc tuân thủ quy định trở nên phức tạp và gây khó khăn cho cả DN 

và các cơ quan quản lý. Hiện tại, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan 

nhà nước trong việc quản lý BHTT. Điều này làm giảm khả năng phản ứng kịp thời và 

đồng bộ trong việc xử lý các vấn đề phát sinh. Các giao dịch xuyên biên giới trên các 

sàn TMĐT vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Hải 

quan, dẫn đến khó khăn trong quản lý thuế và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Các sàn 

TMĐT ở Việt Nam hiện nay vẫn gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm hoặc hàng giả, cho 

thấy việc quản lý chưa được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Theo khảo sát của 

VECOM (2022) cho thấy rằng, 40% DN BHTT cảm thấy khó khăn khi phải tuân thủ 

các quy định từ nhiều cơ quan quản lý khác nhau, bao gồm Bộ Công Thương, Tổng cục 

Thuế, và cơ quan quản lý địa phương. Điều này cho thấy sự phân công nhiệm vụ chưa 

rõ ràng đã tạo ra gánh nặng tuân thủ cho DN, ảnh hưởng đến sự phát triển của BHTT. 

3.4.1.3. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Chất lượng, năng lực và sự chuyên môn hóa của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan QLNNcó vai trò vô cùng quan trọng đối với hiệu quả quản lý 

BHTT. Đội ngũ này cần phải hiểu biết sâu về công nghệ thông tin, TMĐT, và xu hướng 

phát triển của BHTT để thực thi chính sách một cách hiệu quả và đảm bảo phù hợp với 

tình hình phát triển nhanh chóng của TMĐT. 

Khi đội ngũ cán bộ được đào tạo đầy đủ về công nghệ số và TMĐT, họ sẽ có khả 

năng triển khai và giám sát các chính sách quản lý phù hợp, thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của BHTT. Chẳng hạn, sự hiểu biết về blockchain, big data, hay trí tuệ nhân tạo 
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(AI) có thể giúp họ phát hiện sớm các vấn đề về gian lận thương mại và đề ra các biện 

pháp xử lý hiệu quả. Đội ngũ QLNN có trình độ cao sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong 

việc thực thi các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý thuế, và giám 

sát các nền tảng TMĐT. Điều này góp phần đảm bảo thị trường TMĐT hoạt động minh 

bạch, công bằng, và bền vững. 

Hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất đối với quản lý BHTT là đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức chưa có đủ kỹ năng và kiến thức về TMĐT và công nghệ số. Điều 

này dẫn đến những hạn chế trong khả năng kiểm soát, giám sát và quản lý thị trường TMĐT 

đang phát triển nhanh chóng. Theo Báo cáo từ Bộ Nội vụ năm 2022, hơn 40% cán bộ chưa 

từng tham gia các khóa đào tạo về công nghệ số và TMĐT, cho thấy mức độ hiểu biết về lĩnh 

vực này còn hạn chế. Điều này dẫn đến tình trạng các quy định pháp lý và quản lý chưa theo 

kịp với sự phát triển nhanh của TMĐT. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ số, 

đội ngũ cán bộ quản lý cần phải liên tục cập nhật kiến thức về các xu hướng mới, nhưng thực 

tế cho thấy quá trình này còn chậm. Các công nghệ mới như blockchain, AI hay fintech còn 

là khái niệm mới đối với nhiều cán bộ, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý, kiểm soát các nền tảng TMĐT. Khảo sát của VECOM  (2021) cho thấy rằng, 30% 

DN TMĐT phản ánh rằng họ gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định QLNN, do các 

cán bộ quản lý thiếu hiểu biết và năng lực về lĩnh vực này. Điều này phản ánh sự thiếu hụt 

trong quá trình đào tạo và trang bị kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý. 

3.4.1.4. Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật 

Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

năng lực QLNN đối với BHTT. Các cơ quan quản lý cần đầu tư vào hệ thống hạ tầng 

công nghệ, cơ sở dữ liệu, và các công cụ kỹ thuật để giám sát và quản lý hiệu quả hoạt 

động TMĐT. Đầu tư này bao gồm các hệ thống CNTT, cơ sở dữ liệu quản lý người 

BHTT, thuế BHTT, và các công cụ giám sát giao dịch. 

Đầu tư vào các hệ thống CNTT hiện đại, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và TMĐT sẽ 

giúp các cơ quan nhà nước có thể giám sát hiệu quả hoạt động của các nền tảng TMĐT, 

theo dõi giao dịch, và phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật. Hiện nay, hệ thống 

quản lý thuế điện tử sẽ giúp kiểm soát và thu thuế từ các giao dịch trực tuyến một cách 

minh bạch và hiệu quả hơn. Khi các cơ quan nhà nước được trang bị các công cụ kỹ 

thuật hiện đại, họ có thể thực hiện việc quản lý và giám sát một cách chính xác hơn. 

Điều này đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn ngừa 

các hành vi gian lận trên các sàn TMĐT. 

Báo cáo của Chính phủ (2022) cho thấy nhiều cơ quan quản lý còn chưa có đủ nguồn 

lực để triển khai các hệ thống quản lý hiện đại mặc dù chi phí dành cho phát triển hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ quản lý BHTT đã tăng lên đáng kể trong các năm gần đây, nhưng vẫn chưa đạt 

được yêu cầu thực tiễn, dẫn đến việc khó khăn trong việc quản lý các hoạt động BHTT. Việc 
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phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và CNTT cần được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp độ 

quản lý từ trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, ở nhiều địa phương vẫn thiếu các 

trang thiết bị và hệ thống quản lý BHTT, dẫn đến khó khăn trong việc giám sát và thực thi 

chính sách. Trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, Chính phủ đã xác 

định BHTT là lĩnh vực quan trọng, yêu cầu đầu tư lớn vào các hệ thống quản lý, đặt mục tiêu 

đến năm 2025, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống CNTT sẽ được đồng bộ và triển khai rộng rãi để 

phục vụ các mục tiêu quản lý, giám sát các hoạt động BHTT. Tuy nhiên, tính đến năm 2023, 

hơn 50% cơ quan quản lý địa phương vẫn chưa có hệ thống quản lý dữ liệu hoàn chỉnh để 

theo dõi các giao dịch BHTT, dẫn đến khó khăn trong việc thu thuế và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

3.4.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài 

3.4.2.1. Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 

Hệ thống chính trị ở Việt Nam, bao gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và 

các cơ quan hành chính nhà nước, có vai trò chủ chốt trong việc hoạch định và thực thi 

các chính sách phát triển kinh tế, bao gồm TMĐT và BHTT. Tổ chức và hoạt động hiệu 

quả của hệ thống chính trị sẽ giúp định hướng đúng đắn, điều hành, và quản lý hiệu quả 

các hoạt động BHTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 

Hệ thống chính trị đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược và 

hoạch định các chính sách liên quan đến BHTT. Các quyết định từ Trung ương Đảng, 

Chính phủ, và Quốc hội sẽ tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho sự phát triển của 

TMĐT. Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2013/NĐ-CP về TMĐT, tạo nền tảng 

pháp lý cho sự phát triển BHTT tại Việt Nam. Các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đặc 

biệt là các cơ quan hành chính như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, và Tổng cục Thuế, 

có vai trò trực tiếp trong việc thực thi và giám sát chính sách quản lý BHTT. Sự phối 

hợp hiệu quả giữa các cơ quan này là yếu tố quyết định đến khả năng quản lý và phát 

triển của BHTT. Hệ thống chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một 

môi trường pháp lý thuận lợi cho các DN BHTT phát triển. Sự ổn định và hiệu quả của 

hệ thống chính trị cũng giúp thu hút các nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Mặc dù hệ 

thống chính trị đóng vai trò quan trọng, nhưng trong nhiều trường hợp, việc phân công 

nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình 

trạng chồng chéo hoặc thiếu hiệu quả trong quản lý. Báo cáo của Bộ Công Thương 

(2021) số lượng DN BHTT đã tăng trưởng mạnh, tuy nhiên hệ thống chính trị và các cơ 

quan quản lý chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu quản lý sự phát triển này. Cụ thể, số 

lượng vụ vi phạm liên quan đến TMĐT tăng lên hàng năm, điều này cho thấy việc giám 

sát hoạt động của các nền tảng TMĐT vẫn còn hạn chế đã chỉ ra rằng việc quản lý 

TMĐT hiện tại vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống pháp lý, và sự phân công chưa rõ 

ràng giữa các cơ quan quản lý khiến việc giám sát các hoạt động BHTT gặp khó khăn. 
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Một số chính sách và quy định pháp lý liên quan đến BHTT chưa được đồng bộ giữa 

các cấp, dẫn đến sự khó khăn trong việc triển khai và thực thi chính sách. Điều này thể 

hiện qua các quy định về thuế đối với BHTT, nơi mà Nghị định 85/2021/NĐ-CP về 

quản lý TMĐT đã bổ sung nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề về thu thuế 

và giám sát giao dịch trực tuyến. Báo cáo của Tổng cục Thuế năm 2022 chỉ ra rằng, dù 

hệ thống chính trị đã có những cải thiện trong quản lý BHTT, nhưng sự phối hợp giữa 

các cơ quan như Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vẫn chưa được tối ưu hóa. Cụ thể, 

việc thu thuế từ các giao dịch TMĐT qua các nền tảng quốc tế vẫn gặp nhiều khó khăn 

do sự không đồng nhất trong quy trình giám sát và thu thuế. 

3.4.2.2. Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia 

Trong những năm gần đây, quan điểm và định hướng phát triển BHTT của Việt Nam 

đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số. Chính 

phủ Việt Nam xác định BHTT là một lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế số và đóng vai trò 

chiến lược trong việc chuyển đổi số quốc gia. Các chính sách liên quan đến BHTT không chỉ 

tác động đến cách các DN vận hành mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến QLNNđối với lĩnh vực 

này. Quan điểm phát triển BHTT của Chính phủ thể hiện qua việc ban hành các Nghị định, 

Chỉ thị và Quyết định có liên quan đến TMĐT. Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 

85/2021/NĐ-CP, tạo nền tảng pháp lý cho việc quản lý hoạt động BHTT. Các quy định này 

không chỉ giúp nhà nước kiểm soát các hoạt động TMĐT mà còn hỗ trợ sự phát triển bền 

vững của thị trường BHTT thông qua việc tạo ra môi trường pháp lý rõ ràng và minh bạch. 

Quan điểm của Chính phủ trong việc thúc đẩy Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, tầm nhìn 2030 đã định hướng các hoạt động TMĐT và BHTT vào trọng tâm của quá 

trình này. Điều này yêu cầu các cơ quan nhà nước tăng cường quản lý, giám sát và hỗ trợ sự 

phát triển của BHTT thông qua việc đầu tư vào hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, và cải thiện các quy 

trình quản lý. Chính phủ đặt mục tiêu phát triển BHTT không chỉ phục vụ cho các DN mà 

còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này yêu cầu các cơ quan QLNN phải thường 

xuyên cập nhật và hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến bảo mật dữ liệu, quản lý 

thuế, và chống hàng giả, hàng nhái. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa trong 

lĩnh vực TMĐT cũng tạo điều kiện thuận lợi cho BHTT phát triển mạnh mẽ. 

Mặc dù quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia đã được thể hiện 

rõ qua các chính sách, việc thực thi các chính sách này vẫn gặp khó khăn do sự thiếu 

đồng bộ giữa các cấp QLNN. Các báo cáo từ Bộ Công Thương đã chỉ ra rằng nhiều quy 

định về quản lý BHTT chưa được áp dụng đồng bộ trên toàn quốc, dẫn đến sự không 

nhất quán trong việc quản lý giữa các địa phương. Một trong những vấn đề lớn đối với 

quản lý BHTT là việc giám sát và thu thuế từ các giao dịch trực tuyến. Dù Nghị định 

85/2021/NĐ-CP đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về việc quản lý thuế, nhưng các cơ 

quan quản lý vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động của các DN trên các nền 
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tảng TMĐT quốc tế như Amazon, Shopee, Lazada. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế 

năm 2023, việc thu thuế từ các hoạt động BHTT trên các nền tảng quốc tế vẫn gặp 

nhiều khó khăn. Chỉ khoảng 30% số giao dịch trên các nền tảng TMĐT quốc tế được 

báo cáo và chịu thuế, gây ra sự thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước 

3.4.2.3. Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối với BHTT 

Sự tham gia và ủng hộ của người dân là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả 

QLNN đối với BHTT. Khi người dân nhận thức và ủng hộ các chính sách và quy định của 

nhà nước về BHTT, việc thực thi pháp luật, giám sát, và quản lý sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Theo báo cáo của Bộ Công Thương năm 2022, Việt Nam có khoảng 57% dân số tham gia 

mua sắm trực tuyến. Điều này cho thấy người dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ TMĐT, mở 

rộng quy mô thị trường BHTT. Sự tham gia của người dân vào TMĐT cũng tạo áp lực lên 

nhà nước trong việc hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý 

Ngoài ra, sự tham gia tích cực của người dân thông qua phản hồi, góp ý, hoặc báo 

cáo vi phạm cũng giúp nhà nước cải thiện và hoàn thiện khung quản lý. Theo báo cáo 

của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, số lượng khiếu nại liên quan đến 

TMĐT tăng lên hàng năm. Năm 2021, có hơn 3.500 vụ khiếu nại về TMĐT, tập trung 

vào các vấn đề như giao hàng chậm, sản phẩm không đúng mô tả, và vi phạm về giá cả. 

Điều này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến quyền lợi của mình và tích cực 

phản hồi về các vấn đề trong quá trình mua sắm trực tuyến. Khi người dân nhận thức và 

tin tưởng vào các quy định của nhà nước về BHTT, họ có xu hướng tuân thủ các quy 

định này tốt hơn. Điều này giúp nâng cao hiệu quả của các biện pháp quản lý như thu 

thuế BHTT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và phòng chống gian lận trực tuyến. 

Người tiêu dùng là một trong những đối tượng quan trọng có thể cung cấp phản hồi về 

tình hình thực thi pháp luật trong TMĐT, từ việc báo cáo hành vi gian lận cho đến việc 

phản hồi về chất lượng dịch vụ của các nền tảng BHTT. Những phản hồi này có thể 

giúp cơ quan QLNN nhận biết các vấn đề phát sinh, từ đó điều chỉnh chính sách hoặc 

đưa ra các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn. Người dân đóng vai trò quan trọng trong 

việc giám sát và báo cáo các vi phạm trong lĩnh vực TMĐT, như các hành vi buôn bán 

hàng giả, lừa đảo trực tuyến, hay vi phạm về thuế. Khi người dân có sự ủng hộ và chủ 

động báo cáo các vi phạm, cơ quan QLNN có thể dễ dàng tiếp cận và xử lý các vấn đề 

kịp thời, giúp tạo ra môi trường TMĐT minh bạch và an toàn hơn. 

Một phần lớn người tiêu dùng chưa có đủ kiến thức và nhận thức về quyền lợi 

cũng như nghĩa vụ của mình khi tham gia các hoạt động BHTT. Họ thường không rõ về 

các quy định pháp lý bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoặc không biết cách báo cáo 

khi gặp phải vi phạm. Điều này dẫn đến việc thực thi chính sách bảo vệ người tiêu dùng 

chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Một số người dân và DN còn thiếu thông tin về các 

quy định và chính sách QLNN liên quan đến BHTT. Điều này dẫn đến việc thiếu sự ủng 
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hộ và tham gia tích cực vào quá trình giám sát, tuân thủ các quy định về thuế, bảo vệ 

quyền lợi, và an ninh mạng. Các cuộc thăm dò và khảo sát do Bộ Công Thương tổ chức 

về các quy định TMĐT cho thấy người dân và DN ngày càng tham gia nhiều hơn vào 

quá trình đóng góp ý kiến cho chính sách quản lý TMĐT. Điều này góp phần tạo ra 

những quy định phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của thị trường. 

Theo khảo sát các DN BHTT năm 2022 các yếu tố này đều có ảnh hưởng đến BHTT 

của các DN trong đó theo nhận định của DN thì các yếu tố Hệ thống thể chế hành chính , sự 

tham gia ủng hộ của người dân và yếu tố công nghệ  có sự tác động lớn nhất đến QLNN  đối 

với BHTT (xem Bảng 3.17, phụ lục 4). 

Bảng 3.17. Kết quả khảo sát các yếu tố tác động đến QLNN đối với BHTT 

 
GT NN GT LN GT TB 

Độ lệch 

chuẩn 

Hệ thống thể chế hành chính của bộ máy QLNN đối với BHTT  1 5 3,61 1,108 

Tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN đối với BHTT  2 5 2,71 1,213 

Đội ngũ cán bộ của bộ máy QLNN đối với BHTT  1 5 2,43 1,119 

Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của bộ máy QLNN đối với 

BHTT  
2 5 2,41 1,121 

Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia 1 5 2,83 1,201 

Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối với 

BHTT   
1 5 3,43 1,151 

Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống mua bán 1 5 2,33 0,831 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình 

hội nhập quốc tế 
1 5 3,65 1,045 

Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước ngoài 1 5 2,53 0,721 

Nguồn: Khảo sát của nghiên cứu sinh, 2022 

3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM  

3.5.1. Các kết quả đã đạt được  

Thứ nhất, về xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT 

Từ các kết quả phân tích thực trạng QLNN đối với BHTT và kết quả các tiêu chí đánh 

giá QLNN đối với BHTT cho thấy trong thời gian qua cơ quan QLNN đối với BHTT đã có 

nhiều cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển BHTT, trong đó kế hoạch tổng thể 

phát triển TMĐT qua các giai đoạn được coi là bản kế hoạch mang tính định hướng đầu tiên 

của các cơ quan QLNN đối sự phát triển BHTT ở Việt Nam. Những định hướng và chủ 

trương đúng đắn của các cơ quan QLNN đã giúp DN triển khai và ứng dụng có hiệu quả 

BHTT trong hoạt động SXKD; BHTT ngày càng trở thành ứng dụng quan trọng trong hoạt 

động của các DN; BHTT đã đóng góp rất lớn vào việc quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, 

mở rộng hợp tác quốc tế của các DN. Nhờ có sự hỗ trợ của các cơ quan QLNN, ngày càng có 

nhiều DN áp dụng các mô hình BHTT trên các nền tảng khác nhau, hình thành nên các mô 

hình BHTT mới rất có hiệu quả. 
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Bên cạnh đó sự nhận thức về các lợi ích của BHTT trong DN và người dân đã 

được nâng cao nhờ việc tích cực tuyên truyền, phổ biến về các lợi ích của BHTT. 

BHTT đã làm thay đổi đáng kể thói quen, tập quán của người tiêu dùng; thay đổi 

phương thức kinh doanh truyền thống. 

Thứ hai, về xây dựng chính sách và ban hành pháp luật về BHTT  

Trong thời gian qua, các cơ quan QLNN đã có rất nhiều cố gắng trong việc xây 

dựng các chính sách phát triển BHTT, rất nhiều chính sách như chính sách phát triển hạ 

tầng công nghệ cho BHTT, chính sách phát triển nguồn nhân lực cho BHTT đã đạt 

được những thành công nhất định. 

Chính sách phát triển hạ tầng công nghệ cho BHTT, sau một thời gian xây dựng 

và triển khai, cho đến nay hạ tầng công nghệ cho BHTT đã được chú trọng đầu tư tạo 

công nghệ mới được ứng dụng; tốc độ đường truyền Internet ngày càng tăng, ngày càng 

có nhiều DN cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet đã được cung cấp đến hầu hết 

các tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Các công nghệ thanh toán ngày càng hiện đại, an 

toàn và bảo mật, thuận tiện cho người sử dụng. Chính các điều kiện này đã mở ra cơ hội 

rất lớn cho việc triển khai BHTT. 

Về chính sách phát triển nguồn nhân lực cho BHTT, cho đến nay nguồn nhân    

lực cho BHTT đã được quan tâm đào tạo, bước đầu đáp ứng được phần nào nhu cầu về 

nguồn nhân lực BHTT cho các DN và xã hội. Sau rất nhiều nỗ lực của các cơ  quan 

quản lý và các trường đại học, chuyên ngành TMĐT đã có tên trong hệ thống đào tạo 

quốc gia. Rất nhiều trường đã mở chuyên ngành đào tạo TMĐT hoặc đưa môn học 

TMĐT vào các chương trình đào tạo của các chuyên ngành khác có liên quan. Việc đào 

tạo chính quy về TMĐT đã tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, phần nào đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của các DN TMĐT và xã hội. 

Hệ thống pháp luật về BHTT cũng từng bước được hiệu chỉnh để phù hợp với           

hệ thống pháp quốc tế về TMĐT, phù hợp những cam kết của Việt Nam với cộng đồng 

quốc tế trong quá trình phát triển kinh tế. Hệ thống pháp luật về BHTT đã tạo ra nền 

tảng pháp lý cơ bản để các cơ quan QLNN thực hiện các hoạt động của mình; là cơ sở 

để các DN ứng dụng và triển khai BHTT vào hoạt động SXKD; tạo niềm tin cho người 

tiêu dùng khi tham gia các giao dịch trực tuyến. 

Thứ ba, về tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHTT 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT qua các giai đoạn các 

cơ quan QLNN đối với BHTT đã triển khai rất nhiều các chương trình, dự án để hỗ trợ 

việc ứng dụng BHTT trong DN và từng bước hoàn thiện môi trường cho sự phát triển 

có hiệu quả của BHTT. 

Trong tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHTT, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của 

các cơ quan QLNN đối với BHTT, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Cục TMĐT và 
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kinh tế số, rất nhiều DN đã nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời về mặt công nghệ, về 

lựa chọn mô hình BHTT phù hợp. 

Thứ tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra BHTT 

Bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Nhờ có hoạt động này, các DN đã 

có ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về BHTT, người tiêu dùng đã phần nào tin 

tưởng vào việc thực hiện các giao dịch trực tuyến. 

3.5.2. Những hạn chế trong QLNN đối với BHTT ở Việt Nam 

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, QLNN đối với BHTT hiện nay còn tồn tại một 

số hạn chế nhất định, các hạn chế này là: 

Thứ nhất, về xây dựng hệ thống chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT 

Qua từng giai đoạn phát triển của kế hoạch phát triển TMĐT quốc giá đã có nhiều 

sự đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên nhiều mục tiêu đặt ra đối với 

các DN lớn là không cần thiết vì thực tế đã đạt rồi. Bên cạnh đó, có những mục tiêu lại 

nhầm lẫn sang chính phủ điện tử, ví dụ như các thủ tục điện tử như thuế, hải quan, xin 

giấy phép… là thuộc phạm vi chính phủ điện tử. 

Kế hoạch đề ra mục tiêu cung cấp các dịch vụ công trực tuyến như hải quan, thuế, 

đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư… theo từng giai đoạn cho đến năm 2025. Những 

mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến này trùng với kế hoạch của các Bộ, ngành 

hữu quan.  

Thứ hai, về xây dựng chính sách và ban hành pháp luật BHTT 

Trong thời gian vừa qua, mặc dù các cơ quan QLNN đã có nhiều cố gắng trong việc 

xây dựng chính sách và ban hành pháp luật BHTT tuy nhiên, những quy định tại các văn 

bản luật này còn rất chung chung và chỉ mang tính nguyên tắc. Chưa có văn bản điều chỉnh 

những khía cạnh thực tiễn của BHTT phù hợp với các hoạt động ứng dụng khá đa dạng 

trong xã hội. Còn thiếu nhiều quy định như: thiếu các quy định cụ thể về xử lý tranh chấp 

khi thực hiện các giao dịch BHTT; thiếu các quy định cụ thể về bảo vệ người tiêu dùng 

trong các giao dịch BHTT; chưa thừa nhận giá trị pháp lý của chứng cứ điện tử; chưa có 

quy định chữ ký số trong DN tương đương với con dấu hay chữ ký của người đại diện; 

thiếu các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy các DN ứng dụng BHTT; chính sách DN chưa theo 

kịp những thay đổi của BHTT trong thực tiễn; chính sách thuế trong BHTT chưa có những 

quy định cụ thể  về đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế trong các giao dịch BHTT, 

quản lý thuế trong BHTT còn nhiều bất cập; đào tạo nguồn nhân lực cho BHTT chưa được 

quan tâm đúng mức v.v... chính những hạn chế này đã tạo ra rào cản rất lớn trong quá trình 

triển khai BHTT. 

Thứ ba, về tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHTT 

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan QLNN, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ 

quan thông tin đại chúng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến về BHTT 
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và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của DN và nhân dân về BHTT đã được nâng 

cao rõ rệt, thể hiện qua việc ứng dụng BHTT tại các DN ngày càng tăng, hoạt động mua bán 

trực tuyến đã dần trở nên phổ biến tại các thành phố lớn, v.v... 

Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về BHTT trong thời gian vừa qua 

chủ yếu tập trung vào cổ vũ, động viên cho việc ứng dụng BHTT, chưa chú trọng đến 

vấn đề giáo dục pháp luật. Hoạt động giáo dục pháp luật về BHTT được tổ chức chưa 

nhiều. Văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành thường chỉ được cơ quan chủ trì 

soạn thảo tổ chức giới thiệu khoảng một đến hai lần cho một số ít đối tượng nên tính 

phổ cập của các văn bản này vẫn còn thấp. Hiện nay chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả 

trong hoạt động giáo dục pháp luật giữa các cơ quan liên quan như cơ quan QLNN và 

cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đào tạo, v.v... 

Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành giữa Trung ương và các địa phương chưa chặt 

chẽ. Các nguyên nhân này đã khiến cho BHTT chưa được áp dụng phổ biến ở rất nhiều 

địa phương do không có những định hướng, những mục tiêu cụ thể để các DN có thể 

triển khai BHTT. 

Thứ tư, hoạt động kiểm tra, thanh tra trong BHTT 

Nguồn lực thanh tra mỏng, tần suất các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên 

ngành thấp, hiệu quả chưa cao, chưa có cơ chế giám sát trực tuyến các hoạt động trên 

môi trường điện tử; chưa có thanh tra chuyên ngành BHTT; nhiều quy định về mức xử 

phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHTT chưa đủ mạnh để răn đe, tạo ra 

sự tuân thủ tốt trong xã hội. 

3.5.3. Nguyên nhân của hạn chế trong QLNN đối với BHTT 

Về pháp lý: khung pháp lý về BHTT hiện tại cần được cải thiện để đáp ứng yêu 

cầu của thị trường đang phát triển nhanh chóng. Điều này bao gồm việc xây dựng các 

quy định chặt chẽ và rõ ràng về quản lý giao dịch xuyên biên giới, bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến, cũng như tăng cường các quy định về bảo 

mật dữ liệu và quyền riêng tư. Chỉ khi khung pháp lý được hoàn thiện, thị trường BHTT 

mới có thể phát triển bền vững và tạo ra niềm tin cho cả DN và người tiêu dùng: 

Thiếu hoàn thiện trong các quy định pháp lý: Nhiều quy định liên quan đến BHTT 

hiện tại vẫn còn mang tính lỏng lẻo, không rõ ràng và thiếu cụ thể. Điều này dẫn đến việc 

khó khăn trong việc áp dụng và thực thi các quy định này. Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà 

nước gặp khó khăn trong việc hướng dẫn và giám sát các hoạt động của DN trong lĩnh vực 

BHTT, từ đó ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng trong thị trường. 

Quản lý giao dịch xuyên biên giới: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của 

thương mại điện tử, các giao dịch BHTT thường diễn ra không chỉ trong nước mà còn 

xuyên biên giới. Tuy nhiên, quy định pháp lý hiện tại chưa đủ mạnh để quản lý hiệu quả 

các giao dịch này. Việc thiếu một khung pháp lý rõ ràng về quản lý giao dịch xuyên biên 
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giới có thể dẫn đến việc các DN và người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền 

lợi của mình. Hơn nữa, nó cũng tạo ra cơ hội cho các hành vi gian lận và không tuân thủ 

quy định pháp luật. 

Quyền bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến: Quyền bảo vệ người tiêu dùng trong môi 

trường trực tuyến chưa được xác định rõ ràng trong các quy định pháp lý hiện hành. Các 

quy định cần phải cụ thể hóa hơn về quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch 

BHTT, đảm bảo rằng họ được thông tin đầy đủ và có quyền khiếu nại khi gặp vấn đề. Việc 

thiếu các quy định chặt chẽ có thể dẫn đến tình trạng người tiêu dùng bị thiệt hại mà không 

có sự bảo vệ hợp pháp. 

Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư: Các quy định liên quan đến bảo mật dữ liệu và 

quyền riêng tư trong BHTT chưa được hoàn thiện và đầy đủ. Với sự gia tăng của các giao 

dịch trực tuyến, vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của người tiêu dùng 

trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hiện tại, các quy định chưa đủ chặt chẽ để 

đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ an toàn trước những rủi ro như rò rỉ thông tin 

hay lạm dụng dữ liệu. 

Về các công cụ quản lý: để phát triển BHTT một cách bền vững trong thời đại 

số, cần phải xây dựng một chiến lược toàn diện và dài hạn. Điều này bao gồm việc 

xác định rõ các mục tiêu cụ thể, tăng cường sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, cập 

nhật chính sách kịp thời và áp dụng các công cụ quản lý hiện đại. Chỉ khi đó, thị 

trường BHTT mới có thể phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được nhu cầu của DN và người 

tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế số hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển 

mạnh mẽ, sự thiếu vắng một chiến lược phát triển BHTT toàn diện và dài hạn đã trở 

thành một vấn đề cấp thiết: 

- Hiện tại, chưa có một chiến lược phát triển BHTT rõ ràng và tổng thể, điều này 

khiến cho việc định hướng phát triển trở nên khó khăn. Các cơ quan quản lý nhà nước 

và DN cần có một chiến lược cụ thể để tích hợp BHTT vào các kế hoạch phát triển kinh 

tế số, từ đó tạo ra một hệ sinh thái BHTT mạnh mẽ và hiệu quả hơn. 

- Kế hoạch phát triển BHTT hiện tại thiếu sự chi tiết và cụ thể. Việc này dẫn đến việc 

không xác định được các mục tiêu cụ thể trong quá trình thực hiện, từ đó ảnh hưởng đến 

khả năng theo dõi và đánh giá kết quả. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp các bên liên quan dễ 

dàng hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phát triển BHTT. 

- Các cơ quan quản lý chưa phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách 

phát triển BHTT. Điều này không chỉ dẫn đến sự chồng chéo trong quy định mà còn 

làm giảm hiệu quả của việc triển khai các chương trình phát triển. Sự phối hợp kém 

giữa các cơ quan cần phải được cải thiện để đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều 

hoạt động hướng tới cùng một mục tiêu chung. 

- Chính sách hiện tại về BHTT chưa đủ tính cập nhật và không kịp thời phản ánh sự 

phát triển nhanh chóng của thị trường cũng như sự thay đổi của công nghệ. Khi mà thị 
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trường BHTT đang ngày càng thay đổi và phát triển, việc điều chỉnh chính sách một cách 

kịp thời và hiệu quả là rất cần thiết để bảo đảm tính cạnh tranh và sự phát triển bền vững. 

- Việc thiếu các công cụ và quy trình quản lý hiện đại đã gây khó khăn cho việc 

thực thi và giám sát các kế hoạch phát triển BHTT. Các công nghệ quản lý tiên tiến, 

như phân tích dữ liệu lớn và tự động hóa quy trình, cần được áp dụng để nâng cao hiệu 

quả trong công tác quản lý và giám sát. Sự thiếu hụt này không chỉ làm giảm hiệu quả 

hoạt động của các cơ quan quản lý mà còn gây ra khó khăn cho DN trong việc tuân thủ 

các quy định hiện hành. 

Thứ ba, về cơ chế: Trong bối cảnh TMĐT ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc xây 

dựng một khung pháp lý và cơ chế quản lý rõ ràng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên chưa 

có cơ chế rõ ràng trong việc bảo vệ người tiêu dùng, quản lý cạnh tranh, và quản lý thuế 

trong TMĐT. Cơ chế phản hồi, khiếu nại và giải quyết tranh chấp trong TMĐT còn 

chậm và thiếu hiệu quả. Sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các cơ quan QLNN, dẫn đến 

chồng chéo trong phân công trách nhiệm và chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch. 

Nhiều cán bộ QLNN còn thiếu kiến thức và kỹ năng về công nghệ số và TMĐT, dẫn 

đến khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý. Cơ chế đào tạo và bồi dưỡng 

chuyên môn cho cán bộ QLNN về TMĐT còn hạn chế. 

Hiện tại, chưa có cơ chế rõ ràng để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các 

giao dịch TMĐT. Điều này dẫn đến tình trạng người tiêu dùng dễ bị lừa đảo, mua phải 

hàng giả, hàng nhái hoặc không đạt chất lượng. Việc thiếu các quy định cụ thể về trách 

nhiệm của nhà cung cấp trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tạo ra một 

khoảng trống lớn trong quản lý. Cơ chế quản lý cạnh tranh trong TMĐT hiện chưa đủ 

mạnh để kiểm soát các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Sự thiếu hụt trong các quy 

định pháp lý và công cụ thực thi đã dẫn đến việc một số DN lợi dụng sự thiếu kiểm soát 

để thực hiện các chiến lược kinh doanh không công bằng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị 

trường và người tiêu dùng. Cơ chế quản lý thuế trong TMĐT cũng còn nhiều bất cập. 

Các quy định về thuế đối với các giao dịch trực tuyến chưa được thiết lập một cách rõ 

ràng và đồng bộ, dẫn đến khó khăn cho cả DN và cơ quan thuế trong việc thực hiện 

nghĩa vụ thuế. Điều này có thể tạo ra sự bất bình đẳng giữa các DN truyền thống và DN 

hoạt động trong môi trường trực tuyến. Cơ chế phản hồi, khiếu nại và giải quyết tranh 

chấp trong TMĐT hiện nay còn chậm và thiếu hiệu quả. Người tiêu dùng gặp khó khăn 

trong việc khiếu nại và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình giao 

dịch. Thiếu các kênh thông tin minh bạch và quy trình rõ ràng để xử lý khiếu nại đã 

khiến nhiều người tiêu dùng mất niềm tin vào TMĐT. Cơ chế đào tạo và bồi dưỡng 

chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước về TMĐT vẫn còn hạn chế. Các chương trình 

đào tạo hiện tại chưa đủ sâu sắc và thực tế để trang bị cho cán bộ những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết trong bối cảnh TMĐT ngày càng phát triển. Việc này dẫn đến sự chậm 
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trễ trong việc cập nhật các thông tin và xu hướng mới, làm giảm khả năng thích ứng của 

các cơ quan quản lý. 

Thứ tư, về thanh kiểm tra: Công tác thanh kiểm tra chưa được số hóa và thiếu hệ 

thống dữ liệu đồng bộ để giám sát hoạt động của các DN trực tuyến. Quy trình thanh 

kiểm tra còn phụ thuộc nhiều vào nhân lực, chưa áp dụng đầy đủ các công cụ kỹ thuật 

số và công nghệ mới. 

Hiện nay, công tác thanh kiểm tra vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức truyền 

thống, chưa được số hóa. Điều này dẫn đến việc thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin một 

cách thủ công, dễ xảy ra sai sót và không hiệu quả. Việc không áp dụng công nghệ số 

trong thanh kiểm tra làm giảm khả năng theo dõi và giám sát hoạt động của các DN, 

dẫn đến khó khăn trong việc phát hiện các vi phạm, gian lận hoặc hành vi kinh doanh 

không minh bạch. Một trong những vấn đề lớn hiện nay là thiếu một hệ thống dữ liệu 

đồng bộ để giám sát hoạt động của các DN trực tuyến. Các cơ quan quản lý nhà nước 

chưa có một nền tảng dữ liệu tập trung, khiến cho việc chia sẻ thông tin giữa các cơ 

quan gặp khó khăn. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc thu thập thông tin, mà 

còn làm giảm khả năng phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của các DN trong lĩnh 

vực TMĐT. Quy trình thanh kiểm tra hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào nhân lực, dẫn đến 

khả năng kiểm tra không đồng đều và thiếu tính nhất quán. Các cán bộ thanh tra thường 

phải thực hiện các bước kiểm tra một cách thủ công, từ việc lập kế hoạch, thực hiện 

thanh tra cho đến báo cáo kết quả. Điều này không chỉ tốn thời gian mà còn làm giảm 

độ chính xác và hiệu quả của công tác thanh kiểm tra. Việc áp dụng các công cụ kỹ 

thuật số và công nghệ mới trong thanh kiểm tra còn hạn chế. Mặc dù có nhiều công cụ 

và phần mềm hiện đại có thể hỗ trợ công tác này, nhưng chúng chưa được triển khai 

một cách đồng bộ và rộng rãi. Sự thiếu hụt trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến đã 

dẫn đến việc không tận dụng được các lợi ích mà công nghệ mang lại, như việc tăng 

cường khả năng phát hiện vi phạm, phân tích dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn. 

Thứ năm, về các nguyên nhân khác: Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước 

vẫn còn chậm, nhiều cơ quan chưa có hệ thống công nghệ thông tin đủ mạnh để hỗ trợ 

quản lý BHTT. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa hệ thống quản lý TMĐT và mô hình 

Chính phủ số, gây khó khăn trong việc theo dõi và điều phối. Tư duy quản lý truyền 

thống không theo kịp với tốc độ phát triển của TMĐT và sự đổi mới công nghệ. Quản 

lý theo phương pháp hành chính truyền thống chưa phù hợp với yêu cầu quản lý BHTT 

hiện đại. Nhiều dịch vụ công liên quan đến quản lý BHTT vẫn còn thủ công, gây phiền 

hà cho DN và người dân. Quản lý các bên thứ ba (như các công ty giao vận, nhà cung 

cấp dịch vụ thanh toán) chưa được chặt chẽ, đặc biệt là về thuế và chất lượng dịch vụ. 

Thiếu sự liên kết giữa các chính sách quản lý các bên thứ ba với hoạt động BHTT. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Chương 3 của luận án tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

- Khái quát về thực trạng BHTT từ năm 2016 đến năm 2023. Theo đó, luận án 

phân tích quá trình phát triển BHTT ở Việt Nam qua các nội dung sự phát triển của cơ 

sở hạ tầng BHTT, hoạt động BHTT và thực trạng BHTT trên các nền tảng trực tuyến.  

- Phân tích thực trạng nội dung QLNN đối với BHTT, thực trạng chất lượng QLNN 

đối với BHTT và thực trạng các yếu tố tác động QLNN đối với BHTT  ở Việt Nam  

- Trên cơ sở các phân tích thực trạng trên, luận án đánh giá về thành công, hạn 

chế và nguyên nhân của QLNN đối với BHTT ở Việt Nam. 
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Chương 4. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN 

THIỆN QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030  

 

4.1. XU HƯỚNG VÀ MỘT SỐ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN BHTT Ở VIỆT NAM ĐẾN 

NĂM 2030 

4.1.1. Xu hướng phát triển trên thế giới 

Xu hướng bán hàng trực tuyến (BHTT) trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ và 

sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý: 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học: AI sẽ giúp DN hiểu rõ hơn về nhu cầu của 

khách hàng và tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa hơn. AI sẽ phân tích dữ liệu để 

đề xuất sản phẩm, tối ưu hóa quảng cáo và dự đoán xu hướng mua sắm. Đồng thời, AI còn tự 

động hóa quản lý kho bãi, logistics, và chăm sóc khách hàng, giúp DN hoạt động hiệu quả và 

giảm chi phí.. 

Thương mại điện tử qua di động (M-commerce): Với sự phổ biến của điện thoại 

thông minh, việc mua sắm qua ứng dụng di động ngày càng tăng vì sự tiện lợi và nhanh 

chóng. Các phương thức thanh toán như ví điện tử, mã QR sẽ trở nên phổ biến, giúp 

việc mua sắm qua điện thoại trở thành một tiêu chuẩn mới. Dự báo, doanh số bán hàng 

từ thương mại di động có thể đạt 76% tổng doanh thu thương mại điện tử toàn cầu vào 

năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 12%. Tại Mỹ, doanh thu từ M-

commerce dự kiến đạt hơn 710 tỷ USD vào năm 2025, tăng gấp đôi so với năm 2020. 

Thương mại xã hội (Social Commerce): Mua sắm trực tiếp qua các mạng xã hội 

như Facebook, Instagram, TikTok sẽ trở thành xu hướng lớn, cho phép người tiêu dùng 

mua sản phẩm ngay từ các bài đăng, video, hoặc livestream. Điều này tạo ra trải nghiệm 

mua sắm liền mạch và dễ dàng hơn cho người dùng. Theo Statista, doanh thu toàn cầu 

từ thương mại xã hội dự kiến sẽ đạt 2,9 nghìn tỷ USD vào năm 2026 với tỷ lệ tăng 

trưởng trung bình 31% mỗi năm. Thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường 

dẫn đầu về social commerce, dự kiến chiếm 50% doanh thu thương mại xã hội toàn cầu 

vào năm 2024. Nền tảng như WeChat và Douyin đã hỗ trợ doanh thu BHTT từ MXH 

đáng kể. 

Chú trọng tính bền vững và trách nhiệm xã hội: Người tiêu dùng hiện nay quan tâm 

đến các sản phẩm thân thiện với môi trường và DN có trách nhiệm xã hội. Do đó, DN sẽ 

cần minh bạch về quy trình sản xuất, giảm tác động môi trường và có thể áp dụng các mô 

hình kinh doanh bền vững như bán sản phẩm đã qua sử dụng, tái chế, hoặc cho thuê sản 

phẩm để góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn. Báo cáo của Nielsen chỉ ra rằng 73% người 

tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm thân thiện với môi 

trường, và 50% cho rằng tính bền vững là yếu tố quyết định trong lựa chọn sản phẩm. Xu 
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hướng bán sản phẩm tái chế và đã qua sử dụng có thể đạt doanh thu toàn cầu khoảng 77 

tỷ USD vào năm 2025, khi các thương hiệu lớn chuyển sang kinh doanh bền vững hơn. 

TMĐT xuyên biên giới: Các DN nhỏ và vừa có thể mở rộng ra thị trường quốc tế 

nhờ các nền tảng TMĐT lớn như Amazon, Alibaba, cùng với dịch vụ logistics quốc tế. 

Dù tiềm năng tăng trưởng cao, TMĐT xuyên biên giới cũng đối mặt với nhiều thách 

thức như vận chuyển, thuế và các quy định pháp lý giữa các quốc gia. 

4.1.2. Xu hướng phát triển ở Việt Nam 

TMĐT ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhiều lợi thế như dân số trẻ 

và sự am hiểu công nghệ. Đến năm 2024, khoảng 57 triệu người Việt Nam tham gia 

mua sắm trực tuyến, trong đó có 43% là người tiêu dùng thuộc thế hệ Z. Những người 

này đang mở rộng khả năng mua sắm trực tuyến thông qua các nền tảng như Shopee, 

Lazada, Tiki và TikTok Shop. Shopee hiện đang dẫn đầu thị trường với tổng giá trị 

hàng hóa lên tới 55,1 tỷ USD. Trong khi đó, TikTok Shop nổi lên như nền tảng lớn thứ 

hai ở Đông Nam Á, chiếm 24% thị phần tại Việt Nam. Thành công này của các nền 

tảng chủ yếu nhờ vào việc sử dụng hiệu quả các KOL (người có ảnh hưởng) trong bán 

hàng trực tuyến và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao trải nghiệm người dùng. 

Trong năm 2024, TikTok Shop chiếm 23,2% thị phần TMĐT tại Việt Nam, cho 

thấy vai trò ngày càng quan trọng của mạng xã hội trong việc thúc đẩy doanh số bán 

hàng trực tuyến. Các nền tảng như Lazada và Tiki đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt 

từ TikTok, dẫn đến việc thị phần của họ đang bị thu hẹp. (xem bảng 4.1) 

Bảng 4.1. Các nền tảng TMĐT hàng đầu tại Việt Nam năm 2024 

Thứ 

hạng 

Nền tảng 

TMĐT 

Truy cập 

hàng tháng 

(Web) 

Mô tả 

1 ShopeeVN 145,7 triệu Nền tảng TMĐT toàn diện lớn nhất tại Việt Nam và Đông 

Nam Á, một phần thuộc sở hữu của Tencent. 

2 Lazada VN 19,9 triệu Đơn vị chính hỗ trợ bán hàng C2C, B2C và xuyên biên 

giới với năng lực hậu cần mạnh mẽ. 

3 Tiki 6,7 triệu Nền tảng B2C địa phương thành công nhất của Việt Nam, 

ban đầu là một hiệu sách trực tuyến, hiện đã đa dạng hóa. 

4 Chiaki 2,4 triệu Chuyên bán thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung sức 

khỏe và hàng chăm sóc cá nhân trực tuyến. 

5 Sendo 766,7 nghìn Nhà cung cấp hoạt động theo mô hình B2C và C2C, tập 

trung vào phạm vi địa lý rộng lớn. 

– Websoanh 1,4 triệu Nền tảng so sánh giá giúp người dùng tìm được sản phẩm 

và dịch vụ có giá tốt nhất. 
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Thứ 

hạng 

Nền tảng 

TMĐT 

Truy cập 

hàng tháng 

(Web) 

Mô tả 

– Cửa hàng 

TikTok 

Không có Nền tảng mới nổi với tốc độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt 

mạnh ở các sản phẩm Làm đẹp và Chăm sóc Cá nhân. 

– Amazon 

toàn cầu 

3,9 triệu Phổ biến với các sản phẩm quốc tế, mặc dù không đảm 

bảo độ tin cậy khi giao hàng tại địa phương. 

– Alibaba.com 1,4 triệu Công ty bán buôn B2B lớn, hỗ trợ thương mại và hậu cần 

quốc tế tại Việt Nam. 

– SHEINVN 333,4 nghìn Phổ biến trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, có kế hoạch mở 

rộng mô hình thị trường trên toàn cầu. 

Nguồn: TMO Group (Cơ quan TMĐT kỹ thuật số ở châu Á), 2024 

BHTT tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đa dạng, nhờ vào sự 

gia tăng sử dụng công nghệ, thay đổi hành vi người tiêu dùng và sự đổi mới trong mô 

hình kinh doanh. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn sẽ cho phép 

các DN cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm 

việc đề xuất sản phẩm dựa trên thói quen và sở thích của người tiêu dùng. Sử dụng AI 

để phân tích hành vi tiêu dùng và dự đoán nhu cầu sẽ giúp DN tối ưu hóa hàng tồn kho 

và chiến lược tiếp thị. Với sự phổ biến của điện thoại thông minh, người tiêu dùng sẽ 

ngày càng ưa chuộng việc mua sắm qua ứng dụng di động. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát 

triển của các nền tảng TMĐT chuyên biệt cho di động. Các phương thức thanh toán di 

động như ví điện tử và mã QR sẽ trở thành tiêu chuẩn trong giao dịch BHTT. Người 

tiêu dùng sẽ thường xuyên mua sắm qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, 

Instagram và TikTok. Việc mua sản phẩm trực tiếp từ các bài đăng và livestream sẽ 

ngày càng phổ biến. Các thương hiệu sẽ đầu tư mạnh vào việc tương tác với khách hàng 

qua mạng xã hội, tạo ra một trải nghiệm mua sắm tương tác và hấp dẫn hơn. Xu hướng 

mua sắm các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc dịch vụ cho thuê sẽ gia tăng, đóng góp vào 

sự phát triển bền vững. Các DN nhỏ và vừa sẽ sử dụng các nền tảng thương mại điện tử 

để tiếp cận thị trường quốc tế, tạo ra cơ hội tăng trưởng mới. 

4.1.3. Một số dự báo phát triển BHTT đến 2030 ở Việt Nam 

4.1.3.1. Dự báo doanh thu BHTT 

Theo dự báo của eMarketer (2023), doanh thu toàn cầu từ TMĐT sẽ tiếp tục tăng 

trưởng mạnh mẽ, tăng từ 4.9 triệu USD vào năm 2021 và ước đạt khoảng 7.4 triệu USD 

vào năm 2025. TMĐT dự kiến sẽ chiếm khoảng 22% tổng doanh thu bán lẻ toàn cầu 

vào năm 2025, so với khoảng 18% trong năm 2023. (xem hình 4.1) 
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Hình 4.1. Dự báo tăng trưởng BHTT toàn cầu đến năm 2030 

Nguồn:eMarketer (2023)  

Dự báo tăng trưởng BHTT toàn cầu đến năm 2030 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ 

của TMĐT, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều người dùng chuyển sang mua sắm trực 

tuyến. Các yếu tố như sự phát triển của công nghệ, cải thiện hạ tầng kỹ thuật số, và thói 

quen tiêu dùng mới sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực này. Từ năm 2023 

đến 2030, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của BHTT toàn cầu được dự báo dao 

động từ 9-12%.  Doanh thu dự kiến sẽ đạt khoảng 8,5 - 9 nghìn tỷ USD vào năm 2030, 

so với khoảng 4,9 nghìn tỷ USD vào năm 2021.  

Dự báo tăng trưởng BHTT của các khu vực trên thế giới đến năm 2030 phản ánh 

sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực, tùy thuộc vào mức độ thâm nhập của 

internet, hạ tầng TMĐT, và thói quen tiêu dùng. Các khu vực như châu Á - Thái Bình 

Dương và Bắc Mỹ thường có tốc độ tăng trưởng cao, trong khi các khu vực như châu 

Phi và Nam Mỹ đang nổi lên như những thị trường mới. (xem hình 4.2) 

 

Hình 4.2. Dự báo tăng trưởng theo khu vực trên thế giới đến năm 2030 

Nguồn:eMarketer (2023)  
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Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh 

nhất, với mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11-14% từ 2023 đến 2030 

phần lớn do thị trường Trung Quốc và Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nền 

tảng TMĐT và thanh toán kỹ thuật số. Tiếp đến là Bắc Mỹ tốc độ tăng trưởng khoảng 

8-10% mỗi năm. Đây là tốc độ tăng trưởng ổn định, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của 

các nền tảng lớn như Amazon, Walmart, và sự thâm nhập sâu rộng của công nghệ 

trong thói quen tiêu dùng. Thị trường Châu Âu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6-8% 

mỗi năm, thị trường này đã bão hòa với sự phát triển mạnh ở các nước Tây Âu. Tuy 

nhiên, Đông Âu có thể có mức tăng trưởng cao hơn do sự tăng cường số hóa và cải 

thiện cơ sở hạ tầng. Thị trường mới nổi Châu Phi và Trung Đông với mức tăng trưởng 

khoảng 15-18% mỗi năm do cơ sự tăng cường đầu tư vào hạ tầng viễn thông và sự gia 

tăng của tầng lớp trung lưu. Nam Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 12-14% mỗi năm. 

Đạt được mức tăng trưởng này nhờ vào sự phát triển của TMĐT ở các nước như 

Brazil, Argentina, và Chile. 

Dự báo tăng trưởng BHTT ở Việt Nam đến năm 2025 và 2030 cho thấy sự phát 

triển mạnh mẽ nhờ vào sự bùng nổ của TMĐT, sự phổ biến của công nghệ di động và 

sự chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến. Theo báo cáo "e-Conomy SEA" hàng năm 

từ Google, Temasek và Bain, quy mô thị trường TMĐT tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt 

49 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) khoảng 27% từ 

năm 2021. Statista dự đoán rằng doanh thu BHTT Việt Nam có thể đạt 25-30 tỷ USD 

vào năm 2025, với người tiêu dùng chủ yếu từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ 

Chí Minh và các khu vực đô thị lớn khác. Năm 2030 nhiều dự báo cho rằng Việt Nam 

sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh trong BHTT, với quy mô thị trường có thể 

đạt tới 60-70 tỷ USD vào năm 2030 nếu tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn 

định khoảng 20-25% hàng năm. Báo cáo từ Bộ Công Thương Việt Nam cũng cho rằng 

TMĐT sẽ chiếm ít nhất 20% tổng doanh thu bán lẻ của cả nước vào năm 2030, khi tỷ 

lệ thâm nhập của TMĐT tiếp tục tăng và đạt khoảng 60% dân số. 

4.1.3.2. Dự báo phát triển các hình thức BHTT 

Theo Statista và ResearchAndMarkets dự báo các hình thức BHTT tại Việt Nam 

sẽ tiếp tục phát triển với những hình thức sau: 

- TMĐT trên nền tảng đa kênh (Omnichannel): các DN sẽ ngày càng tích hợp 

BHTT với các kênh offline, mang đến trải nghiệm liền mạch giữa mua sắm trực tuyến 

và cửa hàng thực tế. Khách hàng sẽ có thể mua sắm linh hoạt giữa các nền tảng như 

website, ứng dụng di động, và các mạng xã hội, từ đó nâng cao trải nghiệm người tiêu 

dùng và tối ưu hóa dịch vụ khách hàng. Nền tảng Omnichannel có thể trở thành tiêu 

chuẩn cho các DN lớn, giúp người tiêu dùng nhận và trả hàng dễ dàng hơn. 
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- Bán hàng qua MXH: mua sắm trực tiếp qua MXH dự báo vẫn sẽ phát triển 

mạnh, với các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok và Zalo. Các xu hướng 

"livestream bán hàng" và "người bán hàng có tầm ảnh hưởng" sẽ tiếp tục bùng nổ, với 

nhiều thương hiệu hợp tác với người nổi tiếng và người có ảnh hưởng để quảng bá sản 

phẩm. MXH có thể chiếm khoảng 25-30% doanh số BHTT vào năm 2030 nhờ tính 

năng tương tác trực tiếp và khả năng cá nhân hóa. 

- Bán hàng qua các sàn thương mại điện tử (Marketplace): các sàn TMĐT lớn 

như Shopee, Lazada, Tiki, và Sendo sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô và dịch vụ 

nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sự cạnh tranh trên các sàn này có thể dẫn 

đến việc tối ưu hóa quy trình mua sắm, từ khâu tìm kiếm, thanh toán đến giao hàng và 

dịch vụ hậu mãi. Các sàn TMĐT sẽ đầu tư nhiều hơn vào logistics và công nghệ như 

trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ các dịch vụ như giao hàng trong ngày và quản lý kho bãi 

thông minh. 

- Bán hàng qua ứng dụng di động: Với tỷ lệ người dùng smartphone ngày càng 

tăng và tốc độ phát triển của mạng 5G, 6G BHTT qua ứng dụng di động sẽ trở thành 

hình thức chủ đạo tại Việt Nam. Các ứng dụng BHTT được tối ưu hóa về giao diện, 

tốc độ và các tính năng bảo mật sẽ giúp người tiêu dùng thực hiện các giao dịch nhanh 

chóng, an toàn. Các dịch vụ như thanh toán qua mã QR và ví điện tử cũng sẽ phổ biến 

hơn, mang lại tiện ích cho người dùng và giúp giao dịch trực tuyến trở nên dễ dàng. 

- Mua sắm tích hợp công nghệ AR/VR (Thực tế tăng cường/Thực tế ảo): công 

nghệ AR và VR sẽ giúp người tiêu dùng có trải nghiệm trực tuyến chân thực hơn, đặc 

biệt trong các ngành như thời trang, nội thất và du lịch. Người tiêu dùng sẽ có thể 

"thử" các sản phẩm trực tuyến, như xem nội thất trong không gian thực tế hoặc thử 

trang phục, giúp họ có quyết định mua sắm chính xác hơn. 

- Mô hình đăng ký định kỳ (Subscription Commerce): Mô hình bán hàng dựa 

trên đăng ký sẽ phổ biến trong các ngành như thực phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng 

thiết yếu. Khách hàng có thể chọn nhận sản phẩm định kỳ (hàng tháng, hàng quý) và 

có nhiều gói dịch vụ để lựa chọn. Điều này không chỉ đảm bảo doanh thu ổn định cho 

DN mà còn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức. 

- TMĐT xuyên biên giới (Cross-border E-commerce): thị trường TMĐT xuyên 

biên giới sẽ tiếp tục mở rộng, với các sàn như Amazon, Alibaba và các công ty Đông 

Nam Á hỗ trợ các DN Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Các quy trình thanh toán 

và giao nhận hàng quốc tế sẽ trở nên tiện lợi hơn, tạo điều kiện cho người tiêu dùng 

Việt Nam tiếp cận các sản phẩm quốc tế và các DN Việt mở rộng thị trường. 

- Bán hàng thông qua nền tảng AI và tự động hóa (AI-powered Commerce): các 

DN sẽ tận dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, dự báo nhu cầu mua sắm, 
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tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý kho hàng. Chatbot AI và trợ lý ảo thông minh sẽ 

hỗ trợ tư vấn khách hàng, giúp giảm chi phí dịch vụ và cải thiện hiệu suất 

4.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT 

NAM ĐẾN NĂM 2030 

4.2.1. Quan điểm của Nhà nước đối với phát triển BHTT ở Việt Nam   

Quan điểm của Nhà nước Việt Nam đối với phát triển BHTT đến năm 2030 

tầm nhìn 2045 được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng và các nghị quyết trung 

ương. Tại Đại hội XIII (2021), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh việc phát 

triển kinh tế số và TMĐT là một trong những trọng tâm để đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. Văn kiện này đặt ra mục tiêu phát triển mạnh mẽ hạ tầng 

công nghệ thông tin, nâng cao trình độ QLNN và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN 

và người dân tham gia vào kinh tế số. Căn cứ vào các quyết định của Thủ Tướng 

Chính phủ đã ra như Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt "Chương 

trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Quyết định 

số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 phê duyệt “kế hoạch phát triển TMĐT quốc gia giai 

đoạn 2021-2025” quan điểm của Nhà nước đối với phát triển BHTT ở Việt Nam đến 

năm 2030 đó là: 

- Thúc đẩy chuyển đổi số: Nhà nước cam kết thúc đẩy chuyển đổi số trong các 

lĩnh vực kinh tế, bao gồm BHTT, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa 

quy trình kinh doanh. Tăng cường đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ 

cho việc phát triển BHTT và các hoạt động thương mại điện tử khác. 

- Nâng cao an toàn và bảo mật: Thiết lập khung pháp lý rõ ràng để bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thông tin trong BHTT. Tăng 

cường quy định về trách nhiệm của các bên tham gia để ngăn chặn gian lận và bảo 

vệ người tiêu dùng. 

- Khuyến khích DN tham gia:vNhà nước sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, tham gia vào BHTT thông qua các chính sách hỗ 

trợ và ưu đãi. Đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao trong lĩnh vực BHTT 

để tăng cường năng lực cạnh tranh cho DN. 

- Tăng cường hợp tác và liên kết: Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, 

DN và tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong phát triển BHTT. 

Phát triển hệ sinh thái TMĐT hoàn chỉnh, kết nối các bên liên quan trong BHTT để 

nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Đổi mới và sáng tạo: Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho các DN áp dụng 

các mô hình kinh doanh mới và phát triển sản phẩm, dịch vụ sáng tạo trong BHTT. Hỗ 

trợ DN phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng và thay đổi của 

người tiêu dùng. 
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Đến năm 2030, BHTT sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số của Việt 

Nam, với các DN mạnh mẽ và người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn và đạt được tỷ lệ 

giao dịch BHTT trong tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

ngày càng tăng, đồng thời xây dựng Việt Nam thành một trong những quốc gia hàng 

đầu trong khu vực về phát triển BHTT. 

4.2.2. Định hướng phát triển BHTT ở Việt Nam đến năm 2030 

Căn cứ theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt 

"Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", 

Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 (Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng). Định hướng phát triển BHTT ở Việt Nam đến năm 2030 bào gồm nội dung: 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ và hiện đại: Phát triển mạng lưới 5G và 

Internet băng thông rộng; Nâng cấp nền tảng thanh toán trực tuyến và logistics. 

- Thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong DN: Chuyển đổi số toàn 

diện; Khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số: Đào tạo và nâng 

cao kỹ năng số; Phát triển lực lượng lao động toàn cầu. 

- Hoàn thiện khung pháp lý và chính sách hỗ trợ: Xây dựng khung pháp lý linh 

hoạt; Hỗ trợ chính sách tài chính. 

- Nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tăng cường bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh giáo dục người tiêu dùng. 

- Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong BHTT: Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) 

và dữ liệu lớn (Big Data); Ứng dụng công nghệ blockchain. 

Định hướng phát triển BHTT ở Việt Nam cụ thể với các nền tảng được xây dựng 

dựa trên việc tận dụng và phát triển đa dạng các kênh BHTT, nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế số. Cụ thể: 

Đối với sàn TMĐT : Nhà nước khuyến khích sự ra đời và phát triển của các sàn 

TMĐT nhằm tạo ra sân chơi cạnh tranh lành mạnh với các sàn quốc tế ở trong và 

ngoài nước. Nâng cao tốc độ và chất lượng giao hàng thông qua việc đầu tư vào hạ 

tầng logistics. Cải thiện giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho 

người tiêu dùng. Nhà nước sẽ áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao để bảo vệ dữ liệu 

người dùng đồng thời xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng hiệu quả. Cung cấp các chương trình hỗ trợ và đào tạo để giúp DN 

vừa và nhỏ tiếp cận và kinh doanh hiệu quả trên các sàn TMĐT và giảm thiểu các chi 

phí và thủ tục để DN dễ dàng tham gia vào thị trường trực tuyến. 
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Đối với MXH: Nhà nước khuyến khích DN và cá nhân sử dụng các nền tảng như 

Facebook, Instagram, Zalo để tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm/dịch vụ. 

Phát triển các tính năng hỗ trợ mua sắm trực tuyến trực tiếp trên các nền tảng MXH. 

Bên cạnh đó xây dựng cơ chế kiểm soát và quản lý nội dung bán hàng trên MXH để 

ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng. Thiết lập hệ thống đánh giá và phản hồi từ 

khách hàng để nâng cao độ tin cậy. Nhà nước sẽ tổ chức các chương trình đào tạo về 

marketing số, quản lý BHTT cho DN và cá nhân kinh doanh trên MXH và hỗ trợ phát 

triển nội dung sáng tạo và phù hợp với xu hướng thị trường. 

Đối với Website và ứng dụng di động của DN: Nhà nước khuyến khích DN phát 

triển website và ứng dụng di động chuyên nghiệp để tạo kênh BHTT độc lập và tăng 

cường thương hiệu. Tạo tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua thiết kế giao 

diện thân thiện, tốc độ tải trang nhanh, và chức năng tìm kiếm hiệu quả. Đưa các ứng 

dụng AI và machine learning để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và đề xuất sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Sử dụng công nghệ AR/VR để nâng cao trải 

nghiệm sản phẩm và dịch vụ trực tuyến. Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ 

liệu cá nhân và an ninh mạng. 

4.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI BHTT Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030  

4.3.1. Giải pháp hoàn thiện chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT 

Theo chiến lược phát triển TMĐT quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, khi xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển BHTT của Nhà nước ở Việt 

Nam đến năm 2030, cần phải đảm bảo mục tiêu chiến lược:  

- Xây dựng môi trường thuận lợi cho TMĐT phát triển, từ cơ sở hạ tầng đến quy 

định pháp lý nhằm đảm bảo phát triển TMĐT bền vững.  

- Đảm bảo các DN có thể tham gia vào thị trường trực tuyến hiệu qu không chỉ 

phạm vi trong nước mà cả phạm vi toàn thế giới. 

- Xây dựng cơ chế bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin cho người tiêu dùng và DN. 

Để triển khai các kế hoạch BHTT một cách toàn diện và bền vững, Chính phủ 

Việt Nam cần triển khai các kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn sẽ giúp từng bước đạt 

được mục tiêu và phát triển bền vững: 

- Đối với kế hoạch dài hạn:  

Thứ nhất, Nhà nước cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong mọi 

lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó TMĐT đóng vai trò then chốt. Tích cực ứng dụng 

các công nghệ mới như AI, Blockchain, và Big Data vào BHTT để tối ưu hóa quy 

trình và nâng cao trải nghiệm người dùng. 

Thứ hai, Nhà nước cần xây dựng các chính sách hỗ trợ DN trong việc mở rộng 

thị trường ra nước ngoài thông qua BHTT, đặc biệt là trong khu vực ASEAN và các 

thị trường chiến lược khác. Tích cực tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại 
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tự do, đặc biệt là các hiệp định liên quan đến TMĐT, để tạo điều kiện thuận lợi cho 

giao dịch quốc tế. 

Thứ ba, Nhà nước cần tạo ra các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, 

khuyến khích DN đầu tư vào R&D trong lĩnh vực TMĐT. Tạo môi trường thuận lợi 

cho các startup trong lĩnh vực TMĐT, đặc biệt là những mô hình kinh doanh mới, 

sáng tạo và có tiềm năng phát triển toàn cầu. 

- Đối với kế hoạch trung hạn: 

Thứ nhất, Nhà nước cần đầu tư mạnh vào hạ tầng viễn thông, đảm bảo internet 

băng thông rộng phủ sóng toàn quốc, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Tạo lập cơ sở 

dữ liệu đồng bộ về DN, người tiêu dùng và các giao dịch trực tuyến để hỗ trợ việc 

quản lý và ra quyết định. 

Thứ hai, đầu tư vào các trung tâm logistics, cải thiện dịch vụ giao hàng, và đảm 

bảo tính hiệu quả trong chuỗi cung ứng cho TMĐT. Tạo điều kiện cho các DN 

logistics trong và ngoài nước tham gia cung cấp dịch vụ chất lượng cao, tăng cường 

khả năng cạnh tranh. 

Thứ ba, Nhà nước cần phát triển các tiêu chuẩn bảo mật thông tin, hỗ trợ DN 

triển khai các giải pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn gian lận trực 

tuyến. Tạo điều kiện cho việc đào tạo, nâng cao năng lực cho các chuyên gia an ninh 

mạng để đáp ứng nhu cầu bảo mật trong BHTT. 

- Đối với kế hoạch ngắn hạn: 

Thứ nhất, trong giai đoạn này, Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện khung 

pháp lý liên quan đến BHTT, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền 

sở hữu trí tuệ. Giảm thiểu các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho DN khởi 

nghiệp và mở rộng kinh doanh trực tuyến. 

Thứ hai, Nhà nước cần tổ chức các chiến dịch truyền thông quốc gia để nâng cao 

nhận thức của người dân về lợi ích của mua sắm trực tuyến và khuyến khích các DN tham 

gia vào thị trường này. Đẩy mạnh việc sử dụng các phương thức thanh toán không dùng 

tiền mặt, bao gồm ví điện tử, thẻ tín dụng, và các giải pháp thanh toán trực tuyến khác. 

Thứ ba, Cung cấp các gói hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các DN nhỏ và vừa để 

giúp họ chuyển đổi sang mô hình kinh doanh trực tuyến. Triển khai các khóa đào tạo 

ngắn hạn về kỹ năng số và BHTT cho DN và người lao động. 

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách BHTT  

4.3.2.1. Hoàn thiện chính sách DN 

Về khung pháp lý cho các DN hoạt động BHTT 

- Quy định về trách nhiệm và quyền lợi của DN: 

+ Xây dựng bộ quy tắc ứng xử: Nhà nước nên ban hành các quy định pháp lý cụ 

thể liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của DN trong hoạt động BHTT. Các quy 
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định này nên bao gồm nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm, 

quy trình giao dịch, chính sách hoàn trả, và bảo hành sản phẩm. 

+ Thiết lập các quy định về giải quyết tranh chấp: Cần có các cơ chế giải quyết 

tranh chấp rõ ràng giữa DN và người tiêu dùng, bao gồm cả các phương thức hòa giải 

và trọng tài thương mại. Điều này sẽ đảm bảo rằng quyền lợi của cả hai bên được bảo 

vệ và tranh chấp được giải quyết một cách công bằng và nhanh chóng. 

- Giảm thiểu thủ tục pháp lý phức tạp: 

+ Đơn giản hóa quy trình đăng ký: Nhà nước cần tối ưu hóa quy trình đăng ký 

giấy phép kinh doanh cho các DN BHTT, giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp 

và thời gian chờ đợi. Có thể áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến để DN dễ dàng tiếp 

cận và thực hiện thủ tục. 

+ Cung cấp hướng dẫn chi tiết: Nhà nước nên phát triển các tài liệu hướng dẫn 

rõ ràng về các bước cần thiết để đăng ký giấy phép kinh doanh, mã số thuế, và các thủ 

tục liên quan khác. Thông tin này nên được công khai trên các trang web chính thức 

của cơ quan chức năng và có thể được tư vấn miễn phí cho DN mới. 

- Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 

+ Xây dựng khung pháp lý mạnh mẽ về sở hữu trí tuệ: Cần có các quy định pháp 

lý cụ thể để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường trực tuyến, bao gồm việc 

đăng ký và bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và sáng chế cho các sản phẩm bán trực tuyến. 

+ Thành lập các cơ quan giám sát: Nhà nước cần thành lập hoặc củng cố các cơ 

quan giám sát hoạt động vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường trực tuyến. Các cơ 

quan này nên phối hợp với các nền tảng TMĐT để phát hiện và xử lý các hành vi xâm 

phạm bản quyền, đồng thời bảo vệ thương hiệu của DN. 

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức: Cần tổ chức các chương trình tuyên truyền 

và đào tạo về quyền sở hữu trí tuệ cho các DN, giúp họ nhận thức rõ hơn về quyền lợi 

và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ. 

Về các chính sách tài chính cho DN trong hoạt động kinh doanh BHTT  

- Chính sách ưu đãi về thuế: 

+ Miễn giảm thuế thu nhập DN: Nhà nước cần xem xét áp dụng mức thuế suất 

thuế thu nhập DN ưu đãi cho các DN khởi nghiệp trong lĩnh vực BHTT trong khoảng 

thời gian từ 3 đến 5 năm. Chính sách này sẽ giúp DN giảm bớt gánh nặng tài chính 

trong giai đoạn đầu và khuyến khích đầu tư. 

+ Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT): Cần cân nhắc giảm tỷ lệ thuế VAT cho các 

sản phẩm và dịch vụ bán qua kênh trực tuyến trong một thời gian nhất định. Điều này 

không chỉ giúp DN giảm chi phí mà còn kích thích tiêu dùng thông qua giá cả hợp lý 

hơn cho người tiêu dùng. 
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+ Đơn giản hóa thủ tục kê khai thuế: Nhà nước nên tạo điều kiện cho DN dễ 

dàng thực hiện nghĩa vụ thuế bằng cách đơn giản hóa quy trình kê khai và thanh toán 

thuế, bao gồm việc cho phép kê khai trực tuyến và tư vấn miễn phí về thuế cho DN. 

- Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay: 

+ Ngân hàng chính sách: Nhà nước cần thiết lập các chương trình cho vay ưu đãi 

thông qua ngân hàng chính sách với lãi suất thấp cho các DN nhỏ và vừa hoạt động 

trong lĩnh vực BHTT. Các chương trình này nên bao gồm việc không yêu cầu tài sản 

đảm bảo hoặc cho phép tài sản đảm bảo linh hoạt hơn. 

+ Quỹ bảo lãnh tín dụng: Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng dành riêng cho các 

DN hoạt động trong lĩnh vực BHTT, giúp giảm rủi ro cho các ngân hàng thương mại 

và tạo điều kiện cho DN dễ dàng tiếp cận vốn vay. 

+ Đào tạo và tư vấn tài chính: Cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn về quản 

lý tài chính cho các DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, giúp họ hiểu rõ hơn về cách tiếp 

cận và quản lý nguồn vốn, từ đó nâng cao khả năng vay vốn và đầu tư hiệu quả. 

- Thiết lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp: 

+ Quỹ hỗ trợ phát triển BHTT: Nhà nước có thể thành lập quỹ hỗ trợ dành riêng 

cho DN hoạt động trong lĩnh vực BHTT, với mục tiêu cung cấp vốn không hoàn lại 

hoặc các khoản vay ưu đãi cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực này. 

+ Chương trình hỗ trợ đào tạo và phát triển sản phẩm: Kết hợp với quỹ hỗ trợ, 

cần tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về phát triển sản phẩm và thị trường 

cho các DN khởi nghiệp. Điều này sẽ giúp DN có kiến thức và kỹ năng cần thiết để 

phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. 

+ Hợp tác với các tổ chức quốc tế: Nhà nước có thể tìm kiếm sự hợp tác từ các 

tổ chức quốc tế và quỹ đầu tư để tạo ra các chương trình hỗ trợ tài chính cho DN khởi 

nghiệp trong lĩnh vực BHTT, từ đó giúp DN mở rộng quy mô hoạt động và tăng 

cường khả năng cạnh tranh. 

Về các chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật và công nghệ cho DN 

- Đầu tư vào hạ tầng viễn thông: 

+ Nâng cao tốc độ và độ ổn định của Internet: Nhà nước nên triển khai các dự án 

mở rộng hạ tầng viễn thông, đặc biệt tại các vùng nông thôn và miền núi, để đảm bảo 

kết nối Internet tốc độ cao và ổn định. Điều này không chỉ giúp DN có thể hoạt động 

trực tuyến hiệu quả mà còn mở rộng thị trường cho sản phẩm và dịch vụ. 

+ Chương trình hỗ trợ chi phí kết nối Internet cho DN nhỏ: Xây dựng chương 

trình hỗ trợ tài chính cho các DN nhỏ và vừa trong việc lắp đặt hạ tầng viễn thông, 

giúp họ có thể dễ dàng tiếp cận các công nghệ mới và phát triển kinh doanh. 
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+ Khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân: Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 

đầu tư tư nhân tham gia vào việc phát triển hạ tầng viễn thông thông qua các chính 

sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ pháp lý. 

- Xây dựng nền tảng và cổng thông tin chung: 

+ Phát triển nền tảng tích hợp cho các dịch vụ hỗ trợ DN: Nhà nước cần phát 

triển các nền tảng hoặc cổng thông tin điện tử tích hợp, hỗ trợ DN trong các hoạt động 

như thanh toán trực tuyến, quản lý kho, vận chuyển hàng hóa và tiếp thị số. Nền tảng 

này nên cung cấp các công cụ và dịch vụ cần thiết để DN có thể vận hành hiệu quả. 

+ Tạo ra hệ thống kết nối giữa các DN và nhà cung cấp dịch vụ: Xây dựng các ứng 

dụng và hệ thống cho phép DN kết nối dễ dàng với các nhà cung cấp dịch vụ logistics, 

thanh toán và marketing, từ đó tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ DN trong hoạt động BHTT. 

+ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng nền tảng: Cung cấp chương trình đào tạo cho 

DN về cách sử dụng các nền tảng này, nhằm nâng cao kỹ năng số và khả năng áp 

dụng công nghệ trong kinh doanh. 

- Đầu tư vào công nghệ bảo mật: 

+ Phát triển công nghệ bảo mật tiên tiến: Nhà nước cần đầu tư vào các công 

nghệ bảo mật, như mã hóa dữ liệu, xác thực đa yếu tố, và phòng chống mã độc, để bảo 

vệ thông tin người dùng và DN trong quá trình giao dịch trực tuyến. 

+ Thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu và phát triển (R&D): Khuyến khích các tổ 

chức nghiên cứu và các công ty công nghệ trong nước phát triển các giải pháp bảo mật 

tiên tiến, từ đó giúp DN nâng cao năng lực bảo vệ thông tin. 

+ Cung cấp thông tin và hướng dẫn về bảo mật cho DN: Tổ chức các buổi hội 

thảo và khóa đào tạo về bảo mật trực tuyến cho DN, cung cấp kiến thức và công cụ 

cần thiết để họ có thể tự bảo vệ thông tin của mình và khách hàng. 

Về các chính sách khuyến khích và hợp tác với các DN BHTT 

- Khuyến khích tham gia liên minh, hiệp hội TMĐT: 

+ Xây dựng các chương trình hỗ trợ tham gia hiệp hội: Nhà nước nên tạo điều 

kiện cho các DN tham gia vào các hiệp hội TMĐT thông qua các chương trình hỗ trợ 

tài chính hoặc đào tạo. Điều này giúp DN kết nối với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và 

nâng cao khả năng cạnh tranh. 

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo về TMĐT: Tổ chức định kỳ các sự kiện để DN có 

cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và kết nối với các đối tác tiềm năng. Các sự kiện 

này có thể bao gồm các buổi tọa đàm về xu hướng thị trường, đổi mới công nghệ và 

chiến lược kinh doanh. 

+ Cung cấp thông tin và tài liệu hỗ trợ: Nhà nước có thể phát triển các tài liệu 

hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến các hiệp hội và liên minh TMĐT, từ 

đó giúp DN dễ dàng hơn trong việc tham gia và tận dụng các cơ hội hợp tác. 
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- Phát triển chương trình hợp tác liên kết giữa các DN: 

+ Thiết lập các chương trình kết nối DN trong cùng ngành: Tạo ra các chương 

trình kết nối giữa các DN trong cùng lĩnh vực để chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và 

nguồn lực. Điều này có thể bao gồm việc hợp tác trong việc phát triển sản phẩm mới, 

chia sẻ kênh phân phối và tăng cường chiến lược tiếp thị. 

+ Khuyến khích hợp tác giữa các ngành khác nhau: Khuyến khích DN trong các 

ngành khác nhau hợp tác để tận dụng thế mạnh của nhau. Ví dụ, DN công nghệ có thể 

hợp tác với DN bán lẻ để phát triển các giải pháp thanh toán trực tuyến hiệu quả hơn. 

+ Xây dựng mô hình hợp tác công tư : Nhà nước có thể thiết lập các mô hình 

hợp tác công tư để hỗ trợ DN trong việc phát triển hạ tầng và công nghệ, từ đó tạo ra 

các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. 

 4.3.2.2. Hoàn thiện chính sách thuế trong TMĐT 

Chính sách thuế đối với DN BHTT ở Việt Nam đến năm 2030 cần được điều 

chỉnh và phát triển để thúc đẩy sự phát triển của BHTT, đồng thời đảm bảo nguồn thu 

ngân sách nhà nước. 

Về khung pháp lý thuế đối với BHTT 

- Cập nhật và bổ sung quy định pháp luật: 

+ Xác định Đối tượng Chịu Thuế: Cần làm rõ các đối tượng chịu thuế trong lĩnh 

vực BHTT, bao gồm: cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, DN BHTT, nền tảng 

TMĐT. 

+ Xác định mức độ và loại hình thuế: Phân loại rõ ràng các loại thuế áp dụng 

cho từng đối tượng: thuế giá trị gia tăng , thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân. 

- Cơ sở tính thuế: 

+ Đánh thuế dựa trên doanh thu: Nên quy định rằng việc đánh thuế dựa trên 

doanh thu từ hoạt động BHTT là phương pháp chính, bao gồm: doanh thu từ các giao 

dịch qua nền tảng TMĐT; doanh thu từ các cửa hàng trực tuyến cá nhân; doanh thu từ 

các dịch vụ liên quan đến BHTT. 

+ Trách nhiệm của các nền tảng TMĐT: Các nền tảng TMĐT cần có trách nhiệm 

thu nộp thuế đối với doanh thu từ các giao dịch trên nền tảng của họ. Việc này không 

chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn đảm bảo công bằng giữa các 

DN truyền thống và DN kinh doanh trực tuyến. 

- Thực hiện quy định về thu nộp thuế giá trị gia tăng: 

+ Quy định bắt buộc về thu nộp VAT: Cần thiết lập quy định rõ ràng về việc thu 

nộp VAT đối với các giao dịch BHTT, bao gồm: 

+ Các nền tảng trong nước: Bắt buộc các nền tảng TMĐT nội địa thực hiện việc 

thu và nộp VAT cho tất cả các giao dịch. 
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+ Các nền tảng quốc tế: Các nền tảng nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

cũng cần phải tuân thủ quy định này, nhằm đảm bảo sự công bằng trong cạnh tranh và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát: 

+ Thiết lập hệ thống giám sát thuế hiệu quả: Cần xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ 

thống công nghệ thông tin mạnh mẽ để theo dõi các giao dịch BHTT, từ đó hỗ trợ cho 

việc quản lý và thu thuế hiệu quả. 

+ Tổ chức các khóa đào tạo cho các cơ quan thuế: Đào tạo đội ngũ cán bộ thuế 

về các quy định mới, giúp họ nắm bắt kịp thời các thay đổi và cách thức áp dụng luật 

thuế trong lĩnh vực BHTT 

Về quy trình kê khai nộp thuế cho các DN BHTT 

- Triển khai hệ thống thuế điện tử hiện đại: 

+ Phát triển nền tảng kê khai và nộp thuế trực tuyến: Nhà nước nên đầu tư vào 

việc phát triển một nền tảng thuế điện tử hiện đại, cho phép các DN BHTT kê khai và 

nộp thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện. Nền tảng này cần phải có giao diện 

thân thiện với người dùng, dễ dàng truy cập và sử dụng cho tất cả các DN, bao gồm cả 

DN nhỏ và vừa. 

+ Hệ thống kê khai đơn giản và linh hoạt: Thiết lập quy trình kê khai thuế trực 

tuyến đơn giản với các hướng dẫn cụ thể, giúp các DN dễ dàng thực hiện nghĩa vụ 

thuế mà không gặp phải rào cản phức tạp. Cung cấp các mẫu biểu kê khai sẵn có và 

hướng dẫn chi tiết về cách thức điền thông tin cần thiết, giúp DN tránh được sai sót 

trong quá trình kê khai. 

- Yêu cầu Nền tảng TMĐT Thực hiện Thu Hộ Thuế 

+ Thực hiện quy định về thu hộ thuế VAT và thu nhập DN: Nhà nước nên yêu 

cầu các nền tảng TMĐT lớn như Shopee, Lazada, Tiki, v.v., thực hiện việc thu hộ 

thuế VAT và thuế thu nhập DN từ các DN BHTT khi các giao dịch diễn ra trên nền 

tảng của họ. Quy trình này cần được quy định rõ ràng, đảm bảo rằng các nền tảng này 

có trách nhiệm thu và nộp thuế kịp thời cho cơ quan thuế. 

+ Hỗ trợ DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế: Các nền tảng TMĐT cũng cần 

cung cấp thông tin và hỗ trợ DN trong việc kê khai thuế, hướng dẫn họ về cách thức 

thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan đến doanh thu từ hoạt động BHTT. 

- Tăng cường đào tạo và hỗ trợ Thông tin: 

+ Tổ chức các khóa đào tạo về kê khai và nộp thuế: Cần có các chương trình đào 

tạo cho các DN về quy trình kê khai thuế điện tử, giúp họ hiểu rõ các quy định thuế và 

cách thức sử dụng hệ thống kê khai trực tuyến. Các cơ quan thuế nên tổ chức các hội 

thảo, buổi hướng dẫn để cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc cho DN. 
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+ Cung cấp tài liệu và hướng dẫn chi tiết: Nhà nước nên phát hành tài liệu hướng 

dẫn chi tiết về quy trình kê khai thuế và thông tin cần thiết cho các DN BHTT, bao 

gồm cả hướng dẫn về các loại thuế áp dụng, mức thuế, và cách thức kê khai. 

- Giám sát và cải tiến quy trình kê khai nộp thuế: 

+ Thực hiện giám sát và đánh giá quy trình: Nhà nước cần thiết lập các chỉ tiêu 

đánh giá để theo dõi hiệu quả của quy trình kê khai và nộp thuế điện tử, từ đó đưa ra 

các cải tiến cần thiết. Các phản hồi từ DN về quy trình kê khai thuế nên được ghi nhận 

và sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan thuế. 

+ Đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu: Cần phải đầu tư vào các biện pháp 

bảo mật để bảo vệ dữ liệu của DN trong quá trình kê khai và nộp thuế, đảm bảo thông 

tin cá nhân và thông tin tài chính của họ không bị rò rỉ hay xâm phạm. 

Về quản lý thuế linh hoạt đối với DN BHTT 

- Áp dụng công nghệ Big Data và AI: 

+ Phân tích và theo dõi doanh thu:  Nhà nước cần đầu tư vào các hệ thống phân 

tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để theo dõi và phân tích các hoạt động kinh doanh 

trực tuyến. Việc sử dụng AI giúp tự động phát hiện các giao dịch bất thường và các 

đối tượng kinh doanh chưa kê khai hoặc kê khai thiếu thuế, từ đó tăng cường tính 

chính xác trong việc thu thuế. 

+ Phối hợp với ngân hàng và đơn vị thanh toán: Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa 

cơ quan thuế với các ngân hàng và đơn vị thanh toán để giám sát các giao dịch tài 

chính liên quan đến hoạt động BHTT. Dữ liệu giao dịch tài chính sẽ giúp xác định 

chính xác doanh thu và hỗ trợ trong việc đánh giá mức độ tuân thủ thuế của các DN. 

- Chính sách thuế dựa trên doanh thu và số lượng giao dịch: 

Đối với các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ qua các nền tảng TMĐT, việc đánh thuế 

nên dựa trên mức doanh thu hoặc số lượng giao dịch thay vì yêu cầu kê khai thuế chi 

tiết như các DN lớn. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính và tạo điều kiện 

thuận lợi cho cá nhân kinh doanh nhỏ, đồng thời vẫn đảm bảo thu đủ thuế cho ngân 

sách nhà nước. 

- Chính sách ưu đãi về thuế: 

+ Miễn giảm thuế cho DN mới khởi nghiệp và nhỏ: Nhà nước nên áp dụng các 

chính sách ưu đãi thuế, như miễn hoặc giảm thuế trong những năm đầu hoạt động, cho 

các DN nhỏ và mới khởi nghiệp trong lĩnh vực BHTT. Chính sách này sẽ khuyến 

khích các DN tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế và tạo ra động lực phát triển bền vững. 

+ Khuyến khích DN Tuân thủ Thuế: Đối với những DN có lịch sử tuân thủ thuế 

tốt, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp giảm thuế hoặc cho phép hoãn nộp thuế 

trong những thời kỳ khó khăn như đại dịch. Việc này không chỉ khuyến khích sự tự 
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giác trong việc tuân thủ quy định thuế mà còn hỗ trợ các DN vượt qua các giai đoạn 

khó khăn. 

- Đánh giá và cải tiến quy trình quản lý thuế: 

+ Thực hiện đánh giá thường xuyên: Nhà nước cần thực hiện các đánh giá 

thường xuyên về hiệu quả của các chính sách quản lý thuế đối với DN BHTT, từ đó 

điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tiễn. Sự phản hồi từ DN về quy trình 

quản lý thuế cần được ghi nhận và xem xét để cải thiện các chính sách hiện tại. 

+ Tăng cường đào tạo và hỗ trợ DN: Nhà nước nên tổ chức các chương trình đào 

tạo và hỗ trợ thông tin cho DN về quy định thuế, giúp họ hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và 

quyền lợi của mình trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Các chương trình này có 

thể bao gồm hội thảo, buổi hướng dẫn, hoặc tài liệu trực tuyến để giúp DN cập nhật 

thông tin mới nhất về quản lý thuế. 

4.3.2.4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Một trong những nội dung của Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 

2021-2025 là ưu tiên việc phát triển nguồn nhân lực về TMĐT, coi đây là một trong 

những giải pháp quan trọng nhất để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch trên. Việc 

ứng dụng TMĐT có những yêu cầu đặc thù, nguồn nhân lực phục vụ cho BHTT cần 

đáp ứng yêu cầu cao về chuyên môn. Xuất phát từ các yêu cầu trên, để đảm bảo nguồn 

nhân lực cho BHTT cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Đẩy mạnh đào tạo BHTT theo nhu cầu của xã hội 

- Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt và thực tiễn 

+ Xây dựng các khóa học ngắn hạn, chuyên sâu: Nhà nước và các tổ chức giáo 

dục nên thiết kế các khóa học ngắn hạn hoặc chuyên sâu về kỹ năng BHTT, bao gồm 

cả kỹ năng quản lý cửa hàng online, marketing số, phân tích dữ liệu khách hàng, và 

quản lý kho vận. Các chương trình này cần được cập nhật liên tục để đáp ứng các thay 

đổi về công nghệ và xu hướng TMĐT mới. 

+ Tập trung vào các kỹ năng ứng dụng công nghệ:Chương trình đào tạo nên tập 

trung vào các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), 

blockchain, và các hệ thống thanh toán trực tuyến. Điều này giúp người lao động có 

thể áp dụng ngay vào thực tế trong các DN BHTT. 

- Phối hợp giữa nhà nước, DN và cơ sở đào tạo 

+ Liên kết với DN để đào tạo theo nhu cầu thực tế: Nhà nước cần thúc đẩy sự 

hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và DN trong ngành TMĐT. Các DN có thể cung cấp 

thông tin về nhu cầu nhân lực và các kỹ năng cần thiết, từ đó định hướng cho chương 

trình đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Các chương trình học cần được xây 

dựng dựa trên sự tham vấn từ DN để đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp 

ứng được các yêu cầu thực tế của thị trường lao động. 
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+ Đào tạo tại chỗ và thực tập tại DN: Đẩy mạnh hình thức đào tạo tại chỗ và các 

chương trình thực tập sinh tại các DN BHTT lớn. Việc này giúp học viên không chỉ có 

kiến thức lý thuyết mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế và làm quen với quy trình 

BHTT trong môi trường thực tiễn. 

- Khuyến khích học tập trực tuyến và đào tạo từ xa 

+ Phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến: Nhà nước và các tổ chức đào tạo có thể 

xây dựng các nền tảng học tập trực tuyến với các khóa học đa dạng từ cơ bản đến 

nâng cao về BHTT, giúp người học dễ dàng tiếp cận từ mọi nơi, đặc biệt là ở các vùng 

nông thôn và miền núi, nơi hạ tầng giáo dục chưa phát triển. Các nền tảng này nên bao 

gồm các khóa học về quản lý TMĐT, kỹ năng kỹ thuật số, và các công cụ quản lý 

kinh doanh trực tuyến, giúp học viên có thể học tập linh hoạt theo nhu cầu cá nhân. 

+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn và công cụ học tập miễn phí: Nhà nước có thể hỗ 

trợ phát triển các tài liệu hướng dẫn, bài giảng, và các công cụ học tập trực tuyến miễn 

phí để khuyến khích người dân tham gia học tập. Điều này giúp mở rộng cơ hội tiếp 

cận giáo dục cho nhiều đối tượng, đặc biệt là những người muốn khởi nghiệp trong 

lĩnh vực BHTT. 

- Nâng cao kỹ năng và tư duy kinh doanh cho người dân: 

+ Tổ chức các hội thảo và sự kiện cộng đồng: Nhà nước và các tổ chức TMĐT 

có thể tổ chức các hội thảo, sự kiện cộng đồng về kỹ năng BHTT, giúp người dân 

nhận thức rõ hơn về cơ hội kinh doanh từ TMĐT. Các sự kiện này có thể kết nối giữa 

các DN và người học, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và tư duy kinh doanh thực tế. 

+ Hỗ trợ các cá nhân khởi nghiệp trực tuyến: Các chương trình đào tạo nên 

hướng tới hỗ trợ cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp trực tuyến, cung cấp kiến thức từ các 

bước cơ bản như xây dựng cửa hàng online, sử dụng các công cụ thanh toán, đến các 

chiến lược marketing và quản lý vận hành. Điều này sẽ giúp người dân có thêm động 

lực và kỹ năng để tham gia vào thị trường TMĐT. 

- Phát triển đào tạo chuyên môn hóa cho ngành TMĐT: 

Nhà nước cần khuyến khích sự phát triển của các chương trình đào tạo chuyên 

môn hóa trong các lĩnh vực như quản lý dữ liệu khách hàng, an ninh mạng trong 

TMĐT, và tối ưu hóa vận hành chuỗi cung ứng. Những chương trình này nên được 

thiết kế phù hợp với các nhu cầu đặc thù của DN BHTT và xu hướng phát triển của 

ngành TMĐT 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo BHTT 

Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 

BHTT, giúp các DN và nhân sự trong nước tiếp cận với các mô hình, công nghệ tiên 

tiến từ các quốc gia có nền tảng TMĐT phát triển.  
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- Thiết lập các chương trình hợp tác đào tạo với các quốc gia phát triển TMĐT 

+ Tăng cường ký kết các thỏa thuận hợp tác đào tạo: Nhà nước và các cơ sở giáo 

dục nên chủ động ký kết các thỏa thuận hợp tác với các quốc gia có nền TMĐT phát 

triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... nhằm trao đổi kinh nghiệm, giáo 

trình đào tạo, và chương trình giảng dạy. Những thỏa thuận này giúp học viên trong 

nước tiếp cận được những kiến thức và công nghệ mới nhất, cũng như được tham gia 

vào các chương trình học tiên tiến. 

+ Hợp tác tổ chức các khóa học ngắn hạn và các chương trình liên kết: Các 

trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục có thể hợp tác với các đối tác 

quốc tế để tổ chức các khóa học ngắn hạn, hội thảo, hoặc chương trình trao đổi học 

tập, giúp học viên tiếp cận với các mô hình TMĐT quốc tế. Điều này giúp nâng cao 

năng lực quản lý và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực BHTT cho nguồn nhân lực tại 

Việt Nam. 

- Tận dụng công nghệ đào tạo trực tuyến quốc tế: 

+ Xây dựng nền tảng học tập trực tuyến quốc tế: Việt Nam cần hợp tác với các 

tổ chức quốc tế để xây dựng các nền tảng đào tạo trực tuyến, cung cấp các khóa học 

về BHTT từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Các khóa học này có thể bao gồm 

các lĩnh vực như marketing số, quản lý chuỗi cung ứng TMĐT, an ninh mạng, và phân 

tích dữ liệu khách hàng, giúp người học tại Việt Nam nắm bắt được xu hướng và kiến 

thức mới nhất. 

+ Phát triển các khóa học song ngữ: Việc phát triển các khóa học song ngữ hoặc 

có phụ đề tiếng Việt sẽ giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức từ các chuyên gia 

nước ngoài mà không gặp trở ngại về ngôn ngữ. Đây cũng là cách giúp tăng cường sự 

hiểu biết văn hóa, tạo điều kiện cho người học dễ dàng tham gia vào các môi trường 

kinh doanh quốc tế. 

- Tổ chức các hội thảo và sự kiện quốc tế về TMĐT 

+ Tổ chức hội thảo và diễn đàn quốc tế về BHTT: Việt Nam có thể chủ động tổ 

chức các hội thảo, diễn đàn quốc tế về TMĐT, mời các chuyên gia và DN từ các quốc 

gia phát triển tham gia chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và xu hướng mới nhất trong 

ngành BHTT. Điều này giúp các DN và học viên trong nước học hỏi từ những bài học 

thành công, đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. 

+ Tham gia vào các hội nghị TMĐT quốc tế: Nhà nước cần khuyến khích và hỗ 

trợ DN Việt Nam tham gia vào các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế về TMĐT, 

từ đó học hỏi và cập nhật những công nghệ, quy trình và cách tiếp cận tiên tiến trong 

lĩnh vực BHTT. 

- Chương trình đào tạo trao đổi sinh viên và nhân lực quốc tế: 
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+ Tạo điều kiện cho sinh viên và nhân sự tham gia các chương trình trao đổi: 

Nhà nước và các tổ chức giáo dục nên thiết lập các chương trình trao đổi sinh viên, 

giảng viên, và chuyên gia trong lĩnh vực TMĐT với các nước phát triển, giúp họ tiếp 

cận với các mô hình đào tạo tiên tiến và môi trường kinh doanh quốc tế. Các chương 

trình trao đổi này không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn tạo cơ hội cho 

học viên phát triển các mối quan hệ quốc tế, mở rộng cơ hội nghề nghiệp. 

+ Hỗ trợ học bổng quốc tế cho các lĩnh vực liên quan đến TMĐT: Việt Nam có 

thể hợp tác với các tổ chức quốc tế để cung cấp học bổng cho sinh viên và doanh nhân 

trẻ trong lĩnh vực TMĐT. Những học bổng này giúp họ có cơ hội học tập và nghiên 

cứu tại các quốc gia có nền TMĐT phát triển, sau đó mang kiến thức và kinh nghiệm 

về áp dụng vào thực tiễn tại Việt Nam. 

- Phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế về BHTT 

+ Thiết lập trung tâm nghiên cứu quốc tế về TMĐT: 

Nhà nước nên xem xét việc thành lập các trung tâm nghiên cứu hợp tác quốc tế 

chuyên về TMĐT, nơi các chuyên gia trong và ngoài nước có thể làm việc chung, 

nghiên cứu và phát triển các giải pháp mới cho thị trường BHTT Việt Nam. 

Các trung tâm này có thể hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế để 

nghiên cứu về các xu hướng công nghệ mới và đề xuất các giải pháp chiến lược cho 

DN trong nước. 

+ Tạo ra các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu và phát triển công nghệ: Việc hợp 

tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế sẽ giúp Việt Nam tiếp cận được các tiến bộ 

công nghệ tiên tiến và áp dụng vào lĩnh vực BHTT, từ đó nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả năng cạnh tranh của các DN trong nước. 

- Tận dụng các tổ chức và hiệp hội TMĐT quốc tế: 

+ Tham gia vào các tổ chức TMĐT quốc tế: Việt Nam cần tham gia tích cực vào 

các tổ chức TMĐT quốc tế như Hiệp hội TMĐT thế giới (WTO), Liên minh TMĐT 

ASEAN, và các diễn đàn thương mại quốc tế khác. Điều này giúp Việt Nam cập nhật 

các quy định, tiêu chuẩn quốc tế và học hỏi các kinh nghiệm quản lý từ các quốc gia 

phát triển. 

+ Xây dựng mối quan hệ với các hiệp hội TMĐT nước ngoài: Việt Nam cần tăng 

cường quan hệ với các hiệp hội TMĐT tại các quốc gia phát triển để tạo điều kiện cho 

các DN và chuyên gia trong nước được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc 

đẩy sự phát triển của TMĐT Việt Nam. 

4.3.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHTT   

4.3.3.1. Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về BHTT 

Công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức về BHTT là một yếu tố quan trọng 

để thúc đẩy sự phát triển của TMĐT và giúp DN cũng như người tiêu dùng hiểu rõ 
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hơn về lợi ích và cách thức tham gia thị trường này. Để nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền, cần có các giải pháp cụ thể như sau: 

- Xây dựng và triển khai chiến lược tuyên truyền toàn diện: 

+ Phát triển các chiến lược truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng: Các 

DN, hộ kinh doanh, và người tiêu dùng đều có nhu cầu tiếp cận các thông tin về 

BHTT khác nhau. Vì vậy, Nhà nước cần xây dựng các chương trình truyền thông đa 

dạng và phù hợp với từng đối tượng cụ thể, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải 

đúng cách và hiệu quả. Đối với DN: Tập trung vào việc cung cấp thông tin về chính 

sách pháp lý, cơ hội phát triển, các nền tảng TMĐT phù hợp và những lợi ích của việc 

chuyển đổi số trong kinh doanh. Đối với người tiêu dùng: Tuyên truyền về cách mua 

sắm an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, và quyền lợi khi tham gia giao dịch trực tuyến. 

+ Sử dụng đa dạng các kênh truyền thông: Kết hợp các phương tiện truyền thông 

truyền thống như báo chí, đài phát thanh, truyền hình với các nền tảng trực tuyến như 

MXH, blog, podcast để tiếp cận đông đảo các đối tượng. Đặc biệt, MXH và các kênh 

video như YouTube, TikTok sẽ là công cụ hữu hiệu để truyền tải các nội dung giáo 

dục về BHTT một cách sinh động và dễ hiểu. 

- Phát triển các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên đề: 

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về BHTT: Các cơ quan QLNN và hiệp 

hội TMĐT cần thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm phổ biến những kiến 

thức mới về BHTT, cập nhật các quy định pháp luật, chính sách và các xu hướng thị 

trường cho DN. Hội thảo cũng là cơ hội để DN chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc 

và học hỏi từ các chuyên gia, đồng thời kết nối với các đối tác tiềm năng. 

+ Cung cấp các khóa học trực tuyến và ngoại tuyến về BHTT: Triển khai các 

khóa đào tạo về BHTT cho DN nhỏ, vừa và hộ kinh doanh cá thể để họ hiểu rõ hơn về 

các công cụ, kỹ thuật và phương pháp phát triển kinh doanh trực tuyến. Các khóa học 

này nên có nội dung dễ hiểu, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời linh hoạt 

về thời gian học để phù hợp với nhu cầu của các đối tượng khác nhau. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền: 

+ Sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại: Nhà nước và các tổ chức TMĐT cần 

ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường 

(AR), và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những nội dung tương tác, sinh động, giúp DN 

và người tiêu dùng có trải nghiệm tốt hơn trong việc tiếp cận kiến thức về BHTT. Các 

ứng dụng di động hoặc nền tảng trực tuyến có thể cung cấp những bài giảng, bài kiểm 

tra trực tuyến, và công cụ tự học về TMĐT, giúp người học dễ dàng tiếp cận và nâng 

cao kỹ năng BHTT. 

- Phát huy vai trò của các hiệp hội và tổ chức TMĐT: 
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+ Hợp tác với các hiệp hội, tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ: Nhà nước 

cần phối hợp với các hiệp hội TMĐT, tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức liên quan 

để triển khai các chương trình tuyên truyền về BHTT. Các hiệp hội này có thể cung 

cấp những kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ DN trong quá trình tiếp cận các công nghệ 

và kỹ thuật mới. Tận dụng mạng lưới của các tổ chức này để mở rộng phạm vi tiếp 

cận, đặc biệt là đối với các DN nhỏ và vừa ở các vùng sâu, vùng xa, nơi khả năng tiếp 

cận thông tin và công nghệ còn hạn chế. 

- Phát triển các chiến dịch truyền thông đa dạng và liên tục: 

+ Thực hiện các chiến dịch truyền thông về BHTT trên quy mô toàn quốc: Nhà 

nước cần thực hiện các chiến dịch truyền thông quy mô lớn trên truyền hình, đài phát 

thanh, và các phương tiện truyền thông đại chúng khác để nâng cao nhận thức của 

toàn dân về BHTT. Nội dung truyền thông cần nhấn mạnh những lợi ích kinh tế, sự 

tiện lợi, và các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia mua sắm và kinh doanh trực 

tuyến. 

+ Tạo ra các biểu tượng truyền thông đặc trưng về TMĐT: Việc sử dụng các 

hình ảnh đại diện, biểu tượng hoặc nhân vật truyền thông gần gũi với đời sống hàng 

ngày có thể tạo hiệu ứng tốt trong việc truyền tải thông điệp về BHTT. Những nhân 

vật này có thể xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tạo sự quen thuộc và dễ 

tiếp nhận với công chúng. 

- Xây dựng các trang thông tin chính thức và hỗ trợ tư vấn: 

+ Xây dựng cổng thông tin chính thức về BHTT: Nhà nước và các tổ chức 

TMĐT nên phát triển một cổng thông tin trực tuyến cung cấp đầy đủ thông tin về các 

chính sách, quy định, và quy trình liên quan đến BHTT. Trang web này có thể bao 

gồm các công cụ hỗ trợ tư vấn trực tiếp, giúp DN và người tiêu dùng nhanh chóng giải 

đáp các thắc mắc liên quan đến BHTT. Cổng thông tin này nên cung cấp các tài liệu, 

video hướng dẫn về quy trình tham gia kinh doanh trực tuyến, các quy định pháp lý và 

những lưu ý về an toàn giao dịch. 

+ Thiết lập các kênh tư vấn trực tuyến và tổng đài hỗ trợ: Nhà nước có thể thành 

lập các trung tâm hỗ trợ tư vấn trực tuyến và tổng đài miễn phí để hỗ trợ DN và người 

tiêu dùng trong quá trình tham gia BHTT. Những kênh này cung cấp thông tin nhanh 

chóng, giúp người dân và DN hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của họ trong các hoạt 

động liên quan đến TMĐT. 

- Đánh giá và cập nhật thường xuyên công tác tuyên truyền: 

+ Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tuyên truyền: Sau mỗi chiến 

dịch truyền thông, cần thực hiện các cuộc khảo sát và đánh giá để đo lường mức độ 

nhận thức và hiểu biết của các đối tượng mục tiêu. Từ đó, nhà nước và các tổ chức 

liên quan có thể điều chỉnh chiến lược tuyên truyền sao cho phù hợp và hiệu quả hơn. 
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Điều này cũng giúp xác định những điểm cần cải thiện và tìm ra những phương pháp 

truyền tải thông tin hiệu quả hơn. 

+ Cập nhật nội dung tuyên truyền theo xu hướng mới: Kiến thức về BHTT luôn 

thay đổi theo thời gian, vì vậy cần cập nhật thường xuyên các nội dung truyền thông 

để bắt kịp với sự phát triển của thị trường và công nghệ. Nhà nước và các cơ quan liên 

quan cần theo dõi sát sao các xu hướng mới để đưa ra những thông tin chính xác, phù 

hợp với thời điểm. 

4.3.3.2. Xây dựng và triển khai chương trình phát triển BHTT  

Để thúc đẩy sự phát triển của BHTT, cần xây dựng và triển khai một chương 

trình phát triển toàn diện, phù hợp với điều kiện kinh tế và xu hướng TMĐT trong 

nước và quốc tế: 

- Xây dựng chiến lược phát triển BHTT Quốc gia: 

+ Xây dựng chiến lược dài hạn về BHTT: Nhà nước cần thiết lập một chiến lược 

quốc gia về phát triển BHTT, với tầm nhìn đến năm 2030 và xa hơn, tập trung vào các 

mục tiêu cụ thể như mở rộng hạ tầng TMĐT, phát triển các dịch vụ hỗ trợ BHTT, và 

đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Chiến lược nên bao gồm các chính sách 

hỗ trợ DN chuyển đổi số, nâng cấp công nghệ bán hàng và tối ưu hóa hoạt động 

TMĐT, đặc biệt là cho các DN nhỏ và vừa . 

+ Xây dựng chương trình phát triển BHTT theo từng ngành hàng: Mỗi ngành 

hàng (ví dụ: thời trang, điện tử, thực phẩm, đồ gia dụng) có đặc thù riêng, vì vậy cần 

phát triển chương trình riêng biệt cho từng ngành hàng để hỗ trợ DN tối ưu hóa các 

hoạt động BHTT. Các chương trình này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các công cụ 

bán hàng, logistics, marketing trực tuyến và các yêu cầu pháp lý cụ thể. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ hỗ trợ: 

+ Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông: Hạ tầng công nghệ là nền 

tảng quan trọng cho sự phát triển BHTT. Nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng 

viễn thông và công nghệ thông tin, bao gồm mở rộng băng thông internet, tăng cường 

an ninh mạng, và phát triển các nền tảng thanh toán số để hỗ trợ giao dịch trực tuyến an 

toàn và hiệu quả. Đảm bảo rằng các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa cũng được 

tiếp cận với hạ tầng này, giúp thúc đẩy sự phát triển đồng đều của TMĐT trên cả nước. 

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong BHTT: Khuyến khích DN áp dụng các 

công nghệ mới như AI, Big Data, blockchain, và Internet vạn vật để tối ưu hóa hoạt 

động BHTT, từ quản lý kho hàng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng đến cá nhân hóa trải 

nghiệm khách hàng. 

- Hỗ trợ DN chuyển đổi số: 

+ Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho DN: Nhà nước có thể thiết lập các 

quỹ hỗ trợ tài chính để giúp DN, đặc biệt là SMEs, thực hiện quá trình chuyển đổi số 
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trong hoạt động bán hàng. Điều này bao gồm hỗ trợ nâng cấp hệ thống quản lý bán 

hàng, xây dựng website và các kênh BHTT, cũng như cải thiện dịch vụ hậu mãi và 

chăm sóc khách hàng. 

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho BHTT: Nhà nước cần triển khai các 

chương trình đào tạo chuyên sâu về BHTT cho các DN, giúp họ nắm vững các kỹ 

năng cần thiết như quản lý bán hàng, marketing trực tuyến, phân tích dữ liệu và phát 

triển sản phẩm. Các chương trình đào tạo nên được thiết kế theo nhu cầu thực tiễn của 

từng ngành hàng và quy mô DN. 

- Phát triển và nâng cấp nền tảng thanh toán trực tuyến: 

+ Tăng cường phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử: Hệ thống thanh toán 

điện tử là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy BHTT phát triển. Nhà nước cần khuyến khích 

phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử, chẳng hạn như ví điện tử, thanh toán qua mã 

QR, hoặc hệ thống thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Đảm bảo tính an toàn 

và bảo mật trong các giao dịch thanh toán điện tử, đồng thời xây dựng các quy định 

pháp lý rõ ràng để quản lý các dịch vụ này. 

+ Khuyến khích thanh toán không tiền mặt: Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh các 

chiến dịch khuyến khích người dân và DN sử dụng thanh toán không tiền mặt trong 

các giao dịch trực tuyến. Điều này không chỉ tạo sự tiện lợi mà còn giúp tăng cường 

tính minh bạch và giảm thiểu các hành vi gian lận trong hoạt động TMĐT. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Logistics và giao hàng: 

+ Phát triển hệ thống logistics hỗ trợ BHTT: Nhà nước cần đẩy mạnh phát triển 

hệ thống logistics hiện đại và hiệu quả, bao gồm xây dựng các trung tâm phân phối 

hàng hóa, hệ thống vận chuyển nhanh và tối ưu hóa các tuyến đường giao hàng. Điều 

này sẽ giúp DN BHTT giao hàng nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu chi phí vận 

chuyển. 

+ Xây dựng các chính sách hỗ trợ DN logistics: Khuyến khích phát triển các 

công ty logistics chuyên nghiệp và các dịch vụ giao hàng linh hoạt, đặc biệt là trong 

giao hàng tận nơi, giao hàng nhanh và giao hàng trong các khung giờ cố định theo yêu 

cầu khách hàng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý: 

+ Phổ biến kiến thức pháp lý về BHTT: Nhà nước cần tổ chức các chương trình 

tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức về các quy định pháp luật liên quan đến BHTT, 

giúp DN nắm rõ các nghĩa vụ pháp lý, tránh các vi phạm không mong muốn. 

+ Xây dựng chính sách pháp lý rõ ràng và thuận lợi cho DN: Cần tiếp tục hoàn 

thiện và bổ sung các quy định pháp lý liên quan đến BHTT, đảm bảo tính công bằng 

và minh bạch trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, đặc biệt là về thuế, quyền lợi 

người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và quản lý giao dịch quốc tế. 
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- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và mở rộng thị trường: 

+ Tăng cường hợp tác quốc tế về TMĐT: Nhà nước nên đẩy mạnh hợp tác với 

các nước trong khu vực và trên thế giới trong việc phát triển và quản lý BHTT, thông 

qua việc ký kết các thỏa thuận TMĐT song phương và đa phương, tham gia các tổ 

chức TMĐT quốc tế. 

+ Mở rộng thị trường BHTT ra quốc tế: Hỗ trợ DN Việt Nam mở rộng hoạt động 

BHTT ra thị trường quốc tế, đặc biệt là trong các khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, 

và Bắc Mỹ. Nhà nước có thể cung cấp các chương trình tư vấn về quy định pháp lý và 

cách tiếp cận thị trường quốc tế cho DN, đồng thời hỗ trợ DN tham gia các triển lãm, 

hội chợ thương mại quốc tế trực tuyến. 

- Xây dựng hệ sinh thái BHTT hoàn chỉnh: 

+ Hỗ trợ phát triển các hệ sinh thái TMĐT: Nhà nước cần khuyến khích sự phát 

triển của các hệ sinh thái TMĐT, bao gồm các nền tảng BHTT, các dịch vụ hỗ trợ từ 

logistics, thanh toán, đến marketing số và phân tích dữ liệu. Điều này sẽ giúp tạo ra 

một môi trường kinh doanh TMĐT đồng bộ và bền vững, giúp DN tối ưu hóa các hoạt 

động kinh doanh trực tuyến của mình. 

+ Kết nối các DN trong hệ sinh thái: Xây dựng các chương trình kết nối các DN 

trong cùng hệ sinh thái, giúp DN chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác và tận dụng 

các nguồn lực chung để phát triển BHTT. Các nền tảng TMĐT lớn cũng có thể đóng 

vai trò là trung tâm kết nối và hỗ trợ các DN nhỏ phát triển. 

4.3.4. Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh kiểm tra và giám sát BHTT  

4.3.4.1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHTT  

Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật về BHTT ở Việt Nam đến năm 2030, cần 

triển khai các giải pháp thanh tra và kiểm tra hiệu quả: 

- Đầu tiên Nhà nước cần cải thiện khung pháp lý và quy định thanh tra như: cập 

nhật và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến thanh tra và kiểm tra TMĐT, 

đảm bảo các quy định này phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của thị trường 

trực tuyến. Ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chuẩn, và phương pháp 

thanh tra và kiểm tra để các cơ quan chức năng và DN có thể dễ dàng thực hiện và 

tuân thủ. 

- Tăng cường năng lực và đào tạo cho các cơ quan thanh tra như: tổ chức các 

chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ thanh tra và kiểm tra về các quy định pháp 

luật liên quan đến TMĐT, các công cụ và kỹ thuật thanh tra mới. Cung cấp các công cụ, 

phần mềm và công nghệ hỗ trợ thanh tra và kiểm tra, như phần mềm phân tích dữ liệu, 

hệ thống theo dõi giao dịch trực tuyến, và các công cụ kiểm tra an ninh mạng. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý như: tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan QLNN như Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, và các 
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cơ quan liên quan khác để đồng bộ hóa các hoạt động thanh tra và kiểm tra. Xây dựng 

cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, các nền tảng TMĐT, và 

DN để phát hiện và xử lý vi phạm nhanh chóng. 

- Tăng cường thanh tra và kiểm tra định kỳ và đột xuất: xây dựng kế hoạch thanh 

tra định kỳ cho các DN và nền tảng TMĐT, bao gồm cả các kiểm tra chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ, và tuân thủ quy định pháp luật. Tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất 

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm không được báo cáo hoặc cố 

tình lách luật. 

- Tăng cường giám sát và kiểm tra trực tuyến: sử dụng công nghệ để giám sát 

các giao dịch trực tuyến, phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, và các vi phạm quy 

định pháp luật liên quan đến TMĐT. Tạo điều kiện cho người tiêu dùng và DN báo 

cáo các vi phạm và cung cấp phản hồi về các vấn đề liên quan đến TMĐT thông qua 

các kênh trực tuyến và hệ thống tiếp nhận phản ánh. 

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm quy định pháp luật về BHTT, bao gồm xử phạt hành chính, truy cứu 

trách nhiệm hình sự, và công khai thông tin về các vi phạm. Đảm bảo quy trình xử lý 

vi phạm được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng, từ việc điều tra, xử lý vi 

phạm đến việc khôi phục quyền lợi cho người tiêu dùng và DN. 

- Đánh giá và cải tiến công tác thanh tra, kiểm tra: Đánh giá định kỳ hiệu quả 

của công tác thanh tra, kiểm tra và phát hiện những điểm yếu, từ đó đề xuất cải tiến và 

điều chỉnh các quy trình và phương pháp thanh tra. Tạo cơ chế phản hồi từ DN và 

người tiêu dùng về công tác thanh tra và kiểm tra để nâng cao hiệu quả và đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu thực tiễn. 

4.3.4.2. Thành lập thanh tra chuyên ngành BHTT 

Thực tiễn triển khai BHTT giai đoạn vừa qua cho thấy cho đến nay vẫn chưa có 

một đơn vị chuyên ngành thực hiện công tác thanh tra trong hoạt động BHTT. Hiện 

nay, Cục TMĐT và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công thương phải kết hợp với 

thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện thanh tra trong lĩnh vực này. 

Việc thành lập thanh tra chuyên ngành BHTT ở Việt Nam là một bước quan trọng để 

đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này. Cụ thể: 

- Đánh giá nhu cầu và mục tiêu thành lập thanh tra chuyên ngành BHTT, xác 

định các vấn đề chính cần kiểm tra, như tuân thủ quy định pháp luật, chất lượng dịch 

vụ, và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Soạn thảo đề xuất thành lập thanh tra chuyên ngành, bao gồm các mục tiêu, chức 

năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của cơ quan này. Đề xuất cần được trình lên các cơ 

quan QLNN có thẩm quyền như Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông.  
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- Phát triển và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thành lập và quy 

định chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành. Các văn bản này cần được xây 

dựng dựa trên các quy định hiện hành và thực tiễn thị trường. Xác định rõ quyền hạn, 

trách nhiệm, và cơ chế hoạt động của thanh tra chuyên ngành, bao gồm việc thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm, và phối hợp với các cơ quan chức năng khác. 

- Ở cấp địa phương, cần khẩn trương xây dựng bộ phận chuyên trách về BHTT 

trực thuộc Sở công thương các Tỉnh, bộ phận này có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, 

giám sát các hoạt động BHTT ở địa phương. 

4.4. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QLNN ĐỐI VỚI BHTT 

TRONG THỜI GIAN TỚI  

4.4.1. Hoàn thiện khung khổ pháp luật TMĐT nói chung và BHTT nói riêng 

Để hoàn thiện pháp luật về BHTT tại Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ cần 

tập trung vào việc cải cách và xây dựng khung pháp lý hiện đại, đồng bộ, phù hợp với 

sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và thị trường TMĐT.  Xây dựng và ban hành 

một bộ luật riêng về TMĐT nhằm điều chỉnh toàn diện các hoạt động BHTT, từ giao 

dịch, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

quản lý thuế. Và cần phải cập nhật các luật liên quan như Luật Giao dịch điện tử, Luật 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Quản lý thuế, Luật Cạnh tranh, để phù hợp với 

thực tiễn phát triển của TMĐT và công nghệ số. 

4.4.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định giá trị pháp lý của chứng 

cứ điện tử 

Để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định giá trị pháp lý của chứng 

cứ điện tử tại Việt Nam, cần thực hiện một loạt giải pháp nhằm đảm bảo rằng các quy 

định này đầy đủ, nhất quán, và có thể áp dụng hiệu quả trong thực tế: 

Chính phủ và các cơ quan lập pháp cần nghiên cứu các quy định pháp luật quốc 

tế về chứng cứ điện tử, đặc biệt từ các quốc gia có hệ thống pháp luật tiên tiến như 

Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế giúp Việt Nam xây dựng 

các quy định pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời tránh được những 

thiếu sót có thể phát sinh. 

Tham gia vào các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và 

các công ước về chứng cứ điện tử sẽ giúp Việt Nam tiếp cận được các tiêu chuẩn quốc 

tế và hợp tác trong việc xây dựng khung pháp lý phù hợp. 

Sửa đổi và cập nhật Luật Giao dịch điện tử để bổ sung các quy định chi tiết về 

giá trị pháp lý của chứng cứ điện tử, bao gồm cả các quy định về bảo mật, tính toàn 

vẹn và xác thực của dữ liệu điện tử. Cập nhật các quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân 

sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự để làm rõ hơn về điều kiện và cách thức công nhận 



148 

 

chứng cứ điện tử trong các vụ án, bao gồm việc xác minh tính hợp pháp và quy trình 

chấp nhận. 

Xây dựng và ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết về việc thu thập, bảo 

quản, và sử dụng chứng cứ điện tử, bao gồm quy trình kỹ thuật và thủ tục pháp lý. Các 

nghị định này cần quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan chức năng và các 

bên liên quan trong việc xử lý chứng cứ điện tử. 

Nhà nước cần bổ sung, sửa đổi thủ tục khám xét, thu giữ vật chứng, chứng cứ 

điện tử như sau: 

Quy định quyền và thủ tục khám xét, thu giữ máy tính và các thiết bị kỹ thuật số 

có lưu chứng cứ điện tử; Quy định quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu máy tính, quyền và 

thủ tục thu giữ và lưu giữ chứng cứ điện tử đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, 

chủ sở hữu máy tính. 

Quy định cụ thể quyền yêu cầu cung cấp thông tin trên máy tính dưới dạng có 

thể mang đi, hữu hình và đọc được. Điều này rất quan trọng vì với sự phát triển nhanh 

chóng của CNTT và viễn thông, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên phải 

đầu tư rất lớn về công nghệ. Cơ quan điều tra không thể tự đầu tư thiết bị để tìm, thu 

thập, chặn bắt thông tin và đặc biệt là chuyển thông tin ở dạng kỹ thuật số, như giao 

thức IP sang dạng thông tin có thể đọc, nghe, nhìn được; Quy định quyền truy cập và 

lấy dữ liệu phục vụ công tác điều tra. 

Quy định bảo quản dữ liệu điện tử đã được truyền tải qua mạng máy tính, đặc 

biệt là dữ liệu có nguy cơ bị mất hoặc sửa đổi, để bắt buộc người quản lý máy tính giữ 

bí mật, bảo quản và lưu giữ sự toàn vẹn của dữ liệu máy tính trong một khoảng thời 

gian cần thiết, tối đa là 90 ngày, để cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm và thu giữ những 

thông tin có liên quan đến vụ việc. 

Quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin thuê bao, thông tin truy cập, 

thông tin các cuộc gọi và những thông tin khác có liên quan đến vụ việc đối với nhà 

cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. 

Ban hành các thông tư liên tịch giữa Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát 

Nhân dân Tối cao, Bộ Công an, và các cơ quan liên quan để hướng dẫn chi tiết về việc 

áp dụng và thẩm định chứng cứ điện tử trong quá trình tố tụng. 

Để đảm bảo tính thực thi pháp luật đối với giá trị pháp lý của chứng cứ điện tử 

BHTT cần phải: 

Đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ tư pháp, bao gồm thẩm phán, kiểm 

sát viên, và luật sư về việc sử dụng, đánh giá và xử lý chứng cứ điện tử. Điều này đảm 

bảo rằng các chứng cứ điện tử được xử lý một cách chính xác và hợp pháp. 

Cung cấp các công cụ và phần mềm hiện đại cho các cơ quan thực thi pháp luật 

để họ có thể thu thập, bảo quản và phân tích chứng cứ điện tử một cách hiệu quả. 
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Ngoài ra cần khuyến khích sự tham gia của các chuyên gia công nghệ và an ninh 

mạng tham gia vào quá trình xây dựng các quy định pháp luật liên quan đến chứng cứ 

điện tử, giúp đảm bảo rằng các quy định này phù hợp với thực tiễn và công nghệ hiện 

đại. Thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia pháp lý và công nghệ để đánh giá 

và đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho việc xác minh và quản lý chứng cứ điện tử. Và 

hơn hết cần phải tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cộng đồng về 

tầm quan trọng của chứng cứ điện tử trong các hoạt động pháp lý, bao gồm việc sử 

dụng chứng cứ điện tử một cách hợp pháp và an toàn. Cũng như phổ biến các quy 

định pháp luật mới liên quan đến chứng cứ điện tử đến các DN, tổ chức, và cá nhân, 

đảm bảo rằng họ hiểu rõ và tuân thủ các quy định này. 

Nhằm hoàn thiện thu thập chứng cứ giá trị pháp lý đối với hoạt động BHTT cần 

thực hiện thử nghiệm áp dụng các quy định về chứng cứ điện tử trong một số vụ án 

thực tế để rút kinh nghiệm và điều chỉnh các quy định pháp luật sao cho phù hợp với 

thực tiễn. Đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả của các quy định pháp luật về 

chứng cứ điện tử, tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cơ quan thực thi pháp luật, luật 

sư, và các bên liên quan để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý. 

4.4.1.2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc thừa nhận giá trị 

pháp lý của chứng từ điện tử 

Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới việc thừa nhận giá 

trị pháp lý của chứng từ điện tử ở Việt Nam là một quá trình cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng 

và thực hiện thông qua nhiều giải pháp cụ thể. 

Trước tiên Nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử (2005) để 

đảm bảo rằng chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ giấy trong 

tất cả các lĩnh vực, không chỉ trong các giao dịch điện tử. Xây dựng một bộ luật riêng 

quy định rõ ràng về việc sử dụng, quản lý và thừa nhận chứng từ điện tử trong các 

hoạt động thương mại, hành chính và tài chính. 

Sau khi sửa đổi các luật hiện hành, cần ban hành các nghị định và thông tư 

hướng dẫn chi tiết về cách thức tạo lập, lưu trữ, bảo quản và sử dụng chứng từ điện tử 

trong các quy trình pháp lý và hành chính. Ví dụ, Nghị định về hóa đơn điện tử, Nghị 

định về chứng từ tài chính điện tử, và các thông tư hướng dẫn chi tiết liên quan. Xây 

dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc về định dạng, bảo mật, và chữ ký số cho chứng 

từ điện tử để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực. 

Tiếp theo Nhà nước cần công nhận giá trị pháp lý của chứng từ điện tử trong các 

quy trình tố tụng. Như cậy cần phải bổ sung quy định chi tiết về việc công nhận và sử 

dụng chứng từ điện tử làm bằng chứng trong các quy trình tố tụng. Điều này bao gồm 

quy định về việc xác minh tính hợp pháp, độ tin cậy và trách nhiệm của các bên trong 

việc cung cấp chứng từ điện tử. Quy định rõ về cách thức lưu trữ, truy xuất và trình 
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bày chứng từ điện tử trước tòa án, bao gồm cả các yêu cầu về bảo mật và tính toàn vẹn 

của dữ liệu. 

Ngoài ra Nhà nước cần xây dựng các chính sách khuyến khích DN và cơ quan 

nhà nước sử dụng chữ ký số trong việc tạo lập và xác thực chứng từ điện tử. Điều này 

có thể bao gồm việc hỗ trợ tài chính hoặc ưu đãi thuế cho các DN áp dụng chữ ký số. 

Cần có các quy định về trách nhiệm pháp lý của các tổ chức chứng thực chữ ký số 

nhằm đảm bảo rằng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hoạt động 

theo đúng quy định pháp luật và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của các 

chứng từ điện tử được ký số. 

Để nâng cao kỹ năng xử lý và đánh giá chứng từ điện tử trong quy trình pháp lý 

Nhà nước cần phải: 

- Cung cấp các khóa đào tạo về chứng từ điện tử, quản lý dữ liệu điện tử và sử dụng 

chữ ký số cho các cán bộ tư pháp, kiểm toán viên, và nhân viên hành chính nhà nước.  

- Đầu tư vào các hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để quản lý và xử lý 

chứng từ điện tử, bao gồm các hệ thống lưu trữ đám mây, hệ thống bảo mật dữ liệu, và 

các công cụ phần mềm hỗ trợ xác thực chữ ký số. 

- Tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế về chứng từ điện tử và công nghệ số 

để học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào hệ thống pháp luật của 

Việt Nam. 

- Tổ chức các buổi hội thảo, đối thoại với DN để hiểu rõ nhu cầu và khó khăn 

của họ trong việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, từ đó điều chỉnh 

các quy định pháp luật cho phù hợp. 

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức của DN, tổ 

chức, và cá nhân về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, lợi ích của việc sử dụng 

chứng từ điện tử, và các quy định pháp luật liên quan. 

- Cung cấp các tài liệu, sách hướng dẫn và tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến 

để phổ biến kiến thức pháp luật về chứng từ điện tử cho các đối tượng liên quan 

- Triển khai các dự án thí điểm sử dụng chứng từ điện tử trong một số lĩnh vực 

hoặc khu vực hành chính nhất định. Qua đó, đánh giá hiệu quả và thu thập kinh 

nghiệm thực tiễn để hoàn thiện các quy định pháp luật. 

- Thường xuyên đánh giá tác động của các văn bản pháp luật về chứng từ điện tử 

sau khi ban hành, thu thập phản hồi từ các bên liên quan và điều chỉnh chính sách khi 

cần thiết để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. 

4.4.1.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong BHTT 

Từ kết quả phân tích thực trạng QLNN đối với BHTT vấn đề gây ra tâm lý e 

ngại rất lớn cho người tiêu dùng khi tham gia giao dịch trực tuyến đó là vấn đề bảo vệ 

thông tin cá nhân trong các giao dịch điện tử và vấn đề giải quyết các tranh chấp có 
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liên quan đến các hợp đồng giao kết trên website TMĐT. Như vậy, về mặt pháp lý 

trong thời gian tới cơ quan QLNN cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định về 

bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trực tuyến theo các nội dung chủ yếu sau: 

- Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến giao dịch trong 

BHTT, bao gồm trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, quyền và nghĩa vụ 

của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến. Luật cần bao phủ tất cả các loại hình 

giao dịch điện tử, từ mua sắm trực tuyến trên các nền tảng TMĐT đến giao dịch qua 

MXH, ứng dụng di động, và các phương thức kỹ thuật số khác. Quy định rõ trách 

nhiệm của các bên liên quan giao dịch điện tử, bao gồm nền tảng TMĐT, nhà cung 

cấp dịch vụ trung gian, và các bên thứ ba khác. 

- Quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng nhằm đảm bảo quyền lợi 

trong các tình huống cụ thể như hoàn trả hàng hóa, bồi thường thiệt hại khi nhận được 

sản phẩm kém chất lượng, hoặc sản phẩm không đúng với quảng cáo. Quy định rõ ràng 

về thời gian và cách thức người tiêu dùng phải thông báo khiếu nại hoặc phản ánh về 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong các giao dịch trực tuyến. Xây dựng thông tư chi tiết 

về quy trình giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp trực tuyến, bao 

gồm thời gian giải quyết, quyền lợi của các bên, và quy trình khiếu nại. 

- Bổ sung điều khoản về bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng, đặc biệt 

là trong quá trình thanh toán và xử lý đơn hàng. Luật cần có điều khoản yêu cầu các 

DN bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong suốt quá trình giao dịch điện 

tử. Điều này bao gồm việc mã hóa dữ liệu, hạn chế truy cập trái phép, và cam kết 

không chia sẻ thông tin với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người tiêu dùng. 

Đề xuất tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm bảo mật thông tin cá nhân 

trong giao dịch điện tử, đồng thời yêu cầu DN phải có biện pháp khắc phục và bồi 

thường thiệt hại. 

- Bổ sung các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch 

mua bán trực tuyến xuyên biên giới, bao gồm trách nhiệm của các DN nước ngoài khi 

bán hàng cho người tiêu dùng Việt Nam. Một trong những vấn đề nan giải đối với 

BHTT là việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và người bán hàng 

trong quá trình giao dịch xuyên biên giới. Do tính chất “không giới hạn không gian, 

biên giới” của TMĐT nên những phát sinh có thể nảy sinh ở tầm liên quốc gia. Khi 

xảy ra tranh chấp, thông thường thì BHTT lệ thuộc vào luật lệ quốc gia của người bán, 

và khi tranh chấp xuyên biên giới tổn phí khởi kiện lớn, kể cả nhờ đến cơ chế giải 

quyết tranh chấp khác mà người bán không tuân thủ thì dù có cưỡng chế thi hành, 

quyết định tranh chấp cũng vô ích. Để giải quyết vấn đề này chúng ta cần phải tuân 

thủ theo các thông lệ quốc tế trong giải quyết các tranh chấp thương mại xuyên biên 
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giới bằng cách tham gia tích cực vào các tổ chức, các hiệp định thương mại quốc tế, 

thực hiện các cam kết trong hội nhập. 

Để giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng với DN BHTT, cần quy định: 

DN BHTT phải công bố trên website về quy trình cụ thể để giải quyết khiếu nại 

của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website. Quy trình này cần 

phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp thương mại. 

Công bố phương thức bồi thường cho khách hàng trong trường hợp xảy ra các 

sai sót trong quá trình giao nhận. 

DN BHTT cần lưu giữ các thông tin về hợp đồng giao kết của khách hàng để 

làm cơ sở cho việc thu thập chứng cứ trong trường hợp xảy ra tranh chấp. 

4.4.2. Phát triển chuyển đổi số và thực hành mô hình Chính phủ số 

Để thúc đẩy phát triển BHTT tại Việt Nam, việc triển khai chuyển đổi số và mô 

hình Chính phủ số là yếu tố quan trọng. Các giải pháp này không chỉ tăng cường hiệu 

quả QLNN mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của thị trường. 

Chuyển đổi số trong BHTT đòi hỏi việc ứng dụng công nghệ để cải tiến các quy 

trình kinh doanh, từ khâu quản lý hàng hóa, logistics, thanh toán, cho đến tương tác 

với khách hàng. Cụ thể: 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý DN: Các DN cần chuyển đổi từ 

quản lý thủ công sang số hóa quy trình vận hành. Điều này bao gồm việc áp dụng các 

hệ thống quản lý DN (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), và các giải pháp 

logistics thông minh để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu chi phí. 

- Phát triển thanh toán trực tuyến và không tiếp xúc: Để tăng cường giao dịch 

trực tuyến, việc mở rộng hạ tầng thanh toán số là rất cần thiết. Các giải pháp như ví 

điện tử, mã QR, thẻ ngân hàng kỹ thuật số cần được thúc đẩy. Đồng thời, cần đảm bảo 

tính bảo mật và an toàn trong các giao dịch số. 

- Sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích thị trường và tối ưu 

hóa trải nghiệm khách hàng: Việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) 

giúp các DN nắm bắt hành vi tiêu dùng, từ đó điều chỉnh chiến lược bán hàng và chăm 

sóc khách hàng hiệu quả hơn. 

Chính phủ số giúp tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho TMĐT nói chung 

và BHTT nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu quả QLNN. Như là: 

- Tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với TMĐT: Chính phủ cần triển khai 

các giải pháp số hóa toàn diện dịch vụ công, tích hợp với nền tảng TMĐT và các hệ 

thống thanh toán trực tuyến. Điều này giúp các DN dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành 

chính, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí. 

- Xây dựng hạ tầng số mạnh mẽ: Việc phát triển hạ tầng số như mạng lưới 

internet tốc độ cao, dịch vụ viễn thông 5G, và các trung tâm dữ liệu là nền tảng giúp 
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thúc đẩy sự phát triển TMĐT. Điều này cũng hỗ trợ các DNvà chính phủ vận hành 

một cách hiệu quả hơn trong môi trường số. 

- Bảo vệ người tiêu dùng và DN trong môi trường số: Chính phủ cần ban hành 

các quy định pháp lý liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, quản lý giao dịch điện 

tử, và giải quyết tranh chấp trong TMĐT. Cơ chế bảo vệ này giúp xây dựng lòng tin 

của người tiêu dùng và DN trong quá trình giao dịch trực tuyến. 

- Thúc đẩy các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho DN nhỏ và vừa : DN vừa 

và nhỏ chiếm phần lớn nền kinh tế Việt Nam, nhưng thường gặp khó khăn trong việc 

chuyển đổi số. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ như tài trợ công nghệ, tư vấn 

và đào tạo kỹ năng số cho các DN nhỏ và vừa để họ có thể nhanh chóng tiếp cận và 

tham gia vào môi trường kinh doanh số. 

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, cả chính phủ và DN cần đầu tư vào đào 

tạo nhân lực số. Các chương trình đào tạo về kỹ năng số, kỹ năng quản lý và ứng dụng 

công nghệ cần được triển khai rộng rãi để nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn 

nhân lực. Ngoài ra Chính phủ và DN cần phối hợp để nâng cao nhận thức của xã hội 

về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số, từ đó khuyến khích người dân và các tổ chức 

tham gia vào quá trình này. 

4.4.3. Đổi mới tư duy sang mô hình quản trị nhà nước 

Để phát triển BHTT ở Việt Nam, việc đổi mới tư duy sang mô hình quản trị nhà 

nước cần tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho môi trường kinh 

doanh số. Điều này đòi hỏi thay đổi trong nhiều khía cạnh của quản trị công, với các 

giải pháp mang tính chiến lược và dài hạn. Cụ thể: 

- Phải đổi mới mô hình quản lý theo hướng Chính phủ số: 

- Chính phủ số cần trở thành nền tảng chính để quản lý và giám sát hoạt động 

BHTT. Điều này bao gồm việc số hóa toàn bộ các quy trình quản lý, dịch vụ công, và 

xây dựng các hệ thống pháp lý thân thiện với môi trường BHTT. 

- Chính phủ cần thiết lập các quy trình hành chính công trực tuyến, hỗ trợ DN và 

cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ công một cách dễ dàng và hiệu quả. Đẩy mạnh 

việc tích hợp dịch vụ công với các nền tảng BHTT 

- Sử dụng công nghệ như Big data, AI để dự báo xu hướng thị trường, đánh giá 

hiệu quả của chính sách và phát hiện sớm các hành vi vi phạm trong BHTT. 

- Phải có tư duy linh hoạt trong ban hành chính sách và pháp lý: 

- TMĐT và các ứng dụng của nó như BHTT phát triển nhanh chóng và công 

nghệ luôn thay đổi. Chính phủ cần thiết lập một cơ chế pháp lý linh hoạt, cho phép 

điều chỉnh kịp thời để theo kịp sự phát triển của thị trường và các xu hướng công nghệ 

mới như blockchain, AI, và dữ liệu phi tập trung. 
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- Các quy định pháp lý cần bao phủ nhiều khía cạnh của BHTT, bao gồm bảo vệ 

người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn giao dịch, cũng như quản lý về thuế 

trong môi trường số. 

- Đổi mới tư duy quản lý dựa trên việc thúc đẩy hợp tác công – tư: 

- Chính phủ cần hợp tác với các DN lớn trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ để 

phát triển cơ sở hạ tầng mạng, đặc biệt là hệ thống thanh toán trực tuyến và các nền 

tảng số. Việc đầu tư vào mạng 5G, trung tâm dữ liệu và hệ thống an ninh mạng là cần 

thiết để tạo ra một nền tảng TMĐT mạnh mẽ. 

- Việc phát triển chính sách liên quan đến BHTT nên dựa trên sự tham vấn từ 

các DN và chuyên gia trong ngành, giúp đảm bảo tính thực tiễn và khả thi của các quy 

định mới. 

- Tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số: 

Chính phủ cần hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực 

BHTT thông qua các chương trình đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng số. Điều này 

không chỉ áp dụng cho khu vực DN mà còn cho các cán bộ QLNN. 

- Chuyển đổi quản lý theo hướng bảo vệ lợi ích người tiêu dùng: 

- Sự phát triển của BHTT đòi hỏi các quy định pháp lý rõ ràng về quyền lợi của 

người tiêu dùng, đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và giao dịch. Các cơ chế khiếu 

nại, giải quyết tranh chấp cũng cần được tối ưu hóa trong môi trường số. 

- Chính phủ cần áp dụng các công cụ quản lý hiện đại để kiểm soát nguồn gốc 

hàng hóa, chất lượng sản phẩm và các hoạt động thương mại không lành mạnh trên 

giao dịch trực tuyến. 

- Cần cải cách quản lý thuế và tài chính cho BHTT: 

- Chính phủ cần áp dụng các hệ thống thu thuế số hóa để quản lý thu nhập từ các 

giao dịch BHTT, đặc biệt đối với các DN không có sự hiện diện vật lý tại Việt Nam. 

Điều này giúp đảm bảo sự công bằng trong hệ thống thuế và tăng cường nguồn thu 

cho ngân sách nhà nước. 

- Phát triển các chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt cho các DN vừa và nhỏ 

tham gia vào BHTT, như việc cung cấp vốn vay ưu đãi, tài trợ các sáng kiến đổi mới 

và chuyển đổi số. 

4.4.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức QLNN 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức QLNN trong phát 

triển BHTT nhằm đảm bảo khả năng quản lý hiệu quả, chất lượng đội ngũ công chức, 

viên chức QLNN sẽ được nâng cao, góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát 

triển của BHTT tại Việt Nam, thích ứng với sự phát triển của TMĐT và công nghệ số. 

Cụ thể: 
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- Đào tạo chuyên sâu về BHTT: 

Tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo chuyên đề về BHTT, kỹ năng quản lý 

BHTT, và xu hướng công nghệ mới. Điều này giúp đội ngũ công chức nắm vững kiến 

thức về các nền tảng, công cụ và kỹ thuật trong BHTT. Khuyến khích việc tham gia 

các chương trình đào tạo quốc tế để học hỏi kinh nghiệm từ các nước có phát triển 

mạnh về BHTT. 

- Cập nhật kiến thức pháp luật và chính sách: 

Tăng cường việc cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật liên quan đến 

BHTT, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và xử lý các vi phạm trong BHTT. Xây 

dựng các tài liệu hướng dẫn và quy trình rõ ràng cho công chức trong việc áp dụng 

luật và chính sách trong quản lý BHTT. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan: 

Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc 

triển khai chính sách và giám sát hoạt động BHTT. Xây dựng các nhóm công tác liên 

ngành để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ 

quản lý. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: 

Đưa công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giám sát các hoạt động BHTT, 

như phát triển các hệ thống quản lý trực tuyến, phần mềm theo dõi và đánh giá hiệu 

quả hoạt động. Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi xu hướng thị trường, 

hành vi tiêu dùng và từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách quản lý. 

- Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc: 

Đưa ra các tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của công chức, viên 

chức trong lĩnh vực quản lý BHTT, từ đó có cơ sở để khen thưởng và xử lý. Tổ chức 

các buổi đánh giá định kỳ nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu trong công việc 

quản lý và đề ra biện pháp khắc phục. 

- Khuyến khích đổi mới sáng tạo: 

Tạo điều kiện cho công chức tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, đề xuất 

các giải pháp cải cách, đổi mới trong quản lý BHTT. Thúc đẩy môi trường làm việc 

sáng tạo, nơi công chức có thể đưa ra ý tưởng mới, cải tiến quy trình quản lý để thích 

ứng với sự phát triển nhanh chóng của BHTT. 

- Hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm: 

Khuyến khích công chức tham gia vào các diễn đàn quốc tế và các chương trình 

hợp tác để học hỏi từ các nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý BHTT. Tăng 

cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để triển khai các dự án nâng cao năng lực cho 

đội ngũ công chức trong lĩnh vực này. 
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- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giao lưu: 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo giao lưu giữa các công chức để chia 

sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về quản lý BHTT. Khuyến khích việc tham gia các 

hoạt động cộng đồng để nâng cao kỹ năng giao tiếp và kết nối với DN, người tiêu dùng. 

4.4.5. Nâng cao chất lượng và sự hài lòng dịch vụ công QLNN với BHTT 

Để nâng cao chất lượng và sự hài lòng dịch vụ công QLNN với BHTT, nhằm 

thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này ở Việt Nam, các giải pháp có thể được triển 

khai như sau: 

- Cải cách thủ tục hành chính: Đơn giản hóa quy trình cấp phép cho các hoạt 

động BHTT, giảm thiểu thời gian xử lý hồ sơ và chi phí cho DN. Tạo điều kiện thuận 

lợi cho các DN khởi nghiệp và DN nhỏ, bằng cách cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các 

quy định và yêu cầu liên quan đến BHTT. 

- Xây dựng dịch vụ công trực tuyến: Phát triển và tối ưu hóa các dịch vụ công 

trực tuyến, cho phép DN và người tiêu dùng thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký, và 

cấp giấy phép dễ dàng qua Internet. Cung cấp thông tin rõ ràng và dễ hiểu trên các nền 

tảng trực tuyến, giúp DN dễ dàng tìm kiếm và nắm bắt các quy định pháp luật. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý điện tử 

để theo dõi và xử lý hồ sơ, đảm bảo tính minh bạch và tiết kiệm thời gian cho DN. Sử 

dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phân tích phản hồi từ DN và người tiêu dùng, 

từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ. 

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các chương trình đào tạo cho 

cán bộ công chức, viên chức về kỹ năng phục vụ khách hàng, quản lý BHTT, và công 

nghệ thông tin. Khuyến khích cán bộ tham gia các khóa học nâng cao để cập nhật kiến 

thức và kỹ năng mới, cải thiện chất lượng phục vụ. 

- Thiết lập kênh phản hồi hiệu quả: Tạo ra các kênh tiếp nhận phản hồi từ người 

dân và DN, như hotline, email, hoặc các nền tảng trực tuyến, để đảm bảo ý kiến đóng 

góp được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại rõ ràng 

và hiệu quả, tạo niềm tin cho người dân và DN trong việc sử dụng dịch vụ công. 

- Tăng cường giám sát và đánh giá dịch vụ: Thiết lập các chỉ số đánh giá chất 

lượng dịch vụ công trong lĩnh vực BHTT, từ đó tiến hành đánh giá định kỳ và điều 

chỉnh kịp thời. Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của DN và người tiêu dùng để 

nắm bắt chính xác tình hình và nhu cầu của thị trường. 

- Phát triển các chương trình hỗ trợ DN: Cung cấp các tài liệu hướng dẫn, hội 

thảo, và chương trình tập huấn cho DN về quy trình BHTT và các chính sách liên quan. 

Tạo cơ hội cho DN giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực BHTT. 

- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức: Tổ chức các chiến dịch truyền thông 

nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền lợi và trách nhiệm của họ 
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trong lĩnh vực BHTT. Đưa thông tin về các chính sách hỗ trợ và dịch vụ công liên 

quan đến BHTT đến gần hơn với người tiêu dùng và DN. 

- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và DN: Khuyến khích các hiệp hội DN, tổ 

chức xã hội tham gia vào các hoạt động hỗ trợ và phát triển BHTT, tạo ra một mạng 

lưới liên kết mạnh mẽ giữa các bên liên quan. Tạo ra các diễn đàn, hội thảo để chia sẻ 

kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến BHTT. 

4.4.6. Phát triển đồng bộ các chính sách QLNN với bên thứ 3 trong chuỗi cung 

ứng BHTT 

Giải pháp này là một chiến lược quan trọng nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp 

nhàng giữa các bên liên quan, từ mạng cung ứng, logistic, đến hệ thống bảo mật và 

đào tạo nhân lực. Cụ thể: 

- Quản lý mạng và cung ứng dịch vụ mạng: 

- Xây dựng các quy định pháp lý chặt chẽ về việc cung cấp dịch vụ mạng viễn 

thông và Internet, đảm bảo chất lượng kết nối ổn định, băng thông phù hợp cho các 

hoạt động BHTT. 

- Quy định rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ mạng trong việc duy trì 

kết nối, hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố trong quá trình BHTT. 

- Khuyến khích các DN cung cấp dịch vụ mạng phát triển cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các DN BHTT, bao gồm các 

dịch vụ đám mây, lưu trữ dữ liệu và bảo mật. 

- Quản lý hệ thống logistic tham gia BHTT: 

- Phát triển chính sách hỗ trợ các DN logistic tham gia vào chuỗi cung ứng 

TMĐT, bao gồm chính sách thuế, cấp phép và quy định về vận tải hàng hóa. 

- Tạo cơ chế liên kết giữa các DN BHTT và DN logistic nhằm tối ưu hóa quá 

trình giao nhận hàng hóa, giảm thiểu thời gian giao hàng và nâng cao trải nghiệm 

người tiêu dùng. 

- Quản lý chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp logistic bằng cách áp dụng 

các tiêu chuẩn về thời gian giao hàng, điều kiện bảo quản, và quy trình xử lý khiếu nại 

trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát. 

- Quản lý hệ thống chứng thực và xác nhận điện tử: 

- Ban hành các quy định về chứng thực và xác nhận điện tử trong giao dịch 

BHTT, đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho các hợp đồng điện tử. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ các dịch vụ chứng thực số như chữ ký số, xác 

thực người dùng và các giao dịch tài chính, đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong 

giao dịch. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn về quy trình chứng thực điện tử được các cơ quan quản 

lý và DN tuân thủ để giảm thiểu rủi ro gian lận và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 
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- Quản lý hệ thống đào tạo nhân lực BHTT: 

- Phát triển các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên BHTT 

trong các lĩnh vực như tiếp thị số, quản trị website, chăm sóc khách hàng, và logistics. 

- Khuyến khích hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và DN để xây dựng các chương 

trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với thực tế phát triển của BHTT. 

- Hỗ trợ tài chính và chính sách ưu đãi cho các DN tham gia đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực BHTT, giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho 

nhân viên. 

- Quản lý hệ thống bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư: 

- Xây dựng và ban hành các quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin trong 

BHTT, bao gồm việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, quyền riêng tư, và 

thông tin giao dịch. 

- Yêu cầu các DN BHTT và các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn 

bảo mật quốc tế, như mã hóa dữ liệu, tường lửa, và quy trình bảo vệ hệ thống khỏi các 

cuộc tấn công mạng. 

- Phát triển các công cụ và giải pháp công nghệ để hỗ trợ việc kiểm soát và bảo 

vệ thông tin trong các giao dịch BHTT, bao gồm hệ thống phát hiện và ngăn chặn gian 

lận, bảo vệ khỏi các phần mềm độc hại, và xác thực giao dịch an toàn. 

- Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng bằng cách yêu cầu các DN công khai 

chính sách bảo mật thông tin, tạo điều kiện để người tiêu dùng quản lý dữ liệu cá nhân 

của họ một cách dễ dàng. 

Việc phát triển đồng bộ các chính sách QLNN đối với bên thứ 3 trong chuỗi 

cung ứng BHTT đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, DN và các 

nhà cung cấp dịch vụ. Điều này giúp tạo ra một môi trường BHTT minh bạch, an toàn, 

đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của BHTT tại Việt Nam. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

Chương 4 luận án tập trung phân tích vào quan điểm, định hướng và 

các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến năm 2030. Các nội 

dung chủ yếu của chương này như sau: 

- Phân tích khái quát về xu thế phát triển BHTT ở trong và ngoài nước bao gồm 

các xu hướng mua hàng đa kênh trên nền tảng công nghệ số.   

- Làm rõ quan điểm, định hướng hoàn thiện QLNN đối với BHTT ở Việt Nam đến 

năm 2030. 

- Trên cơ sở đó, chương 4 luận án đề xuất các nhóm giải pháp hoàn thiện QLNN 

đối với BHTT gồm các giải pháp: chiến lược, kế hoạch phát triển BHTT, chính sách 

BHTT, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển BHTT, thanh kiểm tra và giám sát. Và 

nhóm giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành QLNN đối với BHTT bao gồm giải pháp: 

hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới tư duy sang mô hình quản trị, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ QLNN, nâng cao chất lượng và sự hài lòng dịch vụ công QLNN 

đối với BHTT, phát triển đồng bộ các chính sách QLNN đối với BHTT     
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KẾT LUẬN 

BHTT là hình thức bán hàng phù hợp với nhu cầu và xu thế của xã hội, nó góp 

phần quan trọng cho các DN trong giải pháp kinh doanh trong bối cảnh hiện nay đồng 

thời góp phần quan trọng bổ sung cho phát triển kinh tế, giúp các quốc gia tiếp cận công 

nghệ mới, mở rộng thị trường kinh doanh, hội nhập kinh tế...Trên thực tế, sau hơn 25 

năm phát triển Internet và TMĐT, Việt Nam đã thành công phát triển những ứng dụng 

của TMĐT và đưa BHTT đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đó là kết quả của sự nỗ lực 

trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp lý và chính sách phát triển BHTT ở Việt Nam. 

Nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở lý thuyết cũng như đánh giá thực trạng QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam, luận án đã giải quyết được những mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu đã 

đặt ra bao gồm: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa, làm rõ và phát triển một bước lý luận cơ bản 

về BHTT (khái niệm, đặc điểm và các hình thức của BHTT) và QLNN đối với BHTT 

(khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng 

đến QLNN đối với BHTT). Luận án chỉ ra trên 4 nội dung: (i) xây dựng chiến lược, kế 

hoạch BHTT; (ii) xây dựng chính sách và ban hành văn bản pháp luật về BHTT; (iii) tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch BHTT; (iv) kiểm tra giám sát BHTT và 5 tiêu chí để 

đánh giá QLNN đối với BHTT: (i) hiệu lực của QLNN, (ii) hiệu quả của QLNN; (iii) 

Tính phù hợp của QLNN và (iv) Tiêu chí đồng bộ, hệ thống và thống nhất; (v) Tiêu chí 

minh bạch và công bằng. 

Thứ hai, luận án đã phân tích thực trạng QLNN đối với BHTT ở Việt Nam trong giai 

đoạn 2016-2023. Từ đó, đánh giá thực trạng của QLNN đối với BHTT ở Việt Nam thông 

qua hệ thống các tiêu chí và rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của chúng. 

Thứ ba, trên cơ sở những đánh giá về thành công và hạn chế của QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam, dựa vào những bài học kinh nghiệm được rút ra khi nghiên cứu 

QLNN đối với một số quốc gia Canada, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Thái 

Lan, luận án đã đề xuất 05 nhóm: (i) Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển BHTT; 

(ii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật về BHTT; (iii) Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực 

hiện kế hoạch phát triển BHTT; (iv) Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, kiểm tra 

BHTT; (v) Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh kiểm tra và giám sát BHTT. 

Luận án được thực hiện với hy vọng đóng góp phần nào cho công tác QLNN về 

BHTT. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do thời gian và khả năng có hạn, luận án 

không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô, các 

nhà khoa học để luận án được hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu trong những 

đề tài tiếp theo. 

Tác giả xin chân thành cảm ơn!  
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PHỤ LỤC 
 

  



 

 

Phụ lục 1. Khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Bảng 1. Mô tả khảo sát người tiêu dùng mua hàng trực tuyến 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Số phiếu  1.159 1.000 1.692 1.002 1.078 4.584 5.398 20.069 

Độ tuổi (%) 

Dưới 18 6 8 2 9 6 4 4 2 

18-25 49 44 46 44 43 35 38 22 

26-35 37 37 38 31 34 28 20 33 

36-45 6 8 12 12 13 24 24 27 

Trên 45 2 3 2 4 4 9 14 16 

Nghề nghiệp (%) 

Lao động gián tiếp 50 25 48 35 51 49 39 33 

Lao động trực tiếp 14 27 16 25 12 17 20 37 

HS-SV 28 39 28 32 27 29 29 17 

Nội trợ 8 5 2 3 2 1 4 6 

Khác 0 4 6 5 8 4 8 7 

Phương tiện điện tử thường được sử dụng khi đặt hàng trực tuyến (%) 

Máy tính để bàn/ 

Máy tính xách tay  

72 68 61 36 38 48 46 18 

Ipad, Máy tính bảng 18 13 81 90 87 91 13 5 

Điện thoại thông minh 68 75 91 91 

Nguồn: Tổng hợp báo cáo Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Bảng 2. Mô tả khảo sát DN BHTT 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Số phiếu  3.134 4.041 4.256 3.890 4.466 6.219 5.531 5.132 

Loại hình DN (%)  

DN Nhà nước 5 4 5 5 6 6 6 6 

DN ngoài Nhà nước 92 93 92 92 89 90 88 89 

DN có vốn đầu tư nước ngoài 3 3 3 3 5 4 6 5 

Quy mô DN (%) 

DN lớn 12 10 12 11 10 8 12 12 

DN vừa và nhỏ 88 90 88 89 90 92 88 88 

Lĩnh vực kinh doanh (%) 

Nông, lâm, thủy sản 22 24 24 26 23 35 22 13 

Bán buôn, bán lẻ 18 18 16 16 15 26 18 23,8 

Xây dựng 23 19 10 10 6 12 23 19,6 

Công nghiệp, chế biến, chế tạo 9 8 5 6 3 4 9 10,9 

CNTT, truyền thông 8 8 8 9 7 11 8 4,2 

Vận tải, giao nhận 6 7 6 6 4 5 6 8 

Dịch vụ, ăn uống 4 4 3 4 2  4 5,5 

Năng lượng, khoáng sản 4 4 4 4 2 6 4 7,2 



 

 

Y tế, giáo dục, đào tạo 5 4 5 4 4 7 5 3,9 

Tài chính, bất động sản 1 1 1 1 1 2 1 6,7 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 22 21 21 9 20 46 22 2,1 

Lĩnh vực khác     2 3  24,3 

Hoạt động chuyên môn, Khoa 

học công nghệ     2 4  2,7 

Sản xuất và phân phối điện, 

nước, cung cấp nước;...     1 1  3,6 

Hoạt động hành chính, dịch vụ 

hỗ trợ 22 24 24 26 23 35 22 1,6 

Cung cấp nước; hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải,… 18 18 16 16 15 26 18 1 

Nguồn: Nguồn: Tổng hợp báo cáo Cục TMĐT và kinh tế số - Bộ Công thương 

Phụ lục 2. PHIẾU KHẢO SÁT 

(Phiếu dành cho DN BHTT) 

Phiếu khảo sát số: 

Mã phiếu (dành cho cán bộ thu thập thông tin): 

 

LƯU Ý: 

1. DN, tổ chức đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng 

   : chọn MỘT câu trả lời;   ❑: có thể chọn NHIỀU câu trả lời. 

2. DN, tổ chức sở hữu nhiều website TMĐT, MXH đề nghị cung cấp số liệu riêng 

của từng website và MXH. 

3. Với những câu hỏi yêu cầu cung cấp số liệu năm 2022, đề nghị nêu số liệu thống 

kê tính đến 31/8/2022. 

4. Số liệu báo cáo chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thống kê, định hướng phát 

triển BHTT. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin tại Báo cáo này cho bên thứ ba.  

5. Phiếu khảo sát vui lòng gửi về:   

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DN, TỔ CHỨC 

1. Tên công ty:  ....................................................................................................................  

2. Địa chỉ: ................................................................... Tỉnh/Thành phố:  ............................  

3. Thông tin người điền báo cáo 

     Họ và tên: ..........................................................  Chức vụ:  ............................................  

     Điện thoại: .........................................................  Email: .................................................  

II. THÔNG TIN CHUNG CỦA WEBSITE, ỨNG DỤNG TMĐT 

• Địa chỉ tên miền chính của website: .……………………… 

• Website chính thức hoạt động từ:  Tháng…………. Năm ………………… 

    



 

 

1. Mô hình hoạt động của website 

 Website TMĐT bán hàng (Hình thức:  BHTT    Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ) 

 Website cung cấp dịch vụ TMĐT (chủ website không trực tiếp bán hàng) 

  Sàn giao dịch TMĐT  

  Website khuyến mại trực tuyến  

  Website đấu giá trực tuyến 

   MXH 

Lưu ý: Nếu quý vị vừa bán hàng, vừa cung cấp dịch vụ TMĐT đề nghị chọn cả 2 

hình thức. 

2. Phạm vi hoạt động của website, ứng dụng 

 Trong địa phương   Toàn quốc  Quốc tế   Cả trong nước và quốc tế 

3. Nguồn vốn đầu tư cho website, ứng dụng  

 Vốn DN   Vốn nhà nước    Vốn đầu tư nước ngoài (Tỷ lệ góp vốn/đầu 

tư:….…%) 

4. Nguồn nhân lực  

Nhân viên Số lượng 

Nhân viên kinh doanh  

Nhân viên IT  

Nhân viên phát triển ứng dụng cho điện thoại di động  

Nhân viên pháp lý  

Nhân viên giao hàng  

Nhân viên hỗ trợ qua điện thoại, hỗ trợ trực tuyến (email, skype, 

yahoo messenger...) 
 

Tổng số nhân viên tham gia hoạt động BHTT  

Tổng số nhân viên của đơn vị  

5. Nhóm sản phẩm, dịch vụ được giao dịch BHTT 

❑ Điện tử, kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, hình ảnh ❑ Thực phẩm, đồ uống  

❑ Đồ thể thao, dã ngoại  ❑ Vé máy bay, tàu, xe 

❑ Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng ❑ Xây dựng, nhà cửa, nội thất, 

ngoại thất 

❑ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng ❑ Dịch vụ bất động sản 

❑ Mẹ và bé ❑ Dịch vụ lưu trú và du lịch 

❑ Ô tô, xe máy  ❑ Dịch vụ phần mềm, thiết kế 

website, lưu trữ 

❑ Sách, văn phòng phẩm, quà tặng ❑ Dịch vụ việc làm, đào tạo  

❑ Sức khỏe, sắc đẹp ❑ Sản phẩm, dịch vụ khác  

❑ Thời trang, phụ kiện  



 

 

III. TIỆN ÍCH, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH BHTT 

1. Website có yêu cầu đăng ký thành viên khi mua hàng không? 

   Có                 Không 

Nếu có, xin vui lòng cho biết số lượng thành viên đã đăng ký: ……………… 

2. Website cung cấp tiện ích gì? 

 ❑ Giỏ hàng                                      ❑ Đánh giá người bán, người mua   

 ❑ Đánh giá sản phẩm     ❑ Quản lý giao nhận, vận chuyển 

 ❑ Quản lý đặt hàng     ❑ Lọc/tìm kiếm sản phẩm  

 ❑ So sánh sản phẩm            ❑ Các tiện ích khác: ………………  

 ❑ Xác nhận đơn hàng qua email, SMS                     

3. Website có tích hợp MXH không? 

     Có                 Không 

Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ là MXH nào? 

❑ Facebook  ❑ Twitter  ❑ Google Plus ❑ Khác……… 

4. Website có phiên bản tương thích với thiết bị di động không (responsive 

website, mobile website, wap site)? 

  Có                  Không 

5. Quý vị có ứng dụng (mobile app) cho phép tải từ các kho ứng dụng không (ví 

dụ: appstore, google play)?         

  Có                  Không 

Nếu có, xin vui lòng chỉ rõ quý vị hỗ trợ ứng dụng trên nền tảng/hệ điều hành nào? 

❑ IOS   ❑ Android  ❑ Windows     ❑ Khác……… 

6. Ứng dụng của quý vị có đồng nhất nội dung với website không?  

   Có   Không 

7. Website áp dụng phương thức thanh toán nào cho hàng hóa dịch vụ trên 

website?  

❑ Thanh toán khi nhận hàng (COD)       

❑ Thanh toán điện tử (Internet banking, chuyển khoản, ví điện tử, thẻ cào, tin nhắn…).  

❑ Hình thức khác: …………  

8. Website có tích hợp dịch vụ thanh toán điện tử không?   

    Có                 Không 

Nếu có, vui lòng chỉ rõ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (trung gian thanh 

toán) nào? 

 ❑ Bảo Kim                          ❑ Ngân Lượng    ❑ Onepay 

 ❑ Napas (Banknetvn, Smartlink)   ❑ Paypal, 2Checkout        ❑ Khác:.................  



 

 

9. Chính sách và dịch vụ hỗ trợ 

a. Website có tính năng hỗ trợ trực tuyến không?         Có   Không  

Nếu có, vui lòng chỉ rõ là công cụ nào? 

❑ Điện thoại/hotline         ❑ Tư vấn trực tuyến ❑ E-mail                  ❑ Khác 

b. Website áp dụng phương thức giao hàng nào? 

❑ Nhân viên công ty giao hàng  ❑ Thuê dịch vụ giao hàng   ❑ Kết hợp cả hai   ❑ Không hỗ 

trợ  

c. Website có Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm, dịch vụ không?  Có     Không 

d. Website có Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền không?  Có  Không 

e. Website có Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại không? Có  Không 

g. Website có Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân không?  Có  Không 

h. Website có Cơ chế và quy trình rà soát và kiểm duyệt thông tin không?  Có   Không 

10. DN có triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho website không? 

 Có   Không  

Nếu có, xin chỉ rõ biện pháp nào? 

❑ Ban hành chính sách, quy định của công ty 

❑ Triển khai giải pháp kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị 

❑ Triển khai Quy trình đảm bảo an toàn thông tin 

IV. TÌNH HÌNH BHTT TRÊN CÁC WEBSITE, ỨNG DỤNG TMĐT  

A. ĐỐI VỚI WEBSITE, ỨNG DỤNG TMĐT BÁN HÀNG 

1. Trong tổng số đơn hàng đã đặt qua website 

Tỷ lệ đơn hàng do thành viên đặt là:  ....................... % 

Tỷ lệ đơn hàng do khách vãng lai (không phải thành viên, không có tài khoản) đặt là:  ......... % 

2. Nhóm hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website 

❑ Điện tử, kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, hình ảnh ❑ Thực phẩm, đồ uống  

❑ Đồ thể thao, dã ngoại   ❑ Vé máy bay, tàu, xe 

❑ Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng  ❑ Xây dựng, nhà cửa, nội thất, 

ngoại thất 

❑ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng  ❑ Dịch vụ bất động sản 

❑ Mẹ và bé  ❑ Dịch vụ lưu trú và du lịch 

❑ Ô tô, xe máy   ❑ Dịch vụ phần mềm, thiết kế 

website, lưu trữ 

❑ Sách, văn phòng phẩm, quà tặng  ❑ Dịch vụ việc làm, đào tạo  

❑ Sức khỏe, sắc đẹp  ❑ Sản phẩm, dịch vụ khác  

❑ Thời trang, phụ kiện  



 

 

3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website 

 Dưới 200.000 đồng     200.000 –  500.000 đồng   500.000 – 1.000.000 đồng 

 1.000.000 – 5.000.000 đồng    Trên 5.000.000 đồng  

4. Tỷ lệ khách hàng mua hàng từ lần 2 trở lên  

 <10%  10-30%   30-50%   >50%        Không xác định 

5. Tỷ lệ đơn hàng ảo, không thành công trên tổng số giao dịch chiếm: ..........% 

tổng số đơn hàng  

6. Nguồn thu chính của website 

    ❑ Trực tiếp/đại lý bán hàng hóa, dịch vụ     ❑ Quảng cáo   ❑ 

Nguồn thu khác…………… 

7. Quý vị đã có đơn đặt hàng qua ứng dụng TMĐT (mobile app) hay chưa?   

 Có   Không 

Nếu có, xin vui lòng cho biết tỷ lệ đơn hàng qua ứng dụng TMĐT trên tổng số đơn 

hàng: ........% đơn hàng 

8. Đầu tư và hiệu quả của hoạt động BHTT 

Năm (VNĐ) 2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật TMĐT 

(Nâng cấp/ đổi mới công nghệ, máy chủ, 

đường truyền, thiết kế website, ứng 

dụng…...) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động TMĐT (Chi 

lương, hoa hồng, vận chuyển/giao nhận, thuê 

văn phòng,...) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động quảng cáo trực 

tuyến (Quảng cáo trên 

Facebook/Google/Youtube, đặt 

banner/logo….) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động quảng cáo ngoài 

môi trường trực tuyến (In ấn, tổ chức sự 

kiện, Hội thảo hội nghị,….) 

       

Tổng doanh thu của website, ứng dụng 

TMĐT bán hàng (doanh thu từ hoạt động 

trực tiếp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua 

website, ứng dụng) 

       

B. ĐỐI VỚI WEBSITE, ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT (SÀN GIAO 

DỊCH TMĐT, KHUYẾN MÃI TRỰC TUYẾN, ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN) 

1. Nhóm hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website, ứng dụng 

❑ Điện tử, kỹ thuật số, thiết bị âm thanh, hình ảnh ❑ Thực phẩm, đồ uống 

❑ Đồ thể thao, dã ngoại  ❑ Vé máy bay, tàu, xe 



 

 

❑ Hàng điện lạnh, thiết bị gia dụng  ❑ Xây dựng, nhà cửa, nội thất, ngoại 

thất 

❑ Máy tính, điện thoại, thiết bị văn phòng ❑ Dịch vụ bất động sản 

❑ Mẹ và bé ❑ Dịch vụ lưu trú và du lịch 

❑ Ô tô, xe máy   ❑ Dịch vụ phần mềm, thiết kế 

website, lưu trữ 

❑ Sách, văn phòng phẩm, quà tặng ❑ Dịch vụ việc làm, đào tạo  

❑ Sức khỏe, sắc đẹp ❑ Sản phẩm, dịch vụ khác  

❑ Thời trang, phụ kiện  

2. Giá trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website, ứng dụng 

 Dưới 200.000 đồng    200.000 –  500.000 đồng         500.000 – 1.000.000 đồng 

 1.000.000 – 5.000.000 đồng    Trên 5.000.000 đồng  

3. Tỷ lệ khách hàng mua hàng từ lần 2 trở lên  

 <10%  10-30%   30-50%   >50%        Không xác định 

4. Nguồn thu chính của website   

    ❑ Trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ ❑ Thu phí % dựa trên đơn hàng 

 ❑ Phí/thẻ thành viên ❑ Quảng cáo       ❑ Khác: …………… 

5. Chi phí và hiệu quả đầu tư của website, ứng dụng TMĐT 

5.1 Chi phí đầu tư 

Năm (VNĐ) 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tổng chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

TMĐT (Nâng cấp, đổi mới công nghệ, 

máy chủ, đường truyền, thiết kế 

website…...) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động TMĐT 

(Lương, hoa hồng, thuê văn phòng,...) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động quảng cáo 

trực tuyến (Quảng cáo trên 

Facebook/Google/Youtube, đặt 

banner/logo….) 

       

Tổng chi phí cho hoạt động quảng cáo 

ngoài môi trường trực tuyến (In ấn, tổ 

chức sự kiện, Hội thảo hội nghị,….) 

       

 

  



 

 

5.2 Doanh thu của website, ứng dụng TMĐT 

Năm (VNĐ) 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(1) Doanh thu từ việc bán hàng hóa, 

dịch vụ (bao gồm việc bán trực tiếp, 

bán hộ và thu hộ đối tác,…) 

       

(2) Doanh thu từ hoạt động trung gian 

cung cấp dịch vụ TMĐT (thu phí gian 

hàng/thành viên, quảng cáo, % đơn 

hàng,…) 

       

(3) Doanh thu khác (nếu có)        

Tổng doanh thu (1) + (2) +(3)        

5.3 Hoạt động của website, ứng dụng 

a.  Đối với Sàn giao dịch TMĐT (tính cả MXH hoạt động theo mô hình sàn giao 

dịch TMĐT) 

Năm (VNĐ) 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Số lượng người mua        

Số lượng người bán        

Số tin rao, sản phẩm, dịch vụ được 

đăng bán  

       

Số đơn đặt hàng qua sàn (đối với 

các sàn giao dịch có tính năng đặt 

hàng trực tuyến) 

       

Số lượng người bán có đơn đặt 

hàng thành công trên website, ứng 

dụng 

       

b. Đối với website, ứng dụng Khuyến mại trực tuyến 

Năm (VNĐ) 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Số người bán hàng trên website, 

ứng dụng Khuyến mại trực tuyến  

       

Số người mua hàng        

Số đơn hàng (voucher/mã phiếu 

giảm/ thẻ thành viên/thẻ giảm 

giá,…) đã bán qua website, ứng 

dụng Khuyến mại trực tuyến 

       



 

 

c. Đối với website, ứng dụng Đấu giá trực tuyến 

Năm (VNĐ) 2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Số người bán        

Số người mua        

Số lượt đấu giá         

Số lượt đấu giá thành công        

V. CÁC KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI KHI VẬN HÀNH BHTT 

(đánh dấu “x” vào ô tương ứng với: 1- Hoàn toàn không khó khăn; 2- Ít khó khăn; 3- 

Bình thường; 4- khó khăn; 5- Rất khó khăn) 

STT Nội dung Mức độ khó khăn 

1 2 3 4 5 

1 Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Chi phí vận chuyển, giao nhận còn cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Khách hàng thiếu tin tưởng vào chất lượng hàng hóa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Khách hàng lo ngại vấn đề an toàn khi thanh toán 

trực tuyến       

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Khách hàng lo ngại thông tin cá nhân bị tiết lộ, mua 

bán   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Khó khăn trong tích hợp thanh toán điện tử ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 An ninh mạng chưa đảm bảo ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Cạnh tranh không lành mạnh ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Văn bản của Nhà nước hướng dẫn BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Các thủ tục đăng ký kinh doanh BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 Cơ sợ hạ tầng công nghệ về kết nối mạng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 Chính sách hỗ trợ thanh toán trực tuyến của Nhà 

nước 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 Các quy định về khai thuế, nộp thuế khi BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 Chính sách hỗ trợ minh bạch thông tin người bán 

hàng 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 Thủ tục kiến nghị với cơ quan quản lý của Nhà nước      

16 Các vấn đề khác      

 



 

 

VI. CÁC VẤN ĐỀ VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN BHTT 

1.Ông/bà vui lòng đánh giá mức độ tiếp cận của DN với các thông tin, tài liệu 

của Nhà nước về BHTT như thế nào? (đánh dấu “x” vào ô tương ứng với: 1- Rất 

khó; 2- Khó; 3- Bình thường; 4- Dễ;5- Rất dễ)  

ST

T 

Nội dung Mức độ khó khăn 

1 2 3 4 5 

1 Ngân sách địa phương cho phát triển BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Các luật, nghị định, thông tư, chính sách, quyết định 

… của TƯ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho phát triển 

BHTT 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Các bản đồ và các quy hoạch phát triển TMĐT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Công báo (đăng tải các văn bản pháp luật) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố dưới đây đến hoạt động 

BHTT của ông /bà? (đánh dấu “x” vào ô tương ứng với: 1- Hoàn toàn không ảnh 

hưởng; 2- Ít ảnh hưởng; 3- Bình thường; 4- Ảnh hưởng; 5- Rất ảnh hưởng)  

STT Nội dung 

Mức độ  

ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Hệ thống thể chế hành chính ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Vấn đề hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của Nhà nước ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị quốc gia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống mua bán của xã hội  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình hội nhập 

quốc tế 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước ngoài ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  



 

 

3. Ông /bà vui lòng cho biết quan điểm của mình về những nhận định sau về 

thực trạng chính sách phát triển BHTT ở Việt Nam? (đánh dấu “x” vào ô tương 

ứng với: 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 

5- Rất đồng ý)  

STT Nội dung Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 Chính sách DN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Chính sách ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, dần đáp ứng yêu cầu 

phát triển của BHTT 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định trách 

nhiệm của DN trong BHTT còn chưa rõ ràng. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Các quy định và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh BHTT bất 

cập, khó khăn, chồng chéo 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Chính sách với người tiêu dùng   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Quy định bảo mật thông tin khách hàng chưa sát với thực tế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Các cam kết giữa người mua, BHTT chưa minh bạch ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Thanh toán trực tuyến không được đảm bảo an toàn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Văn bản của Nhà nước hướng dẫn BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Chính sách thuế ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Đăng ký kê khai thuế chưa sát với đối tượng BHTT ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Văn bản hướng dẫn nộp thuế không rõ ràng, DN khó khăn tiếp 

cận 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Giám sát nộp thuế không minh bạch, công khai      

4 Chính sách hạ tầng công nghệ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Hạ tầng công nghệ hỗ trợ giao dịch còn chậm ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Hạ tầng công nghệ thanh toán chưa có sự đồng bộ, chi phí cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Trân trọng cám ơn ông/bà  



 

 

Phụ lục 3. PHIẾU KHẢO SÁT 

(Phiếu dành cho cán bộ QLNN đối với BHTT) 

Phiếu khảo sát số: 

 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Xin vui lòng cho biết đơn vị ông/bà đang làm việc?............................. 

2. Xin vui lòng cho biết công việc chính/chức vụ hiện tại của ông/bà là 

gì?................ 

3. Ông/bà vui lòng cho biết trình độ đào tạo cao nhất của ông/bà? (Đánh dấu X vào 

ô thích hợp) 

☐Trung hoc phổ thông ☐Thạc sỹ 

☐Trung cấp ☐Tiến sỹ 

☐Cao đẳng ☐Khác 

☐Đại học  

4. Ông/bà vui lòng cho biết chuyên ngành mà ông/bà được đào tạo trước khi 

công tác tại đơn     vị?...................................  

 

PHẦN 2. THÔNG TIN VỀ QLNN ĐỐI VỚI BHTT CỦA VIỆT NAM 

 

1. Xin ông/bà vui lòng cho biết đơn vị nơi ông/bà làm việc có QLNN đối 

với BHTT của Việt Nam không? 

☐Có ☐Không ☐Ý kiến khác 

2. Xin ông/bà cho biết tại địa phương nơi ông/bà làm việc có triển khai 

thực hiện các chính sách đối với BHTT của nhà nước không? 

☐Có ☐Không ☐Không biết/Không ý kiến 

 

Phiếu khảo sát này nằm trong khuôn khổ của một nghiên cứu khoa học về 

QLNN đối với BHTT của Việt Nam, do NCS của Trường Đại học Thương mại 

thực hiện. Kính mong Ông/bà trả lời một số câu hỏi trong bảng khảo sát dưới 

đây. Tôi xin đảm bảo các thông tin do Ông/bà cung cấp sẽ chỉ phục vụ mục 

đích nghiên cứu và cam kết không sử dụng vào mục đích khác. 

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ông/bà! 



 

 

3. Nếu không, xin vui lòng cho biết lý do vì sao địa phương không thực hiện 

các chính sách BHTT? 

☐Không có ngân sách đển triển khai 

☐Không có nhân lực để triển khai 

☐Đã triển khai nhưng không hiệu quả nên dừng 

☐Thấy không cần thiết nên không triển khải 

☐Không nhận được chỉ đạo từ cấp trên 

☐Ý kiến khác 

Nếu có, xin ông/bà vui lòng cho biết địa phương của ông/bà đã triển khai 

thực hiện các chính sách BHTT nào sau đây? (chọn 1 hoặc nhiều đáp án) 

☐Chính sách đối với DN BHTT  

☐Chính sách nguồn lực đối với BHTT  

 ☐Chính sách thuế đối với BHTT  

☐Chính sách phát triển hạ tầng công nghệ cho BHTT  

☐Các chính sách khác (vui lòng liệt kê cụ thể) …………………………………… 

4. Ông/bà đánh giá việc triển khai thực thi chính sách đối với BHTT tại địa 

phương diễn ra như thế nào? 

☐Rất chậm ☐Nhanh chóng 

☐Chậm ☐Không biết/không ý kiến 

☐Bình thường  

5. Xin ông/bà cho biết khó khăn lớn nhất gặp phải trong quá trình triển 

khai các chính sách BHTT tại địa phương là gì? 

☐Địa phương không có đủ nguồn lực tài chính 

☐Địa phương không có đủ nguồn nhân lực để triển khai 

☐Cơ quan quản lý địa phương không nắm bắt được đầy đủ các thông tin về 

BHTT      

☐Ý kiến khác……………… 

  



 

 

6. Xin ông/bà vui lòng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến 

QLNN đối với BHTT? (đánh dấu “x” vào ô tương ứng với: 1- Hoàn toàn không 

ảnh hưởng; 2- Ít ảnh hưởng; 3- Bình thường; 4- Ảnh hưởng; 5- Rất ảnh hưởng) 

STT Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Hệ thống thể chế hành chính của bộ máy QLNN đối với 

BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN đối với BHTT  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Đội ngũ cán bộ của bộ máy QLNN đối với BHTT  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của bộ máy QLNN 

đối với BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối 

với BHTT   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống mua 

bán 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá 

trình hội nhập quốc tế 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước 

ngoài 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. Ông /bà vui lòng cho biết quan điểm của mình với những nhận định sau về thực 

trạng QLNN đối với BHTT ở Việt Nam? (đánh dấu “x” vào ô tương ứng với: 1- Hoàn 

toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý) 

8.1. Đối với chính sách DN đối với BHTT  

ST

T 

Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Chính sách DN đối với BHTT ngày càng đầy đủ và hoàn 

thiện, dần đáp ứng yêu cầu của các DN BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Các điều kiện, thủ tục khi đăng ký thành lập Website 

TMĐT rõ ràng về trách nhiệm và thủ tục nhanh gọn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Trách nhiệm của các DN tham gia BHTT được qui định rõ 

ràng, chặt chẽ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTT được xây dựng 

đầy đủ, gắn trực tiếp với các DN BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

5 Một số quy định được ban hành đối với BHTT còn chồng 

chéo, mâu thuẫn, triệt tiêu hiệu lực của nhau 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 Tính ổn định, tính minh bạch, rõ ràng, dễ tìm của một số 

quy định pháp luật còn hạn chế 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 Quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm giải trình và việc áp 

dụng luật còn khó khăn, chưa mang lại lợi ích tốt nhất cho 

các DN BHTT. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 Những cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đồng 

bộ và nhất quán (giữa các bộ, ngành, giữa bộ ngành và địa 

phương). 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 Các chính sách ưu đãi đối với DN BHTT không ổn định 

với sự thay đổi liên tục của môi trường hội nhập 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.2. Đối với chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong BHTT  

ST

T 

Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Chính sách quy định về quyền lợi và nghĩa vụ đối với 

người tiêu dùng khi tham gia mua hàng trực tuyến rõ 

ràng, minh bạch 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Quyền tiếp cận thông tin về sản phẩm và DN BHTT dễ 

dàng.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Các quy định về xử phạt các hành vi chưa đúng đối với 

người tiêu dùng chưa cụ thể và không có tính răn đe 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Các quy định về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của 

người tiêu dùng không cao 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8.3. Đối với chính sách thuế đối với BHTT  

STT Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Quản lý thông tin về DN BHTT yếu kém và không chính xác   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Xác định đối tượng nộp thuế chậm, đặc biệt với các DN có 

yếu tố nước ngoài 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Công tác thanh tra, kiểm tra các DN BHTT chưa sử dụng 

công nghệ nên khó quản lý được DN BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Các quy định xử phạt về hành vi gian lận, trốn thuế chưa đủ 

răn đe   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

8.4. Đối với chính sách phát triển hạ tầng công nghệ cho BHTT 

ST

T 

Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

1 Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của các 

DN BHTT trong và ngoài nước 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Thường xuyên nâng cấp, sửa chữa kịp thời nhằm đảm 

bảo thông suốt các giao dịch mua bán trực tuyến  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Đảm bảo hạ tầng công nghệ để kết nối trong và ngooài 

nước  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Công nghệ thanh toán sử dụng đơn giản, thanh toán 

nhanh, đảm bảo mức chi phí phù hợp với điều kiện 

trong nước 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9. Ông/bà vui lòng cho biết quan điểm đánh giá QLNN đối với BHTT ở Việt 

Nam theo các tiêu chí sau? (đánh dấu “X” vào ô tương ứng với: 1- Rất thấp; 2- 

Thấp; 3- Trung bình; 4- Cao; 5- Rất cao) 

Nội dung Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 4 5 

Tính hiệu lực  

Nội dung QLNN  đối với BHTT  đã đầy đủ, cụ thể ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Cán bộ thực thi hoạt động QLNN được tập huấn đầy đủ, được 

quán triệt sâu sắc kịp thời, nghiêm túc thực hiện các văn bản 

hướng dẫn thi hành của Nhà nước 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các DN BHTT trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận được các 

thông tin chính sách của Nhà nước dành cho họ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Đánh giá chung về tính hiệu lực của QLNN đối với BHTT  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tính hiệu quả  

Các chính sách QLNN đối với BHTT  phù hợp với nhu cầu của 

các DN BHTT và bối cảnh kinh tế 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các chính sách QLNN đối với BHTT đã giúp Việt Nam thu hút 

vốn, công nghệ, học tập kinh nghiệm quản lý của các nước tiên 

tiến 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các chính sách QLNN đối với BHTT thúc đẩy tăng trưởng và 

phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các chính sách phát triển BHTT của Nhà nước đã tác động tích 

cực đến môi trường và giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu xã 

hội khác như phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm, … 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Đánh giá chung về tính hiệu quả của QLNN đối với BHTT  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tính phù hợp  



 

 

Sự phù hợp của chiến lược, kế hoạch với mục tiêu QLNN đối với 

BHTT  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 

của cơ quan QLNN đối với hoạch định, thực thi, đánh giá và điều 

chỉnh chính sách QLNN đối với BHTT  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sự phù hợp trong hội nhập quốc tế của Việt Nam ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Đánh giá chung về tính phù hợp của QLNN đối với BHTT  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất  

Các quy định pháp lý liên quan đến BHTT có tích hợp và đồng bộ 

với các quy định pháp luật khác 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Quy trình và thủ tục liên quan đến quản lý BHTT cần được chuẩn 

hóa trên toàn quốc để tránh sự khác biệt giữa các cơ quan quản lý 

và khu vực 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các quy định, chính sách quản lý được xây dựng hệ thống quản lý 

tích hợp để phối hợp các hoạt động liên quan đến BHTT bao gồm 

quản lý quy định, giám sát, và hỗ trợ DN 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hệ thống quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn trong BHTT. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mức độ đảm các chính sách và quy định liên quan đến BHTT 

được thống nhất ở cấp quốc gia để tạo ra một môi trường pháp lý 

ổn định và nhất quán 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong việc thực thi các quy 

định và chính sách. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Đánh giá chung về tính đồng bộ, hệ thống và thống nhất của 

QLNN đối với BHTT   
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tính minh bạch, công bằng   

Mức độ công khai, rõ ràng về các quy định pháp lý, chính sách và 

quy trình liên quan đến BHTT 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mức độ đảm bảo thông tin về các quy định và chính sách được 

cập nhật thường xuyên và kịp thời để phản ánh sự thay đổi trong 

công nghệ và thị trường. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mức đảm bảo các quy định và chính sách không gây ra bất lợi cho 

các DN nhỏ và vừa, và ngăn chặn các hành vi độc quyền hoặc 

gian lận thương mại 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sự nhất quán trong quy định và chính sách cho tất cả các DN và 

người tiêu dùng mà không có sự thiên lệch hoặc phân biệt  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Các hành vi vi phạm quy định được xử lý một cách công bằng và 

hợp lý, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài hoặc sự thiên 

vị 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Đánh giá chung về tính minh bạch và công bằng của QLNN đối 

với BHTT   
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Ông/bà có đóng góp ý kiến gì để nâng cao công tác QLNN đối với 

BHTT ở Việt Nam? 



 

 

Phụ lục 4. KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT CÁN BỘ QLNN ĐỐI 

VỚI BHTT  

 

Bảng 1. Kết quả khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến QLNN đối 

với BHTT  

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ 

lệch 

chuẩn 

Hệ thống thể chế hành chính của bộ máy QLNN đối với 

BHTT  

60 3 5 2,98 1,314 

Tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN đối với BHTT  60 2 5 2,84 1,172 

Đội ngũ cán bộ của bộ máy QLNN đối với BHTT  60 2 5 2,13 1,112 

Tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của bộ máy QLNN 

đối với BHTT  

60 3 5 2,32 1,621 

Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia 60 3 5 2,46 0,821 

Sự tham gia và ủng hộ của người dân đối với QLNN đối 

với BHTT   

60 2 5 2,72 1,121 

Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống mua 

bán 

60 2 5 3,12 1,042 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá 

trình hội nhập quốc tế 

60 3 5 3,82 1,112 

Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước 

ngoài 

60 2 5 2,88 1,272 

Valid N (listwise) 60     

Bảng 2. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách DN đối với BHTT 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ 

lệch 

chuẩn 

Chính sách DN đối với BHTT ngày càng đầy đủ và hoàn 

thiện, dần đáp ứng yêu cầu của các DN BHTT  

60 3 5 2,67 0.192 

Các điều kiện, thủ tục khi đăng ký thành lập Website 

TMĐT rõ ràng về trách nhiệm và thủ tục nhanh gọn. 

60 2 5 3,13 0,823 

Trách nhiệm của các DN tham gia BHTT được qui định 

rõ ràng, chặt chẽ 

60 2 5 2,33 1,112 

Các hành vi bị cấm trong hoạt động BHTT được xây 60 3 5 2,52 1,211 



 

 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ 

lệch 

chuẩn 

dựng đầy đủ, gắn trực tiếp với các DN BHTT  

Một số quy định được ban hành đối với BHTT còn 

chồng chéo, mâu thuẫn, triệt tiêu hiệu lực của nhau. 

60 3 5 3,01 0,821 

Tính ổn định, tính minh bạch, rõ ràng, dễ tìm của một số 

quy định pháp luật còn hạn chế. 

60 2 5 2,49 1,121 

Quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm giải trình và việc 

áp dụng luật còn khó khăn, chưa mang lại lợi ích tốt nhất 

cho các DN BHTT. 

60 2 5 3,12 0,942 

Những cải cách thủ tục hành chính còn chậm, chưa đồng 

bộ và nhất quán (giữa các bộ, ngành, giữa bộ ngành và 

địa phương). 

60 3 5 3,08 0,896 

Các chính sách ưu đãi đối với DN BHTT không ổn định 

với sự thay đổi liên tục của môi trường hội nhập 

60 2 5 3,22 0,915 

Valid N (listwise) 60     

 

Bảng 3. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách bảo vệ người tiêu 

dùng trong BHTT  

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ 

lệch 

chuẩn 

Chính sách quy định về quyền lợi và nghĩa vụ 

đối với người tiêu dùng khi tham gia mua 

hàng trực tuyến rõ ràng, minh bạch 

60 3 5 2,12 1.126 

Quyền tiếp cận thông tin về sản phẩm và DN 

BHTT dễ dàng.  

60 2 5 3,02 0,912 

Các quy định về xử phạt các hành vi chưa đúng 

đối với người tiêu dùng chưa cụ thể và không 

có tính răn đe 

60 2 5 2,43 1,131 

Các quy định về bảo mật và bảo vệ quyền 

riêng tư của người tiêu dùng không cao 

60 3 5 2,02 1,231 

Valid N (listwise) 60     



 

 

Bảng 4. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách thuế trong 

BHTT  

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ 

lệch 

chuẩn 

Quản lý thông tin về DN BHTT yếu kém và 

không chính xác   

60 3 5 3,42 1.262 

Xác định đối tượng nộp thuế chậm, đặc biệt 

với các DN có yếu tố nước ngoài 

60 2 5 2,05 1,182 

Công tác thanh tra, kiểm tra các DN BHTT 

chưa sử dụng công nghệ nên khó quản lý 

được DN BHTT  

60 2 5 2,64 1,091 

Các quy định xử phạt về hành vi gian lận, 

trốn thuế chưa đủ răn đe   

60 3 5 2,02 1,151 

Valid N (listwise) 60     

 

Bảng 5. Kết quả khảo sát nhận định về thực trạng chính sách phát triển hạ 

tầng công nghệ cho BHTT 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB Độ lệch 

chuẩn 

Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của 

các DN BHTT trong và ngoài nước 

60 2 5 3,41 0,961 

Thường xuyên nâng cấp, sửa chữa kịp thời nhằm 

đảm bảo thông suốt các giao dịch mua bán trực 

tuyến  

60 3 5 3,26 0,882 

Đảm bảo hạ tầng công nghệ để kết nối trong và 

ngooài nước  

60 2 5 3,33 0,855 

Công nghệ thanh toán sử dụng đơn giản, thanh 

toán nhanh, đảm bảo mức chi phí phù hợp với 

điều kiện trong nước 

60 2 5 3,12 0,901 

 

Valid N (listwise) 60     

 

  



 

 

Phụ lục 5. KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ 

TRONG DN BHTT 

Bảng 1. Kết quả khảo sát khó khăn khi DN vận hành BHTT 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB 
Độ lệch 

chuẩn 

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu 440 1 5 2.65 1.032 

Chi phí vận chuyển, giao nhận còn cao 440 2 5 3.23 .793 

Khách hàng thiếu tin tưởng vào chất lượng hàng hóa 440 1 5 3.20 .794 

Khách hàng lo ngại vấn đề an toàn khi thanh toán trực tuyến       440 1 5 3.19 .779 

Khách hàng lo ngại thông tin cá nhân bị tiết lộ, mua bán   440 1 5 3.22 .809 

Khó khăn trong tích hợp thanh toán điện tử 440 2 5 3.17 .812 

An ninh mạng chưa đảm bảo 440 1 5 2.39 .916 

Cạnh tranh không lành mạnh 440 1 5 2.83 .951 

Văn bản của Nhà nước hướng dẫn BHTT 440 1 5 2.85 1.014 

Các thủ tục đăng ký kinh doanh BHTT 440 2 5 2.32 .915 

Cơ sợ hạ tầng công nghệ về kết nối mạng 440 1 5 2.62 .985 

Chính sách hỗ trợ thanh toán trực tuyến của Nhà nước 440 1 5 2.63 .998 

Các quy định về khai thuế, nộp thuế khi BHTT 440 1 5 2.60 .946 

Chính sách hỗ trợ minh bạch thông tin người bán hàng 440 2 5 2.83 .957 

Thủ tục kiến nghị với cơ quan quản lý của Nhà nước 440 1 5 2.63 .988 

Các vấn đề khác 440 1 5 2.00 .816 

Valid N (listwise) 440     

 

Bảng 2: Kết quả khảo sát về tiếp cận văn bản QLNN và các chính sách phát 

triển BHTT của các DN 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB 
Độ lệch 

chuẩn 

Ngân sách địa phương cho phát triển BHTT 440 1 5 2.19 .946 

Các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và BHTT 440 2 5 3.26 .885 

Các luật, nghị định, thông tư, chính sách, quyết 

định… của Trung ương 

440 2 5 3.16 .881 

Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho phát 

triển BHTT 

440 1 5 2.12 .979 

Các bản đồ và các quy hoạch phát triển TMĐT 440 1 4 2.09 .948 

Công báo (đăng tải các văn bản pháp luật) 440 2 5 3.98 1.112 

Valid N (listwise) 440     

 

  



 

 

Bảng 3: Khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài của 

QLNN để BHTT của các DN 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB 
Độ lệch 

chuẩn 

Hệ thống thể chế hành chính 440 1 5 2.65 1.102 

Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước 440 2 5 2.68 .763 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 440 1 5 3.20 .794 

Vấn đề hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của Nhà 

nước 

440 1 5 3.19 .779 

Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị quốc gia 440 1 4 2.89 .829 

Quan điểm và định hướng phát triển BHTT của quốc gia 440 2 5 2.64 .812 

Các yếu tố văn hóa, lịch sử, tập quán, truyền thống mua bán 

của xã hội  

440 1 5 2.39 .936 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và quá trình 

hội nhập quốc tế 

440 2 5 3.23 .971 

Các yếu tố liên quan đến các DN BHTT có yếu tố nước ngoài 440 1 5 2.85 .914 

Valid N (listwise) 440     

Bảng 4: Kết quả khảo sát nhận định của DN về các chính sách phát triển 

BHTT ở Việt Nam 

Tiêu chí N GTNN GTLN GTTB 
Độ lệch 

chuẩn 

Chính sách DN 

Chính sách ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, dầnđáp ứng yêu cầu 

phát triển của BHTT 

440 2 5 3.78 .963 

Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định trách 

nhiệm của DN trong BHTT còn chưa rõ ràng. 

440 1 5 3.20 .894 

Các quy định và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh BHTT bất 

cập, khó khăn, chồng chéo 

440 1 5 3.59 .879 

Chính sách với người tiêu dùng   

Quy định bảo mật thông tin khách hàng chưa sát với thực tế 440 1 5 3,28 .872 

Các cam kết giữa người mua, BHTT chưa minh bạch 440 1 5 3.19 .966 

Thanh toán trực tuyến không được đảm bảo an toàn 440 1 5 3.23 .971 

Văn bản của Nhà nước hướng dẫn BHTT 440 1 5 2.85 .914 

Chính sách thuế 

Đăng ký kê khai thuế chưa sát với đối tượng BHTT 440 1 5 2.78 1.012 

Văn bản hướng dẫn nộp thuế chồng chéo, DN khó khăn tiếp cận 440 1 5 3.65 .959 

Giám sát nộp thuế không minh bạch, công khai 440 1 5 2.87 .921 

Chính sách hạ tầng công nghệ 

Hạ tầng công nghệ hỗ trợ giao dịch còn chậm 440 1 5 3.05 .981 

Hạ tầng công nghệ thanh toán chưa có sự đồng bộ, chi phí cao 440 1 5 3.36 .897 

Valid N (listwise) 440     



 

 

Phụ lục 6. Danh mục Thông tư và Quyết định hướng dẫn thi hành 

Luật Giao dịch điện tử 2005 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

Thông tin và Truyền thông 

1.  05/12/2019 Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di 

động và ký số từ xa 

Còn hiệu 

lực 

2.  05/07/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên 

thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

Còn hiệu 

lực 

3.  19/12/2017 Thông tư số 41/2017/TT-BTTT quy định sử dụng chữ ký 

số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

4.  23/03/2015 Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT Quy định Danh mục 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

5.  15/11/2010 Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, 

sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin 

cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

6.  24/03/2008 Quyết định 43/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước năm 2008 

Còn hiệu 

lực 

7.  31/12/2008 Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Danh mục 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

8.  30/12/2008 Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế báo 

cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số 

của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

9.  31/3/2009 Quyết định 48/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12779
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12475
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12458
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12180


 

 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

10.  31/03/2011 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT Sửa đổi thông tư 

37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên 

quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

Còn hiệu 

lực 

11.  31/03/2011 Thông tư 37/2009/TT-BTTTT Quy định về hồ sơ và thủ 

tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

Còn hiệu 

lực 

Chữ ký số chuyên dùng 

12.  04/12/2019 Thông tư số 185/2019/TT-BQP hướng dẫn việc cung 

cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ (thay thế Thông tư số 

08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016) 

Còn hiệu 

lực 

TMĐT 

13.  20/08/2018 Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của 

thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý 

website TMĐT và thông tư số 59/2015/TT-BCT quy 

định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên 

thiết bị di động. 

Còn hiệu 

lực 

14.  10/08/2016 Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn một số quy định 

về thanh tra chuyên nghành Công Thương 

Còn hiệu 

lực 

15.  06/06/2016 Thông tư 04/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực TMĐT, hóa chất, sản xuất 

kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động 

mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng 

lượng, an toàn thực phẩm và điện lực 

Còn hiệu 

lực 

16.  31/12/2015 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt 

động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

17.  05/12/2014 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website 

TMĐT 

Hết hiệu 

lực một 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26527
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=26001


 

 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

phần 

18.  30/12/2013 Thông tư 38/2013/TT-BCT quy định về giải pháp công 

nghệ và yêu cầu 

Còn hiệu 

lực 

19.  12/04/2013 Thông tư 12/2013/TT-BCT Quy định thủ tục thông báo, 

đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website 

TMĐT 

Còn hiệu 

lực 

20.  11/05/2014 Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 

phát triển TMĐT quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 

Còn hiệu 

lực 

21.  08/11/2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg Quy định về định danh 

và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. 

Còn hiệu 

lực 

22.  02/03/2015 

 

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản 

lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia 

Còn hiệu 

lực 

Tài chính 

23.  30/09/2019 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn 

điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; 

Còn hiệu 

lực 

24.  19/12/2017 Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch 

điện tử trên thị trường chứng khoán 

Còn hiệu 

lực 

25.  15/12/2017 Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện 

tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

26.  28/07/2015 Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch 

điện tử trong lĩnh vực thuế 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

27.  14/12/2016 Quyết định 2660/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số Quyết 

định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử 

dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Còn hiệu 

lực 

28.  23/6/2015 Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=53079


 

 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

của cơ quan thuế 

29.  04/01/2008 Quyết định 01/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy chế công 

nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao 

dịch điện tử trong hoạt động hải quan 

Còn hiệu 

lực 

30.  12/8/2011 Quyết định 103/2009/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 

năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

thí điểm thủ tục hải quan điện tử 

Còn hiệu 

lực 

31.  15/09/2008 Thông tư 78/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số 

nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 

tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động 

tài chính 

Còn hiệu 

lực 

Ngân hàng 

32.  31/8/2011 Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về 

việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán 

điện tử liên ngân hàng quốc gia 

Còn hiệu 

lực 

33.  24/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 

35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 quy định về an 

toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên 

internet 

Còn hiệu 

lực 

34.  31/8/2018 Thông tư 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn hệ 

thống thông tin trong hoạt động ngân hàng 

Còn hiệu 

lực 

35.  30/12/2016 Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về việc quản lý, 

vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên 

ngân hàng quốc gia 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

36.  29/12/2016 Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo 

mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet 

Hết hiệu 

lực một 

phần 

37.  18/12/2015 Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực 

chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24992
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=12604


 

 

TT 
Ngày ban 

hành 
Lĩnh vực/Tên văn bản Hiệu lực 

38.  31/03/2017 Quyết định số 630/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch áp 

dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh 

toán điện tử trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hang 

Còn hiệu 

lực 

39.  31/12/2013 Thông tư 38/2013/TT-NHNN Quy định về dịch chứng 

từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi 

sổ kế toán, cách viết chữ số trên chứng từ kế toán và lưu 

trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Còn hiệu 

lực 

Văn bản, lưu trữ điện tử 

40.  12/7/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính 

phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà nước 

Còn hiệu 

lực 

41.  24/1/2019 Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, 

lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các 

chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử 

trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 

Còn hiệu 

lực 

42.  24/01/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ 

liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu 

trữ điện tử. 

Còn hiệu 

lực 

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=42740


 

 

Phụ lục 7. Các quy định pháp luật hiện hành trong các giao dịch của cơ quan nhà nước, giao dịch dân sự và các giao 

dịch khác trên môi trường trực tuyến 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

Chương I. Quy định chung 

Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về giao dịch điện tử 

trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, 

thương mại và các lĩnh vực khác do pháp 

luật quy định 

 

Bộ luật Dân sự. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, 

nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình 

đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự). 

Điều 116. Giao dịch dân sự 

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 

quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, 



 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

Luật Thương mại 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường 

hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này. 

3. Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với DN thực hiện trên lãnh thổ 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích 

sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này. 

 Giải thích từ ngữ 

1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch 

vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

Nghị định 85/2021/ND-CP 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động TMĐT. Hoạt động TMĐT thực 

hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Hoạt động TMĐT trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, xổ số; mua bán, trao 

đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng; dịch 

vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định 

tại pháp luật chuyên ngành không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 

Giải thích từ ngữ 
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1. Hoạt động TMĐT là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng 

phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. 

Luật DN 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

21. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất 

đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. 

Các lĩnh vực khác: 

- Bộ luật Lao động 

Điều 13. Hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền 

lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. 

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động 

với người lao động. 

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Luật này điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân tham gia bảo hiểm. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của DN bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó DN bảo hiểm chấp 

nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để DN bảo hiểm trả 
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tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

- Luật Hải quan 

 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ 

tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

- Luật Sở hữu trí tuệ 

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến 

quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang 

chương trình được mã hóa. 

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 

Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến 

giao dịch điện tử tại Việt Nam. 

 

Luật Thương mại 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. DN hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. 

3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá 

nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 

Nghị định 85/2021/ND-CP 

1. Nghị định này áp dụng đối với các DN, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TMĐT trên lãnh thổ Việt 

Nam, bao gồm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-08-2015-nd-cp-thi-hanh-luat-hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/nghi-dinh-08-2015-nd-cp-thi-hanh-luat-hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx


 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

a) DN, tổ chức, cá nhân Việt Nam; 

b) Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; 

c)[3] DN, tổ chức nước ngoài có hoạt động TMĐT quy định tại Mục 5 Chương IV Nghị định này tại Việt 

Nam. 

Áp dụng Luật Giao dịch điện tử 

 

Bộ luật Dân sự 

Điều 4. Áp dụng Bộ luật Dân sự 

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì 

quy định của Bộ luật này được áp dụng. 

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. 

Điều 4. Áp dụng Luật Thương mại và pháp luật có liên quan 

1. Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật Thương mại và pháp luật có liên quan. 

2. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó. 

3. Hoạt động thương mại không được quy định trong Luật Thương mại và trong các luật khác thì áp dụng 

quy định của Bộ luật Dân sự 

----. 

Điều 16. Áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin 

Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân. Trường hợp luật khác có quy định về việc tiếp 

cận thông tin mà không trái với quy định tại Điều 3 của Luật này thì được thực hiện theo quy định của luật đó. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2021-Nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-496569.aspx#_ftn3
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Điều 3. Áp dụng Luật DN và luật khác 

Trường hợp luật khác có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt 

động có liên quan của DN thì áp dụng quy định của luật đó. 

Giải thích từ ngữ - Luật kế toán 

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền 

dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. 

Điều 17. Chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và 

được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng 

máy tính, mạng viễn thông hoặc trên vật mang tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán. 

2. Chứng từ điện tử phải bảo đảm tính bảo mật và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng và lưu 

trữ; phải được quản lý, kiểm tra chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc 

sử dụng chứng từ điện tử không đúng quy định. Chứng từ điện tử được quản lý như tài liệu kế toán ở dạng 

nguyên bản mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhận nhưng phải có đủ thiết bị phù hợp để sử dụng. 

3. Khi chứng từ bằng giấy được chuyển thành chứng từ điện tử để giao dịch, thanh toán hoặc ngược lại thì 

chứng từ điện tử có giá trị để thực hiện nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó, chứng từ bằng giấy chỉ có giá trị lưu 

giữ để ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán. 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ 
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quan thuế đặt in. 

2. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện 

tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin 

bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường 

hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó: 

a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, 

cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. 

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan 

thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn. 

b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. 

- Luật thương mại 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI 

Điều 150. Môi giới thương mại 

Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một DN làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các 

bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng 

mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. 

Nguyên tắc chung tiến hành giao dịch 

điện tử 

1. Tự nguyện lựa chọn sử dụng phương 

tiện điện tử để thực hiện giao dịch. Tự 

thỏa thuận về việc lựa chọn loại công nghệ 

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp 

luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự 

nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức 
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để thực hiện giao dịch. Không một loại 

công nghệ nào được xem là duy nhất trong 

giao dịch. 

2. Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp 

luật dân sự, an toàn thông tin mạng và an 

ninh mạng. 

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân, lợi ích 

của Nhà nước, lợi ích công cộng. 

4. Tối ưu hóa, thay đổi quy trình để tiết 

kiệm thời gian, chi phí. Thực hiện 

giao dịch điện tử không làm tăng thời 

gian, tăng chi phí thực hiện. 

xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện 

chí, trung thực. 

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân 

tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ 

dân sự. 

 

Chính sách phát triển giao dịch điện tử 

1. Phát triển giao dịch điện tử đồng bộ, 

toàn diện, toàn trình, thúc đẩy 

chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, 

kinh tế số và xã hội số. 

2. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng công 

nghệ, phát triển và ứng dụng các 

công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực 

trong giao dịch điện tử. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ 

Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách 

hàng đầu: 

1. Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ; áp dụng đồng bộ cơ 

chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt và động lực của khoa học và công nghệ 

trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng 

cuộc sống của nhân dân; 

2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và 

công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
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3. Áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp 

khuyến khích ưu đãi về phí, lệ phí, 

thời gian xử lý theo quy định pháp luật. 

Thực hiện giao dịch điện tử nhanh hơn, 

chi phí thấp hơn, thủ tục giản tiện hơn, an 

toàn hơn các hình thức giao dịch khác. 

quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề hình thành và phát triển kinh tế tri thức; 

3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và hiện đại, nghiên cứu 

làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của sản 

phẩm; 

4. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, 

trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển, đào tạo, thu hút, sử dụng có 

hiệu quả nhân lực khoa học và công nghệ; 

5. Tạo điều kiện phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng 

cao trình độ công nghệ; 

7. Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội – nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động khoa học và công nghệ; 

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; nâng cao vị thế quốc gia về khoa học và 

công nghệ trong khu vực và thế giới. 

Điều 5 Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

1. Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

2. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát 

triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. 

3. Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin. 

4. Ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết 



 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. 

6. Có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với 

nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người 

có hoàn cảnh khó khăn. 

7. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. 

8. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước 

ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao 

dịch điện tử 

1. Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ 

hoạt động bất hợp pháp về giao dịch điện 

tử. 

2. Lợi dụng hoạt động giao dịch điện tử 

gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân. 

3. Làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ 

thống điều hành hoặc có hành vi khác 

nhằm phá hoại, xâm phạm hạ tầng công 

nghệ, hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử. 

- Bộ Luật hình sự 

Các tội xâm phạm sở hữu được quy định tại Chương XVI Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS), gồm 13 tội 

được quy định từ Điều 168 đến Điều 180 BLHS. Căn cứ vào tính chất, mục đích phạm tội, khoa học luật 

hình sự chia các tội xâm phạm sở hữu thành nhóm các tội có tính chiếm đoạt (8 tội từ Điều 168 đến Điều 

175 BLHS); các tội có mục đích tư lợi không chiếm đoạt (Điều 176, Điều 177 BLHS) và nhóm các tội 

không có mục đích tư lợi (hoặc gây thiệt hại về tài sản) (Điều 178 đến Điều 180 BLHS).  

- Luật DN 

Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, yêu cầu người thành lập DN nộp thêm giấy tờ khác 

trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập DN và hoạt động 

kinh doanh của DN. 

2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của DN thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này 

và Điều lệ công ty. 

3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức DN mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi 
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4. Giao dịch điện tử nhằm mục đích chiếm 

đoạt, lừa đảo người khác để thu lợi bất 

chính hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

5. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá 

trình tạo lập, truyền, gửi, nhận, lưu trữ 

thông điệp dữ liệu. 

6. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh, 

cung cấp thông điệp dữ liệu trái pháp luật. 

7. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, 

tiết lộ, hiển thị, làm sai lệch, di chuyển trái 

phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ 

liệu. 

8. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực 

hiện hành vi trái pháp luật. 

9. Không thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, an 

toàn dữ liệu theo quy định. 

10. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc 

sử dụng trái phép chữ ký điện tử của 

người khác. 

 

Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc DN đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh. 

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký DN và nội dung hồ sơ đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký DN. 

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn 

không đúng giá trị. 

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị 

trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong quá trình hoạt động. 

7. Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

- Luật viễn thông 

Điều 12. Các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông 

1. Lợi dụng hoạt động viễn thông nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền 

chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động 

bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những thông tin bí mật khác do 

pháp luật quy định. 

3. Thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông; trộm cắp, sử dụng trái phép tài nguyên 

viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật. 
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6. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông, việc cung cấp và sử dụng 

hợp pháp các dịch vụ viễn thông. 

- Luật An toàn thông tin mạng 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sao chép 

và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật. 

2. Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông tin hoặc tới khả năng 

truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng. 

3. Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn thông tin mạng của hệ 

thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ thống thông tin. 

4. Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo. 

5. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác; lợi dụng sơ hở, 

điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin cá nhân. 

6. Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã 

dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc. 

- Luật An ninh mạng 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
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c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn 

giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây 

khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại 

thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; 

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm 

nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt 

động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện 

tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều 

khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật 

làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 



 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

Chương II. Thông điệp dữ liệu 

Mục 1. Giá trị pháp lý của Thông điệp dữ liệu 

Hình thức thể hiện của thông điệp dữ 

liệu 

1. Thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới 

hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, văn bản 

điện tử, tài liệu điện tử, chứng thư điện tử, 

chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư 

điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình 

thức tương tự khác. 

2. Thông điệp dữ liệu có thể được tạo lập, 

phát sinh trong quá trình giao dịch hoặc 

được số hoá từ bản giấy. 

 

- Bộ Luật tố tụng dân sự 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, 

đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

Điều 95. Xác định chứng cứ 

1. Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng 

thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận. 

2. Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của 

người có tài liệu đó về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã 

cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, 

thu hình đó. 

3. Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư 

điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử. 

4. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc. 

5. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, 

băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại 
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khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa. 

6. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp 

luật quy định. 

7. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng 

thủ tục do pháp luật quy định. 

8. Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá, thẩm định 

giá được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

9. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập tại chỗ được coi là chứng cứ nếu 

việc lập văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

10. Văn bản công chứng, chứng thực được coi là chứng cứ nếu việc công chứng, chứng thực được thực hiện 

theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. 

11. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định được xác định là chứng cứ theo điều kiện, thủ tục mà pháp 

luật quy định. 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

4. “Văn bản điện tử” là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy 

và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

1. Thông tin trong thông điệp dữ liệu 

không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì 

thông tin đó được thể hiện dưới dạng 

thông điệp dữ liệu.  

Luật kế toán 

Điều 19. Ký chứng từ kế toán 

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ 

bằng giấy. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2020)  
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2. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu 

được xác định căn cứ vào: 

a) Độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu 

trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; 

cách thức xác định người khởi tạo, gửi, 

nhận thông điệp dữ liệu. Trong trường hợp 

sử dụng tài khoản giao dịch điện tử thì 

được xác định theo mức độ tin cậy của tài 

khoản giao dịch điện tử theo quy định của 

Luật này; 

b) Độ tin cậy của cách thức bảo đảm và 

duy trì tính nguyên vẹn của thông điệp dữ 

liệu. Trong trường hợp sử dụng chữ ký 

điện tử thì được xác định theo mức độ tin 

cậy của chữ ký điện tử theo quy định của 

Luật này; 

c) Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể 

truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn 

chỉnh khi cần thiết. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 

1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo 

quy định của pháp luật. 

- Luật thương mại 

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại 

Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy 

định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản. 

- Bộ Luật lao động 

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 

bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy 

định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. 

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này. 

 

 - Bộ Luật dân sự 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 
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Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, 

đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

 “Văn bản điện tử” là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy 

và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 

1. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của 

pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. 

2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. 

- Nghi định  165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về QLNN, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên 

ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử 

được thực hiện theo Luật giao dịch điện tử. 

2. Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được thực hiện một trong các biện pháp sau: 

a) Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khỏi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ 

chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

b) Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu 

trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức 
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hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện 

pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá 

nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng 

sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực 

ngẫu nhiên. 

c) Biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, 

tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử. 

- Nghị định  166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 7. Giá trị pháp lý của chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử  

Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý như hồ sơ, chứng từ, 

thông báo và các văn bản băng giấy theo quy định của pháp luật. 

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản 

gốc 

 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư có giải thích như sau: 

– Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký 

trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc 

1. Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc nếu đáp ứng cả hai điều kiện 

sau: 

a) Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ngay-05-thang-03-nam-2020/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx
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được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng chứng từ điện tử; 

b) Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. 

2. Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình 

thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị chứng từ điện tử. 

3. Tiêu chí về sự bảo đảm đủ tin cậy là khi một trong những biện pháp sau được áp dụng trên cơ sở thỏa 

thuận giữa các bên trao đổi và sử dụng chứng từ điện tử: 

a) Ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp; 

b) Lưu trữ chứng từ điện tử tại hệ thống của một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện 

tử[10] mà các bên thỏa thuận lựa chọn; 

c) Có sự bảo đảm từ phía DN, tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc khởi tạo, gửi và lưu trữ chứng từ điện tử về 

tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử trong quá trình gửi và lưu trữ trên hệ thống; 

d) Biện pháp khác mà các bên thống nhất lựa chọn. 

Thông điệp có giá trị làm chứng cứ 

 

- Bộ Luật tố tụng dân sự 

Điều 95. Xác định chứng cứ 

3. Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện 

tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

- Bộ Luật tố tụng hinhf sự 

Điều 99. Dữ liệu điện tử 

1. Dữ liệu điện tử là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được tạo ra, lưu trữ, 

truyền đi hoặc nhận được bởi phương tiện điện tử. 

2. Dữ liệu điện tử được thu thập từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, trên đường truyền 

và các nguồn điện tử khác. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Van-ban-hop-nhat-14-VBHN-BCT-2021-Nghi-dinh-quan-ly-hoat-dong-thuong-mai-dien-tu-496569.aspx#_ftn10
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3. Giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử được xác định căn cứ vào cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi 

dữ liệu điện tử; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử; cách thức xác định người 

khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác. 

Chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy 

và thông điệp dữ liệu  

 

Nghị định  165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Điều 6. Chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử 

1. Phương thức chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử: 

a) Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống 

thông tin, hoặc 

b) Nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin. 

2. Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy; 

b) Cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện (hoặc chịu trách nhiệm về) việc chuyển đổi chứng từ giấy thành 

chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi được chuyển đổi từ chứng từ giấy hoặc được xác thực 

bằng một trong các biện pháp xác thực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định này. 

3. Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật 

chuyên ngành có quy định khác. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, 

thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc 

giao kết hay thực hiện hợp đồng. Chứng từ điện tử trong Nghị định này không bao gồm hối phiếu, lệnh 
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phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất nhập kho hay bất cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho 

phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một 

khoản tiền. 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Điều 7. Chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy 

1. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy khi có yêu cầu 

nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, cơ quan kiểm toán, thanh 

tra, kiểm tra, điều tra và theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và điều tra. 

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp 

đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử và hóa đơn, chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. 

3. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được chuyển đổi thành hóa đơn, chứng từ giấy thì hóa đơn, chứng từ 

giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch 

điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có 

kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này. 

Lưu trữ thông điệp dữ liệu 

 

 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2007 

Điều 19 . Hình thức bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử 

1. Chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử 

phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ của mình. 

3. Trường hợp cần thiết có thể chuyển đổi hình thức bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử sang lưu trữ 

bằng giấy. 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. 
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 Đối với hồ sơ điện tử 

Cá nhân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc và lập hồ sơ thực hiện nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ 

cơ quan trên Hệ thống. 

Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, nhận hồ sơ theo Danh mục; liên kết chính xác dữ liệu đặc tả với hồ 

sơ; tiếp nhận và đưa hồ sơ về chế độ quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử trên Hệ thống. 

 

Mục 2 : Gửi, nhận thông điệp dữ liệu 

 

Luật Giao dịch điện tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2006 

Điều 17. Khởi điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ liệu 

Trong trường hợp các bên tham gia giao dịch không có thoả thuận khác thì thời điểm, địa điểm gửi thông 

điệp dữ liệu được quy định như sau: 

1. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin 

nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo; 

2. Địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc 

nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì 

địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch. 

- NĐ.3.17. Gửi, nhận lại chứng từ điện tử 

 (Điều 17 Nghị định số 35/2007/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2007) 

1. Chứng từ điện tử được gửi, nhận lại trong các trường hợp: 

a) Do sự cố kỹ thuật hoặc lần gửi, nhận trước chưa thành công; 

b) Gửi lại theo yêu cầu của bên nhận. 

2. Việc gửi, nhận lại chứng từ điện tử phải bảo đảm an toàn, không trùng lặp. 

3. Việc gửi, nhận lại chứng từ điện tử được quy định đối với từng loại nghiệp vụ ngân hàng. 

  (Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/04/2007) 
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Điều 18 Ghi nhật ký gửi, nhận chứng từ điện tử 

Việc gửi, nhận chứng từ điện tử phải được ghi nhật ký bằng phương tiện điện tử các thông tin cơ bản sau đây: 

1. Địa điểm, thời gian, nơi gửi, nơi nhận, độ dài của chứng từ điện tử. 

2. Tình trạng xác nhận của chứng từ điện tử trong trường hợp có yêu cầu xác nhận. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2022. 

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử 

1. Thời điểm gửi một chứng từ điện tử là thời điểm chứng từ điện tử đó rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự 

kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo. Trong trường hợp chứng từ điện tử không rời 

khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hay đại diện của người khởi tạo, thời điểm gửi 

là thời điểm nhận được chứng từ điện tử. 

2. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thời điểm nhận một chứng từ điện tử là thời điểm 

chứng từ điện tử đó tới được địa chỉ điện tử do người nhận chỉ ra và có thể truy cập được. 

3. Địa điểm kinh doanh của người khởi tạo được coi là địa điểm gửi chứng từ điện tử và địa điểm kinh doanh 

của người nhận được coi là địa điểm nhận chứng từ điện tử. 

Người khởi tạo thông điệp dữ liệu  

Thời điểm, địa điểm gửi thông điệp dữ 

liệu 

 

- Bộ Luật dân sự 

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng 

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. 

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì 

thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx
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3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. 

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức 

chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. 

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp 

đồng được xác định theo khoản 3 Điều này. 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

hoặc luật liên quan có quy định khác. 

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. 

Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP 

4. Người khởi tạo là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu 

trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ 

điện tử.  

5. Người nhận là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người khởi tạo. Người nhận không bao 

gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử. 

Nhận thông điệp dữ liệu   

Thời điểm, địa điểm nhận thông điệp 

dữ liệu 

 

Gửi, nhận tự động thông điệp dữ liệu  

 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-85-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-52-2013-nd-cp-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx
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Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động 

Hợp đồng được giao kết từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với một người hoặc giữa các hệ 

thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp 

của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay hợp đồng được 

giao kết. 

Mục 3. Chứng thư điện tử 

Chứng thư điện tử có thể chuyển 

nhượng 

 

- Về giấy tờ có giá 

1. Điều 163 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền 

tài sản”. Theo quy định tại điểm 8 Điều 6 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 thì giấy tờ có 

giá là “bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ 

có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác”. Căn cứ vào các quy định của 

pháp luật hiện hành, thì giấy tờ có giá bao gồm: 

a) Hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác được quy định tại Điều 1 của Luật 

các công cụ chuyển nhượng năm 2005; 

b) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 của 

Pháp lệnh ngoại hối năm 2005; 

c) Tín phiếu, hối phiếu, trái phiếu, công trái và công cụ khác làm phát sinh nghĩa vụ trả nợ được quy định tại 

điểm 16 Điều 3 của Luật quản lý nợ công năm 2009; 

d) Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn 

mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; Hợp đồng góp vốn 

đầu tư; các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định) được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật 

chứng khoán năm 2006 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2010); 
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đ) Trái phiếu DN được quy định tại Điều 2 của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính 

phủ về “Phát hành trái phiếu DN”…’’ 

Chương III 

DỊCH VỤ TIN CẬY TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ  

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DỊCH VỤ TIN CẬY 

Điều 26 . Dịch vụ tin cậy  

1. Dịch vụ tin cậy bao gồm: 

a) Dịch vụ cấp dấu thời gian;  

b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu; 

c) Dịch vụ chữ ký điện tử. 

 

Luật Công chứng 

1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, 

hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính 

xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 

hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công 

chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề 

công chứng. 

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp 

bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy 

định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác. 

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao 

dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu. 

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch. 

Những loại hợp đồng, giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực: 
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1. Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất 

Điều 167 Luật đất đai 2013 

2. Hợp đồng liên quan đến nhà ở 

Điều 122 Luật nhà ở 2014 

3. Một số hợp đồng giao dịch khác: 

- Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân 

Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA 

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ. 

Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 

- Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài. 

Điều 647 Bộ luật dân sự 2015 

- Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Điều 122 Luật nhà ở 2014, Điều 167 Luật đất đai 2013 

- Hợp đồng tặng cho tài sản 

Điều 455 Bộ luật dân sự 2015 

Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có 

một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu. (Theo Điều 122 Luật nhà ở 2014). 

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ 

ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 

- 4. “Chứng thực hợp đồng, giao dịch” là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-15-2014-TT-BCA-quy-dinh-ve-dang-ky-xe-Bo-truong-Bo-Cong-an-229224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký 

hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. 

 

Luật lưu trữ 

Điều 33. Sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ 

1. Việc sao tài liệu lưu trữ và chứng thực lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử thực hiện. 

Người có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ cho phép sao tài liệu lưu trữ. 

2. Chứng thực lưu trữ là xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc Lưu trữ lịch sử về nội dung thông tin hoặc bản 

sao tài liệu lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử đang quản lý. 

Cơ quan, tổ chức, Lưu trữ lịch sử sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ phải chịu trách nhiệm pháp lý về 

bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ. 

3. Người được cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ phải nộp lệ phí. 

4. Bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ có giá trị như tài liệu lưu trữ gốc trong các quan hệ, giao dịch. 

- Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về TMĐT 

15. Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là dịch vụ của bên thứ ba về lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của 

chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. 

Mục 4 

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 

Mức độ tin cậy của chữ ký điện tử 

 

Luật Giao dịch điện tử 2005 

Điều 26. Nghĩa vụ của bên chấp nhận chữ ký điện tử 

1. Bên chấp nhận chữ ký điện tử là bên đã thực hiện những nội dung trong thông điệp dữ liệu nhận được trên 
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cơ sở tin vào chữ ký điện tử, chứng thư điện tử của bên gửi. 

2. Bên chấp nhận chữ ký điện tử có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm chứng mức độ tin cậy của một chữ ký điện tử trước khi chấp 

nhận chữ ký điện tử đó; 

Điều 27. Thừa nhận chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài 

1. Nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước ngoài nếu chữ ký điện 

tử hoặc chứng thư điện tử đó có độ tin cậy tương đương với độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện 

tử theo quy định của pháp luật. Việc xác định mức độ tin cậy của chữ ký điện tử và chứng thư điện tử nước 

ngoài phải căn cứ vào các tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên và các yếu tố có liên quan khác. 

Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử  - Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Chữ ký điện tử chuyên dùng trong cơ 

quan nhà nước 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Sử dụng và công nhận chữ ký điện tử 

nước ngoài 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP 

Chương IV 

GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

 

Nghị định TMĐT 

 

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

 

Mục 1. CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI 

Điều 9. Giá trị pháp lý như bản gốc 

Điều 10. Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử 
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Điều 11. Địa điểm kinh doanh của các bên 

Điều 12. Thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng không có bên nhận cụ thể 

Điều 13. Sử dụng hệ thống thông tin tự động 

Điều 14. Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử 

Mục 2. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN TRÊN 

WEBSITE TMĐT 

Điều 15. Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 16. Cung cấp các điều khoản của hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website 

TMĐT 

Điều 17. Đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 18. Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng 

Điều 19. Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 20. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 

Điều 21. Thời điểm giao kết hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website TMĐT 

Điều 22. Thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ TMĐT và các dịch vụ trực tuyến khác 

Điều 23. Giao kết hợp đồng trên website TMĐT mua hàng 

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử  

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp 

đồng điện tử 

 

- Luật thương mại 

- MỤC 2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

Điều 10. Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của DN trong hoạt động thương mại 

Điều 11. Nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại 

Điều 12. Nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên 
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Điều 13. Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại 

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dung 

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại 

Giao kết hợp đồng điện tử  

 

- Luật thương mại: giao kết hợp đồng 

- Điều 388 BLDS 2005, “hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên”.  

- khoản 1 Điều 386 BLDS 2015 quy định “đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp 

đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng” 

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm 

nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao 

kết và thực hiện hợp đồng điện tử  

 

khoản 2, khoản 4 Điều 400 BLDS 2015 đã được sửa đổi khác so với quy định BLDS 2005: Trường hợp các 

bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao 

kết hợp  đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.  

Điều 406. Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng 

1. Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên 

được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận 

các điều khoản này. 

2. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều kiện giao dịch 

này đã được công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó. 

Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường hợp điều kiện giao dịch 

chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại 

bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn 
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Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn 

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối 

soát số liệu giữa DN cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác như trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực 

tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp 

điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển 

phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông 

giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) 

được bán theo kỳ nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên 

nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 

07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp 

căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua. 

b) Đối với dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ công nghệ thông tin 

(bao gồm dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin) phải thực 

hiện đối soát dữ liệu kết nối giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn 

thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng 

chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối. 

Trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng) thông qua bán thẻ 

trả trước, thu cước phí hòa mạng khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà khách hàng không yêu cầu 

xuất hóa đơn GTGT hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì cuối mỗi ngày hoặc định kỳ trong 

tháng, cơ sở kinh doanh dịch vụ lập chung một hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu phát sinh theo từng 

dịch vụ người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. 
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9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa 

đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện 

tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập 

hóa đơn. 

Giá trị pháp lý của thông báo trong giao 

kết và thực hiện hợp đồng điện tử  

 

- Bộ luật dân sự 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

hoặc luật liên quan có quy định khác.” 

- Luật thương mại 

Điều 47. Yêu cầu thông báo 

1. Bên bán mất quyền viện dẫn quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này nếu bên bán không thông báo 

ngay cho bên mua về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên bán đã biết hoặc phải 

biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên mua đã biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba. 

2. Bên mua mất quyền viện dẫn quy định tại Điều 45 và khoản 1 Điều 46 của Luật này nếu bên mua không 

thông báo ngay cho bên bán về khiếu nại của bên thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên mua đã biết 

hoặc phải biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bên bán biết hoặc phải biết về khiếu nại của bên thứ ba. 

Điều 97. Thông tin phải thông báo công khai 

1. Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, DN thực hiện khuyến mại phải 

thông báo công khai các thông tin sau đây: 

a) Tên của hoạt động khuyến mại; 

b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ 

được khuyến mại cho khách hàng; 
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c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của DN thực hiện khuyến mại; 

d) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại; 

đ) Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải 

nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện. 

2. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, DN còn phải thông báo công khai các thông tin liên 

quan đến hoạt động khuyến mại sau đây: 

a) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng đối với hình thức khuyến mại quy định 

tại khoản 2 Điều 92 của Luật này; 

b) Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời 

gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này; 

c) Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; 

địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu 

mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này; 

d) Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách 

thức lựa chọn người trúng thưởng đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 

của Luật này; 

đ) Các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 7, khoản 8 

Điều 92 của Luật này. 

Điều 98. Cách thức thông báo 

1. Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật này được thực hiện bằng một 

trong các cách thức sau đây: 

a) Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán; 
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b) Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa; 

c) Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán. 

2. Việc thông báo khuyến mại dịch vụ theo quy định tại Điều 97 của Luật này phải được thực hiện dưới một 

trong các cách thức sau đây: 

a) Tại địa điểm cung ứng dịch vụ; 

b) Cách thức khác nhưng phải được cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó được cung ứng. 

Điều 101. Đăng ký hoạt động khuyến mại, thông báo kết quả khuyến mại với cơ quan QLNN về thương mại 

1. Trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại, DN phải đăng ký và sau khi kết thúc hoạt động khuyến mại, 

DN phải thông báo kết quả với cơ quan QLNN về thương mại. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động khuyến mại và thông báo kết quả hoạt động khuyến 

mại của các DN với cơ quan QLNN về thương mại. 

Chương V 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CỦA CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC  

 

- Luật công nghệ thông tin 

- Nghị định 64 /2007/ND-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

- Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  

- Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 

Chương VI 

HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ 

GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

 

Luật An toàn thông tin mạng: 

3. Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo 

lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên mạng. 

Mục 3. BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Điều 21. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin 
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1. Phân loại cấp độ an toàn hệ thống thông tin là việc xác định cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông 

tin theo cấp độ tăng dần từ 1 đến 5 để áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin 

phù hợp theo cấp độ. 

2. Hệ thống thông tin được phân loại theo cấp độ an toàn như sau: 

a) Cấp độ 1 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia; 

b) Cấp độ 2 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc 

phòng, an ninh quốc gia; 

c) Cấp độ 3 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật 

tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia; 

d) Cấp độ 4 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và trật tự, 

an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia; 

đ) Cấp độ 5 là cấp độ mà khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ. 

Điều 22. Nhiệm vụ bảo vệ hệ thống thông tin 

Điều 23. Biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin 

Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 

Điều 25. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin 

Điều 26. Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 

Điều 27. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia 
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Mục 4. NGĂN CHẶN XUNG ĐỘT THÔNG TIN TRÊN MẠNG 

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng 

Điều 29. Ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố 

Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch 

điện tử 

 

Điều 51. Tài khoản định danh điện tử -Dự thảo nghị định định danh và xác thực điện tử 

- Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh 

- Luật DN 

Điều 29. Mã số DN 

1. Mã số DN là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN, được cấp cho DN khi thành 

lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký DN. Mỗi DN có một mã số duy nhất và không được sử dụng 

lại để cấp cho DN khác. 

2. Mã số DN được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác. 

Điều 52. Tài khoản giao dịch điện tử 

1. Tài khoản giao dịch điện tử do chủ quản 

hệ thống hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử cấp và được quản lý, sử dụng 

theo quy định của Luật này. 

2. Tài khoản giao dịch điện tử được sử 

dụng để thực hiện giao dịch điện tử, nhằm 

lưu trữ lịch sử giao dịch và đảm bảo chính 

- Luật an ninh mạng 

Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên 

không gian mạng. 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

2. DN trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng 

trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; 

cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có 
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xác trình tự giao dịch của chủ tài khoản, có 

giá trị chứng minh lịch sử giao dịch của 

các bên tham gia.  

3. Đối với các giao dịch điện tử để thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tài 

khoản giao dịch điện tử được xác định và 

tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

Chủ quản hệ thống thông tin và chủ tài 

khoản giao dịch điện tử phải thực hiện định 

danh và xác thực điện tử theo quy định của 

pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 

4. Đối với các giao dịch điện tử khác, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có quyền lựa 

chọn sử dụng tài khoản giao dịch điện 

tử phù hợp với nhu cầu. 

5. Trường hợp pháp luật có quy định đối 

với việc sử dụng lịch sử giao dịch để làm 

chứng cứ thì yêu cầu này được đáp ứng 

nếu sử dụng tài khoản giao dịch điện tử 

mức độ tin cậy cấp độ 3 được quy định tại 

khoản 3 Điều 53 Luật này. 

yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; 

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện QLNN về an ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn 

sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ: 

4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản 

số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 
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Mức độ tin cậy của tài khoản giao dịch 

điện tử 

 

Trách nhiệm của chủ quản hệ thống 

thông tin  

- Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.  

Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống 

thông tin. Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, chủ quản hệ thống thông tin là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc là cấp có thẩm 

quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin đó. 

- Điều 20. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin 

1. Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức là chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: 

a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; 

b) Trong trường hợp chưa có đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin độc lập: 

- Chỉ định đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin làm nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; 

- Thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trực thuộc đơn vị chuyên trách về công 

nghệ thông tin. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin lập hồ sơ đề xuất cấp độ; tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ theo quy định Nghị định này; 

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với hệ thống 

thông tin thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định tại Điều 25, 26 và 27 của Luật an toàn thông tin 

mạng, Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan; 

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong 

phạm vi cơ quan, tổ chức mình, cụ thể như sau: 
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- Định kỳ 02 năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin tổng thể 

trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; 

- Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với 

các hệ thống cấp độ 3 và cấp độ 4; 

- Định kỳ 06 tháng (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan chức năng) 

thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống cấp độ 5; 

- Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống từ cấp độ 3 

trở lên phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tổ chức sự nghiệp nhà nước có 

chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc do tổ chức chuyên môn được cấp có thẩm quyền chỉ định thực hiện. 

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và diễn tập về an 

toàn thông tin, cụ thể như sau: 

- Đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông 

tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm về an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức mình; 

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, tổ chức mình; 

- Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; tham gia diễn tập quốc gia 

và diễn tập quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

đ) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Thông tin và 

Truyền thông trong việc triển khai thiết bị, kết nối tới hệ thống kỹ thuật xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ 

trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính phủ 

điện tử. 

Điều 55. Trách nhiệm giám sát của cơ - Luật an toàn thông tin mạng 
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quan nhà nước 

1. Cơ quan nhà nước thực hiện giám sát 

tuân thủ quy định của Luật này và quy 

định của pháp luật chuyên ngành đối với 

chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao 

dịch điện tử theo chức năng, nhiệm vụ 

QLNN.  

2. Cơ quan nhà nước thực hiện giám sát 

trực tuyến đối với các hệ thống thông tin 

phục vụ giao dịch điện tử hoạt động trực 

tuyến.   

3. Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập, 

vận hành hệ thống giám sát trực tuyến, 

ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, mô hình tham chiếu kết 

nối cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ 

giám sát trực tuyến.  

 

Điều 24. Giám sát an toàn hệ thống thông tin 

1. Giám sát an toàn hệ thống thông tin là hoạt động lựa chọn đối tượng giám sát, thu thập, phân tích trạng 

thái thông tin của đối tượng giám sát nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống thông 

tin; báo cáo, cảnh báo hành vi xâm phạm an toàn thông tin mạng hoặc hành vi có khả năng gây ra sự cố an 

toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin; tiến hành phân tích yếu tố then chốt ảnh hưởng tới trạng thái 

an toàn thông tin mạng; đề xuất thay đổi biện pháp kỹ thuật. 

2. Đối tượng giám sát an toàn hệ thống thông tin gồm tường lửa, kiểm soát truy nhập, tuyến thông tin chủ 

yếu, máy chủ quan trọng, thiết bị quan trọng hoặc thiết bị đầu cuối quan trọng. 

3. DN viễn thông, DN cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, DN cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng 

có trách nhiệm phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong việc giám sát an toàn hệ thống thông tin theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Luật an ninh mạng 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng 

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá 

trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục 

tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 

4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban 

Cơ yếu Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng trong việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, 

khắc phục sự cố đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 
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Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, 

sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông 

tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh 

mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại và đề ra phương án ứng 

phó, khắc phục khẩn cấp. 

3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; cảnh báo và phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin 

trong khắc phục, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, 

mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử  

 

- Luật an ninh mạng 

Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng 

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Thẩm định an ninh mạng; 

b) Đánh giá điều kiện an ninh mạng; 

c) Kiểm tra an ninh mạng; 

d) Giám sát an ninh mậng; 

đ) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; 

g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 
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h) Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động 

thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát 

sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật; 

i) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; 

l) Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động 

của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật; 

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

n) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ biện pháp quy định tại 

điểm m và điểm n khoản 1 Điều này. 

CHƯƠNG VII 

AN TOÀN THÔNG TIN VÀ AN NINH 

MẠNG TRONG GIAO DỊCH ĐIỆN 

TỬ 

 

- Luật an toàn thông tin mạng 

Mục 1. BẢO VỆ THÔNG TIN MẠNG 

Điều 9. Phân loại thông tin 

Điều 10. Quản lý gửi thông tin 

Điều 11. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại 

Điều 12. Bảo đảm an toàn tài nguyên viễn thông 

Điều 13. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thông tin mạng 

Mục 2. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN 
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Điều 16. Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng 

Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 

Điều 18. Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân 

Điều 19. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan QLNN trong bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng 

- Luật an ninh mạng 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 

1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên MXH của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 

16 của Luật này và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. 

2. DN trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng 

trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài khoản của người dùng; 

cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có 

yêu cầu bằng văn bản để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; 

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 

16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 

giờ kể từ thời điểm có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký hệ thống để phục vụ điều tra, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời gian theo quy định của Chính phủ; 

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng 

cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian mạng thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 
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5 Điều 16 của Luật này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an 

hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. DN trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng 

trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá 

nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo 

ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy định của Chính phủ. 

DN ngoài nước quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Luật công nghệ thông tin 

Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số 

Điều 16. Truyền đưa thông tin số 

Điều 17 Lưu trữ tạm thời thông tin số 

Điều 18. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số 

Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số 

Điều 20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số 

Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng 

Điều 22 Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạngĐiều 23 Thiết lập trang thông tin điện tử 

Giao dịch ngân hàng qua phương tiện 

điện tử 

- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH ngày 16/6/2010 

+ Khoản 3 Điều 2 quy định: “Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng QLNN về tiền tệ, hoạt động ngân 

hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của NHTW về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và 

cung ứng dịch vụ tiền tệ Chính phủ.” 

 + Khoản 2 Điều 28 quy định: "Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc quản lý các phương tiện thanh toán 



 

 

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi Quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

trong nền kinh tế". 

   - Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH ngày 16/6/2010:   

+ Khoản 15 Điều 4 quy định: “Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện 

thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, 

thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng”.  

 + Điều 97 quy định về hoạt động ngân hàng điện tử: “Tổ chức tín dụng được thực hiện các hoạt động kinh 

doanh qua việc sử dụng các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của NHNN về quản lý rủi ro và quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử”. 

 + Khoản 5 Điều 98 về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại quy định: “Cung ứng các phương 

tiện thanh toán”.  

 - Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012: Điểm đ Khoản 3 Điều 4 quy định: “Phát 

hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử”. 

 - Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt và Nghị định 

80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP 

+ Khoản 6, Điều 4 quy định: “Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh 

toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các 

phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.  

 + Khoản 8, Điều 4 quy định: “Dịch vụ Ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử 

định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di 

động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số 

tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán 

của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử theo tỷ lệ 1:1”.  
 


